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Cùng các em học sinh yêu môn văn (THCS)Ỉ 

Trong tay các em đây là cuôn sách có nhan để Văn - bồi dường 
học sinh năng khiếu trung học cơ sở. 

Văn là nghệ thuật ngôn từ, là lời hay ý đẹp. Các em học sinh ít 
nhiều có năng khiêu văn, có nghĩa là tha thiết yêu môn văn, tâm hồn 
nhạy cảm với vẻ đẹp của văn chương, chắc hẳn đều muốn phát huy 
năng khiếu của mình để trỏ thành những học sinh giỏi văn. 

Sách này dược biên soạn chính là nhằm giúp các em đạt được 
mong muôn ấy của mình. 

Síich mò đầu bằng lòi giãi đáp câu hỏi: Thố nào là một học sinh 
giói văn trong phạm vi nhà trường THCS? Cái gọi là “ nàng lực văn 
học”. nang khiếu văn học của một học sinh Trung học cơ sỏ bao gồm 
những nội dung gì? Giải đáp dùng câu hỏi này có nghĩa là xác định cụ 
t hể và chính xác mục tiêu mà một học sinh giỏi vàn THCS cần đạt tới. 

Tiếp đó là những chương cung cấp cho các em những tri thức 
có ý nghĩa phương pháp luận cơ bản mà một học sinh giỏi văn cần 
nám đươc để có thể lĩnh hội được chính xác và sâu sắc các tác phẩm 
van học - nội dung cốt yếu nhất của cái gọi là “nàng lực văn học”; dể 
có thể trang bi cho mình các kiến thức vừng chác và tương đối có hệ 
thông vế lịch sử văn học và vể lí luận văn học trong phạm vi chương 
trinh THCS. 

Chương cuối cùng trình bày về kì năng viết và nói mà một học 
sinh giỏi van cần đạt dược. 
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Sách kết thúc bằng việc cung cấp một hệ thông bài tập trắc 
nghiệm giúp các em rèn luyện và tự kiểm tra, đánh giá nàng lực vấn 
của mình vê các mặt, đồng thời cung cấp một loạt bài văn mẫu xuất 
sắc gồm các thể văn khác nhau theo yêu cầu của chương trình môn 
vănỏTHCS. 

Việc bồi dương học sinh có năng khiếu trỏ thành học sinh giỏi Ván 
ồ THCS dă đặt ra từ lâu nhưng sách biên soạn nhằm phục vụ cho 'CÔng 
việc này hầu như chưa có. 

Chúng tôi mạnh dạn biên soạn sách này rất mong cung cấp được 
cho các em một cỏng cụ học tập có ích. 

Hờ Nội , ngày 30-4-1997 
Chủ biên 


Nguyên Đăng Mạnh 



CHƯƠNG I 


THÊ NÀO LÀ MỘT HỌC SINH GIỎI VÁN ? 


Cũng như nhiều cuốn sách các em đang có trong tay, với 
cuốn sách này, người viết không có mục đích nào khác là mong 
giúp các em có được một tài liệu để học văn tốt hơn, đọc và 
hiểu văn sâu hơn, cũng như viết được bài văn hay hơn. Nói một 
cách ngắn gọn là muốn giúp các em trở thành những học sinh 
giỏi môn vàn. 

Nhưng thế nào là một học sinh giỏi văn? 

Trả lời câu hỏi ấy cũng chính là việc xác định và làm sáng 
tò cái ĐÍCH mà người học sinh muốn giỏi văn cần phải vươn 
tói. Trong học tập cũng như ở mọi lĩnh vực của cuộc đời rộng 
lơn, liệu những việc ta làm có thành cồng không nếu như ta 
không rõ cái đích mà mình cần phải tới? Có đích rồi mới xác 
định được hướng đi và cách đến. Đối với người thầy, cũng chỉ 
khi nhìn rõ đích này mới có thể xác định được con đường bồi 
dirỡng với những nội dung và phương pháp thiết thực, hữu hiệu 
nhằm dìu dắt học sinh của mình vươn tới cái đích mà các em 
mơ ước. 

Vãn học vốn rất gần gũi với cuộc sống, mà cuộc sống bao 
giờ cũng bề bộn, phức tạp và vỏ cùng phong phu. Có lẽ vì thế 
mà quan niệm về văn học từ xưa tới nay cũng không đơn giản, 
XUÔI chiều. Thế nào là một học sinh giỏi vãn? Mới nghe qua 
tưởng không khó trả lời, nhưng thực ra hoàn toàn không phải 
(hế mà còn nhiều điểu chưa dẻ thống nhất. Hãy thử bắt đầu 
bằng những tôn trường chuyên dào tạo học sinh giỏi trong cả 
nirơc. Hiện có nít nhiều cách gọi khác nhau, phẩn lớn gọi là 
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trường phổ thông chuyến.. .nhưng có nơi gọi là trường nâng 
khiêu (hoậc bổi dưỡng năng khiếu). Có nơi gọi trường hót 
dưỡng học sinh giói, có nơi lại gọi trường cỉùo tạo học sinh g;òi 
. v.v... Những tên gọi khác nhau ấy cho thấy chúng ta chưa định 
hình dược rỗ mục tiéu, dào tạo cụ thể đối với học sinh giỏi nói 
chung và học sinh giỏi văn nói riêng. Điều dó cũng cỏ nghĩa là 
chưa xác định được cái đích rõ ràng và thống nhất. 

Do chưa xác dinh dược rỏ mục tiêu nên cho đến tận hây giò 
(1997) chúng ta vẫn chưa có một chương trình và sách giáo 
khoa cùng với những quy định thống nhất vể nội dung và 
phương pháp dạy học tương ứng cho dối tượng học sinh này. Dã 
có một vài lần dự thảo chương trình, nhưng chưa thành hiện 
thực bao giờ... Kết quả là việc bồi dưỡng học sinh giòi vàn, 
nhìn chung vẫn đang trong tình trạng tùy hứng, tùy tiện, tùy 
nơi, tùy lúc, tùy người. 

Ó một phương diện khác, tính phức tạp của câu trá lời còn 
thể hiện ngay ờ nội dung những tên gọi của đối tượng này. 

Học sinh giỏi văn, học sinh có năng lực văn hay học sinh 
có năng khiếu văn? Một bạn làm dược thơ, viết được truyện 
ngắn có phải là một học sinh giòi văn hay không? Trái lại một 
bạn khác đọc rất nhiều, nhớ rất lắm và hiểu rất đúng, rất sâu 
các tác phẩm văn học nhưng không làm được thơ, không viết 
dược truyện có dược gọi là học sinh giỏi văn không? Một bạn 
khác biết làm thơ, hiểu được cái hay, cái dẹp của tác phảm 
nhưng không làm sao diẻn đạt ra (viết ra) được một cách sáng 
sủa để người khác cũng hiểu như mình, liệu bạn ấy có được gọi 
là giỏi văn không? 

Biết làm thơ và biết viết truyện liệu có chắc chán là viết 
dược một bài phân tích bình giảng tác phẩm vàn học tốt khống? 
Khà nâng sáng tác vãn học và việc học tập bộ môn vân ờ nhà 
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Irường en liên quan với nhau như lỉu* nào? Có hỗ trợ cho nhau 
không? VÌI do vậy, nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể cùa việc dạy 
mòn van trong nhà trường phổ thòng là gì ? v.v... Có thô dật ra 
rát nhiều câu hòi như thế nửa, nhưng chừng ấy câu hỏi chúng ta 
cũng dù thay vấn đé không dơn giàn. Làm sáng tó các câu hỏi 
Ay cung dỏng thời là làm sáng tò vấn dé cái đích mà chúng ta 
cấn dặt ra. 

ỉ. NÀNG Lực VAN IIỌC VÀ NÂNG KHIẾU VÃN CHƯƠNG 

Đc làm sáng tò những câu hỏi trên đây, chúng tôi trước hết 
phàn biệt hai khái niệm: năng lực vãn học và năng khiếu văn 
chirơng. Sự pluìn biệt ở diìy chỉ có tính ước lệ, chủ yếu để tiện 
cho việc trình bày một cách rành mạch, dẻ hiểu luận điểm của 
thúng tòi dòi với các em học sinh. 

Nói liên năng khiếu là nói đến loại, tài năng “thiên bẩm” 
tủa con người ờ một hoạt động sáng tạo nào đó, dạc biệt là 
trong lỉnh vực nghệ thuật. Người ta thường nói người này, 
rgirời nọ sinh ra để làm thi sĩ. Nguyẻn Bính viết: 

Riêng tôi giời hát làm thi sĩ 

Dà là chuyện “giời dày”, “giời bắt” như vậy thì đau phải 
riuốn là dược, Lớnin từng nói: “Cứ lột da tôi tôi cũng chịu, đến 
hai câu thơ củng không làm nổị” M \ Trong lĩnh vực sáng tạo cái 
dẹp, chi có cỏ công, gắng sức không thỏi không đù. Phải có tài. 
phải có nàng khiếu. Đây là lĩnh vực không thể đào tạo được 
hài>g loạt hằng mơ lớp, mở trường. Cho nén Thạch Lam nói 
đúng: “Người ta sinh ra là nghệ Si hay không, chứ khỏng thể 
học tàp mà thành được"' 2 *. 


u*mn. Ràn Vế' rủn hóa, vàn ỊìỌí NXB Vãn học H. 1977, tr.459 
1 theo dòng, trích trong Tuycn tập Thạch ỈAtnt, NXB Văn học, 11... I96X 


> VSD 
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Tất nhiên khái Iiiộm nhà vãn, nhà nghệ sĩ cùng như khái 
niệm nang khiếu sáng tạo nghệ thuật ờ đay cấn được hiểu theo 
nghĩa đích thực. Chúng tôi muốn nói không phải bất cứ ai díì 
làm văn làm thơ - dù có đảng báo hay in thành tập, thậm chí d;\ 
dược kết nạp vào Hội nhà vân đi nữa cũng đểu là những nhà 
vãn nhà thơ thát sự, là những người có nàng khiếu thật sự hiếu 
theo nghĩa thiên phú, thiên bẩm nói trên. Ong Hoài Thanh cho 
biết, đế làmTuyển tẠp Thi nhân Việt Num ỏng dà phải đọc ‘ tát 
cà một vạn bài thơ và trong số ây có non một vạn bài dờ". Âv 
thẻ mà tác giá Thi nhàn Việt Nam vẫn còn bị chi trích là quá dể 
dãi: “Thi sĩ đâu mà lắm thế? Mới mười nãm mà trẽn bốn chục 
người!". Thưc ra Hoài Thanh cũng rất chạt chẽ trong quan niệm 
vé tài nâng đích thực, về thi sĩ thật sự. Theo ỏng, trong số hơn 
40 người có thơ trích đăng trong Thi nhân Việt Nam, “may mắn 
ra 4 người sẽ có tên lưu truyền hậu thế" (Nhò to-Thi nhân \ iệt 
Nam). 

Nếu nâng khicu vãn chương là chuyện “trời sinh" và người 
sáng tạo ra những áng vãn chương đích thực “không thó học tâp 
mà thành được" (Thạch Lam) thì năng lực vãn học có thế dào 
tạo được. 

Hiện nay sự phán biệt hai khái niệm văn chương và vãn học 
còn là một ván dể đang tranh cãi giữa các nhà nghiên cứu văn 
học. ơ đây, trong phạm vi nhà trường, và ò sách này, chúng tôi 
hiếu vãn học là khoa học vé văn. Và nâng lực vãn học là năng 
lực chiếm lĩnh khoa học vể văn (bao gổm nhiều lĩnh vực: Ván 
học sử, lí luận văn học, khá năng cảm thụ, phân tích, giải thích 
tấc phẩm vàn học v.v...) .Nâng lực vãn học thuộc phạm trù khoa 
học. Còn sáng tạo vãn chương thuộc phạm trù nghệ thuật - nghệ 
thuật ngôn từ. 

Trong phạm vi nhà trường nước ta, dù ờ cấp học nào di 
nửa, cung khổng dật ra mục tiêu dào tạo ra những người làm 
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vân chương, lức nlìững nghệ sĩ ngón lừ. Còn như trong số học 
sinh sinh viên, có những người sau này trờ thành nhà văn có tài 
thi lại là chuyện khác. Nhà vãn nào mà chẳng từng có lúc ngồi 
trên ghế nhà trường. Trong những trường hợp áy, học vấn nhà 
trirờng không cỏ khá nũng tạo rạ ờ nơi họ nang khiêu văn 
chương, nhưng dầ giúp cho năng khiếu áy có diều kiện phát 
triển mạnh mè hơn. 

Nlur thế có nghĩa là vãn học và vàn chương, năng lực vãn 
học và lài nâng vãn chương, có quan hệ hồ trợ lần nhau. 

1 rong thưc tế, co không ít trường hợp, nhà ván có tài lớn 
mà trinh đỏ học vấn nhà trường không cao, như Nguyên Hóng, 
Vú Trong Phụng, Tỏ Hoài. Nguyễn Bính v.v... Nhưng cán nhớ 
rằng, những nhà vân áy sở dĩ phát huy dược năng khiếu của 
mình dến mức áy, là nhờ họ đà hết sức cố gàng, cò gắng đến 
quyct liệt, trong học tập vãn hóa để bù đắp cho chỏ thiếu hụt 
cùa giáo dục học đường. Cô nhiên nếu họ có điểu kiện học cao 
hon, có hệ tlìòng hơn, thì chác hẳn tài năng cùa họ còn được 
phát huy hơn nữa. 

Như trên dã nói, đưa ra hai khái niệm năng lực văn học và 
lìăng khiếu văn chương để phân biệt với nhau, chẳng qua chỉ là 
sự phân biệt tương dối, có tính ước lệ mà thòi. Nói cho cùng bất 
cứ hoạt dộng nào của con người nếu như thật sự có tính chất 
sáng tạo thì đểu phải có nâng khiếu nhất định. Làm khoa học 
cung phải có năng khiếu chứ Người ta thường nói Nàng khiếu 
iOkịn học, năng khiếu ngoại ngữ, năng khiếu tư duy trừu tượng. 
Người ta cùng thường nói đến cái gọi là trực giác khoa học của 
những thiên tài v.v... .Vậy thì muốn học giỏi vé văn, dù là văn 
học, tất cung phải có nâng khiếu nhất định. 

Các bạn học sinh được tuyển vào những trường chuyên, lớp 
chọn ít nliiéu đểu phải có nàng khiếu về một môn học nào đấy 



như ngoại ngữ, toán hay văn... 

Đây chính là nơi mà nâng lực vãn học và năng khiếu ván 
chương có chỗ gập gỡ, giao thoa với nhau. 

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của năng lực ván 
học là hiểu được cái hay, cái đẹp của các tác phẩm vãn học. 
Nhưng trong lĩnh vực của cái đẹp, hiểu không phải chi là 
chuyện của lí trí mà còn là vấn dể tình cảm, cảm xúc. Ở đáy 
nhận thức dối tương bao hàm những phản ứng nào đấy về tình 
cảm, cảm xúc trước đối tượng. Người ta gọi thế là năng lực cam 
thụ thẩm mĩ. 

Năng lực này tuy không có gì là thần bí cả, nhưng không 
thế nhờ học tập theo một bài bản nào, một lớp học, một khoa 
học nào mà có được. Một trái tim giấu cảm xúc, một tâm hổn 
nhạy cam đối với cái dẹp có thể hình thành như thế nào 0 niội 
con người? Làm sao có thể tính toán được hàng tràm điều ki£n, 
hàng nghìn lí do, và vô vàn ấn tượng tích lũy dược từ sách vờ và 
trong vốn sống từ tuổi ấu thơ, thậm chí từ trong bụng mẹ cúa 
mỗi một con người, để một ngày kia anh ta có thể rung động 
trước một lời thơ đẹp, hoặc rơi lệ trước một áng vãn hay? 

Xét vể phương diện ấy, nâng lực vãn học cùng bao hàm yếu 
tỏ nâng khiếu nhất định. Tuy nhiên năng khiếu này - nếu có thổ 
gọi như vậy - ở năng lực vãn học, chỉ giới hạn ở khả năng phản 
ứng bằng tình cảm, cảm xúc trước cái dẹp trong một chừng mực 
nào đấy đù để hiểu được cái hay của tác phẩm văn chương mìt 
thôi. Năng khiếu này tuy không phải ai cũng có nhưng không 
đến nồi hiếm hoi như năng khiếu sáng tạo vãn chương. Đây la 
nồng khiếu dọc văn, thường văn chứ không phải năng khiển 
sáng tác thơ văn. 
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II. NHÙNG PIIƯONíì diện của NẢNCÌ Lực VAN HỌC. 

ơ phán trẽn, chúng tôi đĩì cho rằng, nhà trường phổ thông 
có thể tạo ra học sinh một Iìãng lực vãn học. Một học sinh giòi 
vãn trong phạm vi nhà trường phổ thông, theo chúng tôi, phải là 
mót học sinh có một nũng lực van học phong phú, chắc chắn. 
Váy nâng lực vãn học được thổ hiện trên những phương diện 
nào? Nói cách khác, cán cứ vào những gì dê’ đánh giá năng lực 
vãn học của một người học sinh? 

Chúng tôi cho răng, nâng lực văn học của một học sinh 
được thể hiện trên những mặt sau đây: 

1. Năng lực biết cam nhận và chi được cái hay, cái dẹp cùa 
tác phẩm vãn học một cách chính xác. 

2. Kha nang nám vững hệ thống kiến thức cơ bản về văn 
học, bao gổm: 

- Kiến thức ve lịch sử vãn học. 

- Kiến thức về lí luận vãn học. 

- Kiến thức vé tác phẩm vần học cụ thể. 

3. Khả nàng biết diền đạt và trình bày những suy nghĩ và 
tình cảm cũng như những hiểu biết cùa mình vể văn học một 
cách sáng sủa, mạch lạc và có sức thuyết phục theo yêu của 
mọt kiểu loại văn bản nào dó trong nhà trường. 

Ba phương diện trên đây, theo chúng tồi, là những biểu 
hiộn và đổng thời cũng là những yêu cầu cụ thể đối với một học 
sinh giỏi văn. Đây là cái đích cán hướng tới và đổng thời cũng 
là thước do dể đánh giá trình độ nâng lực vân học . Cũng cần 
khẳng định thêm rằng, Iìgay cả khi các em dã trưởng thành, 
bước vào dời, nếu vản muốn tiếp tục bồi dưỡng, phát triển năng 
lực vãn học dể hoặc làm thầy cô giáo dạy văn hoặc làm nhà 
nghiên cữu phê hình vân học... hay để giúp cho sáng tác tốt hơn 
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nếu hạn có nàng khiếu vãn chương thì ba phương diện trên v.íìn 
cần dược tích luy, mờ rộng, nâng cao. Hiểu như thế, có nghía là 
chúng ta phải học cả đời, phấn đấu suốt dời. 

Cán nhớ rằng những kiệt tác vãn chương là sự tập trung và 
két tinh cao độ cuộc sống hết sức phong phú và phức tạp S»oi 
vào những tác phẩm ấy, người đọc dường như không ba< g iò 
nhìn thấy tận đáy của nó. Đấy là những tác phẩm mà nguròi 
bình van, giảng vãn qua các thời dại, dù có khai thác mãi uìmg 
không cạn kiệt ý nghĩa và vẻ dẹp của Ĩ 1 Ó. Nói như thế dế th.ấy 
cán có thái độ rất mực khiêm tốn trong quá trình học lip tu 
dường để xây dựng nâng lực vản học, đổng thời dế thây vi.ệc 
dánh giấ năng lực vàn học nói chung, năng lực cảm thụ Ilìâím 
mĩ nói riêng cùa học sinh thật không dơn giàn. 

Tuy nhiên, trong phạm vi nhà trường, không thế khống x.át 
định tiêu chí đánh giá nâng lực văn học của học sinh cùngnihư 
không thể không tiến hành tổ chức việc học tập cho học siinh 
hình thành năng lực ấy cho các em. 

Theo quan niệm của chúng tôi, năng lực văn học cùa rmột 
học sinh giỏi vãn gồm những nội dung sau đây: 

/. Có khả năng ccỉm thụ cúi hay cúi đẹp của tác phàm Viãti 
chương rờ nắm được phương pháp phán tích, Ị í giải tư t/áìììg 
nghệ thuật cùng như giá trị thẩm mĩ của túc phẩm vân chưcngị. 

Nội dung này có thể cụ thể hóa thành hai điểm: 

a. Chỉ ra được chính xác tác phẩm vản chương hay và Cẹp> ò 
chỗ nào, hay và đẹp như thế nào, từ nội dung đến hình thức 

Đây là vấn dé tiếp nhận tác phẩm hằng cả tình cảm,cảmi 
xúc thẩm mĩ. Vì thố việc chỉ ra cái đẹp và diên tả cái đẹp nlhư 
thế nào) chi có ý nghĩa khi học sinh phát biểu một cách 'U;C\Ĩ) 
thật, nghĩa là có xúc cảm thật sự. 
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). Nắm được phương pháp phân tích, lí giãi tác phẩm vãn 
chưciig: phàn tích tác phẩm phải qua những bước nào? Cách 
ihúc ra sao? Lí giãi quá trình sản sinh tác phẩm như thê nào? 
Dtravào những cấn cứ nào? V.V... 

Cấc vàn dể trẽn, chúng tỏi sẽ trình bày chi tiết ờ chương II. 

Nắm dược hệ thống kiến thức cơ bản về ván học 
ỉ. Kiến thức vãn học sư 

Vãn học sử là gì? Đó là một bộ môn nghiên cứu quá khứ 
của 'ăn học, bao gồm các quy luật sinh thành và phát triến của 
các tiện tượng và quá trình văn học diễn ra trong những điều 
kiện xà hội - lịch sử nhất định. Đối tượng nghiên cứu của văn 
họ>c >ử là những tấc phẩm, tấc già, thể loại xu hướng và các giai 
Jo>ạ 1 Vãn học dã qua của một nền vãn học nào đó. Trong nhà 
trirờig phổ thòng, kiến thức văn học sư thường được trình bày 
thàni những bài khái quát. Trong chương trình văn học THCS 
tuy 1ỌC sinh chưa được tiếp xúc với những loại bài khái quát 
này nhưng trong quá trình học lập và bổi dường món van, học 
sinh gioi rất cán dược hệ thống và giới thiệu loại bài này dế các 
em hrỡc đầu nắm dược lịch sử văn học một cách chủ động, có ý 
I h ức 

Nắm chắc kiến thức vân học sử, nói một cách dễ hiểu là 
vhệctrà lời dược hàng loạt câu hỏi như: 

Vãn học Việt Nam có mấy bộ phận? Những đặc điểm lịch 
sú lào chi phối sự hình thành và phát triển của nén văn học 
ViiệiNam? Có thể chia văn học Việt Nam ra mấy giai đoạn lớn? 
M ối giai đoạn có những tác giả và tác phẩm tiêu biểu nào? 
Nhũng chủ dề lớn xuyên suốt nén văn học dân tộc là gì? 

Giải thích dược tại sao trong giai đoạn vân học ấy xu 
liurớig vãn học này lại xuất hiện? Hãy nêu những nét lớn về 
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cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của một nhà vãn nào đó? Vị hí 
của nhà văn ấy trong nền văn học dân tộc? Phong cách nghệ 
thuật và những đặc sắc về nội dung tư tưởng của nhà văn nà) là 
gì? Tác phẩm này ra đời trong hoàn cảnh nào? Những dậc điểm 
lớn về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm đó? Giá trị và ý 
nghĩa của các tác phẩm này trong nền văn học dân tộc? v.v... 

Tất nhiên còn rất nhiều câu hỏi để có thể xác định dược 
việc nắm vững chắc kiến thức văn học sử của một học sinh. Tuy 
vậy có thể phân loại và nêu thành mấy dạng bài văn học sử sau 
đây để các bạn học sinh dẻ tổng kết và ôn tập, vận dụng. 

- Văn học sử vể một nền văn học. 

Ví dụ: Khái quát về nén văn học Việt Nam. 

- Văn học sử về một giai đoạn văn học. 

Ví dụ: Khái quát về dòng văn học hiện thực phê phán Việt 
Nam (1930-1945). 

- Vãn học sử về một tác giả văn học. 

Ví dụ: Khái quát về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của 
Nguyễn Du. 

- Văn học sử về một tác phẩm văn học lớn. 

Ví dụ: Khái quát về tác phẩm Nhật kỷ trong tù của Hồ Chí 
Minh . 

Mỗi loại bài văn học sử trên có một đối tượng nghiên cứu 
riêng với những nội dung riêng, nhưng có liên quan mật thiết 
với nhau, có khi bao gổm nhau. Tuy thế vẫn có thể hình thành 
những mô hình bài viết cho mỗi loại bài trên căn cứ vào những 
yêu cầu về nội dung của từng loại. 

Trong quá trình học tập và rèn luyện môn văn các em có 
thể tập viết những bài giới thiệu về một nhà văn hay mót tác 
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ph.im lùio dó. Những hài giới thiệu này thực chái là bài vãn học 
sử vC tác già và tiíc phàm dà nêu ớ trên. 

Nam vừng vãn học sử, các em liếp nhộn vãn học một cách 
( ó hữ thong, không phiến diện, không lẫn lộn... dể từ dó có một 
cách nhìn nhận và đánh giá đúng các tác giả và tác phẩm vân 
học. Vãn hoe sử cũng giúp chủng ta cảm nhan và phân tích 
(lúng hơn những tác phẩm vàn học. 

Rõ ràng khi phân tích một tác phẩm nào dó. chúng ta phải 
sem xét không chí những yếu tố trong vãn ban mà còn phải căn 
cứ thèm nhiều yếu tớ khác ngoài vãn bản, như: Hoàn cảnh sáng 
tác. cuộc dời nhà vãn, bối cành lịch sử xã hội, gia đình, bạn 
hè... dà góp phan hình thành tác phẩm đó như thc nào? v.v... 
Những kiến thức ấy chính là do vãn học sử cung cấp. Phân tích 
hài thơ Ngắm trăng của Hổ Chí Minh chẳng hạn: 

'írong tù không rượu cũng khống hoa. 

Canh dẹp déỉìì nay khó hững hờ; 

Người ngắm trũng soi ngoài cửa sổ, 

Trang nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. 

{Nhạt ký trong rù) 

tí đày, ngoài việc phân tích cái hay, cái dẹp của van bán, từ 
vàn ban, trong từng cáu chữ, ý tứ của bài thơ như nhiều người 
dã chi ra, nếu chung ta lại đật bài thơ trong hoàn cảnh sáng tác 
của toàn tập thơ, soi rọi nội dung và nghệ thuật bài thơ từ ánh 
sáng chung, phong cách chung của toàn bộ tập Nhật kỷ trong 
ỊÙ\ rồi lại liên hệ với những sáng tác của các nhà thơ khác ở 
cùng một giai đoạn, cùng viết về trâng nhưng ử những hoàn 
cành khác nhau... chúng ta sẽ thấy bài thơ đẹp lên nhiều lần, 
sâu sác hơn và thấm thìa hơn. Người ta thường nói, vãn là 
người. Hiểu biết con người nhà ván, từ tiêu sử. hành trang, đời 




> N. BP 
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công, đời lư. lừ lúc ảu thơ đến tuổi trường thành v.v... lữ một 
công việc hết sức cán thiết và phải nói không biết the nào tho 
đủ. 


Tuy nhiỏn, cái cơ hàn, điéu chính yếu hay còn gọi là căn cứ 
đáng tin cậy nhất dể hiểu tác phẩm vản là phải xuât phát từ 
những yếu tố trong vãn bản tác phẩm. 

b. Kết thúc tác phàm văn học 

Đây là một bộ phận quan trọng nhát của hệ thông kiên thức 
cơ bản về vãn. Vì một lè đơn giản là nếu không nám được tác 
phẩm thì coi như mọi kiến thức vé vãn đểu trống rỗng. Những 
nhận định vẻ vãn học sử hay bất kì một thuật ngữ, khái niệm lí 
luận vân học nào muốn có sức thuyết phục cũng phải dựa vào 
những tác phíim vân học cụ thế. sinh động mà khái quát nên. 
Mật khác cung cấp những kiến thức văn học sử hay lí luận vãn 
học trong nhà trường, cũng là nhằm để giúp các em hiểu sân 
hơn và tốt hơn những tác phẩm văn học cụ thể. 

Người ta thường yêu cáu học sinh phái đọc nhiêu, nhơ 
nhiều các tác phẩm vãn học cụ thể là vì thế. Đối với học sinh 
nắm vững kiến thức tác phẩm vãn học có nghĩa là: 

- Thuộc và nhớ nội dung chi tiết của tác phẩm. Đói vói thơ, 
nhất là những câu thơ, bài thơ, đoạn thơ hay. học sinh càng 
thuộc nhiều càng tốt. Đối với tác phẩm vãn xuôi, người học 
sinh nhớ được những chi tiết tiêu biểu, sinh dộng nhớ được hẹ 
thống nhím vại và sự kiện, biến cò dế dưng lai. kế lại được cốt 
truyện. 

Cung cần phái lưu ý việc thuộc và nhớ kiến thức tác phẩm 
vãn học cán phải chính xác. Những chi tiết hay, độc đáo khỏng 
chì chính xác cả câu, chữ mà cần chính xác đốn cả đau cAu Vã 
sự ngắt nhịp cụ thế. Rất nhiều bạn do nhớ không chính xác, 
hoặc không chú ý dà bò qua những dâu câu và ngầt nhịp đặc 
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biơt ơ nhiêu lác phàm cu thé. liên trong khi phân tích, bình 
giiing da không khai thác hét cái hay. cái dẹp vòn có của tác 
phẩm vân chương (dicu này chúng tôi sc trinh bày chi tiết ờ 
chương ỉ ỉ). 

Thuộc và nhớ kiên thức vé tác phàm vãn chương càng 
nhiên càng tốt nhưng phai chọn lọc và có hệ thống. Chương 
trình văn học trong nhà trường dà cung cáp cho các ban, dỉ 
nhiêu chưa dãy du, nhưng rất cơ ban, hàng loạt tác phấm tiêu 
biếu cua nên ván học dan tộc củng như một sô áng ván xuất sác 
của thê giới. 

Năm kiến thức tác phấm một cách chọn lọc. trước hết cần 
năm vừng các lác phàm dà được dưa vào chương trình và sách 
giáo khoa vãn học (ke ca các tác phẩm dọc thèm). Sau dó mới 
tham khao mớ rộng thèm đến những tác phàm khác ngoài 
chương trình. Trán lì tình trạng nhiều bạn không thuộc, không 
nhớ những lác phẩm dà học, lại dán ra toàn những tấc phẩm dọc 
dược ờ đâu đau, thiêu tiêu biểu và chọn lọc. Nhớ và thuộc kiến 
thúc lác phẩm cụ thê củng can có hệ thống. Hệ thống theo trình 
tự vãn học sử và hệ thống theo dế tài. chú dé. Ví dụ, khi phàn 
tích hay bình bài thơ Ngắm trăng cùa Hô Chí Minh trong Nhật 
kí trong tù. Bài vict muốn hay, hấp dan và phong phú thì phải 
biét liên hệ, so sánh với nhiêu bài thơ cùng viết vé tràng trong 
và ngoai nước. Người ta có thể dẫn ra trúng trong thơ Lí Bạch, 
f)ó phù, trông trong ca dao dân ca, tràng trong thơ Nguyễn 
Trâii, trong Truyện Kiêu của Nguyễn Du v.v... 

Người ta cũng có thê dẫn ra những vầng Ị rủng trong một số 
thi phàm cùng llìời với hài Ngấm trăng của Bác; trang trong thơ 
Hàn Mac Từ, Xu;ìn Diệu, Chẽ Lan Viên V.V.. 

Người la còn có thế so sánh vầng tràng cùa Bác ờ những 
bài thơ Người vict trong những thời điểm và hoàn cảnh khác 
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nhau. Tràng lúc Rác ớ nong tù. trâng khi Người ở chiến khu 
Việt Bắc v.v... Cuối cùng người ta cũng có thè liên hệ tới mữiit; 
càu thơ, bài thơ người khác viết vê trâng trong thơ Bôi hcặc 
Bóc Hồ với vầng trúng. 

Như thế. người học phải nhớ và thuộc rát nhiều. Các ban 
nên tích lũy. ghi chép và hệ thống hóa kiến thức tác phẩm thieo 
cách ấy. Làm thó nào để khi bòn vé một vấn đế hay viết vé inội 
ý nào đó, bình giàng hay phân tích một cáu thư, đoạn thc ntâo 
dó, các bạn có thê đưa ra rát nhiều dẫn chứng vãn thơ cùa rhiiểii * 
tác già khác nhau tuy cùng viết về một đổ tài, một ý, mưng 
cách thể hiện rất da dạng và phong phú. Tát nhiên phải tù vào 
yêu cấu của đế mà Ura chọn và huy dộng một dung lượng kiién 
thức nào đó cho phù hợp . 

Nhưng chi có tho làm dược diéu đó khi ban có một gii t-ài, 
một vốn liếng kiến thức tấc phẩm phong phú, da dạng và có họ 
thông ờ một chừng mực nào đó. 

- Nắm đuợc hệ thống kiến thức tác phẩm ván chiơmg, 
không chi thế hiện ở chỗ nhớ nhiều, thuộc lắm mà con pỉhai 
hiểu dược, nám dược cái hay, cái đẹp, về nội dung và hìnhthỉức 
nghệ thuật của những tác phẩm ày. Nhất là những tác phẩm đã 
dược nghe giảng trẽn lớp, sau khi học xong, trong trí nhơ G'U.1 
hạn phải đọng lại được những gì đáng nhớ ờ tác phẩm ấy 
(những đoạn thơ. câu thơ hay, những chi tiết những hình tưọtng 
nhân vật truyện dậc sắc v.v...), kèm theo dó là nhận thức vi ígiá 
trị nội dung và nghệ thuật cơ bản nhất của tác phẩm. Niùnig 
kiến thức này các bạn đã được cung cấp rất cụ thể và ch t-iêt 
qua các giờ giang vãn. ơ những tác phẩm tự dọc, bạn hiy tự 
suy nghĩ và xác dinh lấy theo yêu cáu trên. 

c. Kiến thức lí luận vãn học 

Ở cấp THCS học sinh chưa dược học lí luân văn học thàmh 
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aài reng va cu ni: clura được các tháy cỏ giáo và học sinh chú V 
UíiìL mức như ỡ cáp trung học phổ thông (THPT). Tuy vậy, 
vhỏrg phài vì thè mà cho rằng kiến thức lí luận văn học không 
có miéu ý nghĩa trong việc tạo nén nâng lực vân học của người 
TỌc 'inỉụ nhát là nlìừng học sinh giòi ờ cấp 'ỉ' lins. 

Với nhiệm vụ nghiên cứu bàn chất, chức năng xà hội và 
han mì. những quy luật phát tri.cn cùa sáng tác vãn học, xác 
.lịnh phương pháp luận nghiên cứu vân học và phương pháp 
■3hàn tích tác phấm vàn học... lí luận vân học thể hiện bằng 
lànc loai thuật ngừ. khái niệm, có mặt hầu như ờ bất kì bài 
•iKuụ vãn nào trên lớp cua tháy, hay ở hau hết những bài làm 
vãn iiui học sinh (loại bài nghị luận vãn học). 

rác bạn học sinh nhiều khi đà tiếp xúc và vận dụng kiến 
hũc lí luận ván học trong cấc bài viết cua mình, nhưng chưa 
-hác dà ý thức rỏ dược dó chính là lí luận vãn học. Ai mà chẳng 
•lã gẠp những cái ten quen thuộc như: l)c fc)i, chù (lề, hình 
Itợnỉ. tự sự, trử tình, anh hùng ca, điên hình, hư câu, tiêu 
hiỊXỉt, sừ thi, lâng mạn. ước lệ, tượng trưng v.v... Một bạn 
viẻt: 

Một phương pháp diên hình trong nghệ thuật khắc họa 
ánh cách nhân vật, một bủt pháp quen thuộc cùa các nhà viết 
iẻu huyết, truyện ngắn: dật nhân vật vào hoàn cành diên hình. 
<iổu là nhân vật dược khắc hoạ đạt nhất bằng bút pháp đó'’ 
'Tvầi Thị Cẩm Thanh-học sinh lớp 9 Trường THCS Trưng Nhị- 
Hà bội). 

VIột han khác viết: “Trước hốt thơ vãn Nguyền Trãi là tấm 
'ương phản chiêu tam hổn trong sáng cùa tác già. Hàn Mặc Tử 
i‘ó c:'u “Người thơ phong vận như thơ ây". Với Nguyên Trai câu 
nói cỏ rất hợp hoac: “Lúc bây giờ vãn chương trung dại thường 
tó tíih chát sùng cổ. ('ác nhà thơ thường coi vân chương Trung 



Quốc là khuôn vàng, thước ngọc, bời thế hình ảnh thư thường là 
đẹp, cao, sang. Đến như kiệt tác Truyện Kiều cũng còn mượn 
“Rừng phong thu" Chinh phụ ngâm mượn hàng dương liễu, bến 
Tiêu Tương cùa Trung Quốc. Riêng Nguyền Trãi, ông tìm cho 
mình một phong cách ngôn ngữ diễn dạt riêng, khá độc dáo... 
Là một nghệ sĩ với ý nghĩa đích thực của nó nên Nguyền Trãi 
không bao giờ dẫm lại dấu chân cùa người xưa" (Nguyên Thị 
Anh Trúc - học sinh lớp 9 Trường THCS nâng khiếu Hà Tinh). 
Và cuối cùng, tòi xin trích thêm một đoạn vãn nữa cua bạn 
Nguyền Thị Ánh Ngàn, học sinh Trường THCS Hoà An, Đổng 
Tháp: 

Một mảnh tình riêng ta với tư. 

Mành tình riêng dó, chi riêng bà và cảnh biết thôi. Bà và 
cành tuy hai mà một, bởi vì có chung một tâm trạng. Trước 
cảnh, bà bộc lộ được niềm tâm sự cua mình, một tám sự hoài 
cổ, day tiếc nuối, muốn níu giữ những kỉ niệm xa xưa. Chính 
nét dặc sắc dó vổ nội dung cũng như nghệ thuật “tức cảnh sinh 
tình" trong thơ bà đã nàng bà vượt lẻn, có một phong cách 
riêng không thể lẫn vào dâu được... Tóm lại bà có một phong 
cách thơ rất đặc biệt". 

Đọc các đoạn văn trên, dù chí là những bài văn cấp THCS, 
nhưng chúng ta đều thấy rẳng, cả ba bạn ờ ba miền khác nhau 
(Bắc-Trung-Nam) đểu đã đụng đến và sử dụng nhiêu kiến thức 
lí luận vãn học. Nếu như bạn thứ nhất để cập đến nghệ thuật 
khác họa tính cách nhân vật điển hình đật trong hoàn cảnh diên 
hình thì hai bạn sau lại luận bàn vé dấu ấn cá nhân "cá tính 
súng tạo" của nghệ sĩ và phong cách riêng biệt của Nguyên 
Trãi cũng như Bà huyện Thanh Quan qua thơ ca. Dó thực là 
những vấn dể và những khái niệm lí luận vân học rất căn bàn, 
rất khó dối với nhiều học sinh bình thường kluíc. Tuy vậy, dối 
với học sinh giỏi (nhất là những lớp cuối cấp THCS), các em 




càn được trang hi và hệ thông lại một số kiên thức lí luận vãn 
học thật cơ bán, nhăm giúp các em lĩnh hói, phân tích, khám 
phá vc đẹp cùa tác phẩm vãn học được tốt hơn, sáu hơn, trên cơ 
sờ đồ sứ dụng những kiến thức ấy một cách chính xác hơn. Con 
dường hình thành kiến thức lí luận van học ờ cáp THCS trước 
hét là gắn với những bài giáng ván, những bài học về tác giã, 
tác phàm cụ thế. Trong mỏi giờ như thế, cấn chí ra và phân 
tích, chót lại dược một vài khái niệm, thuật ngữ lí luận vân học 
nào dó. Trong những giờ tổng kết chương, ôn tập, ngoại khóa, 
bôi dường thêm, can tiến hành hệ thòng hóa tất cả các thuật 
ngữ. khái niệm lí luận vãn học dã học. hoặc có xuất hiện trong 
sách giáo khoa. Song song với việc cung cáp cho học sinh di 
dâu và nam vững một sò vân đề rất cơ han và thiết thực của lí 
luận vãn học như: Túc phàm vãn lìỌí . (lặc trưng thê loại, vai trò 
ị Hit nghi sĩ. chức núng vù nhiệm vụ cùa vãn học, phong cách 
tín già, tóc phàm vãn học . v.v... 

Vé phía học sinh, trong quá trình tích lũy học tập và bói 
dường kiến thức lí luận vãn học. đé vận dụng vào bài làm dược 
tốt, các em hãy chú ý hai điểm sau dãy: 

- Một là: Bao giờ cùng dặt ra các câu hòi xung quanh vàn 
dẻ và thuật ngừ khái niệm lí luận ván học mà em đang tìm hiểu. 
Ví du. gặp thuật ngừ: chù (lờ, (ìé tủi hay nhím vạt chẳng hạn, 
cm hãy tư dặt ra và tìm cách lí giải các câu hòi như: 

The nào là dé tài? Thế nào là nhân vật trong tác phẩm vãn 
học? Đề tài khác với chủ dề ơ chỗ nào? Để tài và chủ đề có ý 
nghĩa như thế nào trong việc tìm hiểu tác phẩm vãn học? Nhân 
vật trong tác phẩni văn học có những loại nào? Tại sao lại chia 
ra như thế? Chia như thê dó làm gì và có ý nghĩa gì trong việc 
phan tích, cảm nhận tác phẩm vãn học? Sâu sắc hơn nữa, bạn có 
thể dát ra các câu hỏi như: Nhản vật trong truyện cổ dàn gian 
có những dặc điếm gì? Loại nhân vật ấy có gì khác so với 
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những nhân vật trong các tác phẩm văn học hiện dại? Tại sao 
loại nhân vật kia lại miêu tả theo bút pháp khác? ... (Các em cọ 
thế xem thêm mục “Nhân vật“ ở chương II sách này). 

- Hai là: Để hình thành và củng cố các kiến thức lí luận 
được vững chắc, bao giò các em cung gắn các kiến thức ây vói 
tác phẩm vàn học cụ thể, liên hệ, đối chiếu đê làm sáng tò 
những hiểu biết của mình về lí luận văn học qua các hình tương 
vãn học cụ thể, sinh dộng, tránh lí luận chung chung, khó khan, 
trừu tượng. 

Đến đây để các em tiện theo dõi, chúng tỏi xin tóm tát lại 
những diéu đã trình bày ờ phán đầu: 

Sau khi phán biệt nâng khiếu ván chương và nũng lực vờn 
học, cùng như chi ra mỏi quan hệ của chúng, chúng tỏi di vào 
trình bày một cách khái quát những phương diện cơ bản của 
núng lực van học bao gồm: 

- Nàng lực hiểu và cảm nhận tốt cái hay, cái đẹp cùa tác 
phẩm vần học 

- Nâng lực nắm vững hệ thống kiến thức cơ bản của vãn 
học ờ các bình diện: 

+ Kiến thức văn hoc sử. 

+ Kiến thức tác phẩm. 

+ Kiến thức lí luận vãn học. 

Như thế, còn một phương diện nữa của nâng lực ván họr 
chưa dược trình bày, đó là năng lực biết (licn dạt và thê hiện 
những hii à u biết của mình về van hạc. 

Đây là một phương diện không thể thiếu de tạo nên nang 
lực van học của một học sinh, nhất là học sinh giòi. Như có lẩn 
dà để cập đến (xem cuốn Muôn viết dược hài vãn hay , NXM 



(iL)-|993, tái bân 1995, 1996), chúng lói cho ráng, đỏi với toan 
||Ọ<\ lìm ra lỉược kẽt qua (đáp số) coi như còng việc cơ ban đã 
hoan thành, nhưng đòi với vãn học, tìm ra được thíp số, tức là 
nhan bièt và chi ra được cái hay, cãi đẹp của tác phàm vãn học, 
tỏng việc mói chi được mọi nứa. Nưa công việc còn lại phu 
thuộc vào kha năng bict đicn dạt và thế hiện dáp số đã tìm ra. 
Tức là bict trình bày những điểu mình hiếu, mình câm nhặn 
ilưoc một cách rò ràng, sáng súa dc người nghe, người dọc cũng 
hiếu và cam nhận dược cái hay, cái dẹp của các tác phàm dó 
như mình, () dày người viéi (hoác noi) vé ván học như là người 
phiên dịch, là chiẽc cáu noi giữa tác phàm và người dọc (người 
nghe). Không ít người thấy được, 'hiên dược cái hay, cái đẹp 
cứa một tác plium vãn học nào dó, nhưng không the nói lại. viết 
lại cho người khác hiếu và thay được diều dó như mình. Nói lai 
và vịẽt lại (nói và viết ra) những suy nghĩ, cảm nhận cua mình 
vé vãn học là hai nâng lực cỏ liên quan, nhưng không dỏng nhái 
vói nhau. Trong nhà trường phổ thõng, do điều kiện và tinh chai 
mỏn học, mạc dù dà cô găng chú ý dén cá hai loại nâng lực 
Iiày, nhưng nhìn chưng, chữ yếu vẫn chi mới chứ trọng rèn 
luyện HiUiỊị lựt' viết, vân vi rỉ. 

Thực ra dổi với mọt học sinh, nhát là học sinh giói vãn, 
bên cạnh việc viiá vởn hay rát can nói hay, phát hicĩi hay , Tiếc 
râiig chúng ta chưa chú trọng dến loại năng lực sau. 

NÓI hay và viết hay có những dặc diếm và yêu cáu cụ thê 
riéhg, nhưng dều phan ánh một điếm chung đó là tư duy cua 
mọt học sinh. Ngôn ngữ dù nói hay \ièt déu là công cu cua tư 
du> và phàn ánh tư duy. Chừng nào các ý nghi của em trong 
dầu chưa rõ ràng (tức là lúc cin chưa hiếu lò diều em muốn thè 
hiện) thì elìừng ấy em chưa thê diễn dạt ra dược những ý nghi 
ây mot cách sáng sủa, lõ ràng dù là nối hay viết. Tuy có điếm 
chung áy, nhưng trong thực té có người nói rất hay song viết lại 
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dờ. Ngược lại. có người viết rất hay nhưng khi nói lại thài bại, 
làm người nghe buôn ngủ. Nhiều em học sinh lẩn lộn vàn nói 
với vãn viết, nên trong bài làm viết như nói. Có CIÌ 1 lai “làm 
vãn’* ơ mọi nơi, mọi lúc. Đỏi khi ta vẫn gập một vài người nước 
ngoài nói tiêng Việt dírng ngữ pháp tới mức... khó chịu. 

Có thể nói, năng lực văn học của một học sinh giòi không 
chi thể hiện ờ khả năng, trình độ tiếp nhận văn bản mà còn 
được bộc lộ ờ khá nâng sản sinh vãn bản (nói và viết). Dó là 
klìii năng biết tạo lập được một số loại vãn bản đúng quy cách, 
đúng yêu cẩu cùa vãn chương học dường, ờ cấp THCS có 3 loại 
hình vãn bản lớn: 

1. Loại vãn bản gán với hình thức vãn chương hay vãn sang 
lấc. Dó là loại văn miêu tà, kể chuyện,* trán thuật... (lớp 6 và 7). 

2. Loại vãn ban nghị luận bao gồm nghị luận xã hội và 
nghị luận vãn học (lớp X và 9) với nhiểu dạng cụ thể như: 
chứng minh, giải thích, phân tích, hình giang, bình luận... 

3. Loại vãn ban hành chính-Công vụ. Đó là loại vãn ban 
yêu cáu học sinh theo đúng quy cách, đúng mau quy định của 
loại vãn bàn có tính chất hành chính-giao dịch như: Đon từ, 
biên bản, báo cáo, hợp đổng v.v... 

Nâng lực viết vãn, làm bài ván cùa học sinh chù yếu thế 
hiện ờ hai loại đẩu. Ờ dó bạn buộc phải vân dụng những kiến 
thức vãn học và cuộc sống dê xây dựng dược một bài viết hoàn 
chinh. 

Tóm lại một học sinh giói phái làm sao hình thành và rèn 
luyện tốt cho mình khà năng diễn dạt và thể hiện những hiểu 
biết và cảm nhận cùa mình vc văn học bâng cà hai hình thức 
nói và viết. Yéu cẩu cụ thể. phương hướng và cách thức rèn 
luyện để nói và viết hay như thế nào, chúng tòi xin dược trình 
bày cu thô’ ờ những chương sau. 



III THAY LOI KIM LUÁN CHUÔNG I 

Để tro thành mòl hoe sinh giỏi ván. ngoài việc lích lìiy. rèn 
lu vén đé có mót nú/ìiỉ lực Ví//I học với ba phương diện cơ bàn đã 
nói ò trẽn, chúng lõi cho láng, người học sinh muôn giòi vân 
thực ra còn cân trang bị lát nhiểu những kiên thức phổ thòng cơ 
biin khác cung như hình thành và rèn luyện đô mình có thêm 
những phàm chai khác. 

Những kiến thức phổ thong như lịch sử. dịa lí, âm nhạc, hội 
hoa, điện anh. san khàn... và những tập quán ván hóa khác nhau 
ờ những vùng miên khác nhau có vai trò rát to lớn đối với việc 
tiẽp nhan và tìm hiếu ván học cua một học sinh. Tất nhiên 
nluìng kiên thưc na\ chi yêu câu ờ một mức độ vừa phai, đúng 
voi tàm lý lứa tuổi và trình dỏ cùa cáp học. Suy cho cùng dó 
chính là vốn vãn hóa long hợp mà người học ván, làm vãn, 
nghiên cứu vãn du cò gang bổi đáp mấy cũng không thể cho là 
đù. 

Nhà vân lớn bao giờ cùng dỏng thời là nhà vãn hóa. Tác 
phẩm ván học lớn là sư kết tinh cùa những giá trị vãn hóa tổng 
hop .. 

Vì thè. người dọc. người tiếp nhận, phân tích và bình giá 
tác phàm ván học cũng phải nâng mình lên “ngang tám” hoặc ít 
ra cùng rèn luyện theo hướng “vãn hóa tổng hợp” ấy mới có thế 
hiếu đúng, cảm nhộn đúng dê nhờ đó nói đúng, viết hay về tác 
phẩm văn học. Mã Tốn cắt nghĩa tại sao vãn cùa Tư Mã Thiên 
lại hay như sau: “Ong ta (Tư Mã Thiên) phía Nam vượt sông 
Tràng Hoài, ngược dòng Đại Giang, trông thấy ngọn sóng cuồn 
cuộn, tiếng gió ào ào. vẠt ngang tạt ngửa, cho nôn vãn chương 
troi chàv man mác, mạnh mê vô cùng. 

Chơi xem ho Dõng Đỉnh, hb Vàn Mộng và hổ Bành Lãi, 
thây nước rộng mênh mỏng rập rờn sóng biếc, hàng muôn ngọn 
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dáng dồn vào cũng không đẩy. cho nên vãn chương tràn chứa 
mà sau thảm thẳm... 

Lại chơi qua phía Bắc tới gò Đại Lương, xem chỏ chiên 
trường của đời Hán, Sở khi trước, tựa như còn nghe thấy liêng 
Hạng Vương ậm oẹ quát tháo, tiếng Cao Tổ chửi mắng om sòm 
như rồng bay, như cọp nhảy, như có muôn binh ngàn ngita, 
cung to giáo dài đuổi nhau mà reo lên ầm ầm, cho nên \ản 
chương, hùng dũng, mạnh mẽ, khiến cho người ta phải sờn ốc, 
rùng mình...” 

(Phan Kế Bính. Việt Hán vàn khảo, NXB Mặc Lâm, Sài 
Gòn, 1970, tr. 108). 

Mộng Liên Đường cũng cho ràng khi viết Truyện Kiì ỹ u , 
Nguyễn Du đã có con mắt nhìn xuyên sáu cõi và tấm lòng nghĩ 
suốt nghìn đời. Cho nên lời văn viết ra “như có máu cháy dưới 
đầu ngọn bút”. Thiết nghĩ, không có cách chơi của Tử Trường 
(Tư Mà Thiên), không có con mắt và tấm lòng của Tỏ Như 
(Nguyền Du) thì cũng khó thấy hết cái hay, cái đẹp trong vàn 
chương của htoi ông. Có lẽ vì thế luận về phép làm vãn, Phan Kè' 
Bính cho rằng “Nghị luân lại cẩn phải có kiến thức cao xa, có 
tư tường rộng rãi thì vãn mới hay được” (Sđd). Trong 24 diều 
Võ Thúc Khanh bàn về phép làm văn thì điều 8 ghi: “Vãn 
chương nghị luận do ờ kiến thức mà các kiến thức cao thì nghị 
luận cao, kiến thức thấp thì nghị luận cũng thấp” lại ghi ỏ điền 
21 (hàm dưởng) t4 Là chứa nhiêu kiến thức thì làm văn mới lộng” 
(Sđd, tr.94). Gần đây hơn nữa, trong cuốn Luận vân thị phọm ì 
Nghiêm Toản cũng băn khoăn: “Nói làm sao cho các bạn học 
sinh hiểu rằng bài luận Việt vãn là“Tập đại thành” của lất cả 
các môn học. (NXB Thế giới. H, 1950, tr.3) “Tập dại thành” ấy 
chính là vốn văn hóa tổng hợp mà chúng ta vừa nói ở trên. 

Đọc xong chương I của sách này, các em hãy thử tự đánh 
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giá hoặc kiêm tra lẩn nhan đế có the xác dịnlì dược mình cỏ 
phai là học sinh gioi ván không? 

Nêu cm thây dược, hiếu, cam nhận và chi ra dược cái hay 
cái dẹp của lác phám văn học một cách nhanh chóng, chính 
xác ; I*m lại nam rát vững hệ thống kiến thức cơ bán lừ kiên thức 
văn học sử. kiến thức tác phám cho đốn nhưng hiếu biết cơ bản 
về lí luận vãn học; và cuối cùng lại biết diễn dạt, trình bày va 
thể hiện lát ca những gì mình suy nghĩ, cam nhận vé vãn học 
một cách sáng sủa, gày gọn... thì em đà thực sự là một học sinh 
gioi mòn vãn vây. 
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CHƯƠNG II 


TÁC PHẨM VÂN HỌC VÀ VIỆC PHÂN TÍCH, CẢM 
THỤ, ĐÁNH GIÁ TÁC PHAM vãn học. 


I. nhũng iiiểu BIẾT co BÀN vỀ TÁC PHAM vản Học 

Muốn tìm hiểu, phàn tích, bình giảng, đánh giá một tiìc 
phẩm vãn học (TPVH), các em cần phải nắm được một sò hiếu 
biết cơ bản về TPVH. Trươc hết chúng ta hãy trả lời cáu hỏi: 
Thế nào là tác phẩm vãn học? 

1. Thế nào là tác phẩm van học? 

Có thể có rất nhiều cách trả lời khác nhau, tùy theo quan 
niệm và cách nhìn nhận ở những góc độ khác nhau. Tuy vậy, 
trong phạm vi nhà trường phổ thống, người ta có thể xác clịnlì 
và thống nhất được một số phương diện cơ bản của tác phẩm 
vãn học. Chúng ta sẽ xem xét tác phẩm vãn học trên 2 phương 
diện: Nội dung tác phẩm vãn học và những hình thức tồn tại 
của chúng. 

Thứ nhất: Ve nội dung, tác phẩm vãn học hao giờ cung U) 
một hức tranh sinh dộng về cuộc sống và con người. Qua bức 
tranh đó, người viết luôn gửi gắm những tình cảm, tư tưởng vù 
thê hiện một thái độ của mình trước cuộc sông. 

Như thế tác phẩm vãn học là một sự kết hợp hài hòa giữa 
thế giới khách quan và những tư tưởng tình cảm chủ quan của 
nhà vãn. Thế giới khách quan dược miêu lả, thê hiện trong tác 
phẩm văn học là một thế giới đã thông qua tâm hổn nhà vàn, 
thám dẫm màu sắc cùa chu thể sáng tạo. Qua thế giới ấy, chúng 
ta hiếu dược cuộc sống, con người và đổng thời cùng hiên dược 
tam hổn, tình cảm, tư tưởng và thái độ của nhà vãn. 
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Tác plìấm vãn học do con người tạo ra, vì thế dù tôn tại 
dưoi dạng thức nào nó cũng là tấm gương thẻ hiện cuộc sống và 
con người. Tác phám vãn học có thể viết về một vị thán và 
những chuyện khác thường: một ỏng thần Trụ trời, một chàng 
Sơn Tinh. Thúy Tinh có tài biến hóa khốn lường, một bà Nữ Oa 
có ihc vá tròi... nhưng sau lớp sương mờ huyền thoại, kì ào, ta 
van tháy hiện lên cuộc sống cua con người với những quan 
niệm vẽ vu trụ và nhản sinh. Nhan vật trong tác phẩm vãn học 
cố the là người, nhưng cùng có thể là chú ‘Dế mèn phiêu lưu’\ 
lã “Anh đom dóm". 'Chú gà trống" hay “chú gấu tham án"... 
Tuy vậy, cho dù nhân vật trong tác phàm Vãn học là người hay 
la \ật (con vật. dổ vật ) thì van là chuyện cua con người, về con 
người. 

Nhìn từ phương diện chủ quan (nhà vãn-người viétì, tác 
pliấm Vãn học là kết quá cùa những xúc động cao dộ. 0 dó ta 
bàt gập những cung bậc tình cam. những trạng thái câm xúc mà 
ta Van thường gập nhưng không nói được lên lời. Một niềm vui, 
niội nồi đau, một tàm trạng chán chường, xót xa, uất ức hav sự 
carn gian và nỗi thát vọng v.v... Vàn học là Aýuỵ luật cùa tình 
cam”, suy cho cùng, dó là chuyện của con tim. Nhà thơ Pháp. 
A.D.Musset (1810-1857) đà rất có lí khi nói: “Hãy đập vào trái 
tun anh, thiên tài là ờ dó". Chính vì thế, dù dưới dạng thức nào. 
dù trực tiếp hay gián tiếp, qua tác phẩm văn học chúng ta đều 
nhan ra dược tình cam, tư tưởng và thái đọ cua người viểt đỏi 
'với những gì họ miêu tả trong tác phẩm của mình: đổng tình 
hay phản đối. ngợi ca hay phê phán, thành kính hay suồng sã... 
Khi Nam Cao viết: “Lão Hạc ơi, bủy giờ thì tôi hiểu tại sao lão 
không muốn bán con chó vàng của lào. Lão chỉ có một mình nó 
đê làm khuây. Vọ lão chết rồi. Con lào đi bàn bật. Già rồi ma 
ngay cung như dèm, chi thui thúi một mình thì ai mà chả phải 
huon. những lúc buồn có con chó làm bạn Ihì cũng dờ buồn một 
chui' {!.(}() Iỉi/( } thì rõ ràng mặc dầu nhà vàn Nam Cao không 
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"xuất đầu lộ diện", mặc dầu dó chi là những lời tâm sự cùa 
nhân vật ông giáo, người dọc vẩn nhận ra thái độ thòng cảm XOI 
xa của nhà vãn với lào Hạc nói riêng và những người cùng kho 
nói chung. Ngược lại, không ai nghĩ và cho ràng. Ngỏ Tát Tỏ 
dồng tình, cảm thòng và ca ngợi một nhân vật khi ỏng micu tà: 
"Ong Nghị đâm chéo dôi đũa qua mật mâm, bưng bát nước 
canh húp đánh soạt. Rói óng vừa nhai, vừa nuốt, vừa giục tháng 
nhỏ lây tăm. Ong bà Nghị, mỗi người nhúng ba ngón tay vào 
chậu, vuốt qua hai mcp một lượt, rồi cùng uống nước, xỉa 
răng... Dứt mạch diễn thuyết, ỏng Nghị bưng tách nước, uóng 
một hớp lớn, xúc miệng òng ọc mấy cái rói nhò toẹt xuống nén 
nhà..." (Tắt (lèn). 0 những tác phẩm thơ, tư tường, tình câm và 
thái dỏ của người viét thường thể hiện một cách trực tiếp, còn ờ 
tác phàm vãn xuôi, qua cách mò tả, kê chuyện cua tác già người 
ta gián tiếp nhận ra dược diều đó. 

Thứ hai: Vê hình thức tồn tại í ủa tác phàm van học . Người 
ta thưởng nói vãn học la nghệ thuật cùa ngôn từ. Tác phdtn vãn 
học là một cáng trình nghệ thuật láy ngon từ làm chất li CH. có 
hình thức và quy mô rát da dạng, phong phu. 

Bẽn cạnh vãn học có rát nhiều ngành nghệ thuật khác nửa 
cùng tốn tại như hội hoạ, điêu khắc, sán khấu, điện ánh, ám 
nhạc... Mỗi ngànlì nghệ thuật có một chát liệu riêng dè tạo nen 
tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ: hội họa lấy màu sác, âm nhạc dưa 
vào âm thanh , diêu khắc là những hình khỏi, dường nét của vật 
thê v.v... Vãn học lấy ngôn từ làm chát liệu xây dựng nén tác 
phẩm. Chính chất liệu này tạo nên đậc trưng cùa hình tượng văn 
học mà chúng ta se nói ờ phần sau. 

Ngôn từ nghệ thuật tòn tại dưới hai dạng: nói và viét. Vi 
thê tác phẩm văn học cung tôn tại ờ hai dạng: nói, truyền micng 
gọi là v;ìn học dân gian và ghi lại thanh vàn bản gọi là vãn học 
viết . 



Vé quy mõ, loại hình, loại thế, tác pham vãn học rất đa 
(lạng VÌI phong phu. Tir một câu ca dao: 

Bàu (tì thương lây hi lủng 

1 'uy rủng khác giông nhưng chung một giun. 

(lén mọt trường ca dài hang ngàn, hàng vạn câu thơ như Truyện 
Kìcn (3.254 câu) hay trường ca Ramayana (ân Độ) dài 4 vạn 8 
ngàn dòng, từ một truyện ngấn rất ngân (nửa trang) đến những 
bộ tiếu thuyết trường thiên hàng vạn trang như Tủy du kí, Tam 
quốc diễn nghĩa hay Chiến tranh và hoà hình v.v... tất cả đểu 
tồn tại với tư cách là một túi phàm vãn học mà dộ dày mỏng, 
dải ngắn không quyết định dược giá tri cùa chúng. 

Người ta chia tác phẩm van học ra làm 3 loại hình lớn: Tác 
phẩm trữ tình, tác phám tự sự. tác phẩm kịch (xem phần thuật 
ngữ (V mục sau). Mỏi loại hình lớn áy lại chia ra nhiều thể loại 
(loại thể), khác nhau. Ví dụ: Trong tự sự có: truyện ngán, tiếu 
thuyết, kí; trong trừ tình (thơ) có thơ lục bát, thơ Đường luật, 
tho tự do... Trong kịch có hài kịch, bi kịch v.v... 

Hai phương diện (nội dung và hình thức tổn tại) vừa trình 
bàv ờ trên là những hiếu biết chung nhất về tác phẩm vãn học 
inà các em cấn nam trước khi di vào tim hiểu dặc trưng cùa các 
tác phẩm vàn học. 

2. *)ậc trưng ciia tác phẩm vãn học 

Nói đốn dặc trưng của (ác phẩm văn học là nói đến những 
nét riêng biệt, nổi bẠt cùa bộ món nghệ thuật này nhàm phân 
biệt vói nhưng bộ mòn nghệ thuật khác. Muốn phan tích tốt tác 
plnỉm vàn học các em cũng cán phải nam vững những nét đặc 
trưng này. Từ nhưng nét riêng biệt và tiOu biêu này, chúng ta 
mói chỉ ra được cái hay, cái đẹp, cái lí thú cùa tác phàm vãn 
học mà các loai hình nghệ thuật khác không cỏ. Việc nắm chắc 
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đặc trưng cùa tác phẩm ván học, các em cũng tránh dược mừng 
biểu hiện lệch lạc trong quá trình phân tích như chung dưng, 
nhàm chán, thoát li ván bàn, suy diễn gượng ép, chi dién xuôi 
nội dung dơn thuần v.v... Trong phạm vi, mức độ và tính chài 
của sách này, chúng tỏi chỉ xin nói tới hai nét đạc trưng cúi tác 
phẩm văn học. 

2.1. Tác phủrn vân học là một vân hàn ngổn từ nghệ tlìỉật. 

Như trên chúng ta dã nói, đây chính là đặc trưng vê chất 
liệu của tác phẩm vàn học. Nếu như người hoạ sĩ nhờ vào nũrng 
sắc mâu, nhà soạn nhạc mượn những âm thanh thì nhà và! lấy 
ngón từ làm chất liệu dể xây dựng nên tác phẩm của ninh. 
Nhìn vào trang sách, chúng ta chi thấy chữ và chữ. Những con 
chữ dược tổ chức theo một cách thức nào day nhằm thê hiệt nôi 
lòng của nhà văn và cách nhìn cuộc đời cùa ông ta. 

Đến đây có em sẽ thắc mắc: Nếu thế thì một bài lịcl sư, 
địa lí, chính trị, triết học, đạo đức v.v... in trong sách giáo 
khoa (cũng bằng ngôn từ, cũng chi có các con chữ) tại sao 
không gọi là tác phẩm vãn học? Có thế tháy ngay rằng, mười 
thắc mắc đà bò quên hai chữ nghệ thuật : tác phẩm vàn hcc là 
một ván bản ngôn từ nghệ thuật chứ không phải là một văn bán 
ngôn từ thông thường. Vãn bản ngôn từ nghệ thuật là mu hệ 
thông các lời văn, lời thơ dược nhà văn tổ chức một cách theo 
léo tinh vị, đòi khi rất đặc biệt (không theo ngữ pháp tlông 
thường) nhàm tạo nên những cách nói hay hơn và có hiộu quá 
tác dông mạnh hơn‘Trong cuộc đời, thông thường khi xa mau, 
người ở nói với người đi, người con gái nói với người con trai 
những câu đại loại như: Dừng quên em anh nhé! hoặc En sè 
chờ anh mài! hoặc Em sè nhớ anh vô cùng \\v... Đó là nlữug 
cách nói thông thường, ngôn từ thống thường. Ỏ tác plìẩm vấn 
học thì khác, khi cẩn diễn dạt ý trẽn, nhà vãn không nói “tlông 
thường" như thế. Ca dao nói: 



Thuyên vé có nhớ hến chủng? 

Bến thì một dạ Thũng khủng dợi thuyền. 

Nhà thơ Xuân Quỳnh viết: 

Những ngày không gập nhau 
Lòng thuyền da li rạn vỡ 
Những ngày không gập nhau 
Biển hạc dâu thương nhở 

Rõ ràng ý thì giống nhau, nhưng cách nói của vãn học rất 
khác (Thực ra ý thì giống nhau nhưng tình thì rát nặng). Ngay 
cà khi nhà thơ viết những câu tưởng như rất gần gũi với ngôn 
ngữ đời thường thì cũng da rất khác. Ví dụ, cũng ý trên Lê Anh 
Xudn viết: 

Biết anh có í hờ dược không? 

Còn em như gái cỏ chồng 
Dà yêu ngàn nám cùng đợi 
Đêm nằm phương Bắc em trông 

Ngôn từ trong các văn bản lịch sử, địa lí, chính trị, triết 
học, dạo đức v.v... là những ngôn từ thông thường chủ yếu dùng 
dể I11Ỏ tà, giải thích, cát nghĩa sự vật. Đó là những ngồn từ đơn 
nghía. Khác với loại ngôn từ trẽn, ngôn từ nghệ thuật trong tác 
phẩm văn học là ngôn từ đa nghĩa, giàu tính hình tượng và màu 
sầc biểu cảm. Rõ ràng thuyền và hiển trong đoạn thơ của Xuân 
Quỳnh ờ trôn không chỉ đơn giản có một nghĩa. Trong một bài 
địa lí chẳng hạn: Biển chỉ có một nghĩa duy nhất đó là chi một 
vùng nước mận rộng lớn nói chung trên bé mặt trái dâì. Thuyên 
là một loại phương tiện giao thông nhò trên mật nước. Chi có 
thế, không thế hiểu khác dược. Nhưng trong thơ Xuân Quỳnh 
thi thuyền và hiền không chi là thuyên và biển. Chúng còn là 
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anh và em, là Xuân Quỳnh và người chị yêu, là bạn và người 
hạn nhớ, là hên này, bên ấy, thôn Đỏng thôn Đoài, 1.1 cáI 
chuyện muôn thở như Xuân Diệu đà từng nói: 

Uống xong lại khát là tình 

Gập rói lại nhớ lủ mình của ta 

Những hình ảnh lòng thuyền rạn vở vì đau, biển cả bạc (làu 
vì nhớ rất gợi cảm như truyền đến người đọc tất cả nỗi (lau 
quăn quại và nối nhớ da diết khôn nguôi của người viết. Ngón 
từ trong các vãn bản ngoài vãn học, nhìn chung là loại ngồn tư 
trung tính, ít màu sắc biểu cảm. Đọc nhừng vãn bản ấy ngươi 
đọc khó có thể khóc, cười, sung sướng, hả hê. Còn ờ đây, người 
dọc nhiều khi dấm chìm cùng với những cảnh ngộ, nhưng tinh 
thế ngang ngừa, éo le cùa nhán vật trong tác phẩm mà hổi hộp. 
mà nín thở lo âu... để rỏi khi bừng tỉnh vẫn không tin la lìẻt 
chuyện cứ phải soi từng trang giấy lên ánh mạt trời xem có ai 
VÌ1 có gì trong những con chữ, những trang sách áy mà khiến 
mình mê mệt, như nhà vãn M.Gorki đã từng có lúc như thê khi 
dọc sách. Tức là ngon từ nghệ thuật buộc ta nhập cuộc, biến ta 
thành một người trong truyện. Chính điểu này mà một nha 
nghiên cứu văn học cho rằng: "Đọc một quyển sử. dẫu hay mấy 
chúng ta cũng không thể có lúc nào đó tưởng mình là Bảo Dại, 
là Hổ Chí Minh. Luôn luôn chúng ta là người đứng ngoài, quan 
sát, ghi nhận và đánh giá. Chúng ta vẫn là chúng ta. Ngược lại, 
đọc một tác phẩm văn học, với mức độ nhiêu ít khác nhau, 
chúng ta thường nhập vào nhân vật, vào tác giả. Chúng ta XÔĨI 
xao cái xôn xao của Thúy Kiểu, đau cái đau của Thúy Kiêu, 
hạn cái hận của Thúy Kiểu. Chúng ta mộng cái mộng của Thế 
Lữ, của Lưu Trọng Lư, chúng ta yêu cái yêu của Xuân Diêu, 
chúng ta buồn cái buồn cua Huy Cận... ‘TNguyẻn Ngọc Tuân • 
Thơ, văn hàn, người dọc). Khác với các văn bàn phi văn học d;i 
nói, ngôn từ trong tác phẩm vãn học, nhất ià ở các nhà vãn lớn. 



mang dậm dán ân cá nhân và sự sáng tạo cùa người nghệ sĩ. 
Ngon ngừ là tài sán chung cua xà hội nhưng việc sư dụng nó 
nhu thế nào thì lại tlìíiy vào mồi cá nhản. Do sự chi phối cùa 
mọi quy luật nít nghiệt ngà trong vãn học nghệ Ih 11 Ạt là không 
được lặp lại mình VÌI càng khổng dược lặp lại người khác cho 
nen nhà văn luôn luôn phải cố gắng trong việc lưa chọn từ ngữ, 
cách dật câu. cách dién đạt... để có được một cách nói, cách thể 
hiện của riêng minh. Thực tế cho thấy có khi cùng một dể lài, 
cùng một chu dể nhưng vần có rất nhicu tác phàm thơ vãn hay 
cung tòn tại bên nhau. Cùng diễn đạt một nội dung: dánh giậc 
đà thành truyền thong cua dân tộc ta, nhà thơ Tố Hữu viết: 

Lớp cha trước, lớp con san 

Dà thanh dồng chí chung câu quàn hành 

Hoang Trung Thòng viết: 

Tu lại vict hài thơ trên báng súng 

Con lớn lờn viết tiếp thay cha 

Người (lửng dậy viết tiếp người ngà .xuống 

Người hôm nay viết tiếp người hôm qua 

vẫn là ý áy. nhưng Trinh Đường không muốn liìp lại: 

Cha còn deo quân hùm 

Con dà ra nhập ngũ 

Một hỏn đá Trường Sơn 

Cha con cùng gối ngủ 

Còn hai cAn thơ sau đây của Lưu Trọng Lư, mộc dấu nội 
dung cùng thỏ’thỏi nhưng chúng ta vẫn thấy hay, thây mới: 

Xưa tiễn chống di rười rượi tóc .xanh 

Nay lại tiễn con di rung rinh dầu hạc. 


37 



Có thể đản ra nhiều ví dụ như thế nữa. Điểu dáng nói ờ đây 
là bằng những tác phẩm văn học các nhà vãn lớn bao giò cùng 
có ý thức tìm tòi, vận dụng và sáng tạo cho mình một vốn ngcSn 
từ mang màu sắc của cá nhân họ. Kết quả là chỉ cần cấn cứ vào 
ngôn từ của một số tác phẩm văn học, chúng ta có thể nhận ra 
ngay, đâu là Hồ Xuân Hương, đâu là Bà huyện Thanh Quan, đau 
là Nguyễn Bính, đâu là Xuân Diệu. Cũng như thế, đọc vàn Vũ 
Trọng Phụng, Nguyên Hống, Nam Cao hay Nguyễn Tưãu, 
Thạch Lam, ta thấy mỗi người có một ngôn ngữ riêng, cách nói 
riêng, không lẫn vào nhau được. Trong nhiều trường hợp, qua 
tác phẩm văn học, ta có thể thấy chỉ có nhà văn ấy niớì dùng 
được và dùng hay một số từ nhất định, người khác không dùng 
hoặc không dùng dược. Ví dụ có lẽ chẳng có ai như Nguyển 
Tuân khi ông viết: “Sinh vật Nghị Quế chổng, sinh vật Nghị 
quế vợ" rồi "một góc tư thế ki'\ “hai ngàn cày số cát, "giặc Mĩ 
hê năm hai vào Hà Nội", “ngồi một mình ven hồ Kiếm uống 
chén rượu sáu nhớ” v.v... Những dấu ấn cá nhân này hoàn toàn 
không thể có dược ở các loại văn bản ngôn từ khác. 

So sánh với các loại văn bản khác, nhiều người có ý phàn 
nàn về tính chất móng lung, thiếu chính xác dường nhít nói thế 
nào cũng được v.v... của ngôn từ nghệ thuật. Thực ra không 
phải như vậy. Ngôn từ nghệ thuật cũng dòi hỏi tính chính xác 
cao độ. Có điều cần hiểu tính chính xác ờ đây khác vói tính 
chính xác của ngôn từ khoa học. ơ đây phải nói chính xác 
những gì rất cụ thể. Có thể, những cái chỉ tổn tại duy nhất trên 
đời và cái duy nhất ấy nhiều khi lại hết sức mong manh, mơ hồ, 
hay nói như Hoài Thanh, chỉ dụng một tí cung đù làm tiêu tan 
hết (Thi nhân Việt Nam). Trong văn, chọn từ, đật cáu, gieo 
vần... là một hình thái lao động cực nhọc. Phải dùng đúng chữ 
ấy. dật đúng văn cảnh ấy mới dạt tới độ chính xác và hiệu qua 
thám mĩ cao. Người ta thường dẫn ra và khen những chữ như tót 
trong câu thơ của Nguyễn Du tà Mã Giám Sinh: “Ghê trên ngồi 
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tót so sáng", chừ len cùa Nguyền Khuyên trong câu: “Tỏi nghe 
kè < ướp nó lờn õng", chữ rèo trong câu "\ : ờo trong lá rung dấy 
sim rua lán Đà v.v... chính là vì khó có thế thay nhùng chữ 
khác vào vị trí cùa các chừ trẽn mà câu thơ vàn hay như cù. Câu 
vắn càu thơ khiên người dọc lạnh xương sống, sờn ốc, rùng 
mình chính là những cán những chữ dạt tởi dò chỉnh xác như 
thê. Trong lao dóng nghé thuật, các nhà vãn thực sư khổ luyện, 
thin sự là “phu chữ’ chính cũng là đế dạt được dỏ chính xác ấy. 
Giả Dao, nhà thơ Trung Ọuoc, nói: “ha năm chí làm dược hai 
câu thơ" (lường cú tam niên dặc) là nói theo tinh thần ấy. Nhà 
vãn Nguvcn Tuân, người dược xem là bậc thầy vé ngón ngữ. đa 
noi một cách thâm thìa nỏ ị cực nhọc cúa lao động chữ nghía 
như sau: 

“Dèm thanh vãng còn gì dễ sợ bang trang giày cứ trắng 
nguyên như thê cho tới gan hết dem. Mà canh này nối canh 
kháo, dem cứ troi đêu trên cái tráng hãng ấy. Mà thế nào thì 
sáng mai cùng phái sang dược bờ bên kia cùng đang nhờ nhờ 
tráng một nỗi niềm toát bệch mó hói. Thây nguyền rua bè lù 
hình tượng chữ nghĩa nó hè nhau tir giã mình, mình bỏng chốc 
là kọ cùng dường bén sòng chữ quạnh vãng thê lương". 

Tất cả những diêu vừa trình bày ờ trên đểu chi nhăm làm 
nổi bật những nét riêng biệt, cùng như vai trò ý nghĩa to lớn 
cùa yêu tố ngôn từ trong tác phẩm văn học. Từ góc độ này, có 
thể thay quan niệm "chữ bầu lên nhà thơ" không phủi không có 
co sờ. Cùng từ dày dò tháy rằng nguyên tắc phân ích tác phẩm 
vân học phải xuât phát lừ van bàn không được thoát li văn bản, 
coi Van bản ngôn từ của tác phẩm vãn học là chỗ dựa đáng tin 
nhất đẻ chỉ ra tư tường nghệ thuật, phong cách nhà vân. ý nghĩa 
và giã trị của tác phẩm vãn học v.v... là nguyên tăc quan trọng 
hàng dấu. Khổng có gì hào vệ dược uy tín và danh dự cùa nhà 
văn ngoài tác phẩm của chính ông ta. Mà trong tác phàm vãn 
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học 1 hì ngoài phương tiện ngôn từ, nhà vàn khỏng cỏ một sự tiợ 
giúp nào khác. Chẳng lẽ nhà văn viél xong tác phẩm lai có thể 
đến từng độc giả đẽ giài thích ý dỏ, tư tường, tình cảm và thái 
độ cùa mình. Không, chi có chữ nghĩa trong tác phẩm sẽ noi rõ 
ông ta là người thế nào, cá cái tam lẫn cái tài, cả hiện thực mà 
ông ta chú ý và cá tíím lòng, thái độ của ỏng ta trước hiện thực 
ấy. Khi nhà thơ Tố Hữu viết: 

Bồng loẻ chớp dỏ 

Thôi rỏi, Lượm ơi! 

thì trước mát ta hiện lên một cảnh tượng quyết liệt (loe chơp 
dỏ) một sự việc quá bất ngờ. nhanh gấp (hồng), một sự giạt 
mình kinh hoàng vì Lượm đã chết (thỏi rỏi ) và câu thư bị gây 
đỏi do ngắt nhịp) cuối cùng là một tiếng kêu đau xót. một lơi 
than như cứa vào lòng bạn đọc (Lượm ơi!). 

2.2 Hình tượng ván học 

Đây chính là nét đặc trưng thứ hai của tác phẩm vãn học 
mà chúng ta sẽ đề cập tới. Nếu như vùn hàn ngôn từ nghệ thuật 
U) hình thức tổn tại của tác phẩm vãn học thì hình tượng Vun 
học là nội dung cơ bản của loại hình nghệ thuật này. 

Hình tượng văn học chi là một loại hình tượng nghệ thuật. 
Nói đến hình tượng nghệ thuật là nói đến “sản phẩm của 
phương thức chiếm lĩnh, thể hiện và cải tạo hiện thực theo quy 
luật của nghệ thuật” (Từ điển thuật ngữ vân học NXB Giáo dục, 
1992). 

Như thế hình tượng nghệ thuật là sản phẩm của tất cả các 
ngành nghệ thuật chứ không riống gi vãn học. Đây cung là nét 
đặc trưng của tư duy hình tượng nhầm phân biệt với tư duy khoa 
học. “Khác với các nhà khoa học, nghệ sĩ không diễn dạt trực 
tiếp ý nghĩa và tình câm, bằng khái niệm trừu tượng, bằng định 
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lí Com: thức mà băng hình lượng, nghía là bàng cách làm sông 
lại một cách cn thê VÌ1 gợi câm những sự việc, những hiện tượng 
đáng làm ta suy nghi vể tính cách và sò phận, vé tình đời và 
tinh người" ỊTừdiểtì thuật ngữ vãn học - NXB Giáo dục, 1992). 

Là một loại hình tượng cùa nghệ thuật, hình tượng vân học 
có tát câ những dặc điểm, tính chất, nhiệm vu và chức năng cùa 
hình tượng nghệ thuật nói chung. Tuy vậy.do việc sií dụng ngôn 
từ làm chất liệu (độc trưng da nói ờ trẽn) nén hình tượng vãn 
học là hình ỉirợng ngôn từ. Cung chính do SỪ dụng chất liệu này 
nìà hình lượng vãn học có những dậc diêm, tính chất khác mà 
các hình tượng nghệ thuật khác không có. Nó tạo nên sư hấp 
dẫn và sức mạnh riêng của loại hình tượng này. Điểu dó cũng 
có nghĩa là mồi loại hình lượng nghệ thuật đều có giá trị riông 
cua nỏ, không loại nào thay thế được loại nào, chí nên thấy sự 
khác nhau giữa chúng mà thòi. 

Hình tượng van học hiểu theo nghĩa rộng là toàn hộ bức 
tranh cụ thê. sinh động về cuộc sống và con người tức là toàn 
bộ thế giới nghệ thuật cùa nhà vãn dược tái hiện và miêu tả 
trong tác phẩm vãn học. ớ dó chúng ta bắt gặp những con 
người rất cụ thổ với dáng di, lời nói, trang phục, hành dộng, suy 
nghĩ, những tâm tư tình cám và tất cả các quan hệ xã hội phức 
tạp mà rát sống dộng cứ như là ta dang được chứng kiến trong 
cuộc đời thật vậy. Như còn văng vảng đâu dây câu hỏi ngỡ 
ngàng và những tiếng khóc òa vở, nức nở của cái Tý trong tiểu 
thuyẽt Tát đèn: “U bán con thật đấy ư? Con van u, con lạy u, 
con còn bé bỏng, u đừng bán con đi tội nghiệp! u dể cho con ờ 
nhà chơi với em con”. 

Âm nhạc khó có thể hiện được những lời van xin đau đớn 
đó. Làm sao có thể cùng một lúc, trong một bức tranh, người ta 
vê dược cái cảnh; “Thẳng Dần cũng khóc tru tréo, bò luôn rổ 

khoaj dứng dậy, ngoay ngoảy lắc cái mông đít, nó lại nhắc lại 

» 
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câu nói sáng ngày”. Nhà điêu khắc có thê tạc được hình âm chị 
Dậu với “bộ mạt sáu thảm dần dẩn ngả xuống, đối thấn^ với 
mạt con bé đang bú”, nhưng làm sao có thể tạc dược bức t rợng 
chị Dâu “chỉ thổn thổn thức thức, không nói thêm được câi gì”. 
Về khóng gian, bằng ngồn từ nhà vãn có thể dựng lại tất c*. Tir 
một tiíp lểu nhỏ bé, ẩm thấp của Chí Phèo trong vườn chuố: đíến 
những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của một tù trường, ha) rnột 
bá tước. Từ cảnh biển khơi mênh mông bát ngát, hung dửdi ẻn 
cuồng đến những cảnh hoang sơ bỏng cả cây già đẹp một cá ch 
man dại... Những bức tranh không gian trong tác phẩm văn híỌt\ 
đặc biệt là loại không gian tinh thần, không gian tâm tường, hội 
hoạ khó có thể tái hiện được. Làm thê nào để vẽ được tâm rạng 
Tố Hữu khi ông bắt gặp “mặt trời chân lí”: 

Từ ấy trong tôi hừng nắng hạ 

Mặt trời chân lí chói quư tim 

Hồn tôi lủ một vườn hoa lú 

Rất đậm hương và rộn tiếng chim 

(Từ ấy) 

Cũng vậy, do sử dụng chất liệu ngôn từ, nhà văn có thé đỉưa 
ta trờ vể một thời xa vắng rất xa, có thể dồn tất cả trăm niãm 
vào trong trang sách, cung có thể kéo dài "một ngày dài h ơn 
thếkỉ'\ hoặc gói 4 mùa trong một câu thơ: 

Sen tàn cúc lại nở hoa 

Sáu cỉùi ngày ngắn đông đà sang xuân. 

(Nguyễn Du - Truyện Kiểu) 

Tóm lại, hình tượng văn học hiểu theo nghĩa rộng là to>àii 
bộ thỏ giới nghệ thuật mà nhà van quan tâm, lựa chọn và nô tà 
trong tác phẩm của mình (có người gọi đó là hình tượng c'nn) 
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fỉ£n cạnh việc hiếu (heo nghĩa rộng, hình tượng vãn học còn 
được dùng với nghĩa hẹp (hình tượng nhỏ). Đó là những đặc 
di ếm và phẩm chất cùa mọt sư vật, một nhân vật nào đó mà nhà 
vãn thè hiện. Vì thế, người ta thường nói tới những hình tượng 
văn học như: hình tượng Chí Pheo, hình tượng chị Dậu, hình 
lương cay tùng, hình tương Tổ quốc, hình tượng người cộng 
sản, hình tượng kẻ thù, hình tượng “chim báo bão” v.v... Phàn 
tích những hình tượng này thực chít là chi ra những dặc điểm, 
những phẩm chát (tính chất) và những biểu hiện của chúng dà 
dược nhà vãn thể hiện trong tác phẩm như thế nào. cỏ ý nghĩa 
và giá trị gì. 

Những hình tượng này trong cuộc sống là khách quan, với 
những biểu hiện có thể rái rác, mờ nhạt, nhưng một khi nhà văn 
(tà dưa vào tác phẩm, xây dựng thành hình tượng ván học (nhất 
là những hình tượng điển hình) thì không còn là khách quan 
nữa. Mỗi hình tượng đều da thấm đẫm tính chù quan của người 
nghệ sì. Có nghĩa là nhà văn tái hiện cuộc sống, con người 
trong tác phẩm nhưng không phải sao chép nguyên xi hiện thực 
ííy Dưới ánh sáng của một tư tưởng nghệ thuật, một quan niệm 
nghệ thuật nhất định, nhà văn sẽ và chi lựa chọn những nét tiêu 
biểu, nổi bật, phù hợp với ý dò sáng tạo cũng như lí tường thẩm 
rnĩ của mình. Cho nên những hình tượng này vừa mang những 
nét cụ thẻ cá biệt, thể hiện rõ cá tính sáng tạo của nhà văn, vừa 
rnang được những nét bản chất của sư vật, cùa cuộc sống và con 
người mà nhà vãn muốn khái quát. 

Rõ ràng đọc Nam Cao, chúng ta gặp một Chí Phèo với tất 
ca hình hài cụ thể, không thể lẩn vào đâu dược: “cái đầu thì 
trọc lốc, cái ráng cao trắng hớn, cái mặt thì đen mà lại rất cơng 
cơng. hai mắt gườm gườm trông gớm chết. Hán mậc quần nái 
den với áo tây vàng. Cái ngực phanh, đầy những nét trạm trổ 
rbng phượng với một ỏng tướng cầm chùy../' Rói cái cách “vừa 
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di vừa chửi, cứ uống rượu xong là hắn chửi", rồi môi tình VỚI 
thị Nở, rồi kết cục hi thảm: vác dao di đòi lương thiện và tu 
sát... Tất cả đã tạo nên một hình tượng người nóng dân liu 
riéng Nam Cao. Nhưng không phái vì thế mà hình tượng Iiàv 
hoàn toàn xa lạ “từ trẽn trời rơi xuống**. Những người cùng thòi 
với Nam Cao và ngay cả chúng ta hiện nay ván chẳng đã thinh 
thoảng gập những Chí Phèo trong cuộc đời thực đó sao. Thòi 
nào mà chảng có thê có Chí Phèo. Nam Cao ngay trong lác 
phẩm cùa mình cùng dã báo trước diều đó. Cái làng Vù Dại nhô 
bé ấy, cứ hết tlìàng đầu bò này lại mọc ra thảng dầu bò khác. 
Những anh Chí của các thời với những biểu hiện rất khác nhau, 
nhưng đểu có chung một bản chất là lưu manh, cỏn đố, nát 
rượu... Như thế có nghĩa là Nam Cao đã khái quát dược nhưng 
nét tiêu biểu của một loại người vào trong hình tượng văn học 
của mình. Những nhân vật như thế sẽ sống mài và ten tuổi của 
nhà vãn sè gắn chật với những hình tượng mà mình dà sáng tạo 
ra. Nhắc đến nàng Kiều người ta nhớ Nguyên Du, nhắc <tến 
thẳng Xuân tóc đỏ không ai quên Vủ Trọng Phụng, nhìn chú Dê 
Mèn ta nhớ ngay bác Tỏ Hoài V.V.. Văn học thế giới cũng thê 
thôi. Người ta nhớ Victo Huygô là nhờ Giăng Vangiăng, thang 
Tactuyp nhấc họ nhớ Mòlicrơ, lão Grầngđỏ làm ta không quên 
H.Banzãc v.v... Hình tượng văn học hiểu theo tinh thẩn trên 
không chi là thước do tám vóc của mỏi nhà văn mà còn là chỉ 
tiêu dể đánh giá giá trị của mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ văn học. 
Người ta thường hỏi: Giai đoạn vãn học này có được bao nhiêu 
nhân vật như AỌ của Lỗ Tấn hay Chí Phèo của Nam Cao ? 

Trờ lẻn, chúng tôi đa trình bày những nét cơ bản vé đặc 
trưng của tác phẩm vãn học. Đến day có thể nói: tác phẩm vãn 
học là một vãn bán ngôn từ nghệ thuật mà qua dó nhà vãn muôn 
nhắn gửi tâm tư tinh cảm, những suy nghĩ và những ước mơ qua 
những hình tượng vân học. Dù là thơ hay là vãn xuôi, tác phẩm 
van học dền hàm chứa hai phương diện: 
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i Hiện thực cuộc sòng được nlìà vàn quan lâm mỏ tà, tái 
h iệ n. 

I. Tình cam, tư tướng và thái đô của nhà vãn trước hiện 
thực lược mó tà trong tác phẩm đó. 

Vói với tác phám thơ, hiện thực thương chi là cái cớ đê nhà 
tho bty tỏ tư tướng, tình cám và thái độ. Đỏi với tác phẩm van 
xuõi.nhấl là vãn xuôi hiện thực chủ nghĩa, hiện thực cuộc sống 
trớ thành dối tượng chính dê miêu ta, thể hiện. 

rhương diện chù quan của nhà vãn chi có thế thấy được 
một vách gián tiếp thòng qua việc xem xét cách thức lựa chọn 
và ni) tá. tái hiện hiện thực cua nhà vãn trong tác phấm mà 
thỏi. Cuối cùng củng cán nhấn mạnh lại rang, cà hai phương 
diện lêu được và chi dược thế hiện qua chữ nghía và các hình 
thúc láu CÍU1 cua một vãn bản ngôn từ. 

II. CaC PIỈƯ(ỈN(i DIỆN CÙA IIÌNII THÚC: NCỈIlị: THUẬT CẦN 
( HÚỶ KIỈAỈ TIIÁC Klỉl PHÂN TÍCH TÁC PHẨM VÀN HỌC. 

Pọc lác pham vãn học trước hết chúng ta tiếp xúc với 
nhirni Itình thức thê hiện cụ thế của ngôn từ nghệ thuật. Đó là 
phũn: dâu cáu và cách ngắt nhịp, là vần diệu, ám hường và 
pluictính. là từ ngứ và hình ánh, là càu và sự tổ chức đoạn vân, 
|a Vãi hàn và thê loai cua văn bán... Phân tích tác phàm vãn học 
khon? được thoát li vãn bản có nghĩa là trước hốt phải biết bám 
sát cic hình thức biểu hiện trẽn của ngón từ nghệ thuật, chỉ ra 
vai tiò và ý nghĩa của chúng trong việc thể hiên nội dung. 

*. Dấu càu và cách ngát nhip 

ĩ'hà vãn Tô Hoài coi chiu câu là một loại từ. là hình thức 
củat chừ trong tác phẩm. Chúng tôi nghĩ không chi có chiu câu 
nià n.íay cả cách ngát nhịp cua nhà vân trong vãn hàn cùng cán 
được xem là một từ đa nghĩa, một từ đậc biệt (phi vật chát, vì 
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loại từ này không có vò âm thanh) trong vốn ngôn ngữ chung 
của nhân loại. Chủng ta đều biết rằng trong những tình huống 
giao tiếp thông thường của cuộc sông, im lặng nhiều khi hi mói 
được rất nhiều: khi cảm thù tột đỉnh, lúc xao xuyến bâtng 
khuâng, khi cô đơn buồn bã, lúc xúc dộng dâng trào... Những 
cung bậc tình cảm này nhiều khi không thể mô tả được bằing 
lời. Dấu câu và sự ngắt nhịp là một trong những phương tiiộn 
hữu hiệu đã thể hiện “sự im lãng không lời”. Nhiều khi người ta 
chỉ nghĩ đến nhiệm vụ của dấu câu là để tách ý, tách nghĩa và 
tách đoạn của câu văn. Thực ra, bên cạnh nhiệm vụ ấy, dấi câu 
và cách ngắt nhịp còn có một chức năng rất quan trọng ló là 
tạo nên “ý tại ngôn ngoại”, hàm nghĩa “gợi ra những điểu nà từ 
không nói hết”, nhất là trong thơ. Thật khó mà dùng ngôn ừ dể 
diễn tả sự im lặng và xúc động thiêng liêng đến tận cùng, giiây 
phút Bác Hồ trờ về Tổ quốc sau 30 năm xa cách bằng mấ) dlấu 
câu trong đoạn thơ này: 

Ôi! Sủng xuân nay, xuân 41 

Trổng rừng hiên giới nở hoa mơ 

Bác về... Im lặng. Con chim hót. 

Thánh thót hờ lau vui ngẩn ngơ... 

(Tố Hữu - Theo chân Bả ) 

Câu thơ của Chế Lan Viên “Đất nước đẹp vô cùng. Niưtng 
Bác phải ra đi” (Người đi tìm hình của nước) nhiểu học si»nh 
đọc liền một mạch đã làm mất đi bao nhiêu sức gợi cản s:âu 
lắng, thiết tha, một sự nuối tiếc đến xót xa do cái dấu châím 
giữa dòng ấy tạo ra. 

Cũng như dấu câu, nhịp điệu không chỉ là để tách ý, táich 
nghĩa mà còn thể hiện thế giới nội tâm của nhà thơ, phán kliômg 
mô tả dược thành lời. Nhịp điệu ngắt do dấu câu, nhưng miiéu 
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khi nó còn được ngải bâng mội sự nhận thức lổng bợp, đôi khi 
phức lạp, không có dÁu cáu. Trong trường hợp này, nhiều khi 
câu thơdơơc hiểu rấl nhiều nghĩa do cách ngắc nhịp khác nhau. 

Ví du câu thơ của Tố Hữu: “Càng nhìn ta lại càng say” có 
thể ngát nhịp 2/4: “Càng nhìn // ta lại càng say” nhưng cũng có 
thể ngắt nhìn 3//3: “Càng nhìn ta//lại càng say”. Câu thơ cùa 
Xu An Diệu: “Một chiếc xe dạp bâng vào bóng tối” cũng có ít 
nhát 2 cách ngát nhịp: “Một chiếc xe//đạp bâng vào bóng tối và 
“Một chiếc xe đạp// báng vào bóng tối”. 

Nhiều trường hợp, sự xuống dòng liên tục, sự ngắt nhịp 
liên tục, dột ngột cùa các già có một dụng ý hay dứng hơn có 
niột V nghĩa, một tác dung rất sâu sắc trong việc thế hiện nội 
dung. Câu thơ: “Màu tím hoa sim tím chiểu hoang biền biẻt 
(chín chữ) dược nhà thơ Hừu Loan xé thành 6 dòng thơ: 

Màu tỉm hoa sim 
tim 

chiều 

hoang 

hiền 

biệt 

Ở bài thơ này, nhiêu cầu thơ bị cắt ra như thế. Cả bài thơ 
vỡ vụn đã thể hiện dược nồi đau tan nát, tiếng khóc đứt đoạn, 
nghẹn tắc, hạnh phúc tan thành nhiểu mảnh, đứt ra nhiêu đoạn, 

không gì hàn gắn nổi. Tất nhiên có những tác giả cũng đã xé 
nát bài thơ kiểu ấy một cách rất tốn giấy và vỏ bổ. 

Tóm lại khi tiếp xúc với tác phẩm văn học, nhất là khi đọc 
bằng mắt, các em cẩn lưu ý đến hình thức dấu câu và xem cách 
ngắt nhịp cùa tác giả có gì đặc biệt. Làm như thế, trước hết là 
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đế đọc cho đúng, cho diễn cảm và sau dó hăy phân tích và chí 
ra ý nghĩa củng như tác dụng của hình thức ấy trong việc biểu 
hiện nội dung. Cũng cần lưu ý thêm rằng, dấu cáu và ngắt r.liịp 
không chi quan trọng dối với riêng (hơ, ngay cả với văn xuôi 
cùng thế. Các em hãy dọc 2 doạn văn sau đây: 

Đoạn /: - 'Hàng năm cứ, vào cuối thu, lá ngoài đường Vựng 
nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tòi lại 
náo nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. 

Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy 
nờ trong lòng tỏi Ithư mây cánh hoa tươi mim cười giữa báu trài 
quang đãng. " (.Thanh Tịnh -Tôi di học ) 

Đoạn 2: - " Không được ! Ai cho ta lương thiện ? làm thế 
nào chơ mất dược những vết mảnh chai trên mật nầy '* Tao 
không thể là người lương thiện nữa. Biết không ! Chỉ có inột 
cách ....biết không! ... Chỉ cỏn riiột cách là... Cái này ! Biết 
không !... 

Hắn rút dao ra, xông vào, Bá kiến ngồi nhổm dậy, Chí 
phèo đã vảng dao tới rói ". 

(Nam Cao - Chí Phèo ) 

Đoạn văn đẩu của Thanh Tịnh 62 chữ, chỉ có 2 câu, 2 
dấu chấm và 2 dấu phẩy. Nhịp diệu câu vãn nhấn nha, khdng 
gấp gáp vội vàng. Ngữ diệu câu vân không có gì cãng thẳng. Cả 
đoàn vân là những tiếng nói thì thầm, nói nhẹ như lá rụng cưôi 
thu, lãng đãng như mây bạc lưng trời ... tất cả nhằm diển đạt 
một tâm trạng, một hồi ức, một tấm lòng đang " náo nức những 
kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường ’. 

Đoạn văn thứ hai của Nam Cao 63 chữ ( tương dương lượng 
chữ với đoạn văn thứ nhất ) nhưng dược chia làm 9 câu và rất 
nhiều dấu ngắt: 5 dấu cảm thán ( chấm than ), 2 dấu chấm hỏi. 
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4 dấu chấm lửng ( dấu ha chấm ). 3 dâu phẩy và 2 dấu chấm. 
Rò ràng ờ đoạn vãn này, nhịp điệu câu vãn nhanh hơn, gấp gáp 
hơn. Ngữ điệu cũng căng thảng và dồn nén hơn đoạn trước 
nhiều. Chưa kể dến sự cộng hường của ngữ nghĩa do các từ, các 
hình ánh lạo nên, chỉ riêng nhịp điệu, ngữ điệu do hệ thống dấu 
càu (i trẽn tạo nôn cũng dù thấy Nam Cao đã tái hiện lại một 
cuộc ” đối mật đáy căng thẳng, quyết liệt và giầu kịch tính, 
cả cuộc dời Chí Phèo triền miên trong những cơn say, mệt mòi 
và u lối. Bỗng giãy phút này hãn bừng tính và sáng láng. Nhưng 
giáV phút ấy ngắn nguy nam nên Chí phải nói nhanh và làm 
gâp. Nói tất cả những gì uàt ức, dổn nén đẩy tới hành động 
bùng nổ, tức khác, quyết liệt. Hệ thống dấu câu, nhịp điệu, ngữ 
điệu của đoạn ván nói trên dà góp phán diễn tả rất thành công 
tám trạng uất ức dón nén và tình thế gấp gáp, khẩn trương của 
màn hi kịch này. 

Học đoạn văn cùa Thanh Tịnh ai mà đọc nhanh, gấp và lên 
giọng "... thì hỏng. Ngược lại nếu dọc đoạn vàn cùa Nam Cao 
mà lạt nhỏ nhẹ, nhẩn nha thì cung hòng. Chúng ta sẽ còn trờ lại 
van dể vai trò và tác dụng vùa dấu câu, nhịp diệu ờ phần sau 
( những yêu cẩu cơ bản cẩn chú ý khi phân tích TPVH ). 

2. Ván điệu, am hường và nhạc tính 

Tiếng Việt rát giẩu nhạc tính. Hộ thống vần diệu và thanh 
điệu là những yếu tố cơ ban tạo nên tính nhạc của tiếng Việt 
nói chung và ngôn từ văn học văn học nói riêng, nhất là thơ. 
Vần hiểu một cách đơn giản là một âm không có thanh điêu do 
nguyên âm hoặc nguyên âm kết hợp với phụ âm tạo nên. Ví dụ, 
các tiêng: Lan, tan, man, tàn... đểu có chung, 111 Ạt vàn an hoặc 
mt'. n/u\ tê, \ẻ... có chung một vần ('. Như thế, gieo gần (trong 
thơ là sự lặp lại các vần hoặc những ván nghe giống nhau giữa 
các tưng ờ nluìng vị trí nhất định. Ví dụ: 
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- Sáng ra hờ suôi tôi vào hang 
Cháo hẹ rau mãng vẫn sẵn sùng. 

(Hổ Chí Minh) 

- Khi con tu hú gọi hầy 

Lúa chiêm dang chín trái cây ngọt dần. 

(Tố Hữu) 

Một trong những tác dụng quan trọng của vấn là tạo nẻII 
âm hưởng vang ngâm trong thơ, từ đó mà diễn đạt và thế hiện 
nội dung. Đọc đoạn thơ sau: 

Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan 

Dường hạch dương sương trắng nắng tràn 

Anh di nghe tiếng người .xưa vọng 

Một giọng thơ ngâm một giọng dàn 

Ồ đáy vần chính là an (tan, trùn, dàn) nhưng bên cạnh đõ, 
nhà thơ còn sử dụng rất nhiều vần khác ( lanlltan, dươtìgHsương, 
trắngHnáng, vọng//giọng). Trong bốn dòng thơ hàng loạt các 
vẩn liên tiếp xuất hiện, tạo nên một khúc nhạc ngân nga, diẻn 
tả một niềm vui phơi phới như muốn hất lên của nhà thơ khi 
đứng trước mùa xuân của đát nước Ba Lan. 

Bẽn cạnh vần diệu, tiếng Việt còn rất giàu thanh điệu. Vái 
6 thành (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng và thanh không), chúng ta 
có thể nâng cao hoặc hạ thấp giọng nói, tạo nên sự lên bổng, 
xuồng trám. Ví dụ: sang là một âm tiết mang thanh không. Lán 
lượt thay các thanh ta có: sáng, sàng. sạng. sẵng, sàng. Người 
ta chia 6 thanh niên làm 2 loại hông và Trầm hoặc hăng và trà* . 
Loại vần bằng do thanh huyền và thanh không đảm nhận, ván 
trắc do các thanh còn lại (sắ( , huyên, hỏi . ngữ) thế hiện. Nhìn 
chung những vần bằng thường diẻn tả sư nhẹ nhàng bAng 
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khuâng chai vui ... còn ván trắc thường diễn tả sự trúc trắc, 
nặng né, khó khản, váp váp... về nguyên tác, bình thường trong 
cá< câu thơ, những ván bàng, trác dan xen nhau, phối hợp với 
nhau, nhưng khi can mỏ tà, khắc sâu một ấn tượng, một cảm 
xúc, một tâm trạng theo một cung bậc tình cảm nào đó các nhà 
tho thường SỪ dụng licn tiếp cùng mọt loại van. 

Những câu thơ sau dùng toàn ván bằng tạo nên một ám 
hướng rất đặc biệt: 

- Sương nương Ị heo trúng ngừng lưng trời 
Tương tự nâng lồng lén chơi vơi 

(Xuân Diệu) 

o hax hiiổn vương cây ngô đổng 
Vùng rơi, vòng rơi thu mênh mỏng 

(Bích Khô) 

- Mùa XItủn cùng em lén dối thông 
Tu như chim hay trẽn tầng không 

(Lê Anh Xuân) 

... Ngược lại có những câu thơ, sô lượng vần trắc xuất hiện 
lất nhiều, cũng tạo nên những âm hường lạ, cần được chú ý. 

- Vỏ câu khấp khênh bánh xe gập ghềnh (Nguyẻn Du) 

- Dốc lên khúc khủyu dốc thâm thầm (Quang Dũng) 

Có khi hai loại ván này lại sóng dôi nhằm diễn đạt mỏt tâm 
trạng phức tạp. 

Tài cao phận thấp chi khí uất 
Giang hổ mè chơi quên quê hương 

(Tân Đà) 
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Câu trên với 5 thanh trắc liên tục diên tả một tâm trạng như 
bị dồn nén, uất ức, nghẹn tắc. Câu dưới lại toàn thanh báng vừa 
như một tâm sự, buông thả, phó mặc vừa như một tiếng tho dài. 

Có khi vẩn bằng, trắc được sử dụng như một biện pháp choi 
chữ: mỗi một câu thờ là một loại vần do một thanh đảm nhộn 
như bài thơ Tình hoài của Lẽ Ta trong phong trào Thơ mới. 

Trời huổn làm gì trời rầu rầu 

Em không yêu anh em đi đâu 

Lổng thấy tiếng suối thấy tiếng khóc 

Một bụng một dạ một nặng nhọc 

do tưởng chi để khổ để tủi 

Nghỉ mai, gỡ mãi lỏi vẫn lỗi 

Thương thay cho anh , căm thay em 

Tình hoài càng ngày càng tày đình 

Tạo nên nhạc tính của thơ thực ra không chỉ có vần và hẹ 
thống thanh điệu mà ngay cả các âm tiết trong mỗi tiếng cung 
có những giá trị nhất định. Theo GS.Đinh Trọng Lạc: âm 7 gợi 
sự ngân dài: "Đi ta di khai phá rừng hoang" (Tố Hữu), ám U\ 
gợi sự u sầu, bâng khuâng: "Hoa cánh trắng dắt tay vào lôi cũ ' 
(Thanh Thảo). Âm a gợi sự tươi vui, bao la: "Nhìn nhau mặt 
lấm cười ha ha" (Phạm Tiến Duật). Âm eo gợi êm đềm, trong 
trẻo: "Ao thu lạnh lẽo nước trong veo", "Ngõ trúc quanh co 
khách vẳng teo" (Nguyên Khuyến). Âm r gợi sự hãi hùng, run 
sợ: "Rung rinh bẠc cửa tre gẩy" (Tố Hữu), hoặc "Những luồng 
run rẩy rung rinh lá" (Xuân Diệu). Ảm ơi gợi sự phơi phới, mở 
ra: "Câu hát căng buồm cùng gió khơi..." và "Mắt cá huy hoàng 
muôn dặm phơi" (Huy Cận). 

Nhà van Nguyên Tuân đã nhận xét rất chính sác vé các phụ 
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âm mơ (lầu hang kh như: khú, khai, khám, khác nghiệt, khát 
khe, khấp khểnh, khủng khiếp, khám làm lam, khét lèn lẹt, khai 
rnò mò... Ong viết: "Tỏi cổ ấn lượng là phụ âm kh hay nhan vào 
khía tiêu cực cùa những biểu hiện sự sống... Những từ ấy rất 
liên cpian tối ngu giác của người Việt Nam... nhấc đến những 
việc, những trạng thai không được vừa mũi, vừa mắt, vừa tai, 
khong (tược vừa lòng’ (Chuyện nghe). 

Cỏ thỏ dẫn ra r*ít nhiều ví dụ nữa đẽ minh họa cho tính 
phạc cùa ngôn ngữ Việt trong thơ. Song điều cần lưu ý các em 
khi dọc, phân tích TPVH (nhất là thơ) cần hốt sức chú trọng 
yếu tố này. Một khi thấy âm điệu, âm hưởng, nhạc điệu cùa câu 
thơ khỏng hình thường, cỏ SƯ chuyển đổi (dĩ nhiên là phải tạo 
nôn dược hiệu quả thâm mĩ nhất định) thì hày tập trung phân 
tích chí ra giá trị (vai trò và tác dụng) của chúng trong việc thế 
hiện nội dung. 

3. Từ ngữ, các hiện pháp tu từ, hình ánh 

Ị)ây là yếu lò cơ bản và quan trọng nhất của hình thức chất 
liệu ngôn từ. Bởi vì mọi nội dung cần thể hiện của TPVH không 
thể cỏ cách nào khác là nhờ vào hệ thống từ ngữ này. Các 
phương tiộn như dấu câu, nhịp diệu, ngữ àm ở trên cũng chi có 
ý nghĩa khi nầm trong một vàn bản mà từ ngữ làm nổn tảng. 
Nhà vãn muốn mô tà, tái hiện hiện thực phải thông qua từ ngữ. 
Muôn nói dến nỗi lổng của mình, tình cảm và tư tưởng của 
mình cũng phải thông qua từ ngữ. Muốn đánh giá được nhà văn 
viết về những diều đó như thế nào lại cũng phải thổng qua chữ 
nghĩa trong tác phẩm... "Văn học là nghô thuật cua ngổn từ 
"chính là như vậy. Do tầm quan trọng ấy mà người ta coi lao 
dộng của nhà văn là thứ lao dộng chừ nghĩa , nhà văn là Ị)hu 
chữ... Ớ trỏn trong phẩn TPVH lù một vãn bản ngồn từ, chúng 
tỏi dã phíUi tích yếu tố này như là một dạc trưng quan trọng và 
nổi bẠt của vân học. Đến dây chỉ lưu ý các em một số điểm sau: 
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Thứ nhất: Phân tích TPVH không thể thoát li và bỏ qua VỒU 
tố từ ngữ. Muốn phân tích tốt từ ngữ, trước hết phải nám vững 
nghĩa của từ (nghĩa chung và nghĩa trong văn cảnh cụ tho) sau 
đó luôn luôn suy nghĩ đổ trả lời các cầu hỏi: 

- Tại sao tác giả dùng từ này mà khổng dùng từ khác? 

- Tại sao từ ngữ này lại xuất hiện nhiều như thế? 

- Có bao nhiêu từ dỏng nghĩa với lừ ấy? cỏ thổ thay từ ây 
bang một từ ngữ khác được không? 

- Trong câu ấy, đoạn ấy những từ ngữ nào cần chú ý, phân 
tích, o dây cũng cán nhác các em, trong một đoạn, mòi bài 
vàn, bài thít không phái từ nào, câu nào cũng đáng phân tích, 
cũng có gía trị như nhau, chính vì thế biết phát hiện những lừ 
ngừ dáng phân tích cũng là một năng lực, một trình độ. Trong 
thực tế khổng ít em rơi vào tình trạng hoặc là phân tích tất Cii, 
câu nào cũng phân tích, từ nào cũng khen hay, hoậc là từ Iigừ 
dáng phân tích thì lại bỏ qua, từ không đáng dùng thì say sưa 
tán tụng. Trong trường hợp phân tích những tác phẩm văn học 
dịch phải thật thận trọng khi phân tích từ ngữ. Bởi vì những từ 
dược đưa ra bình giá chưa chắc dã phải là những từ mà tác giả 
dùng trong nguyên bản. (Chúng tồi sẽ trở lại ván dổ này ở phần 
những yêu cẩu cơ bản khi phân tích (TPVH). 

Thứ hai: Người ta nói nhiều đến việc phân tích hình (ình 
trong TPVH. Bởi vì cách nói của văn học, cách thể hiộn của văn 
chương là cách nói, cách viết bằng hình ảnh. Điểu dó hoàn toàn 
dứng. Nhưng hình ánh trong tác phím văn học là gì, nếu khổng 
phải là do hệ thống từ ngữ tạo nổn. Vì thế phân tích hình ảnh 
thực ra là phíần tích từ ngữ. Cáu thơ của Nguyỗn Du tả chân 
dung Tú Bà: 



Nhái' trông nhờn nhợt màu da 
An gì to lớn dd\ dà làm sao 

(Truyện Kiêu) 

vè chính xác tlưin thái của một mu chù nhà chứa, bọn buôn thịt 
bán người. Ta cũng thây rõ thái độ của tác giá đối với loại 
người như thê. Chữ nhờn nhợt lột tá được rõ nét nhất thần thái 
cùn Tú Rà! Thật khó diễn tã bằng những từ ngừ khác: vừa bóng 
nhẫy vừa mai mái hay vàng bung chàng? Có lẽ chì có thể nói 
nhu Nguyền Còng Hoan sau này vé một bộ mật cùng thuộc 
loại Iu Bà: bộ mát 'thiêu vệ sinh . Có nhà phc bình cho rằng, 
dọc câu thơ ây, ta cỏ cam giác lợm giọng là vì thế. Còn hai chữ 
(in gi lại dường như muốn liệt mụ chủ nhà chứa này vào một 
gióng loài gì đó không phai giống người. Bời vì giống người thì 
an cơm, ân gạo, ân thịt, ãn cá chứ ãn gì. 

Hệ thống từ ngừ gợi hình anh, cam giác trong tiếng Việt rất 
phong phú, đa dạng. Ví du: 

Gợi vé tàm trạng như: xao xuyến, hàng khuâng, phân 

Gợi về thi giác như: la dà, lơ lửng, chủ)) chới... 

Gợi vé thính giác như: sầm sập. rì rào. thánh thót... 

Gợi vé vị giác như: mún chút, chua lòm, ngọt lịm... 

Gợi về xúc giác như: lạnh ngắt, nóng hỏng, xù xì... 

Chính do sức gợi này mà nhà văn Nguyễn Tuân tâm sự như 
khuyên nhủ các nhà vAn khi cầm bút: 

Đa nghi kì rỏi mới câm bút mà viết ra. Nhưng khi đà viết 
ra rói, chưa có nghĩa là xong hắn. Viết ra nhưng mà đọc lại 
(...). ĩự mình duyệt láy lời viết của mình (...). Cặp mắt soi 
suông dòng trang vản là giữ vai trò cắm chích (...) Nhưng cập 
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mắt chưa đủ dể lọc hết mọi bụi bặm vẫn còn bám theo hai tieng 
vừa phát biểu của mình. Cho nên phải dùng cà cái tai mình nữii 
(...). Ngoài việc soi lắng, hình như phải ngửi lại, nếm lại cái lời 
mình viết ra kia, trước khi bưng nó ra cho người khác thường 
thức (...). Có khi lại như chính lòng bàn tay mình phải sờ IạI 
những góc cạnh câu viết của mình, xem lại có nên cứ gõ ghe 
chân chất như thế, hay là nên gọt nó tròn trĩnh đi thì nó dé vào 
lỗi tai người tiêu thụ hơn..." (Về tiếng ta-Tuycn tập Nguyễn 
Tuân NXB Vãn học, H.1982). 

Thứ ha: Để tạo cách nói, cách viết có hình ảnh, gợi hình 
tượng bằng từ ngữ, các nhà vãn có thể vận dụng nhiều cách: khi 
thì dùng từ láy: 

Lưng đậu phất phơ làn khói nhạt 
Làn ao lóng lánh hóng trăng loe 

/Nguyền Khuyến) 

Hoặc: Nỗi niềm chi rứa Huê ơi, 

Mà mưa xối xả trắng trời Thừa Thiên. 

(Tố Hữu) 

Khi thì dùng những từ ngữ tượng hình, tượng thanh: 

Thuyền câu thấp thoáng dờn trẽn vách 
Tiếng sóng long bong vổ trước nhà. 

(Nguyền Khuyến) 

Ngay cả trong vãn xuôi cũng vậy. Hình ảnh lào Hạc (lược 
Nam Cao khắc hoạ bằng một đoạn vân ngân với một số tư rát 
gợi hình tượng: "Mật lão dột nhiên co rúm lại. Những vết nhờn 
xô lại với nhau, ép cho nước mát chảy ra. Cái dầu lão ngoẹo vê 
một hên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão 
hu hu khóc" (Lão Hạc). 
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}ỉệ thong từ ngữ chi màu sắc cũng được các nhà vãn SỪ 
dụiìgrất hiệu quả trong việc miêu tà hiện thực. 

Cò non Minh (lợn chân trời 

Cành lí' trắng điểm một vùi hông hoa 

(Nguyền Du) 

hoặc Lưng trời ai nhuộm mà .xanh ngắt" (Nguyền Khuyến) 

'Cứa son ỏó loét tùm hum Iìóc” (Hồ Xuân Hương) 

-7 rang phau nội cỏ cừu phơi tuyết" (Tố Hừu) 

“ "Trổng lớn mạt xắt dcn .xì" (Nguyền Du) 

Táy là đoạn văn Nguyễn Tuân ta màu sắc cùa sông Dà: 

M ùa xuân dòng xanh ngọt hú lì. chứ nước sòng Đà không xanh 
màn anh canh hến của sòng Gâm, sòng Lò. Mùa thu nước sòng 
Dà ìf, từ chỉn (lò như da mật một người hám di vì rượu hữa. lừ 
lư ( d mầu (ló giận dữ ờ một người bất mãn bực bội gì mỗi độ 
thu vc "Người lái dò sông Dà ì. 

V V. .. 

Viứ tií: Ngôn từ vãn học là loại ngôn từ đã được chắt lọc từ 
ngôn Igừ dời thường, dược nàng cáp. sửa sang, làm cho nó càng 
óng à giàu dẹp hơn. Các biện pháp tu từ chính là những phương 
tiện quan trọng dể thực hiện nhiệm vụ trang điểm cho ngôn từ 
Vítn U)C. Có rất nhiều biện pháp tu từ : ẩn dụ, hoán dụ, nhún 
hứa, tiệp từ, diệp ngữ, so sánh... Theo GS Đinh Trọng Lạc có 
tới phương tiện và biện pháp tu từ trong tiếng Việt. Tất cả 
những cách »1y đểu nhám mục đích giúp người nói. người viết 
có inh éu cách diều đạt hay hơn, đẹp hơn, phong phú hơn và do 
vậy liệu quà cao hơn. Phím tích các biện pháp tu từ tức là chi 
ra tinl hiệu quà của cách viết, cách nói ;íy, vai trò và tác dụng 
cùa cuìng trong việc miêu tà, biểu dạt chứ không phải dơn 



thu án là chỉ gọi được lên, liệt kê các hiện pháp mà nhà Nân dã 
dùng. 

4. Câu, vân bản và thể loại văn bản 

Khi tiếp xúc với TPVH được phân tích, bên cạnh việc chú ý 
khai thác các yếu tố hình thức nghệ thuật đã nói tới ờ tr<n cac 
em cũng cán lưu ý tới hình thức câu và vãn bản cua tác ihám. 
Thông thường mỏi loại câu có một nhiệm vụ cũng như có một 
vài trò, tác dụng nhất định trong việc biểu hiện. Vì thế chi di 
vào phàn tích tác phẩm vãn học, ở nhiều đoạn vãn, đoại thơ, 
cần dật ra và lí giải câu hỏi: Loại câu mà tác giả thường cùng ơ 
đây là loại nào? Tại sao ờ đây lại dùng nhiều loại câu mày? 
Trong thực tế vãn học, có những chỗ nhà vàn dùng toàn ìhững 
câu rất ngán gọn (câu dơn là chính) có những chỗ lại dùt.g loại 
câu dài (câu kép), nhiều vị ngữ, nhiều sự việc. Cũng như ih ừng 
dấu hiệu hình thức khác, khi phán tích TPVH, nếu gập ihữiig 
câu có những đoạn có câu tạo ngữ pháp đặc biệt (không bình 
thường) các em cán chú ý để phân tích, lí giải. Đạc điển, Vai 
trò và tác dụng của các loại câu như; câu dơn, câu phú:, c;hi 
chú dộng, càu bị động, câu nghi vân, càu khảng định, Cíu phu 
định, câu cảm thán v.v... đều có thể giúp chúng ta lí giíii lốt Ván 
bản tác phẩm. Đây là một ví dụ lấy từ sách Tiếng Việt II - han 
BHXH. 

So sánh hai đoạn trích của cùng một tác giả (Nguyền Tiuân) 
trong cùng một tác phẩm (Người lủi dò sông Đà): 

- " Thuyền tôi trồi trên sông Đà. Cảnh ven sông ờ đốy lặng 
tờ. Hình như từ đời Lí. đời Trần, đời Lố, quãng sông nà/ ccũng 
lăng tờ đến thế mà thôi. Thuyền tôi trôi qua một nương IÌẬÔ nhú 
lén mấy lá ngỏ non dầu mùa. Mà Tịnh không một bóng ngiười. 
Cỏ gianh dổi núi đang ra những nõn búp. Một dàn hươu cúi dầu 
ngốn búp cỏ gianh dầm sương đêm. Bờ sông hoang dại nlư một 
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bờ liên sử. Bờ sòng hòn nhiên như ĨĨ1ỘI nổi niềm cố tích ngày 
xưa (...)" 

- ' Thạch trận dàn bày vừa xong thì cái thuyền vụt tới. 
Phổi hợp với đá, nước thác reo hò làm thanh viện cho đá, những 
hòn đá hệ vệ oai phong lảm liệt. Một hòn tròng nghiêng thì y 
như lít dang hất hàm hói cái thuyền phải xưng tên tuổi trước khi 
giao chiến. Một hòn khác lùi lại một chút và thách thức cái 
thuyền có giòi thì liến vào gần. Ong dò hai tay giữ mái chèo 
khỏi bị hất lên khỏi sóng trận địa phóng tháng vào mình. Mặt 
nước hò la vang dậy quanh mình, ùa vào bẻ gãy cán chèo vỏ khí 
trên tay mình. Sóng nước như thể quân liều mạng vào sát nách 
mà d;í trái mà thúc gỏi vào bung và hỏng thuyên. Có lúc nó đội 
cà thuyền lên. Nước bám lay thuyên như đỏ vạt túm thát lưng 
ông dò đòi vật ngứa mình ra giữa trộn nước vang trời thanh la 
nào bạt (...)" 

Hai đoạn trích trên đây cỏ cùng một nhiệm vụ: phản ánh 
hiện thực khách quan (...). Hiện thực khách quan nói à đoạn 
tiích trên là cánh tĩnh lặng ven bờ một khúc sông Đà. Cáu dùng 
dcicld i án dơn. trong mồi câu chủ ngữ chi một vật tách rời 
nhau trèn một cái nền chung, vị ngữ diễn đạt từng trạng thúi 
tình tụi. từng hành dộng (rất ít) không quá mạnh, không ồn d 
và cũng tụch rời nhau . Cảnh ấy phải dùng lời ấy bời cái tình ấy 
cứa người viết văn. 

Hiện thực khách quan diên tả ờ đoạn trích dưới là cuộc 
giao chiến giữa sức mạnh hung dữ không gì kìm giữ được của 
thiên nhiên với sức lực hữu hạn của con người. Câu dùng có câu 
ghép bao gom nhiêu sự việc, còn cáu dơn thi dài với những vị 
ngữ chứa nhiêu hành dộng quyết liệt và dược cắt rư thành nhiêu 
(Ịoựn nhỏ tạo cảm giác vé những hành động mạnh, đanh, gọn, 
dồn dập, liên tiếp, xoắn xuýt, giăng co nhau của hai sức mạnh. 
Cánh này phải dùng lời này bởi cái nhìn này của người viết văn. 
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0 phàn trước, chúng tôi cũng đã trích hai ví du lấy từ tác 
phẩm của Nam cao (Chí Phèo) và Thanh Tịnh (Tôi di học) để 
làm sáng tò những cấu trúc câu đă góp phần diên đạt rốt ý đổ 
cùa nhà văn như thế nào. Không chi có ờ văn xuôi nghệ thưậl, 
tác phẩm thơ cũng thế: một khi nhà thơ sử dụng liên tiếp một 
loại câu nào đó thì chắc chắn là có một dụng ý nhất định, hay 
đúng hơn là nhằm tập trung làm nổi bật một tâm trạng, cảm *úc 
nào dó. Không phải ngẫu nhiên nhà thơ Chế Lan Viên dùng liên 
tiếp loại câu nghi vấn trong đoạn thơ sau: 

Ngày mai dân ta sề sông sưo dây? 

Sông Hổng chảy vê dáulVà lịch sử? 

Bao giờ dải Trường Sơn hừng giấc ngủ 

Cánh tay thần Phù Đổng se vươn mây? 

Rồi cở sẽ ra sao? Tiếng hát sè ra sao? 

Nụ cười se ra sao? 

Ôi dộc lập! 

(Người di tìm hình cùa nước) 

Cũng không phải ngầu nhiên mà Tố Hữu kết thúc bài thơ 
Ta đi tới bàng một loạt câu khẳng định: 

Ta di tới không thê gì chia cắt 
Mực Nam Quan đến hãi Cà Mau 
Trời ta chỉ một trên dầu 
Bấc Na nì liền một hiển 
Lòng ta không giới tuyến 
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Lồng ta chung một Cụ Hổ 
Lòng ta chung một thủ dô 
Lỏng ta chung một cơ dỏ Việt Nam 

Hình (hức dùng loại câu hòi liên tiếp (củng còn gọi là biện 
pháp vãn ngữ) ờ đoạn thơ trên đã giúp Chế Lan Viên) diẻn dạt 
rát thành còng những trán trờ, nỗi dãn vật, băn khoăn cùng với 
mềm khát khao mành liệt đang diễn ra trong tâm trí Bác Hổ 
nong những ngày Người bòn ba di tìm "hình của nước". Ờ đoạn 
thơ sau, hình thức câu khẳng dinh kết hợp với điệp ngữ "Lòng 
ta chung một’ liên tiếp vang lên cuối bài thơ như một lời thể 
son sắt, bển vững, không gì lay chuyến nổi cùa một dân tộc 
không chịu sống quỳ, không chịu cắt chia Nam-Bắc. 

Cũng cấn lưu V ràng, câu trong vãn bản nghệ thuật phái 
được hiểu một cách rộng rãi, uyển chuyến, không cứng nhắc, 
nhất là với thơ- Thơ chấp nhận cách nói phi lí, phi lôgích về nội 
dung và củng chấp nhận sự phá quy tác, sự lệch chuẩn so với 
ngôn ngữ thòng thường. "Thơ là sự viết sai ngữ pháp"- như có 
người dà nói. Các em có thể phân tích ngữ pháp ò câu thơ này: 

Nào ai có tiếc ai dâu 

Áo hông ai ướt khăn đầu ai khô 

(Trần Tế Xương) 

đé* xác định ai trước và ai sau là ai và cũng để thấy cái giọng 
lấp lửng, mơ màng mà da diết của một Tú Xương đa tình. 
Nhung cùng ở bài thơ síy (Áo hông che hạn) làm thế nào mà chỉ 
ra dược chủ ngữ, vị ngữ trong câu: 

Non non, nước nước, tình tình 

Vì ai lận dận cho mình ngẩn ngơ 
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Cũng như thế rát khó phân tích ngữ pháp ờ nhiều c ái thơ, 
Hơn nữa phân tích cùng chẳng dể làm gì cả, khi Bà luyện 
Thanh Quan viết: 

Lôi xưa xe ngựa hồn í hu ĩ hảo 

Nén c ù lâu dài, hóng tịch dương 

Hoặc: Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời 

Dàn nghê như nước, lạnh, trời ơi 

(Xuản Diệu) 

Câu thơ của Quang Dũng cũng thế: 

Nhớ ôi Táy Tiến cơm lên khỏi 

Mai Châu mùa em thơm nếp xói 

Trong rất nhiều trường hợp câu thơ và cầu xét về mũ ngữ 
pháp (gọi là cáu ngữ pháp) không trùng nhau. Có khi mu cảu 
thơ gồm 2 câu ngữ pháp: 

Dát nước dẹp vô cùng. Nhưng Bác phải ra di 

(Chế Lan Viên) 

Có khi một câu thơ có tới ba câu ngữ pháp: 

Bác về... Im lâng...Con chim hót 

(TỐ Hữu) 

Nhưng có khi 2 câu thơ (hai dòng thơ thì đúng lnơiì) mơi 
làm thành một câu ngữ pháp: 

Hồn tôi là một vườn hoa lú 

Rất dậm hương và rộn tiếng ( him 

(Tố Hữu) 
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I loãc: 


Ngôi sao nhớ ni mà sao lấp lánh 
Soi súng dường ( hiên sĩ giữa đèo mày 

(Nguyễn Đinh Thi) 

Có khi cá một khổ thơ (4 dòng thơ) mới dủ một cáu ngữ 

phỏp: 

Tói dã lủ con của vụn nhủ 
Là em của vạn kiếp phôi pha 
Là anh của vạn đần em nhó 
Khàng áo cơm cù hát cù hơ 

(Tố Hữu) 

Tất nhiên nhiều trường hợp cáu thơ trùng với càu ngữ pháp: 
Người ngắm trâng soi ngoài cùa sỏ 
Trúng nhòm khe cửa ngổm nhủ thơ 

(Hổ Chí Minh) 

Bén cạnh việc chú ý tới đặc điểm cú pháp, khi phân tích 
TPVH chúng ta còn phải xem xét một cấp độ hình thức cao 
hơn: dó là văn bán và thể loại của vãn bản. 

Tác phấm được phân tích có thẻ là một vàn hàn hoàn 
t hinh, tức là một tác phẩm trọn vẹn, nhưng cùng có thế chi là 
mọt đoạn trích (văn hoặc thơ). Điểu này cũng chi phối cách 
ihTrc và phương lurớng phân tích, tìm hiểu. 

Tuy vậy, điểu đó chưa quan trọng bằng việc chú ý đến thê 
looi của vân bán: Nếu tác phẩm là thơ thì làm theo thể gì: lục 
hát hay Dường luật, ca dao hay thơ tự do?... Nếu là văn xuôi thì 
dó la truyện ngan hay tiểu thuyết, kí hay kịch bàn?... Thậm chí 
còn phai chu ý đến tiểu loại nếu thấy cấn thiết. Ví dụ trong kí 
còn có: bút kí. tùy bút, phóng sự, nhật kí... Trong tiểu thuyết 
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thì có: tiểu thuyết chương hồi, tiểu thuyết hiện đại... Trong kịch 
thì lại có : hi kịch, hài kịch, kịch cổ điển, kịch hiện đại, kịch 
phi lí v.v... 

Mỗi một thể loại, tiều loại tTÊn đểu có những đặc điểm về 
nội dung và nghệ thuật riêng biệt, chịu sự chi phối, ảnh hướng 
của hệ thống thi pháp trong mỗi thời đại nhất định. 

Chính vì thế, nắm chắc đặc điểm thể loại của TPVH chúng 
ta sẽ phân tích đúng hướng. Ví dụ, một trong những đậc điểm 
nổi bật của tác phẩm kí là sự phong phú, sống dộng và chính 
xác về số liệu (người và việc), tạo nên tính chân thực và sức; 
thuyết phục. Trong khi đó cái hay của truyện ngắn lại là ớ chơ 
nhà văn biết lựa chọn được một tình huống truyện độc dáo, hấp 
dẫn, qua tình huống ấy mà con người và sự việc được bộc lộ. 
Chính vì thế khi dọc Bản án chế độ thực (làn Pháp của Nguyền 
Ái Quốc, ta thấy Người luồn dẫn ra rất nhiều sò liệu vé con 
người và sự việc: số lượng, nơi chốn (địa điểm), ngày, tháng, 
nguồn tin với những chi tiết cụ thể, sống động như đang chứng 
kiến. Đây là cuộc 'hành hình kiểu Lynch": "... Chúng trói 
người da đen bị hành hình vào một gốc cây lo trong rừng, tưới 
dầu lửa vào người. Trước khi châm lửa, chúng bẻ dán từng 
chiếc răng cùa nạn nhân, rói móc mắt, giật từng mớ tóc Xoăn, 
lột theo những mảng da đẫm máu... Người da den không kén 
được nữa: lưỡi dã sưng phóng lên vì một thanh sát nung đỏ gi 
vào. Toàn thân người ấy quàn quại như một con răn bị đánh dập 
nửa mình, dở sống, dờ chết". 

Còn dây là "thuế máu" cùa người ban xứ: "Bay mươi vạn 
người bản xứ dà bước chân lên đất Pháp và trong số ấy tám vạn 
người đã không bao giờ còn trỏng thấy mật trời trên quê hương 
họ nữa". 

Ỏ truyện ngan thì lại khác. Khi phân tích truyện ngăn, nên 
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chú y ilcII linh litiòng truyện, cách kể chuyên VÌI hình lượng 
nhân vật. Clìiing hạn. truyện Vi hành. Cúi hay, cái thú vị cùa 
tiuyện ngân này liêu dược hãt đáu và triến khai từ một lình 
hn<wg dộc dáo: dó là sư nhấm lẫn cùa một dõi trai gái Pháp, 
nhìn nhân vẠt "tói", người dẫn truyện, lại cứ tường vua Khải 
Định Có nhám lán mới lạt tẩy được đáy đủ chân tướng của 
Khải Định mà khổng dùng lối thoá mạ trực tiếp. Tình huống ấy 
còn tạo ra dược tiếng cười. Vừa vui tươi dí dỏm vừa có chất 
châm biếm thâm thúy. Cũng như vậy, ở truyện ngắn Lời than 
vàn ( ha hà Trưng Trắc, tác giả đà tạo ra tình huống giấc mộng 
hài hùng, trong dó Khải Định, ỏng vua bù nhìn, phải đối diện 
với nữ anh hùng dán lộc Trưng Trắc để nghe những lời quờ 
trách ở truyện \ ợ nhụt cua Kim Lân là tình huống anh dàn 
nghèo lấy được vợ, nghĩa là thấy dược hạnh phúc vào đúng năm 
đói khủng khiếp nhất, ấy là một nghịch cảnh không biết nên vui 
hay nên buồn, nên cười hay nên khóc, là khôn hay là dại. 

Truyện A lành trùng cuòi rừng lại đưa người đọc vào một rình 

hucS'ng co le khác: Một đòi trai gái cùng đi tìm nhau, khi ờ 
cạnh nhau thì không nhận ra, khi nhận ra được thì lại mỗi người 
mỏi ngà. Đó chi có thể là những tình huống do cuộc chiến tranh 
chông Mĩ vỏ cung ác liệt đã sinh ra. Cuộc chiên tranh ấy dã đẻ 
ra vò vàn chuyện ngẫu nhiên li kì và con người giữa gian khổ, 
kề bên cái chét, tâm hổn vẫn luôn hướng vể cái cao cả và đáy 
chất thơ, lãng mạn như một mảnh trảng huyền ảo khi ẩn khi 
hiện cuối rừng. 

Thơ trữ tình là sự thể hiện trực tiếp tình cảm, cảm xúc của 

nhà thơ. Vì thế người dọc nén dặt mình vào tâm trạng nhà thơ 

trong hoàn cảnh cảm hứng cụ thể của tác phẩm mà phát hiện ra 
đặc sác của cấu tứ và hình ảnh. 


9 vno 
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Nghe lạc ngựa rùng chân hên giêng lạnh 
Dưới (lường .xa nghe tiếng gnôc di vé 

(Tô Hứu-7\//// tư trong ti) 

Người thanh niên xứ Huế, tha thiết yêu đời, yêu tlìànl pho 
que hương cua mình, bị giam trong bốn bức tường xà lim, càng 
cảm thấy gắn bó với đời hơn bao giờ, đã tìm cách vượt ra khỏi 
nhà tù đế sống với thế giới bên ngoài bằng thính giác. Anh láng 
nghe mọi tiếng dội cùa cuộc đời. Nhưng âm thanh dời thrờng 
khi ỡ ngoài nhà tù tường chừng vô nghĩa, bỗng vang dội xao 
xuyến trong tâm hồn anh: Tiếng quốc di về dưới dường Xì mà 
gợi dậy cà không khí phố xá vang vẻ và xao xác buổn cua Huê 
phù hợp với tam sư cũng cô đơn và buồn của nhà thơ trẽ lái dấu 
tiên bị tách biệt với dời. Hai câu thơ ' chẳng có gì" kia trơ tiàíỉih 
hai càu hay nhất trong bài Tủm tư trong tỉ). Nói chung, ớ thy trữ 
tình ngoại cảnh cùng là nội tàm. Ngoại cảnh được nội tám h‘óa 
và nội tâm dược ngoại cánh hóa. Có cam thụ theo hương ấy m ới 
thấy dạc sác của những câu thơ Nguyễn Đình Thi trong bài Dát 
nước: 

Những phô dùi .xao .xác hơi may 
Người ra di đầu không ngoảnh lại 
Sau lưng thềm nang lú rơi dầy. 

Mùa thu nay khác rồi 

Tôi dứng vui nghe giữa núi dổi 

Gió thổi . rừng tre phấp phới 

Trời thu thay áo mới 

Trong biếc nói cười thiết tha. 
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5. Nhân vãi trong I I*\ Iỉ 

Vân học do con người sinh ra và con người luôn luôn là đoi 
lưong micu ta chù yéu cúa Vân học. Chính vì thò TPVII klìỏng 
thê váng bóng nhún vật. Nhón vật vãn học cũng lã mộl dơn vị 
nghệ tlinậl quan trong để nhà vân thể hiện nội dung, lư tưởng 
cũn tấc ph;im cùng như quan niệm của mình vé con người và 
c lloc đời. 

Vậy thc nào là nhàn vật trong TPVII ? Hiếu theo nghĩa 
hẹp. nhàn vật là những con người dược nói tới trong TPVH. 
Nhùng con người dỏ có thê có tên như chị Dậu. lào Hạc, õng 
Hai, hê Sơn, thung Dun. (úi Tửu. cu Tỉ V \\. Nhưng nhan vật 
vãn học cỏ thế không có tên như hù hlo hùng xỏnt iTúi dcỉiì. 
(>ng giáo Ịlilo Hục), mu nào (gần miền cỏ mọt tnụ tìùo Kỉêu 
(Nguyên Du)... Hiên theo nghĩa rộng, nhãn vạt trong TPVH là 
tát ca những chu thế tạo nen hanh đọng trong tác phẩm. Theo 
nghĩa này, nhàn vật trong TPVH có thế là người, có thế không 
pluii la người, cỏ thê là vật, có thế là đổ vật. Vì thế, chúng ta 
hát gặp trong TPVH những hình ánh: 

Hùng bươi (lu dưa. 

Bè lù con dầu tròn trọi lòe 

Kiến hành (Ịmìn duy dường 

Cò gù rung tui nghe 

Bui tre tun ngổn gở tóc... 

(Trán Dâng Khoa- Mưu) 

Hoặc mọt loạt Iilìàn vật khác trong truyện Cúi tét CHU Mèo 

con : 

Mèo con lùi mài vào sát vách, bốn chan clui run cá lên. 
Chuột ( ong bò đèn giiĩì, nghếch móm cười ngất: 


67 



- Chú mình sáp đái dám rói hay sao thế ? Thỏi biết điếu thì 
đứng yên đấy, ta tha chết. Hề ngọ ngậy, ta chi đớp một ràng là 
mày ngoéo không kịp ngáp” (Nguyền Đình Thi). 

Theo nghĩa này, bít kì cái gì cung có thể trờ thành nhân 
vật trong TPVH, gây ra những hành dộng, biết suy nghĩ, nói 
nâng như người. Chúng ta quen gọi dó là biện pháp nhún hóa 
trong vãn. Tất nhiên có những vật không phải người, cũng 
không dược nhà văn nhân hóa, nhưng ván là nhân vật trong tác 
phẩm như cậu Vàng trong Lão Hạc của Nam Cao hoặc con voi 
trong Con voi ỏ công viên Thủ Lệ của Ngỏ Văn Phú. 

Nhàn vật trong thơ trừ tình là nhản vật trữ tình, thường 
xưng tôi, anh, ta, mình, em... để tự bộc lộ tấm lòng và nỗi niềm 
trước cuộc đời: 

Mấy hôm nay như đứa nhớ nhà 
Ta vẩn vơ hoài rạo rực vào ra 

(TỔ Hữu) 

Anh yên em như yêu dát nước 
Vất và dan thương tươi thẳm vỏ ngán 

(Nguyên Đình Thi) 

Tỏi có chờ dâu có đợi dâu 
Ai dem xuân tới gợi thêm sầu 

(Chế Lan Viên) 

Lòng em nhớ dền anh 
Cả trong mơ còn thức 

(Xuân Quỳnh) 
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Con à miên Nam ra thủm làng Hòe 
Dà thd\ trong sương lìàng tre hát ngát 

(Viển Phương) 

... Nhưng cũng có những hài thơ trữ tình, không thấy xưng 
ai cà như hài thơ Di dường của Hố Chí Minh: 

Di dường mới hiết gian lao 

Nùi cao rói lại đèo cao trập tràng 

Nùi cao lén dến tận cùng 

Thu vào tầm mất muôn trùng nước non 

Trong những hài thơ như thế, nhân vạt trữ tình cũng chính 
là "cái tói" của tác giá. Tuy khống xưng là ai cả nhưng hao giờ 
chúng ta cung tháy hiện lỏn trong bài thơ một con người đang 
thổ lộ tâm tình với người đọc, với cuộc đời: 

Em (len sin hống, hồng chừa nụ 

Hõm nay hồng nỏ hóng em sa 

Cầm em bữa trước, em không ở 

Giờ biết lủm sao cầm dược hoa 

(Yên Lan- Cầm chân em cắm cày hoa Ị 

Nhãn vật trong tác phẩm vãn xuôi (tự sự) là những con 
người cụ thê được tác giả miêu tả, có thể có tên hoặc không tên 
như trên đã nói. Ớ dãy cần lưu ý các em, trong vãn xuôi (tự sự) 
nhiều khi có nhân vật xưng tôi. Nhân vật này có khi là người 
dẫn chuyện, người chưng kiến việc xảy ra và kể lại cho ta nghe, 
người như biết hết mọi chuyện trong tác phẩm, cứ thấp thoáng 
khi ẩn khi hiện trong cáu chuyện. Có khi nhân vật "tỏi" này 
đúng là một nhíìn vật đích thực, nghĩa là một trong những người 
tham gia, dóng vai nhất định trong truyện như nhân vật "tôi" 
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trong Tỏi dì học của Thanh l inh, hoặc "lỏi" trong Con Vt*i (ý 
(ỏng viền Tlìít Lệ cùa Ngô Văn Phú... Nhiêu em khi phần lích 
TPVH coi dó là chính tác già và từ dó suy ra tư tường tinh cảm, 
thái dộ cùa nhà văn ở truyện này. Điều dỏ chi đúng một phấn 
thôi. Bởi vì con người lác giả được thể hiện, được hóa (hàn vào 
nhiều nhân vạt, nhiều yếu tố trong tác phẩm chứ không phải chi 
khi nào xưng "tỏi" thì đó mới là ông ta. Ngay cá cái người xưng 
"tỏi" ấy cùng chưa chác đà là tác giá... Vì vậy cán phài thận 
trọng khi phân tích nhân vật tỏi trong tác phấm tư sự. Xuất phát 
từ những tiêu chí khác nhau, người ta chia ra nhiều loại nhàn 
vật trong TPVH. Xin nêu một sỏ loại nhân vật thường gặp dể 
các em vận dụng trong quá trình phản tích TPVH 

Nhún vụt chinh vù nhân vật phụ 

Trong một TPVH có những nhản vật xuất hiện rát nhiều, từ 
đầu chí CUỐI, dược nhà văn tập trung khắc họa trên nhiêu 
phương cỉiện da dạng và phong phu. Loại nlnìn vật này giữ một 
vai trò then chốt, là trung tâm cua truyện, thiếu những nhân vật 
này thì không còn chuyên, không có chuyện. Đó là nhan vật 
chính Trái với nhún vật chính là nhàn vút phụ. Ví dụ, trong 
truyện ngắn Lào Hạc cùa Nam Cao thì Lảo Hạc là nhan vạt 
chính, Binh Tư là nhân vật phụ. Ờ Truyện Kiều thì nhan vật 
chính là Kiều, Kim Trọng, Thúc Sinh, Từ Hài... còn bà mối, 
Vương quan, Thúy Vàn, Sờ Khanh... là những nhân vật phu. 

Nhân vậi phụ có nhiệm vụ làm sáng tỏ nhân vật chính, tỏ 
đậm nhân vạt chính. Tuy vạy có những nhân vật phụ, tuy là phụ 
nhưng rát có ý nghĩa, có vai trò quan trọng trong sự phát triển 
của cốt truyện. Ví dụ, nhàn vạt Thị Nờ trong tác phẩm Chí 
Phèo cùa Nam Cao chăng hạn. Nhân vật này chỉ xuất hiện ờ 
màn cuôi cua cuộc dời Chí, cũng khóng phái là nhàn vật trung 
tàm làm nổi bật chu dể tư tường của thiên truyện. Nhinu: rò 
ràng khi Thị Nờ xuât hiện thì cuộc đời Chí bước sang mội bước 
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ngo.il Iịio nen mọt sự thay doi lớn trong con người ( hí. Thị Nờ 
VOI CHỌC tinh và hát cháo hành dà làm Chí Phèo hừng tinh đô 
cùng một hic lum nhận ta hai sự thật kinh khùng: Hãn không 
côn |j người lương thiện nữa và có muôn làm lại người lương 
thiện cung không dược nữa. Thị Nỏ' chính là chai xúc tác dẩy 
nhanh Chí đón phàn ứng ur sát. Cốt truyện đen dãy cũng chuyển 
sang dinh điếm de clniân bị hạ màn. Không cỏ Thị Nở, khòng 
hiéu Nam Cao sè kết thúc truyện ngan ấy như thê nào, nhưng 
cháo là không phải như no đà kết thúc. 

.V han vật chinh (licn và nhãn vật phàn diện 

Nhà vãn khi viết tác phàm bao giờ cũng chịu sư chi phối 
cua một tư tướng, mót lí tường xfì hội thâm mĩ nhát định. Nhân 
vât chính diện là loại nhân vật thể hiện lí tường áy của tác giả. 
Đó là loại nhân vật dược tác gia tập trung đé cao, biếu dương và 
khăng dinh háng những phãrn chất và những hành dộng cao cà, 
đẹp de. Ví dụ nhàn vạt Thúy Kiểu trong Truyện Kiêu của 
Nguyên Du, chị Dậu trong ỉ'ãt dè/ỉ cua Ngô rát Tô, lào Hạc của 
Nam Cao, CII Be-man trong truyện ngàn Chiếc lá cuôi cùng của 
O.Henri... đêu là những nhàn vặt chính diện. Người ta còn gọi 
day là loại nhan vật tít lì cực. 

Trái với nlỉãỉì vật chinh diện là loại nhàn vật phàn diện. 
Nêu như nhân vạt chính diện là loại nhân vật dược nhà văn ca 
ngợi, de cao, thì nhân vật phàn diện là loại nhân vật bi tác già 
phê phán, tố cáo, chế giẻu, phủ định. Loại nhân vạt này thường 
đại diẹn cho cái ác, cái xấu, cái tiêu cực, dổi bại... nên còn gọi 
là nhàn vạt tiêu cực. Ví dụ, nhàn vật Li Thông trong chuyện cổ 
tích Thạch Sanh , mẹ con nhà Cám trong Tấm Cám, quan phụ 
mẫu trong Tất dcn , Huyện Hình trong Dồng hào có ma cua 
NguyOn Công Hoan, Sờ Khanh, Ung, Khuyển, Tií Bà... trong 
Truyện Kiến của Nguy en Du v.v... Dó là những nhân vật phân 
diện. Trong lịch sứ vàn học có những tác phàm chuyên viết về 


71 



nhân vật chính diện như loại tác phẩm sử thi. tụng ca... fỉg ưạc 
lại có những tác phẩm chuyên viết về nhân vật phản diệi như 
loại truyện cười, hài kịch. 

Tuy vậy do tính chất đối ngược nhau về phẩm chất tính 
cách nên hai loại nhàn vật này thường xuất hiện bên nhau trong 
cùng một tác phẩm để làm nổi vật cho nhau, soi sáng cho nhau. 
Nhà vãn vạch trần tất cả những thói hư tật xấu, sự đểu cáĩg. đê 
tiện qua nhân vật phản diện, phê phấn một cách quyết liệt là để 
hương người đọc đến loại nhân vật tích cực, chính diệi. Hai 
loại nhân vật này đặt bên nhau, một mặt làm cho nhân vật ch ính 
diện càng đẹp hơn lên, mặt khác nhân vật phản diện, tiêi (Cực 
càng lộ rõ bản chát xấu xa, thấp kém của chúng. Xây dựrg hai 
hệ thống nhân vật đối lập nhau là một thủ pháp nghệ th uạt 
thông thường của nhiều TPVH. 

ở đây cần phân biệt phẩm chất lí tưởng đạo đức của Iìhân 
vật với chất lượng nghệ thuật của nhân vật. Nhiều nhà vă .1 ;xây 
dựng nhân vật chính diện không thành công bằng nhân vật phản 
diện và ngược lại có những nhân vật phản diện rất sống lộng, 
rất chân thực làm người đọc nhớ mãi, kinh tởm và câm ghét 
mãi. Chính vì thế khi phân tích, đánh giá tài năng nghệ thuật 
của nhà văn các em phải căn cứ vào chất lượng nghệ thuật trong 
việc xây dựng nhân vật chứ không phải căn cứ vào nhâi vật 
chính diện hay phản diện. Ngoài ra chính diện hay phản dệm là 
theo quan điểm chủ quan của người viết. Quan điểm ấy C) khi 
khổng thống nhất với quan điểm cùa người đọc. 

Trong thực tế lịch sử văn học, càng về trước (thần thoii, cổ 
tích, truyền thuyết, văn học trung đại...) thì việc nhận diệi Ihai 
loại nhân vật này càng dẻ. Nhưng đến vãn học hiện đại viiệc 
phân biệt nhiêu khi rất phức tạp. Nhiêu nhân vật mang ro»ng 
mình cả cái xấu lẫn cái tốt, cả cái tích cực cả cái tiêu ciực. 
Nhiều hành động, hành vi của nhân vật vừa đáng khen vừa lá ng 
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irách. vír.i có the plìô phán, vừa có the ngợi ca... Nghĩa là nhân 
vài dược xây dưng một cách da dạng với tát cà tính phức tạp 
I II.I IIÓ. Những nhãn vật như thế thường dế lại nliiéu cách đánh 
giã. nhiêu cách nhìn nhạn, tiếp nhận rát khác nhau. 

<Y> những em nhàm nhàn vật chinh với nhàn Víìt chinh diện 
và coi nhàn vật Ị)hụ là nhún vật phàn diện . Thực ra chúng ta 
dén thây rang nhân vát chính có thể là nhàn vật chính diện và 
cũng có thổ là nhân vật phán diện. Nhân vật phụ cũng như thế. 

Nỉ (hì vật chửt tiihii* vủ nhân vật loại hình 

Trước hét. dãy không phai là cặp nhan vật dối lập như hai 
cập dà nci ở trên (chmh//phu. chính diện//phản diện) mà người 
ta dựa vào Iìhưng dạc diêm và nhiệm vụ cua một loạt nhân vật 
cùng loại nào dó đỏ phàn loại. 

Nhân vật chức nâng là loại nhân vật có một sò phẩm chất 
cỏ định, không thay đổi từ dầu dến cuối, không chịu sự chi phối 
cua hoàn cánh, không có đời sống nội tàm. Tất cả sự tổn tại và 
hoat dộng cùa loại nhân vật này chí nhàm thực hiện một số 
chúc nàng trong truyện và trong việc phản ánh dời sống. Những 
Iihán vật này, các em thường gập trong vàn học dân gian và vãn 
họe trung dại như: ỏng bụt. ông tiên, nhà vua, cóng chúa, hoàng 
tử. Do Ví.i trò và chức năng của loại nhân vật này trong việc 
phàn ánh đời sống cho nén chúng dẻ trờ thành những nhân vật 
tượng trưng và được hình thức hóa, công thức hóa. Ví dụ, nhân 
vật ông b.ỉt, ỏng tiên bao giò cũng tượng trưng cho sự hiền hậu, 
bao dung có phép lạ, cứu giúp người hiền, người gặp nạn. về 
hình thức bao giờ những nhàn vật này cũng lau tóc bạc phơ, 
ung dung dính dạc, án mặc lỗng lảy, uy nghi... vé cốt truyện 
mỏi khi hế tắc, không có cách giải quyết thì bụt hoặc tiên xuất 
hiện, dìiru phép la dể mở lối cho truyện tiếp tục phát triển, về 
ý nghĩa, những nhân vật này thường là trức vọng của nhân dân 
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lao động vé công bằng, còng lí, vể hạnh phúc và đấu tranh. 
Những nhân vật như thẳng cuội, phù thủy, chàng ngốc hoặc các 
vai trung, nịnh... đều là những nháp vật chức nâng như thế. 

Nhân vụt loại hình là nhân vật tẠp trung một loại phím 
chất tính cách nào đó cùa một loại người nào đó. Ví dụ, trong 
Truyện Kiều nhân vật Sờ Khanh tráo trờ, lừa lọc "đem người 
dẩy xuống giếng sâu" nổi tiếng bạc tình, bác nghĩa... Sờ Khanh 
là một nhân vật loại hình. Nhác đến Sờ Khanh là nhắc đến 
những người như thế. Trong văn học nước ngoài, nhắc đến Ac- 
pa-gông là muốn nói tới loại người keo kiệt, bùn xin. Nhác đến 
Tac-tuyp là muốn lên án thói đạo đức giả. Ông Guôc-đanh là 
hiện thân của thói phù phiếm, hiếu danh. 

Nhân vật, tính cách và điển hình 

Đây là ba cấp độ chát lượng xây dựng nhân vật của nhà vãn 
trong một tác phẩm nào dó. Rõ ràng trong một TPVH có những 
nhân vật không có tính cách, thường là loại nhân vật thoáng 
qua, nhưng có những nhân vật mang một cá tính nổi bật, những 
nét tính cách sâu sắc được nhà văn tập trung khắc họa, mò tá 
một cách cụ thế và toàn diện... Đó là nhân vật có tính cách 
Nhân vật có tính cách chưa chắc đã trờ thành nhân vật điển 
hình. Muốn trở thành diên hình, nhân vật đó vừa phải có những 
dặc diêm, cá tính nổi bật, độc đáo, không lẫn với ai dược, vừa 
phai khái quát được những phẩm chát và tính cách cùa một tảng 
lớp người hay một giai cấp trong xã hội nhất định. Như thế, 
diển hình là sự thống nhất cao độ giữa cái cá biệt, cái riêng va 
cái khái quát, cái chung. Chí Phèo là một ví dụ tiêu biểu vé 
nhân vật điển hình. Nhân vật này có cái gì đó rất riêng: "Cái 
dầu thì trọc .lốc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà lại 
rất cơng cong, hai con mát gườm gườm trông gớm chết. Hắn 
mạc quẩn nái đen với cái áo tây vàng. Cái ngực phanh, dầy 
những nét chạm trổ rông phượng với một ông tướng cầm chùy 
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ca hai cánh lay cũng thế. Trông gớm chết". (Chí Phèo). Không 
chi có ngoại hình, ớ Chí Phèo cái gì cung dộc đáo. Từ cách chửi 
như hát hay "cứ rượu xong là hắn chửi" đến cái rạch mặt ăn vạ, 
lừ cách tỏ tình với Thị NỚ đến hành động xách dao đi đòi lương 
ihiện... Nhưng cũng chính ở nhãn vạt này, người ta thấy Nam 
Cao đã khái quát dược những dặc điếm và tính cách, phẩm chát 
cùa một loại người cùng kho. cực nhục, bị xă hội bất cõng tước 
(loạt cả nhân tính lẫn nhân hình. Tính điển hình khổng chi ỡ 
thui Nam Cao mà ngay cả bây giờ chúng ta vẫn gặp đây đó 
trong cuộc đơì. Tính điển hình cùa Chí Phèo có ý nghĩa khái 
quát rất rộng rãi. 

Ngoài ra còn có loại lìhán vật gọi là nhân vật tư tưởng. Qua 
loai nhân vặt này nhà vãn muốn phản ánh một khuynh hướng tư 
tưung, một vấn đề tư tương nào đó trong xã hội. Nhân vật hoa sĩ 
trong truyện ngắn Bức tranh của Nguyên Minh Chau trong 
những tác phẩm viết sau 1975 cũng có khuynh hướng xay dựng 
những nhân vật tư tường. 

Phan tích nhân vật là chỉ ra những nội dung phong phú, 
những phẩm chất và tính cách nổi hạt của một nhân vật nào đó. 
Điểu này các em đã học đã làm nhiều, ở đây chi lưu ý thêm là 
trong quá trình đọc và tiếp nhận TPVH, qua cách miêu tả và thể 
hiện nhân vật, chúng ta còn thấy được cách cảm nhận và quan 
ni£m về con người của tác giả. Ví dụ khi phân tích quan niệm 
nghệ thuật về con người trong Truyện Kiền của Nguyên Du, nhà 
nghiên cứu Trần Đình Sử cho rằng: "Các nhân vật Truyện Kiều 
tiều dược miêu tả theo quan niệm đấng bậc của ý thức hệ phong 
kiến. Kiểu là hạc hố kinh. Kim là hộc ỉài danh. Từ Hải là đấng 
(inh hùng, Đạm Tiên là đấng tài hoa... Các nhân vật phản diện 
la quàn vô loài. Đối với nhân vật đấng bậc thì cảm nhận và 
miêu tả theo phong cách trang trọng cao cả. Đối với quân vổ 
loài thì tả theo hút pháp tả thực” (Dẫn từ: Một số vun dề thi 


75 



pháp học hiện (lụi - Vụ giáo viên Bộ Giáo dục và Đào tạo 
H, 1993). 

Trờ lên là một số hiểu biết cơ bản vé nhàn vật trong TPVH 
mà các em cần chú ý trong quá trình đọc, tiếp nhận và phân 
tích vãn học. Tất nhiên cũng như các phương diện nghệ thuật 
khác, nghẹ thuật xủy dựng nhân vật và quan niệm của tác giả về 
con người chì có giá trị khi chúng góp phần làm sáng tò nội 
dung và giá trị của tác phẩm mà thói. 

6. Chi tiết và cốt truyện cua TPVH 

Nếu so sánh TPVH với một cày xanh, thì cốt truyện là gốc, 
là cành, còn chi tiết là nhánh, là lá, là hoa. Cốt truyện tạo nên 
rường cột, tạo nên cái khung, còn chi tiết làm phong phú, sống 
động, xanh tươi... cho câu chuyện. 

Chi tiết trong TPVH được hiểu một cách rát rộng rãi: Một 
hình ảnh 'Hoa trôi man mác biết là về đâu", một câu nói "Ai 
cho tao lương thiện", một hành động của chị Dậu ném toẹt xấp 
giấy bạc trước mặt tri phủ Tư Ân, một dáng di, một nụ cười, 
một áng mắt, một giọng nói, một cảnh sắc thiên nhiên hay một 
đồ vật trong phòng... tất cả đều có thể trở thành một chi tiết 
trong TPVH. Không có chi tiết, TPVH trơ nên khô khan, đơn 
điệu, tẻ nhạt. Tuy nhiên, cần phải lưu ý các em rằng, không 
phải bất cứ chi tiết nào trong TPVH cũng có một giá trị và một 
ý nghĩa như nhau. Có nghĩa là không phải chi tiết nào cũng trò 
thành chi tiết nghệ thuật. Chi tiết nghệ thuật là những chi tiết 
rất quan trọng, đặc sắc, thể hiện nổi bật tư tưởng, cấu tứ và chủ 
đề của tác phẩm. Ví du, chi tiết trong đoạn vãn tả căn buồng 
cùa nhân vật Mị trong nhà thống lí Pá Tra: "có một chiếc cửa sổ 
một lỗ vuông băng bàn tay. Lúc nào trông ra cũng trắng, không 
biết là sương hay là nắng" (Tò Hoài-rợ chổng A Phủ) đã trò 
thành một biểu tượng có ý nghĩa khái quát vé cuộc đời đen tối, 
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tù hãm. cách biệt hắn với cuộc sòng bén ngoài của cỏ gái Mèo 
nghèo khổ. Hoặc chi liẽt bát cháo hành của Thị Nò trong truyện 
ngăn Chi Pheo (Nam Cao) là một chi tiết nghệ thuật rất đặc 
sắc. Chi tiết này góp phán làm cho cốt chuyện phát triển nhanh 
hơn, đẩy đốn đỉnh dicm. Bất cháo hành, ấy là lình ycu chân thật 
cùa Thị Nỡ dã gợi dậy nhân lính của Chí Phèo. Nhưng bi kịch 
cùa y cùng bắt nguổn từ dỏ. Nhãn tính được gựi dậy nên mới 
hiểu được nồi đau khổ nhục nhă bị biến thành con quỷ dừ của 
làng Vù Dại. Đau khổ hơn nữa là hãn chi muốn trờ lại làm 
ngươi, muốn trờ lại làm người mà không thế dược. Hẳn lại uống 
rượu cho sav. nhưng mỉu cháo hành cứ ám ánh không dứt ra 
được như xoi mõi vào tàm trí hán cái bi kịch bi từ chối làm 
ngươi. Hãn bèn xách dao đến nhà Bá Kiến... Như thè. không có 
bát cháo hành, không có sự bừng tinh, Chí Phèo cư triền miên 
trong cơn say. Say rối chửi, rói rạch mật an va... thì truyện làm 
sao kết thúc, chù dề và tư tương cùa thiên truyện cũng không 
đượi thể hiện trọn vẹn, nổi bật. 

Có nlìứng chi tiết nghệ thuật rất quan trong, khổng có nó 
không có chuyện. Ví dụ chi tiết: "suất sưu người dà chết' trong 
tiếu thuyết Tu ỉ (lèn cua Ngô Tất Tố. Trong truyện Tẳĩ (lèn nếu 
chi là suất sưu của anh Dậu, thì dù khốn khổ, chị Dậu cũng đã 
lo xong rỏi. Và như thê là hết chuyện. Nhưng dùng một cái nảy 
ra suất sưu cùa người em anh Dâu (chú Hợi). Chú Hợi dà chêt 
nhưng chị Dậu phải đóng suất sưu này và như chúng ta đéu 
biiM. mọi chuyện khốn cùng của gia đình chị Dậu tiếp theo đểu 
bắt dầu từ suất sưu của người dã chết. 

Những chi tiết dộc diío có kha năng gợi mở, tạo nên nhiều 
ý nghĩa, nlìiổu liôn tưởng thú vị ở người đọc. Đó là những chi 
tiết có khả năng nói nhiều hơn chính bản thân nó, củng là V tại 
ngôn ngoại. Đọc truyện Chỉ Phèo của Nam Cao, người la thấy 
cuối thién truyện hình ảnh t hiếc lò gục lì cũ lại hiện ra. Nam 
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Cao không nói gì thêm nhưng ta thấy rõ là lại chuẩn bị có mot 
Chí Phèo con xuất hiện. Xã hội kiểu như thế còn tồn tại thì 
không bao giờ hết những Chí Phèo. 0 tiểu thuyết Tốt đền Ngỏ 
Tất Tố phác hoạ chán dung Nghị Quế có cái tài .xem tướng chó 
và cái đức không thèm biết chữ. Đọc qua chúng ta đều thấy chi 
tiết này đậm màu sắc châm biếm. Nhưng có lẽ ở dây tác giả còn 
muốn nói, hay đúng hơn chi tiết này còn nói những diều sâu sắc 
khác. Cái đức vô vãn hóa và cái tài xem tướng chó cho ta thấy 
rõ Nghị Quế hiểu chó hơn hiểu người, đồng cảm với chó nhiêu 
hơn đổng cảm với người và hắn có lẽ cũng mang dòng mau chó 
chứ không phải máu người... Không thế sao hắn có thế dang 
tâm bắt cái Tí ăn cơm thừa của chó trong lúc em đau đớn và 
tuyệt vọng vì bị đem bán. Điều này chứng tỏ hắn không hồ hiểu 
gì về con người và tâm lí của con người. Hèn gì nhà vAn 
Nguyễn Tuân gọi vợ chổng y là "sinh vật Nghị Quế chổng, sinh 
vật Nghị Quế vợ". 

Trong thơ, chi tiết là tất cả các yếu tố như ngữ âm, từ ngữ, 
hình anh, nhịp điệu... mà chúng tồi đã trình bày ở trên. Tóm lại, 
chi tiết là một yếu tố rất quan trọng để tạo nên sự phong phú, 
đa dạng và sống động cho TPVH. Một TPVH hay bao giờ 
chúng ta cũng tìm được một số chi tiết độc đáo, giàu ý nghĩa. 
Nhà văn M.Gorki nói: "Chi tiết nhỏ làm nên nhà vãn lớn" là vì 
thế. 

Trái với chi tiết vốn cụ thể, sống động, cốt truyện là hệ 
thống các sự kiện, các biến cố lớn tạo nên cái khung của cfm 
chuyện. Căn cứ vào cái khung này, các em thường kể lại được 
câu chuyện đã đọc. Ví dụ, ờ truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao 
chi tiết thì rất nhiều, nhưng cốt truyện chỉ bao gồm một sỏ sự 
kiện sau: 

- Lão Hạc có một thằng con trai, không đủ tiền cưới vợ, 
đứa con bỏ nhà đi "cao su" mong làm giáu. 
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- Lào sống một mình vói con chó vàng và coi nó như người 
bạn vo cùng thân thiết. 

- Vì túng quẫn, đói kém, lại không muốn tiêu vào số tiền 
vù mánh vườn để lại cho con, lão đã quyết định hán 'cậu vàng" 
vò ản hả chó dể tự vẩn. 'Cái chết thật là dữ dội" 

Thường ở truyện ngắn, với dung' lượng ít, sư kiện và biến 
có khóng nhiêu, do vậy cốt truyện không phức tạp, người ta gọi 
là cốt truyện đơn tuyến. Nhưng có những truyện, những tiểu 
thuyết lớn hệ thống sự kiện, biến cố phức tạp hơn với nhiều 
nhân vật, có cuộc đời và số phận khác nhau. Người ta gọi đó là 
còĩ truyện (ỉa tuyên. Ví dụ như những bộ tiểu thuyết Cửa biển 
cua Nguyên Hồng, Vỡ bờ cùĩì Nguyền Đình Thi v.v... 

Nhiệm vụ cùa cốt truyện trong TPVH là vừa góp phần dựng 
lẽn bức tranh hiện thực xã hội thong qua các sự kiện và các 
biến cố, vừa góp phần giúp các nhân vật tự bộc lộ tính cách. Rõ 
ràng thông qua các cảnh ngộ, các tình huống, các biến cỏ trong 
tác phẩm, ngươi dọc thấy phấm chất cua các nhân vật được bộc 
lộ. Những phẩm chất tốt dẹp của chị Dậu trong tác phẩm Tắt 
dỷn lán lượt được hiện lên qua các tình huống gay cán mà chị 
phải vượt như: 

- Đứt ruột bán con 

- Đánh người nhà lí trường 

- Chống lại tri phủ Tư Ân 

- Chống lại quan cố 

Xem xét cốt truyện, các em sẽ thấy cách tổ chức sáp xếp 
các sự kiện của các tác giả có gì đặc biệt ? Tại sao như thế lại 
có sức lôi cuốn người đọc? Tác phẩm bắt đầu từ đâu? Tại sao 
lại mở đâu bằng sự kiện này, kết thúc bàng sự kiện kia? Tại sao 
lại kết thúc như thế V.V...CỐ! truyện không phai là yếu tố bắt 
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buộc của TPVH. Nhất là ờ các tác phàm trữ lình. Ngay cá trong 
thô loại tư sự thì cũng rất nhiều loại: Có tác phâm có cót triiycm 
rát hay và hấp dẫn nhưng có tác phẩm cốt truyện như một so tác 
phẩm của Thạch Lam. Thanh Tịnh, Nam Cao... ơ những tác 
phẩm như thố, các em rất khó kể lại vì chẳng có gì mà kè lại cà. 
Truyện ngắn Hai (lứa í/ỳ của Thạch Lam chẳng hạn. Còt truyọn 
là gì? Chi nói một câu là hết cốt truyện. Đó là câu chuyện kế về 
việc hai chị em Liên đêm nào cũng thức đợi tàu ỏ mọt phố 
huyện nghèo. Thế thôi. Như thế chuyện này không cỏ cốt 
truyện, nhưng vẫn là một truyện rất hay. Cái hay này không 
nám ở phương diện cốt truyện. Điểu này khác với yêu tò chi tiết 
nghệ thuật. Đã là TPVH thì phủi có, phái sử dụng chi tiết nghệ 
thuật, không kể trữ tình, tự sự hay kịch. Truyện có thể không có 
cốt truyện nhưng dứt khoát phải có chi tiết nghẹ thuật. Chi tiết 
yếu tố bãt buộc của TPVH. 

7. Không gian và thòi gian trong TPVH 

Không gian là nơi, là địa điểm để nhà văn triển khai các sư 
kiện, các biến cố, là chỗ cho nhân vật hoạt động (đối vái tác 
phẩm tự sự). Không gian cũng là chồ, là nơi xảy ra các xung 
đột, các hành động của nhân vật trong tác phẩm kịch. Khỏng 
gian trong tác phẩm trừ tình là nơi cái "tôi" trử tình, nhAn Víit 
trữ tình xuất hiện dể thổ lộ nỗi niểm của mình, tấm lòng cùa 
mình trước mọi người và đất trời. 

Do sử dung chất liệu ngôn từ, nên trong việc tái hiện hiện 
thực, TPVH rát có lợi thế khi mỏ tà không gian. Nhìn vào 
TPV1Ỉ chúng ta thấy cả một xã hội thu nhò. Từ một cành hoành 
tráng rộng lớn như một trận đánh, một ngon núi cao ngát, một 
cánh rừng dại ngàn, một bầu trời lộng lộng hay biến cá mênh 
mỏng v.v... đến một lúp lều bé nhò âm tháp (như túp léu cúa 
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Chí Phèo chẳng hạn) một căn buồng tòi om của MỊ (Vợ chổng A 
phủ) một góc hang của chú Dế Mèn và cả những khỏng gian 
khó nhìn thấy như cõi lòng, như tâm hổn của con người. Cái 
khóng gian mà Tố Hừu đã mô tả: 

Từ ấy í rong tỏi hừng nắng hạ 

Mật trời chán lí chói quơ tim 

(Từ ấy) 


Hoặc: 

Ta nghe hè dậy bên lòng 

Mù chân muôn đạp tan phòng hè ôi 


(Khi con tu hú) 

Có nhiều cách để nhà văn thể hiện không gian trong TPVH. 
Irước hét là bằng các hộ thống từ chi vị trí và tính chất như: 
ỉrrn, dưới, trước, sau, trong, ngoài, hên phải, hên trái, lên 
xuống...rồi mênh mông, hát ngút, rộng, hẹp, thủm thắm, mịt mù, 
khúc khùyu, quanh co V.V.. 

Không gian thường gắn với các địa danh như : hến dò, cây 
do, múi dinh , giếng nước, núi cao, rừng thẳm, hiên sâu, trời 
rộng, sông dài... Nhiều địa danh riêng đã trở thành những 
không gian tượng trưng trong vãn học như: bến Tiêu Tương, 
Tam Dương, cỏ Tô, Xích Bích, Tây Thiên, Thiên dường, Địa 
ngụt t Bồng lai v.v... 

Cùng như các yếu tó nghệ thuật khác, khi phân tích TPVH, 
các em cán chú ý xem không gian trong tác phẩm này được nhà 
vãn mô tà có gì dặc biệt, có ý nghĩa gì, nói được điểu gì sâu sắc 
vê nội dung... Khi thi sì dân gian viết: 

Dứng hèn ni dồng ngỏ hên té dóng mênh mông hát ngút 

Đứng hèn tê dồng ngó hên ni dồng t ùng hát ngát mênh mông 
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là họ dà lạo dược mộ! không gian đẹp, rộng mỡ, khác han vói 
khống gian irãc trờ, ngan cách trong câu ca dao: 

Ai (lưu em ĩ ới chốn này 

Bên kia mắc núi, hên này mắc sông 

Không gian trên là không gian của một. tâm hồn thảnh thoi, 
náo nức, rạo rực, phơi phới cùa người con gái vào tuổi dây thi: 

Thân em như chẽn lùa đòng (lòng 

Phút phơ dưới ngọn nang hồng buổi mui 

Còn không gian dưới là không gian của một tàm trạng bố 
tắc, một tiếng thờ dài, ngao ngán. Cũng như vạy, không gian 
dưới con mát Thúc Sinh khi chia tay Thúy Kiều: "Rừng phong 
thu đà nhuốm màu quan san rất khác với không gian cùng dưới 
mắt chàng khi dược trở lại vơi Kiều. Dó là một không gian 
tuyệt dẹp, đầy màu sác tươi sáng: 

Long lanh đáy nước in trời 

Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng 

Không gian trong tâm hồn Nguyền Khuyến là một không 
gian hiu quạnh, váng lặng, buồn bã, cô đơn. Dó là những "Ao 
thu lạnh lẽo nước trong veo", là "ngõ trúc quanh co khách vắng 
teo”... Do gắn với vị trí, địa điểm nên khổng gian thường thé 
hiện điểm nhìn , cho thấy điểm quan sát và cách nhìn của tác 
giả. Cáu thơ "Trông lên mặt sắt đen sì” (Nguyễn Du) cho thấy 
người viết đứng từ phía dưới nhìn lên. Nhà thơ Tố Hữu bình chi 
tiết này cho rằng như thế Nguyễn Du đứng vể phía nhân dân lao 
động, phía quán chủng để quan sát bọn thống trị. Mồ tả cảnh ổn 
ào, ẩm ĩ của ngày hội thăng bình , Nguyễn Khuyến mở dầu bằng 
chữ kìa "Kìa hội thăng bình tiếng pháo reo". Chừ kìa cho thÁy 
vị trí đứng ngoài cuộc của nhà thơ. Ong tách mình ra khỏi cái 
hội Tùy đầy những trò nhãng nhít mà quan sát và ngẫm nghĩ. 
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111 ù tràm tận, mà dau đớn... 

Đi liến với không gian nghệ thuật ỉà phạm trù thời gian 
nghệ thuật bới vì bao giờ một hành dộng, một sự kiện trong 
cuội' sống hay trong tác pham khi xây ra phải xây ra ở chỏ nào. 
khi nào. Iiic nào ' Co diéu khi dọc tác phẩm, chúng ta quên di 
thời gian hiện thực, nhập vào tác phẩm, cùng sống, cùng 
"chưng kiến" sư việc và con người theo thời gian trong tác 
phàm. Ví thế giữa han ngày mà cứ tương đêm tỏi, quén hiện tại 
và cứ nghĩ mình dang ờ ngày xửa, ngày Mỉa. dởì vua Hung thứ 
IS hay năm Gia Tĩnh triều Minh. v.v... Mặt khác, do dược tái 
hiện bang ngốn ngữ nghệ thuật, nên thời gian trong TPVH dược 
cám nhận rất linh hoạt. Nhà vãn có thế dồn nén tràm nám vào 
một ngày, dọc xong câu thư. thấy 4 mùa đã trồi qua: 

Sen tàn cúc lụi nở hoa 

Sâu dài. ngày ngan dõng dù sang .xuân 

(Nguyền Du) 

Ngược lại, cùng có thê miêu tả Một ngày dùi hơn thế kì 
(Ainiatóp). Thời gian trong cuộc dời thực là thời gian tuần tự, 
còn trong tác phẩm, thời gian có thể dào ngược dang hiện tại có 
thẻ quay vé quá khứ bằng hổi ức hoậc thấy trước tương lai bằng 
tường lượng sáng tạo. Thời gian trong tác phẩm ván học là thời 
gian tâm lí , không trùng khít với thời gian hiện thực ngoài dời, 
nên cũng như không gian nghệ thuật, không nên hiểu và tiếp 
nhận yếu tỏ thời gian trong tác phẩm một cách máy móc cứng 
nhấc và áp dặt. Khi nhà thơ, nhà vãn viết hônt qua, hỏm nay 
hoậ( ngày mai, dạo này, tháng trước, nỏm sau, dạo ấy, vào một 
dem hè v.v... thì không ncn cô tìm xem dó là những thời điểm 
cụ thể nào, ngày nào, tháng nào cụ thê. 

Khi nhà thơ Hoàng Lộc viết: 
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Hôm (Ị na còn theo anh 
Đi ra đường quốc lộ 
Hỏm nay dà chật cành 
Đắp cho người dưới mộ 

(Viếng hạn) 

thì rõ ràng ở đây khồng cán biết hôm qua và hôm nay ấy là 
ngày nào cụ thể. Chỉ biết rằng sự việc xảy ra nhanh qui, bát 
ngờ quá, mới hòm qua còn thế, hôm nay đã thế khiến ngươi dọc 
cũng bàng hoàng. Cũng như thế, cái tâm trạng đau dới, b«'ứ 
ngờ, khóng tin dược trước sự ra đi của một con người đưcc nhà 
thơ Tố Hữu dồn vào 3 chữ: mới hỏm qua: 

Anh Thanh ơi anh mất thật rồi sao? 

Mới hôm qua câu chuyện ra vào 

(Một con người) 

Nếu không gian nghệ thuật có những địa danh tượng trưng 
thì thời gian nghệ thuật cũng có thời điểm tượng trưng- Phân 
tích TPVH cần chú ý tới loại thời gian tượng trưng này. Có thể 
nêu một SỐ kiểu thời gian tượng trưng như: 

- Ngày mai: thường là yếu tố tượng trưng cho tương Ui. 

Ví dụ, khi Tố Hữu viết: 

Ngày mai hao lớp dời dơ 
Sè tan như dám mây tnờ dèm nay 
Em ơi tháng rộng ngày dài 
Mơ lòtig ra dôn ngày mai huy hoàng 

(Tiếng hát sông Hương 
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Hoan# hòn, clìicn tà: tượng trưng cho SƯ tàn lui, sự kẽt 
thúc, cáo chung, thời khắc cùa một ngày tàn dẻ xui khiến người 
buon Không phải ngầu nhiên hay do bí từ mà Nguyền Du phải 
viẽt: “Nay hoàng hỏn dã lại mai hôn hoàng" (Truyện Kiên), Rồi 
hoàng hôn trong thơ Thỏi Hiệu: “Quê hương khuất bóng hoàng 
hôn” ( Hoàng hạc lân), hoàng hỏn trong thơ Bà huyện Thanh 
quan: “Trười chiểu bang lảng bổng hoàng hôn" (Chiên hỏm nhớ 
nhà), hoàng hổn trong thơ Huy Cận: “Không khói hoàng hỏn 
cũhg nhớ nhà" (Tràng giang) v.v... đểu có ý nghĩa buổn bã, lụi 
tàn. 

- Rình minh, hitoi súng: ngược lại với hoàng hôn (buổi 
chiểu) bình minh thường tượng trưng cho cái dang lẻn, sự rạng 
rỡ, tương lai tươi sáng, huy hoàng... Ví dụ: bình minh trong thơ 
J*ác, khi Người viết: 

Trong ngạc giờ đày còn mịt ỉ ôi 

Ánh hống trước mật dà hừng soi 

Hoặc: 

Phương dông mủn trắng í huyên sang hổng 
Rông tỏi đêm tàn quét sạch không 

Hoặc: 

Thuyền về trời dà rạng dông 

Bao la nhuốm một màu hồng dẹp tươi 

- Mùa .xuân: tượng trưng cho tuổi trẻ, sức sống, sinh lực. 

Ví dụ: 

Trời hóm nay dù .xám ngắt màu dồng 
Ai cà tì dược mùa .xuân .xanh tươi súng 

(Tổ Hữu) 
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Hoác: 


17 không có cành dông tàn 

Thì dâu có cảnh huy hoàng ngày xuân 

(Hổ Chí Minh ) 

...Tất nhiên không phải khi nào những yêu tố trên cùng 
xuất hiện như là kiêu thời gian tượng trưng, phải tùy vào từng 
trường hợp cụ thể mà xác định và phân tích cho phù hợp. Tuy 
vậy, nếu thay trong một tác phẩm, tác giả sử dung một yếu tô 
thời gian nào dó nhiều lẩn, chù dạo, ví dụ như toàn cảnh buổi 
chiều, hoàng hòn, hay rất nhiều thời khắc bình mình hoậc đem 
tối v.v... thì cũng cán dược chủ ý tìm hiểu. Có rất nhiều cách 
biểu hiện thời gian trong TPVH. Không nhất thiết kì chi khi 
nào xuất hiện những từ chỉ thời gian như: sáng, trưa, chiếu, tối, 
hay xuân, hạ, thu, đòng... ta mới biết. Trong van học, một chiếc 
lá ngô đổng rời cành người ta biết thu sang. Một tiếng cuốc kêu 
khắc khoái báo hiệu mùa hè. Khi Nguyễn Du viết: 

Cò non xanh (lợn chán trời 

Cành lé trang di ém một vài hông hoa 

(Truyện Kiều) 

thì ai chảng nhận ra đó là mùa xuân. Cũng như vậy khi dọc càu 
thơ “Chinh phụ ngâm:” 

Thấy nhọn luông tưởng thư phong 

Nghe hơi sương sớm áo hông san sủng 

chúng ta dã cảm nhận ngay được cái rét mướt, run rẩy cùa mùa 
đông đang tới. Tố Hữu viết: ‘Trăng lên, trâng dứng, tràng tàn” 
cũng là dể chỉ thời khắc dang trôi đi của một dêm và cùng cỏ 
thể hiểu dó là ba giai đoạn của một dời người. Khi Trần Hữu 
Thung viết: “Cam ba lần có trái- Bười ba lẩn ra hoa’’ các em 
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cicií nhận ra ihẽ là 3 nam dá irỏi qua, người ra trận dã dược 3 
mùa hoa qua... Có thê kẽ ra rát nhiêu cách thc hiện thời gian 
trong TPVII. Đây cũng la cho dế các nhà vãn thư sức sáng tạo, 
nciị lèn cách câm nhận thòi gian dộc dáo, liêng hiệt cua minh. 
Cấc om nên tích 1 11 V và thông kê những cách the hiện thơi gian 
hay và dộc dáo cua các nhà vân và tập phàn tích, đánh giá giát rị 
CỈK\ nhùng cách thò hiện dó 

s. Chu V phong cách nghệ thuật cua tác gia 

Nhìn chung khi phân tích tác phẩm cu thê nên tìm sư gợi ý 
ít ta là về phương hương tìm hiểu phong cách nghệ thuật cua 
tác giã. 

Không phải nhà xán nào cùng đều xây dựng cho minh một 
phong cách nghệ thuật rò nét. Phong cách nhìn ơ một phương 
diện não dó, và nói một cách dơn gian nhai, có thê gọi là nhưng 
chó hay nhát, mạnh nhát cùa một nhà van ve tư tương và nghệ 
thuật, thường tro đi tro lại trong sáng tác của ỏng ta. Phong 
cách ờ mỗi nhà van là sư sáng tạo ra mọt thế giới nghệ thuật 
riêng, có sức hấp dan ricng cua nhà vãn dỏ. 

Chảng hạn Tố Hữu là một nhà thơ cách mạng, thơ ông chi 
hay viet vê những tình cám cách mạng, tình cảm chính trị. 
Nhưng thơ ông đặc sác nhất là khi thể hiện niềm say mê lí 
tưỏng, tình nghĩa thuý chung đói với cách mạng và niềm vui 
hưóng vé tương lai xà hội chu nghĩa cùa dát nước và thế giới. 
Tỏ Hữu có sờ trường dặc biệt trong việc thế hiện tư tương chính 
Irị bang giọng điệu tâm tình. Đây là hỏn thơ đậm đà lính dàn 
tộc, truyền thống. The giới nghệ thuật cua ỏng là cỏ cáy sõng 
núi, là nang mưa quen thuộc trôn đất nước ta, là những người 
mẹ già thường gập trên quẽ hương ta, là diệu lục bát réo rãt, là 
thể thát ngôn trâm lẳng, là tiếng hò trên sông Hương, là tiêng 
hát giao duyên của dân ca quan họ... 



Những nét phong cách ấy của Tố Hữu có thể soi rọi và giúp 
chúng ta tìm thấy đâu là những đoạn hay nhất, những hình ánh 
hay nhất trong các bài thơ cụ thế cùa ông. 

Nguyên Tuân ià một cây bút rất mực tài hoa. Đốt với mọi 
hiện tượng cùa đời sống dù là sự vật hay con người, ông đều 
tiếp cận từ góc độ vãn hoá nghệ thuật, từ phương diện tài hoa, 
nghệ sĩ. Dưới ngòi bút của ông, các nhàn vật đều là những nghệ 
sĩ trong nghể nghiệp cùa mình. Đó là anh bộ dội- nghệ sĩ trên 
chiến trường Tây Bắc ngụy trang bằng hoa đào và đuổi giặc 
giữa rừng đào; là có dân quân-nghệ sĩ Quàng Bình gác máy bay 
địch dưới gốc hoàng mai; là ông lái đò- nghộ sĩ trên sống Đà 
vượt hàng trăm con thác dữ bằng một tay chèo điêu luyện v.v. . 
Nguyễn Tuân thích những cảm giác mạnh, những ấn tượng thật 
đạm nết. Vì thê ông dễ có cảm hứng khi viết về gió bão, về 
rừng sâu, đèo cao, vể thác lũ dữ dội hoăc những cảnh đẹp tuyệt 
với. Ông có một kho từ ngữ đầy giá trị tạo hình, giúp ông có 
thế đua tài với tạo vật muôn hình muôn vẻ. Là một ngòi bút hết 
sức phóng túng, Nguyễn Tuân tìm đến thể tùy bút như cá gặp 
nước - một thể văn rất chù quan và rất tự do từ nội dung đến 
hình thức. 

Những cây bút như Nguyên Hồng, Nam Cao, Tỏ Hoài, 
Hoàng Cđm, Quang Dũng, Nguyền Dinh Thi, Nguyễn Khải, 
Nguyên Ngọc... cũng đều có những nét phong cách riêng, tuy 
mức độ sâu sắc phong phú có khác nhau. Tác phàm cùa Nguyên 
Hồng là những trang văn xuôi sôi nổi trữ tình thể hiện một chù 
nghĩa nhân đaọ thống thiết. Ống thường viết về những kiếp 
người đau khổ, bất hạnh (đặc biột là người đàn bà) bị những tai 
hoạ dồn dập dìm xuống bùn đen, nhưng vẫn quyết vùng vAy để 
vươn lên ánh sáng. Đật trong tình huống ấy, nhân vật của 
Nguyên Hồng thường có một đời sống nội tâm giằng xé, vẠt vã, 
căng thẳng. Nam Cao luôn đau đớn trước tình trạng người trí 
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ihứr phai 'sõng mòn người nòng dán phiii VỨI hô nhãn tính VI 
niiẽng cơm, manh áo. Ong muốn kêu gọi con người hây nhìn 
thắng vào tinh huống áy, cỏ gắng Iighicn ngầm, phân lích để 
tìm ra lối thoát. The hiện tư urờng ấy tác pham cúa ỏng thường 
diễn ta như một cuộc đấu tranh tư tưởng, xung dột quan điếm, 
có khi là sự vật lộn trong nội tam một nhân vật, cỏ khi phân 
hóa thành hai nhân vạt tranh luận với nhau. To Hoài dặc biệt sờ 
trường vể mỏ ta thiên nhiên VÌ1 những phong tục dộc đáo của 
các dAn tộc. Ỏng có một vốn ngôn ngữ tạo hình rất phong phú. 
Chê Lan Viên sau Cách mạng tháng Tám cân bàn là một nhà 
thơ trử tình chinh tri. Ỏng có nhiều vần thơ câm dộng do thể 
hiện tình cảm chính trị gắn với những vui buôn của kinh 
nghiệm cá nhan, dong thời sáng tạo ra dược những hình ánh 
đẹp, sáng và mới lạ bằng những thù pháp liên tương thông 
minh, bất ngờ và băng những đối láp dược sứ dung một cách 
sâc sáo. Quang Dũng là một hồn thơ vô cùng ch An thật, đầy 
chất lãng mạn và tài hoa. Thế giới nghệ thuật cùa Hoàng Cám 
là quê hương Kinh Bắc nghìn năm vãn hóa, trên dó thường thấy 
thấp thoáng án hiện cỏ gái quẽ rộn ràng mà tình tứ Cười như 
mùa thu tỏa nấng". Còn Nguyền Đình Thi là nhà thơ cùa đât 
nưóc dẹp và ngoan cường trong đau thương, hát hạnh. Nguyẻn 
Ngọc hau như chi thể hiện tài nâng trong cam hứng sử thi. 
Nguyên Thi là nhà vãn cùa người nông dàn nơi đống bằng Nam 
Bộ, những con người chất phác, bộc trực, dầy cám thù đối với 
giặ< và đầy yêu thương dối với đất nước và nhãn dan mình v.v... 

Nắm chắc những dạc diêm nổi bật về phong cách nghệ 
thuật của mỗi nhà van, trong quá trình dọc, di sAu vào tác 
phẩm, cảm thụ và phân tích cụ thê chi tiết , các em cần liên hệ, 
dối chiếu những kỏt quả phán tích với đạc điếm phong cách 
chung nổi bật của nhà van đó để kiểm tra và làm sáng tỏ hơn 
những hiểu biết và câm nhạn của mình. Như anh em trong một 
gia đình, tuy cùng một mẹ sinh ra, nhưng mỏi người một vê. 
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mỏi người mối khác ta vẫn nhận ra giữa họ có những nét chung, 
các TPVIi, những đứa con tinh thán cùa nhà vàn. vừa mang 
những nét riêng klìôiìg trùng lặp lại vừa mang những nét chung 
mà qua những nét chung ày, người đọc nhận ra được chúng là 
anh em và thuộc con cái nhà ai. 

Nét chung ấy chinh là phong cách nghệ thuật của mỗi nhà 

vãn. 

III. VỀ MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ TƯTƯỞNG CỦA 
TÁC PHẨM VẢN HỌC 

Vãn học nghệ thuật là một hoạt động vãn hóa - tư tưởng. 
Vãn học tác động tới đời sổng, tham gia vào hoạt động xã hội 
là tham gia hay tác động như những giá trị văn hóa - tư tưởng. 
Thước đo một tác phẩm, một nhà vãn tích cực hay tiêu cực, lớn 
hay nhó, xét đến cùng là cân cứ vào tư tưởng của tác phẩm ấy, 
nhà vãn ấy. 

Tư tưởng trong văn học nghệ thuật, khổng phải là thư tư 
tưởng khỏ khan lanh lùng. Nó là sự phát hiện vẻ đẹp của con 
người bằng cả tâm hổn của nhà nghệ sĩ. Tư tường trong vãn 
nghệ tổng hợp cả lí trí, tình cám, câm xúc, mơ ước, khát vọng... 
nói chung là những trạng thái tâm hổn với phần nổi (ý thức) và 
phần chìm (vô thức) của nó. 

Lịch sử văn học một dân tộc xét đến cùng là lịch sử tâm 
hổn cùa dân tộc ấy. Tác dụng của nó là xây dựng, bồi dường 
tâm hổn con người- 

Nội dung và tác động xã hội của văn học như thế buộc nó 
phải sáng tạo nên những hình tượng nghẹ thuật. Có giá trị nũ 
học thật sự. Vãn học không đạt tới chất lượng nghệ thuật thực 
sự thì có thể có tư tương nào khác chứ không có tư tường vàn 
học. nghía là không có chuyện tâm hỏn ờ đấy. Nó có thể có tác 
động khác chứ không có tác dộng xây dưng tàm hồn con người 
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với ý nghi 11 dãy đu cùa khái niệm này. 

Một khái niệm rất quen thuộc mà có thè khái quát loàn hộ 
nhún;: gì có tác động xây dựng hói dưỡng tâm hòn con người là 
khai niệm nhan đạo nhan bán, nhưng lâu nay những khái niệm 
này nhất định là khái niệm nhân đạo thường được hiểu theo 
nghĩa quá hẹp và có tính thực dụng, nén không đánh giá hết 
được dãv dù và đúng đan nội dung tư tương và tác dung giáo 
dục tư tường cua vãn học. 

Vậy nên hiếu nội dung nhàn đạo, tác động nhân đạo hóa 
con ngươi cùa vãn học như thế nào 7 

ỉ) Tài nghệ kích thích tài nghệ, sáng tạo kích thích sáng 
tạo 

Con người ta khi thương thức một kiệt tấc nghệ thuật, tự 
nhiên có hứng khời, phấn chan, nếu có tài, thì cũng muốn phát 
huy tài năng đế sáng tạo nẻn một cái gì. Tài nghệ thức tinh tài 
nghệ, sáng tạo kích thích sáng tạo, cảm hứng khêu gợi cảm 
hứng. Nhà vật lí học vĩ đại Anhxtanh cho biết, người có ánh 
hướng nhiều nhất đến phát minh khoa học của ỏng là nhà tiếu 
thuyết Đòxtôiepxki chứ không phải các nhà vật lí học khác. 

Tác dộng xã hội tích cực của TPVH (có giá trị nghệ thuật 
cao) trước hết là ờ đó: khiến người ta cám phục cái tài của nhà 
vản, do đó tự hào về kha năng sáng tạo cùa con người và có 
khát vọng vươn lên cho xứng đáng với tư cách con người của 
mình: Ta cũng là người, tại sao ta không làm dược như thế? Đó 
cùng là một thứ tác động nhân đạo hóa của vãn học. 

Phân tích, chi ra đê người khác thấy dược, hiếu dược cái 
hay, cái dẹp của tác phẩm, có khoái thú trước những kiệt tác, 
biết cảm phục cái tài, cái giỏi của nhà nghệ sĩ ngôn từ, như thế 
là đă khai thác được một phương diện cùa giá trị nhãn dạo 

TPVH. 
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2) Văn học bổi dường khả năng cảm thụ phong phú và linh 
tế cứa con người dối với thiên nhiên, vũ trụ và cuộc sống. 

Xuân Diệu viết: 

... Những luồng run rẩy rung rinh lá... 

Dõi nhánh khô gáy xương mỏng manh 

(Dây tu ùa thu tới) 

Huy Cận viết: 

Lơ thơ cồn nhỏ gió dìu hiu 
Dâu tiếng lủng xa vân chợ chiều 
Nắng xuống, trời lên sáu chót vót. 

Sông (lủi trời rộng, hến cô liêu 

(Tràng giang) 

Thâm Tâm viết: 

Dưa người ta không dưa (Ịua sông 
Sao có tiếng sóng ở trong tòng 
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt 
Sao dầy hoàng hôn trong mắt trong? 

(Tống hiệt hành) 

Thạch Lam viết: 

"Trời đã bắt dáu đêm, một đém mùa hạ êm như nhung và 
thoáng qua gió mát "... "Qua khe lá cùa cành bàng, hàng ngàn 
sao vản lấp lánh; một con đom dóm bám vào dưới mặt lá, vùng 
sáng nhò xanh nhấp nháy rồi hoa bàng rụng xuống vai Liên khe 
khẽ, thình thoảng từng loạt một" 

(Hui dứa trẻ ị 
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Nị!uvẻn Tuân viết: 

"Trér bốn chòi canh, ngục tối cũng bắt đẩu điểm vào cái 
quanh quẽ cùa trời rối mịt, những tiếng kẻng và mỏ đều đặn 
thưa thót. Lướt qua cái tham thẳm của nội cò dẫm sương, vẳng 
tư mót làng xa đưa lại mấy tiếng chó cắn ma. Trong khung cửa 
sổ có nhiều con song kê những nét đen tháng lên nền trời lốm 
dỏm tinh tú, một ngôi sao Hỏm nhấp nháy như muốn tụt xuống 
phía chân trời không định”. 

(Chữ người tử tù) 

Không nhất thiết cứ phải di tìm ý nghĩa chính trị, ý nghĩa 
xà hội hay giá tri hiện thực cùa những câu thơ, những đoạn vãn 
trôn dể xác định giá trị tư tường, và ý nghĩa giáo dục tư tướng 
của chúng. Những cầu thơ, đoạn vãn thật sự là vãn chương kia, 
tuy chi thể hiện khá nâng cam thụ tinh tế cùa nhà vãn đối với 
vù trụ và tám hồn con người, nhưng tác dụng giáo dục của 
chung dã chắc gì thua kém những trang viết được coi là có giá 
trị hiện thực, hay có ý nghĩa xã hội, chính trị. 

Những câu thơ, đoạn vãn ấy, đúng như Thạch Lam nói: 
' Làm chc lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn...”. 

Thát huy khả năng cảm thụ thế giới của con người qua tác 
phàm cũng là khai thác một phương diện của ý nghiã nhân đạo 
cua vãn học. ơ đây mì học đã thống nhất với đạo đức học. Con 
người khi có một tâm hổn tinh tế, nhạy cảm với cái đẹp, giàu có 
về mĩ cản, thì chắc chắn cũng bớt đi sự hung bạo, thỏ bỉ trong 
quan hệ ung xử giữa người với người. Những con người tốt đẹp 
nhít, dạo đức nhất Xưa nay đều là những con người rất yêu và 
rất am hiếu nghệ thuật, như Nguyền Trãi, Hồ Chí Minh.... 

3) Ccn người dẹp nhất khi nó là con người 

Tư tường nhân dạo của vãn học thể hiện à chổ nó quan tâm 



tới tất cả những gì thuộc về con người, biết thương con người, 
đau nỗi đau cua nó, biết trán trọng mọi vê đẹp tam hỏn cùa nó, 
có niềm tin yêu, cảm phục những phẩm hạnh cao quý và trí tuệ, 
tài hoa của nó và mong muốn những phẩm chất đó được phát 
huy tận độ. 

Xưa nay văn học chân chính không bao giờ coi con người 
là con vật. Nhưng cũng không bao giờ coi con người là (Hìg 
thánh. Thời đại ngày nay lại càng ý thức sâu sắc điều đó. Bây 
giờ người ta quan niệm giá trị cao nhất của con người Ịà ờ chỏ 
nó là con người, mang tâm hồn bình dị nhưng phong phu của 
con người. Đời sống tinh thần cùa mỏi cá nhân là cả một vu tru 
có chiều rộng và chiều sâu vô tận mà văn học sẽ còn phái dò 
tìm và khai thác mãi, vì con người đâu phải chỉ do cha sinh mự 
đẻ. Nó còn là đứa con của tự nhiên, của dân tộc và của lìhân 
loại. 
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(HƯƠNG III 


HỆ THONG HOẢ MỎI SỐ VẤN ĐỂ VAN HỌC sử 


Như nén chúng tôi clã trình bày (chương I), vãn học sử là 
mãng kiến thức có ý nghía rất quan trọng trong von kiến thức 
cơ han của người học sinh giỏi vãn. Trong lúc đỏ chương trình 
vãn cáp TỈICS chưa dật ra việc cung cáp cho các em màng kiến 
thúc này là mọt cách có hệ thống, cơ bản và vừng chắc. Vì thế 
chung tói xin được hệ thòng hóa và néu lên một sỏ vấn đề cần 
lưu \ vé vân học sư để các bạn học sinh làm quen, liên hệ. đối 
chiếu và tổng kết, ón luyện được tốt trong quá trình học tạp. 

1 . MẤY VẤN Di\ CHUNG CẨN Lưu Ý 

l. Van học Viẹt Nam - câu tạo và quá trình hình thành 
ph át triển 

Chương trình ván học cáp THCS không học các tác phẩm, 
tác già văn theo tiến trình phát triển tuấn tự qua các giai đoạn 
lịch sử cùa vãn học dan tộc. Lớp 6, lớp 7, và lớp 8 các em học 
vãn học dán gian và ngay sau đó là vãn học Việt Nam sau Cách 
mạng tháng Tám 1945. Mãi tới lớp 9 mới hắt dấu quay lại văn 
lựK’ cổ (từ thế ki X đến cuối thế kỉ XIX). Tuy chương trình cấu 
tạo như vây, nhưng mỗi khi học một tác giả, tấc phẩm nào đó, 
các: cm vẫn cán phái biết tác giá, tác phẩm ấy nằm ờ bộ phận 
nào, tiến chặng dường nào và ở "toa độ” nào trong bức tranh 
chung cua lịch sử vãn học dãn tộc. Muốn thếcm phải hình dung 
đưọc bức tranh tong thẻ của nền vãn học Việt Nam trong quá 
trình phát triớn của nó. 

Dưới đây là những nét lớn của bức tranh dó: 



a. Vãn học Việt Nam gổm hai bộ plìẠn lớn hợp thành. Bo 
phận vãn học dàn gian và bộ phận vãn học viết. 

Van học dân gian (còn gọi là vãn học truyền miệng) ra dời 
rất sớm, từ thời tiền sử, khi dân tộc ta chưa có chữ viết. 

Văn học viết ra đời từ khoảng thế ki X. Thời trung dại. văn 
học viết gồm hai thành phần: chữ Hán và chừ Nòm. Thời hiện 
đại, vãn học viết chù yếu dùng chữ Quốc ngừ. 

Điểm cán chú ý là văn học dân gian tuy ra đời trước nhung 
không có nghĩa là khi có vãn học viết thì vãn học dân gian 
chấm dứt. Cho nên tận bây giờ văn học dân gian vẫn tiếp tục 
được sáng tác, tuy vị trí và ý nghĩa có thay đổi nhiều so với 
trước đây. 

Như thế có nghĩa là trong suốt quá trình hình thành và phát 
triển từ thế kỷ X đến nay, nền vãn học dân tộc vẫn luôn luôn 
bao gổm hai bộ phận: văn học dân gian và vãn học viết. 

b. Văn học dân gian do tính truyền miệng và tính chát sáng 
tác tập thể nên không thé xác định dược quá trình phát triển 
lịch sử cụ thể của nó như vãn học viết. Tuy nhiên người ta cỏ 
thể đoán định được một cách đại khái sự ra dời của một số thế 
loại văn học dân gian. Ví dụ: Thần thoại có trước truyền thuyết; 
truyền thuyết có trước cổ tích... hoặc giả căn cứ vào lời của ca 
dao, dân ca có thể thấy được dấu tích thời dại khi tác phẩm ra 
đời. Ví dụ, từ câu ca dao: 

Anh di theo chúa Tây Sơn 

Em về cày cuốc đẻ thương mẹ già 

ta có thể biết nó ra dời thời Tây Sơn. 

Hoặc từ câu ca dao: 



Vạn Ni én lủ Vạn Niên nào 

Thanh .xây .xương lính, hào đào mún dân 

1 <1 có thể biết nó ra đời vào thời Tự Đức xây thành Vạn Niên ở 

Huế \.v... 

Nán học viết là những tác phẩm hữu dạng nên tất nhiên có 
thể XÍC định được lịch sử phát triển cụ thể của nó. 

c Các thời kỳ và các tác giả lớn của vãn học viết Việt 

Nam. 

Nấn đề phán kì lịch sử vãn học vốn rất phức tạp và chưa dể 
thỏiiig nhất (từ mốc thời gian cho đến tên gọi. Gần đây phần 
đỏng :ác nhà nghiên cứu lịch sử vãn học Việt Nam chia lịch sử 
vấn h>c nước ta làm ba thời kì lớn: 

-Từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX. 

-Từ dầu thế kỉ XX đến 1945. 

-Từ 1945 đến nay 

Trong mỗi thời kì lớn như thế lại có những giai đoạn nhỏ. 
Ví dụ Thòi kì thứ 2 từ đầu thế kỉ XX đến 1945 được chia thành 

2 giiaiđoạn: 

4 Từ 1900-1930 
4 Từ 1930- 1945. 

Tuy vậy trong khuôn khổ chương trình cấp THCS, và đế dễ 
nhớt, rác em chỉ cần chia theo 3 thời kì lớn ờ trên. Trong mỗi 
tbờii Y) ây cần nhớ và nắm được: 

-Dạc diêm lịch sử, tam lí xã hội có tác động đến sự ra dời, 
hìnlh nành và phát triển cùa văn học thời kì dó. 

-Những tác giả và tác phẩm tiêu biểu của từng thời kì (cô 
gãĩiíg ;ếp theo thứ tự thời gian và theo khuynh hướng và thể loại 

sán;g ác). 


13'v»bl 
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Sau đây chúng tỏi xin nêu một sỏ tác giả tiêu hiểu cho môi 
thời kì lớn của vãn học dân tộc mà các em cắn biết (đả học và 
đă đọc) 

Phần tác phẩm tiêu biểu của mối tác giả các em tự liên hệ. 
đối chiếu lựa chọn và liệt kê ra trong khi học và ôn luyện. 

Thời kì thứ nhất (từ thế kỉ thứ X đến hết thể kỉ XIX) 

Lí Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Nguyền Trãi, Nginẻn 
Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ, Đặng Trán Côn và Đoàn Thị t)icm, 
Nguyễn Gia Thiều, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Rà huyện 
Thanh Quan, Nguyễn Công Trứ, Nguyền Đình Chiểu, Ngu\ỗn 
Khuyến, Tú Xương... 

Thời kì thừ hai (từ đẩu thế kỉ XX đến 1945) 

Phan Bội Châu, Tản Đà, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, 
Phạm Duy Tốn, Hoàng Ngọc Phách, Thế Lữ, Xuân Diệu, Lưu 
Trọng Lư, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Thạch Lam, 
Nguyễn Tuân, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng 
Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Tố Hữu... 

Thời kỳ thứ ha (từ 1945 đến nay) 

Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Huy Cận, Chế Lan 
Viên, Tế Hanh, Hoàng Cầm, Quang Dũng, Nguyễn Đình Thi, 
Chính Hữu, Hoàng Trung Thông, Bằng Việt, Xuân Quỳnh, 
Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khoa Điềm, Trần Đãng Khoa, 
Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Kim Lân, Bùi 
Hiển, Nguyên Ngọc, Nguyễn Khải, Nguyễn Thi, Anh Đức, 
Nguyễn Quang Sáng, Nguyễn Minh Châu, Đỗ Chu... 

Trên đây là sự gợi ý về một sô tác giả tiêu biểu cho các 
thời kì văn học, phần lớn có tác phẩm được học trong chương 
trình. Có tác giả được kể tân cả ờ hai thời kì (thời kì thứ hai và 
thứ ba), vì ờ cả hai thời kì đểu có vị trí quan trọng và có tác 
phẩm được học. 



Tất Iihicn con ĩìiol số tác giả khác, cỏ tác phám (lược học 
nhung chưa được ghi len trong danh sách trên. Các bạn hây bổ 
sUPìg cho (lay đù. Chú \ ghi dung vị trí của họ trong thời kì vân 
học- ĩ nà họ xuát hiện. 

2. Nhưng chu đê lớn xuyên subt lịch sử ván học Việt 
Na m. 

Sau khi dà hệ thong được toàn bộ quá trình hình thành và 
phát tricn cùa vãn học Việt Nam (các bộ phạn cấu thành, các 
thò i kì lớn. các tác già ticu biếu...) các bạn cẩn đạt ra và trả lời 
câu hỏi: Nền vãn học ây có những chù dể nào nổi bật và xuyên 
suò't qua các thời kì. Dưới đây xin nêu một vài gợi ý: 

Nén vàn học Việt Nam có mọt lịch sử ra đời và phát triển 
lâu dài gàn bó với lịch sử của dãn tộc. Nền vãn học áy là tám 
gưụng phan chiếu trung thực lịch sử tinh thần vỏ cùng phong 
phú. đa dạng và tinh tế cùa dân tộc ta. Tuy nội dung vân học ờ 
mỗii thời kì có nhiều biếu hiện sinh dộng và phong phú khác 
ph.au, song có những chu dể tiêu biểu mà thời kì nào cũng được 
thê hiện. Có thể thấy rõ hai chủ đc nổi bặt nhất là: 

- Chù đe yêu nước; 

' Chủ dề nhân đạo. 

Hai chủ đề này phan ánh phẩm châì, tinh thần cao đẹp của 
con người Việt Nam được hình thành và hun đúc qua trường kì 
lịch sử. 

Mỏi chù dể có Iihicu biếu hiện cụ thể, rất đa dạng, phong 
phui, tuy vậy có ihc néu mội số biểu hiện phổ biến nhất: 

a Chù (Ir yétề nướ( Chủ để yêu nước thường bộc lõ qua các 
tác phàm thư vàn với các nội dung cụ thế sau đây: 

- Tinh thân chống xAm lăng vì dộc lẠp tự do cùa chín tộc. 
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- Lòng tự hào vé truyền thống lịch sử, truyền thóng văn hóa 
lâu đời. 

- Lòng yẽu thiên nhiên đất nước. 

b .Chú đề nhân đạo: Chủ đề này thường có những biểu hiện 
cụ thể sau đây: 

- Lẻn án tội ác của các thế lực chà đạp lên quyền sống của 
con người. 

- Bày tỏ thái dộ cảm thông, tình cảm xót thương với những 
kiếp người bất hạnh. 

- Ca ngợi những phẩm chất cao dẹp, trong sáng của tâm 
hồn con người. 

- Thể hiện ước mơ, khát vọng về một xã hội công bằng, bác 
ái, tôn trọng phẩm giá và hạnh phúc cùa con người. 

Tất cả những biểu hiện ấy đều nhằm giúp con người hoàn 
thiện hơn, giúp con người trở thành người hơn. Nó giúp níu giữ 
con người không dể sa xuống thành thú vật nhưng cũng khổng 
muốn biến họ thành những 'ỏng thánh" giả dối và vô duyên. 

Với những nội dung cụ thể đã nêu, hai chù đề trên hầu như 
luôn có mặt ở bất kì thời kì nào của vãn học dân tộc. 

Đất nước ta, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, luôn luồn 
phải dương đầu với những kẻ xâm lược hùng mạnh và tàn bạo 
nhất. Đây cũng là một đất nước mà chế độ phong kiến kéo dài 
cho đến hết thế kỉ XIX, tiếp đó là chế dô thực dân nửa phong 
kiến hết sức nặng nề. 

Nhưng dân tộc ta vẫn tổn tại và phát triển, chứng tò có một 
sức sống hết sức mành liệt, một truyển thống chiến đấu đặc biệt 
kiên cường. 

Một dân tộc như thế tất phải coi van học trước hết là vũ 
khí: 
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Chò hao nhiên dạo thuyền không khảm 
Dâm mấy thằng gian hút chẳng tà 

(Nguyễn Đình Chiêu) 

Nay ở trong thơ nên có thép 
Nhà thơ cũng phải biết xung phong 

(Hồ Chí Minh) 

Tinh thẩn của những bản tuyên ngôn nghệ thuật ấy cũng 
xuyên suốt lịch sử văn học Việt Nam. 

Trong quá trình học tâp, khi tiếp xúc trực tiếp với các tác 
phẩm cụ thể, các em nên tìm hiểu xem tác phẩm ấy ra đời thời 
kì nào? Nó thuộc vào chủ để lớn nào đã nêu ở trên? Chù đề ấy 
đã dược thể hiện cụ thể ở tác phẩm ấy như thế nào? 

Có những tác phẩm thuộc hẳn về một chủ đề nhưiTntyện 
Kiều của Nguyễn Du thuộc chủ dề nhân đạo; Cáo binh Ngô của 
Nguyễn Trãi thuộc chủ để yêu nước. Nhưng củng có những tác 
phẩm thể hiện cả 2 chủ đề này. Ba bài thơ thu của Nguyền 
Khuyến chảng hạn. Nếu không gãn bó và tha thiết với đồng 
quê, nếu không nặng tình nặng nghĩa với Tổ quốc, nếu không 
yêu thiên nhiên đất nước thiết tha thì không thế viết được 
những bài thơ vể mùa thu Việt Nam đẹp và thú vị như thế. 

Vậy thì đấy cũng là thể hiện chủ đề yêu nước, ờ đây cung 
cẩn phải nói thêm, lòng yêu nước thật sự sâu sắc bao giờ cũng 
có nội dung rất cụ thể, tạo nên bởi trăm nghìn mối quan hệ của 
ta đối với đất nước mình, từ quan hệ gia đình, bè bạn, quan hệ 
với thiên nhiên nơi quê hương mình, đến những quan hệ rộng 
lớn dối với quốc gia dân tộc, dối với lịch sử đất nước mầy 
nghìn năm v.v... Nhà vãn Nga I.Êrenbua dùng hình ảnh những 
con suối nhỏ đổ ra sông, những con sông đổ ra đại trường giang 
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Vonga chảy ra biển lớn, để nói ve lòng yêu nước là như tho. 

Ờ một phương diện khác, đọc những bài thơ thu của 
Nguyễn Khuyến, tâm hổn ta cảm thấy trong trẻo hơn với phong 
cảnh đổng qué; ta xúc đọng tnrớc tấm lòng thanh sạch, cao nhã 
mà nặng những nỗi niềm u uẩn của cụ Tam nguyên Yên Đổ. Ta 
cảm phục trước những sự tinh tế, nhạy cảm và tài nấng diễn tả 
những biếu hiện ấy bằng ngôn từ nghệ thuật cùa nhà thơ.. Tíu 
cả những diều đó dều góp phần làm cho tâm hỏn ta giàu có và 
phong phú hơn lẽn. Mà con người khi có một tâm hỏn tinh te. 
nhạy cảm với cái đẹp, giàu có về mĩ cảm thì chác chắn cũng bứt 
đi sự hung bạo, thỏ bi trong quan hệ ứng xứ giữa người vơi 
người. 

Đáy cũng có thê gọi là một khía cạnh của chủ dể nhãn đạo. 
Khi tổng kết một thời kì vãn học cung thế, các cm cấn xem thời 
kì ấy hai chủ đề trên được thể hiện cụ thỏ như thế nào? Ví dụ: 
Thời kì vãn học từ thế ki X đến hết thế ki XIX chẳng hạn. Nhìn 
toàn cảnh thời kì này, ta thấy rất rõ là ờ chặng dầu tiên (từ thế 
kỉ X đến thế ki XV) vãn học chủ yếu thế hiện chù đé yéu nước:. 
Từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX (1858) thì nổi bật lên lại là 
chù dề nhân đạo. Từ 1858 đến cuối thế kỉ XIX (19Ơ0) thì thày 
xuất hiện cà hai chù dề yêu nước và nhân dạo. Thực ra khổng 
có gì khó hiếu trước những nhận xét trên. Chúng ta đều biết ờ 
chặng đầu của thời kì này (thế kỉ X đến thế kỷ XV) vãn học 
phát triển trên cơ sờ một giai đoạn lịch sử dẩy tự hào của nhà 
nước phong kiến Việt Nam. Tự hào vì sự nghiệp xây dưng cùng 
cố nền tự chít, và dạc biệt tự hào vì những chiến công giữ nước 
lảy lừỉìg... Mùng khí và hào khí ấy vang dội trong các tác phẩm 
vãn học từ bài thơ Thần (Lí Thường Kiệt), Hịch tướng sĩ (Trần 
Quốc Tuân), Thuật Hoài (Phạm Ngũ Lao), thơ Trần Quang 
Khải, Hạch Dằng giong plìú (Trương Hán Siêu) đến Dụi cảo 


102 



hình Ngô cua Nguyễn Trài... Chúng ta cũng hiêĩ từ Ihê ki XVI 
IIỏ di, nha nước phong kicn Việt Nam bắt đấu đi vào con dường 
suy vi. Vua chúa, quan lại án chơi sa doạ, các thê lực cường 
quyền ra sức hoành hành, nhân dân cực khổ nổi dậy khắp nơi, 
chiên tranh triền miên; xã hội phong kiến ngày càng khùng 
hoảng sáu sác. Nếu như ớ giai đoạn trước, vân để vận mệnh dân 
tộc dươc thư thách gay gắt thì đến giai đoạn này vấn dề sỏ phận 
con người dưc dật ra. Chu nghĩa nhân dạo ra đời. Giai đoạn 
trước, vãn học kêu gọi: Hăy bảo vệ "Nam Quốc sơn hà". Giai 
đoạn này, vãn học là tiếng kêu thương, là những khúc đoan 
trương" cất lèn vì sò phận, vì quyên sống của con người, đặc 
biệt là người phụ nữ: Cung oán ngâm, Chinh phụ ngâm, Thơ Hổ 
Xuân Hương, Tnt\('ỉỉ Ki ớn.... 

Từ cuối thế ki XIX và từ đáu thế kí này đến 1945, thực dán 
plìíip xâm lược nước ta. Chế độ thực dan nửa phong kiến ra đời. 
Dàn tộc trái qua bao cánh đau thương, tùi nhục. Cuộc hồn phối 
giữa thực dân và phong kiến tay sai dẻ ra biêt bao tán trò nhố 
phang bi ổi xúc phạm sàu sắc nhân phẩm con người, ơ thời kì 
vãn học này. vốn dể dân tộc và thân phận con người cùng đặt ra 
gay gắt. Chù để yêu nước và chu dề nhân đạo, tinh thán dàn tộc 
\à dân chủ kết hợp với nhau và thấm nhuần sâu sắc từ xu hướng 
vàn học cách mạng dến các xu hướng hiện thực phê phán và 
lăng mạn chu nghĩa... 

Hai chủ dề ấy càng được phát huy mạnh mẽ trong ván học 
Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945. 

3. Một so loại bài viết văn học sứ và yêu cầu vể các đơn 
vị kiến thức cơ bân 

Dã bao giờ bạn tập viết một bài giới thiệu vé nển văn học 
Viôt Nam, về dòng vãn học lãng mạn (1930-1945), vc nhà thơ 
Nguyễn Du hay giới thiệu tác phẩm Nhật ki trong tù của Hồ 
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Chí Minh hay chưa? Đó chính là những bài viết văn học sư, đòi 
hỏi phải huy động kiến thức văn học sử và trình bày những kiến 
thức ấy theo một mô hình nhất định. Tất nhiên phải rất linh 
hoạt trong việc xác định cả nội dung và cách trình bày. Tuy vạy 
ờ mỗi loại bài văn học sử như thế có một số đơn vị kiến thức cơ 
bản không thể thiếu. Chúng tôi xin nêu một số loại bải viết văn 
học sử và yêu cầu về nội dung kiến thức "không thể thiếu” ấy. 

a. Bài viết giới thiệu vé một nền vân học 

Giả sử bạn phải viết đề văn sau: "Có một bạn nước ngoài 
muốn tìm hiểu nền văn học dân tộc Việt Nam. Em hãy viết một 
bài giới thiệu nền vãn học dân tộc với bạn ấy”. 

Trước để văn trên, bạn phải xác định được bạn sẽ viết gì cư 
thể và viết như thế nào? 

Viết gì và viết như thế nào tùy bạn, nhưng những điểu saư 
đây có lẽ "không thể thiếu” được trong bài của bạn: 

- Văn học Việt Nam có những bộ phận lớn nào tạo nên? 

- Nẽn văn học ấy đã hình thành và phát triển như thế nào? 
(Có mấy thời kì lớn? Có những tác giả và tác phẩm tiêu biểu 
nào?) 

- Những giá trị về nội dung và nghệ thuật tiêu biểu của nềư 
văn học dán tộc. Những truyền thống lớn xuyên suốt lịch sử vãn 
học. (Nội dung và nghệ thuật đều nhằm phản ánh hiện thực xfi 
hội và đời sống tinh thần phong phú, tinh tế và đa dạng của dân 
tộc Việt Nam). 

- Vai trò và ý nghĩa của nền vãn học trong dời sống con 
người và tiến trình lịch sử dân tộc. 

b- Bài viết giới thiệu một thời kì vân học 

Yêu cầu: Bài viết phải trình bày được một số dơn vị kiến 
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thúc cư hàn saII dày: 

- Vãn học llìừi kì này ra đời trong một hối cành lịch sử như 
thế nào? 

- Nó hình thành và phát triển ra sao (qua mấy giai đoạn, có 
nhưng tác giả, tác phàm tiêu bicu nào)? 

- Những nội dung lớn mà vãn học thời kì này quan tam 
phản ánh là gì? 

- Nhưng thành tựu tiêu biểu vé nghệ thuật cùa thời kì vãn 
học này? 

- VỊ trí và ý nghĩa cua thời kì vãn học này dôi với giai đoạn 
lịch sử ấy và đối với nén vãn học dàn tộc nói chung. 

c. Bài viết giới thiệu một Mi hướng vãn học 

Vi dụ: Hãy viết bài giới thiệu dòng văn học lãng mạn Việt 
Nam (1930-1945) 

Yêu cầu chung vê kiến thức cơ hàn: 

- Khái niệm chủ nghĩa lăng mạn trong vãn học. 

- Giải thích sự ra dời cùa xu hướng vãn học này. (Nó ra đời 
trong bối cảnh lịch sỉr nào? Tại sao nó ra đời?...) 

- Ọuá trình hình thành, phát triển: Ra đời khi nào? Kết thúc 
khi nào? Những tác già và tác phẩm tiêu biểu? 

- Những nội dung tiêu biểu mà xu hướng vãn học này phản 
ánh và thể hiện. 

- Đặc sắc nghẹ thuột của xu hướng vãn học này? 

- Đánh giá giá trị của dòng vãn học này: ưu điểm và những 
hạn chế. 

d. Bài giới thiệu vẻ một tác giá vân học 


14- VBD 
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Ví dụ: Hây viết bài giói thiệu nhà vân Nam Cao. 

Yéu cầu chung vê kiến thức cơ hàn: 

- Hoàn cảnh xà hội, lịch sử khi nhà văn ra dpi: Nhà vãn 
xuất hiện ờ thời kì, ở giai đoạn lịch sứ nào? Tình hình y;â hội ’ 
Tình hình tư tường, văn hóa, văn học? 

- Tiểu sử và con người: Quê hương, gia đình, bè bạn' 7 Trình 
độ học vấn, cá tính? v.v... 

- Quan điểm nghệ thuật? 

- Các chặng đường sáng tác và các tác phẩm tiêu bi ểu trên 
mỗi chặng đường? 

- Những đặc sắc nổi bật trong sáng tác (hoặc phong cách 
nghệ thuật nếu có): 

+ Đề tài, chủ đề tiêu biểu? Đặc sắc của thế gióừ nghọ 
thuật? Nhân vật tiêu biểu?... 

+ Những sở trường, sờ đoản về nghệ thuật: Thể vãn thành 
công nhất? Bút pháp, giọng điệu, ngôn ngữ nghệ thuật 0 . V V... 

- Vị trí trong lịch sử văn học dân tộc? 

e. Bài giới thiệu về một tác phẩm vãn học 

Ví dự: Người ta vừa xuất bản tác phẩm Nhật kí trong tù của 
Bác bàng tiếng Anh nhưng còn thiếu lời giới thiệu. Ein hãy viẽt 
lời giới thiệu cho cuốn sách đó. 

Yêu cấu chung vé kiến thức cơ bản: 

- Hoàn cánh ra đời của tác phẩm ? (Hoàn cảnh xã hội và 
hoàn cảnh cảm hứng cụ thể của tác phẩm). 

- Những nội dung cơ bản bao trùm toàn bộ tác phẩm ? 

- Những đặc sắc nổi bật và nghệ thuật của tác phẩm? 
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0ánh giá ý nghĩa vai líò và lác dung cua lác phẩm đó (lòi 
VỚI hạn dọc và lịch sư vãn học dàn tộc. 

II. Hí UhU THAM KIỈẢO VK CÁC BÀI VIKT VÁN HỌC sử 

() phần này chúng tỏi xin giới thiệu 3 bai viết về vãn học 
SƯ. lài liệu có nlucu. nhưng do khuôn kho có hạn của cuốn 
sác h, do đối tượng bạn dọc quy định nén chúng tỏi chi lựa chọn 
3 bài thuộc 3 loại. Vói quy mỏ (dỏ dài) vừa phái, có nội dung 
gàn gùi và thiết thực dối với học sinh TIICS: bài viết về một xu 
In ráng vãn học; hài giỏi thiệu một tác gia van học và bài giới 
ihiộu một TPVH. 

Dọc những bài viết này. các em thấv cách viết rất da dạng 
phong phú, cách trình bày cũng có điểm khác so với yêu cáu 
lũa nhà trường... Nhưng dọc kĩ, các em sẽ tháy các tác già dà 
nêu dươc những dưn vị kiến thức cơ bản mà loai vãn học sử dó 
yêu cầu. 

Bài I: Giới thiệu XII hướng văn học làng mạn giai đoạn 
1930-1945. 

Bài 2: Giới thiệu nhà vãn Nam Cao. 

Bài 3: Giới thiệu tập thơ Nhật kí ỉroỉiịỊ tù của Hổ Chí Minh. 


Bùi /. CHỦ NGHĨA LẢNG MẠN TRONG VÂN HỌC VIỆT NAM TỪ 

ĐẨU NHŨNG NÁM 30 ĐẾN 1945. 

Nhà vân làng mạn chủ nghía nhạy cam hơn ai hết vẻ tính 
qu> phạm gò bó cùa thi pháp văn học trung dại. Cho nên hiện 
dai hóa vãn học, tuy khòng phải chi là nhu cẩu riêng của vãn 
học lãng mạn, nhưng di đẩu trong còng cuộc này thường là 
những nhà vãn làng mạn chủ nghĩa. 0 Pháp cuộc đấu tranh cũ 
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mới trong văn học, người ta có khi đồng nhất khái niệm hiện 
đại với khái niệm lãng mạn chủ nghĩa (xem bài tựa Crỏrnoen 
của Vichto Huygỏ). 

1. Vé khái niệm chú nghĩa lãng mạn. 

a. Văn học làng mạn chủ nghĩa là một trào lưu văn học lớn 
và hết sức phức tạp phát triển mạnh mẽ ở phương Tây vào thê 
kỷ XVIII, XIX. Một người Đức thống kê được 125 định nghĩa 
về chủ nghía lãng mạn. Một người Bi lại thống kẻ được 150 
định nghĩa. Nhiều chuyên gia tỏ ra bất lực khi muốn tìm một 
định nghĩa đầy đủ, chính xác về hiện tượng văn học này. Clìảug 
hạn Mecxiê viết: “Người ta cám được cái lãng mạn chứ không 
định nghĩa được nó”, Đuyboa thì nói: “Đc> (chủ nghĩa lãng 
mạn) là một từ mà mọi người đều nói ở Pháp, nhưng không thể 
có được hai người hiểu theo cùng một nghĩa”. 

Tuy vậy, giữa nhiều định nghĩa khác nhau, vần có thể tìm 
thấy những điểm ít nhiều gặp gỡ. Hãy tạm bằng lòng với những 
điểm gặp gỡ ấy và dựa vào đấy, thử đưa ra một giới thuyết. 

Vãn học lãng mạn là một khuynh hướng thẩm mỹ lấy việc 
khẳng định cái tôi cá nhân cá thể làm nguồn cảm hứng chủ đạo. 
Một cái tôi không thỏa mãn với thực tại, tìm cách tự giải thoát 
khỏi thực tại bằng mộng tưởng và bằng sự đám mình vào dơi 
sống nội tâm tràn đầy tình cảm, cảm xúc. Giải phóng trí tường 
tượng và tình cảm, cảm xúc ra khỏi sự trói buộc của lí trí cùa 
chù nghĩa duy lí là dặc trưng cơ bản của chủ nghĩa lãng mạn. 
Nỏ yêu tự do, thích sự độc đáo phi thường, có hứng thú giãi bày 
những cảm xúc manh liệt, đặc biệt là nồi buồn đau, lòng sáu 
xứ. tình yêu say dam, sự ngưỡng mộ tạo hóa và Thượng đế.. 


108 



Người la nói chu nghĩa lãng mạn rát gân gũi với tuổi trẻ. 
Vì tuổi tĩè giàu lình cảm. dẻ đắm say, dặc hiệt trong tình yéu. 
Tuoi trè cũng giàu tường lượng và nhiêu mộng ước. Tuổi trẻ 
luôn hướng về cái mới lạ. Họ thích cái táo bạo, độc dáo, khác 
thường. 

b. Những dề tài thích hợp với chủ nghĩa lạng man là: thiên 
nhiên, tôn giáo và tình yêu. 

- Thién nhiên phù hợp với những tâm hỏn khoáng dạt tự do. 
Nó là người bạn tâm tình đáng tin cạy của cái tỏi cá nhân bất 
mãn với xà hội. Thiên nhiên mênh mỏng vỏ tận và đày bí ẩn 
khêu gợi, phát huy trí tường tượng. Tìm đến thicn nhicn, nhà 
ván lãng mạn thường lựa chọn những cành phù hợp với tâm hón 
mình: cảnh trời rộng song dài, cành đồng hoang bài vắng, núi 
cao, rừng sâu, biên xa. Nói chung, thơ mộng nhưng đượm buổn 
và dẻ gợi nỗi có dơn. sư chia li và lòng sáu xứ. Vc thời gian, họ 
thích cánh buổi chiếu, cành mùa thu và những dóm trâng huyền 
áo, hoặc bào táp hãi hùng v.v... Cần nhớ rằng, dối với chủ nghĩa 
lâng mạn, đau thương, sáu mộng nằm trong lí tường thẩm mĩ. 
A.Musset nói, tuyệt vọng là tiếng hát dẹp nhất. Còn Lưu Trọng 
Lư thi nói đến “thú đau thương" (Hây lịm người trong thú đau 
thưong”) 

- Nhà vãn làng mạn tìm đến tôn giáo nhiều khi không phải 
do lòng sùng dạo mà là do nhu cầu của tâm hổn lãng mạn dễ 
đảm chìm vào những ước vọng cao cả, mơ hổ, huyén hí của cỏi 
vinh hằng (“Tôn giáo là chất thơ cao siêu nhất”- Novalix). Họ 
cũng cần đến lòn giáo de giãi bày tâm sự thầm kín nhất, vì có 
ai ngoài Thượng dế co thế chứng giám và hiểu dược thấu dáo 
nổi lòng II uẩn cùa họ. 

- Còn tình yêu. cỏ tình câm nào thiết tha hơn, riêng tư hơn, 
mãnh liệt, cuông si VÌI “phi lỏgích" hơn tình yêu? Đó là hạnh 
phúc tột dinh. f)ó cũng là lo âu. cay đắng, là sáu nao và đau 



khổ lột cùng. Nhiểu nhà văn làng mạn dà nâng tình yúj lên 
thành như một thứ lỏn giáo để thờ phụng. Họ đặt tim yêu 
ngang hàng với tôn giáo, thậm chí đúc lại làm một (“M»| lỏn 
giáo đểu là tình yêu, mọi tình yêu đểu là tôn giáo" - Novaix). 

c. Về hình thức thể hiện, chủ nghĩa lãng mạn sử dụnj. rộng 
rai các thể loại trừ tình (thơ trữ tinh, ván tâm tình, tiểu huyct 
tự truyện, tự thú...). Nhân vật chính là cái tỏi cá nhân đầ' tinh 
cảm, cảm xúc. 

Tình cảm và trí tưởng tượng được giải phóng khỏi sụ kiềm 
chẻ của lí trí, bộc lộ một cách đắm say, sỏi nổi, phóng túng. 
Phù hợp với nội dung tình cảm và trí tường tượng, chủ tghĩa 
lăng mạn thích những hình ảnh, những tính cách khác thrờng, 
ngoại lệ, thích những ngôn từ giầu tính biểu cảm, kích thích 
mạnh mẽ giữa cái cao cả tuyệt mỹ và cái thỏ kệch, ghê sọ giửa 
thiên thần và quỷ sứ, giữa thiên đường và địa ngục, giOi ánh 
sáng và bóng tối... Tất nhiên nó cùng thích sự phóng dại 'à cái 
hoang đường. Nỏ rất sợ cái gì nhợt nhạt, dơn điệu, quen ỉhàm, 
tầm thường, thiếu cá tính... 

Chủ nghĩa lãng mạn có công mờ rộng thế giới thiên thiên 
và thế giới nội tâm con người trong vãn học. Nó khám pìá và 
thể hiện mọi cung bực của tình cảm con người, đặc biệt làtrong 
tình yêu. Nó phiêu lưu trong vũ trụ, nó di tìm những vùiụ trời 
dất mới lạ để thoả mãn trí tưởng tượng đáy mơ mộng 'a nổi 
khát thèm những cảm giác mạnh. Nó chú ý khám phá mai sắc 
địa phương, màu sắc dân tộc, màu sắc lịch sử riêng biit của 
cảnh vật và con người. Nó thích thú dặc biệt cái gọi là .ứ lạ, 
phương xa (exotique).... 

2. Văn học làng man Việt Nam và cuộc cách tàn vái học 
đàu những năm 30 

a. Về dại thể, văn học lãng mạn Việt Nam cung <ó dù 
những đạc điểm nói trên cua chủ nghĩa làng mạn phương Tây 



Tut nhiên chú nghía làng mạn ờ mồi nước dèu có dạc điếm (làn 
lộc liêng cua nó. () nước ta di nhiên cùng vậy. Những đặc diem 
dim tõc cùa vãn học lâng mạn Việt Nam là gì? Dáy là ca một 
ván dồ phức lạp đòi hỏi một cóng trình nghiên cứu lớn, không 
thế giài Cịiiyết trong tài liệu này dược. Nhận xét mót cách sơ hộ 
va tam tính, có thê thấy vài nét riêng này chảng: 

Hình thành và phát triển trong hoàn cánh thuộc địa, nhà 
van bi hạn ché vé mọi mật: tự do tư tưởng, trình dô vãn hóa, trí 
thức, dời sóng vật chát, vàn hóa, vàn học lãng mạn Việt Nam 
không có được những thành tựu phong phú, đó sộ. khống có 
được những tác phẩm thật quy mỏ với những hức tranh hoành 
tráng vé xà hội, vé lịch sử. ve thiẽn nhiên... như cua V. Huygỏ 
chẳng hạn. 

Nó cũng có tuyên ngón này khác (Thê Lữ, Xuân Diệu, 
nhóm thơ Bình Dinh; Xuân thu nhã tập, Tự lực vãn đoàn...) 
nhưng nói chung khống lí thuyết nhiều, không dẩy lên thành 
chủ nghĩa này, trường phái khác một cách cực đoan. Nếu có thì 
cũng không tiêu biếu lãm và ít ảnh hường. Dường như có một 
cái gì như là tính mức độ, tính chừng mực, so với vãn học làng 
mạn phương Tây. 

Thành tựu cỏ tính kết tinh nhất và có giá trị mĩ học lâu dài 
cùa van học lăng mạn Việt Nam có lẽ là thơ và truyện ngắn, bút 
kí. Những cuốn lieu thuyết của Tự lực vãn đoàn khi mới ra đời 
dược t hanh niên vổ vẠp say mê (cung như cuốn Tố Tâm 10 năm 
11 ircVc) nhưng phần lớn khổng có giá trị thẩm mĩ lâu bển. Ngày 
nay dọc lại, thày nhiều trang mòn sáo, hời hợt, không có tư 
tướng gì sâu sắc. Vê thơ thì phong trào Thơ mới nhanh chóng 
két hợp dược kinh nghiệm cùa thơ ca Dỏng và Tây ờ hai đinh 
cao cua I1Ó: Thơ Dường, thơ Tống của Trung Quốc và trường 
thơ tượng trưng Pháp (The ki XIX) dế tạo thành những Nguyệt 
cầni. Ị'hơ Duyên , Nhị Hồ, Lời kĩ nữ (Xuân Diệu), Tràng Giang , 



Đẹp xưa, i)i 1 ỊÌửu dường thơm (Huy Cạn), Đây thôn Vĩ Giạ (Hàn 
Mặc Tử), Tỏng hiệt hành (Thâm Tâm), Mùn thời gian (Đoàn 
Phú Tứ), Quyên , Nghe hát (Vũ Hoàng Chương)... 

h. Nhạy cảm với sự gò bó của thi pháp vfm học trung đại, 
vãn học lãng mạn đóng góp vào cuộc cách tân vãn học trước hốt 
ở sự phá bò những luạt lệ, những công thức quy phạm cùa vãn 
chương cổ. Thơ mới lúc đầu đưa văn xuôi vào thơ một cách ò ạt 
(có câu thơ của Nguyẻn Thị Kiêm dài tới 27 chừ). Nhiều càu 
thơ cùa Thế Lừ hệt như câu vãn xuôi... Vì thê lúc dầu nhiêu 
người quan niệm Thơ mới là thơ tự do, thậm chí lầm tướng 
những sáng tác theo các thể từ khúc của Trung Quốc thời xưa 
(càu dài ngắn có vẻ tự do) là Thơ mới. 

Nhưng ve sau, khi xuất hiện nhiều bài Thơ mới sáng tác 
theo thể thất ngôn, thể lục bát ... thì người ta thấy quan niệm 
nói trên không đứng vững được nữa. Vậy cần phải hiểu Thơ mới 
như là một sự dổi mới sâu sắc về mĩ học, về tư duy nghệ thuật, 
về thi pháp, nghĩa là đổi mới’ từ linh hồn chứ không phái chi ờ 
hình thức thể loại. Ảy là cái tôi cá nhân cá nhân cá thể ý thức 
sâu sắc vể sự tổn tại có ý nghĩa cùa chính I 1 Ó. Nó không chịu 
nổi hệ thống ước lệ có tính phi ngã và sùng cổ của thơ cũ đã 
ngăn cách giác quan của nó với thế giới bên ngoài và ngân trờ 
nó thể hiện chân thật và tự do đời sông nội tâm đáy tình cảm, 
cám xúc và đầy mộng tường phóng túng cùa nó. Phá vở hẹ 
thống ước lệ của thơ cũ. Thơ mới giống như con bướm non chui 
ra khòi tổ kén, lần đầu tiên nhìn thế giới bằng con mắt của 
chính nó, nó bỡ ngỡ, ngơ ngác một cách vui sướng. Thê giới 
vẫn cù, nhưng dược nhìn bằng con mắt mới (Xuân Diệu gọi là 
cạp mắt “xanh non”) nên hiện ra nhiểu ve mới mẻ tân kì: 

... Trời cao xanh ngắt- ô kìa 

Hai con hạc trắng hay vê Bỗng lai... 

(Thế Lữ) 
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... Mơ khái lì dường Ví/, khách dường Ví/ 

Áo em trống (ịuá, nhìn không ra 
... 0 kia hóng nguyệt trần truồng tam 
Lộ cái khuôn vàng (lưới đây khe 

(Hàn Mặc Tử) 

... Chiêu mộng hòa thơ trên nhánh duyên 

Cà V me riu rít cập chim chuyên 

Dỏ trời vanh ngọc qua muôn lá 

Thu (lêlì - nơi nơi (lộng tiếng huyên 

... Tháng giêng ngon như một cập mỏi gần 

... Mây văng, trời trong, đém thuỳ rinh 

Lung linh hóng sáng hồng rung mình 

(Xuân Diệu) 

... Luống (lất thơm hương mùa mới dậy 
Bén (tường chân rộn hước trai tơ. 

Cay .vanh cành dẹp xui tay với 
Sông mát tràn vuân nước dậm hờ 

(Huy Cận) 

Cũng là thể lực bát, thể thất ngổn đấy thỏi, nhưng đọc lên, 
ta nhận ra cái dáng điệu, cái ánh mắt, cái tàm hổn trẻ trung mới 
mẻ chưa từng cỏ trong thơ cũ. Ngay Nguyên Bính, nhà thơ 
“chân quC’ rát gần với ca dao, dân ca truyền thống, vẫn có 
nhung phát hiộn cua “cạp mắt- nhà Thơ mới". 

Dã thay Mtãn vê với gió dâng 

Với trên màu má gái chưa chồng 
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Hèn hiên hùng xóm, cỏ hàng xóm 
Ngước mắt nhìn trời, đỏi mắt trong. 

Và cũng không thể tìm thấy trong ca dao truyền thống 
những câu lục bất buồn hoang vu hay đau đớn bi thảm đến nì ức 
này của Nguyền Bính: 

... Giêng thơi mưa ngập nước tràn 

Ha gian dầy cà ha gian nấng chiều 

... Chị giờ sổng cùng hằng không 

Coi như chi dã ngang sóng dám dồ ... 

Cò nhiên nội dung mới không thê chứa trong cái bình 
hoàn toàn cù dược. Nói Thơ mới trờ về với nhiểu thế thơ truyền 
thống không đúng hán. Nó có đổi mới các thể thơ ấy ờ cach 
ngắt nhịp, ờ giọng diệu cúa thơ... Thế thơ thực sự là con đe của 
Thơ mới, nghĩa là dược Thơ mới sáng tạo thành cổng và tổn tại 
khá ổn định là thể thơ tám chữ. Nó giúp Thơ mới tư do trong sir 
diễn dạt tình câm, cảm xúc và tường tượng. Đặc biệt nó dem 
đến cho Thơ mới khả năng quan sát, miêu tả, vẽ cảnh,vẽ người 
và khả năng phân tích, nghị luận dế giãi bày tâm sự và phát 
biểu những quan niệm này khác vé nghệ thuật, về cái dẹp, vé 
tình yéu, về sự sống, về cái chết... (Cây dàn muôn diệu. Như 
rừng của Xuân Diệu, Tình tự. Nhạc sầu của Huy Cận, Trường 
tương tư. Phan Thiết! Pha tì Thiết! của Hàn Mặc Tử, Thời oanh 
liệt của Chế Lan Viên, Trưa hè của Anh Thơ, Chợ Tết của Đoàn 
Vãn Cừ, Quẻ Hương của Tế Hanh, Tủm tư trong tù, Trưa tù. 
Quanh quân... của Tô Hữu... 

Tất nhiên không có cuộc cách tăn vãn học chân chính nào, 
nghĩa là cuối cùng sáng tạo ra được những tác phẩm có giá tri 
nghệ thuật thật sư, lại đoạn tuyệt hoàn toàn với truyển thống. 
Thể thơ tám chữ tiêu biểu nhát cho Thơ mới xét ra cũng có gốc 
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ró Iir Ilìẽ hát nói, tlu* phu Nỏm khá phóng lúng, gân với lên tuổi 
cùa Nguyên Còng ỉ rư, Cao Bá Quát, Chu Mạnh Trinh, Tán 

Đà.... 

Vãn học làng mạn còn có nhiều đóng góp cho cuộc cách 
tan hiện dại hỏa các thế vãn xuôi, trước lìci IÌI thê tiếu thuyết. 

Nói chung, ở các thê truyện, có hai yêu tò nghệ thuật quan 
trọng nhát là cốt truyện và nhãn vật. Truyện cổ coi trọng cốt 
huyện hơn nhân vật Sư hấp dẫn cùa truyện cổ coi trước hết là ơ 
cốt truyện có nhiều tình tiết, tình huống co le, li kì: con người 
phiêu lưu qua nhiều canh ngộ, gập nhiều gian nan hoạn nạn, 
hoặc may mán. Lây CÕI truyện làm chính, truyện cổ thường kể 
theo trật tự thời gian tự nhiên. Thi pháp đây tính ước lệ phi 
nghĩa cua vãn học cổ lại quy định chặt chè cách dàn dưng cốt 
truyện theo công thức (truvện giai nhan, tài tử); gập gờ - li hiệt 
- đoàn tụ. Truyện, vì the bao giờ cùng có hậu. Do truyện kế 
theo trật tự thời gian lự nhiên và lấy cốt truyện làm chính, 
truyện cổ thường dược thuật theo lỏi chương hổi. Mồi chương, 
ntồi hổi là một khúc, một đoạn cua loàn bộ cuốn tiểu thuyết, 
nhưng tự I 1 Ó cỏ tính trọn vẹn tương đối. 

Vé cách xày dựng nhàn vật thì truyện cổ chủ yếu nói về 
hành trạng cùa nhân vật hơn là cuộc sóng hên trong của nhân 
vật và thường thuật kế một cách tuần tự cà một dời người từ lúc 
sinh ra, lớn lên đốn khi chết. Nó có nói đến tính cách, tâm lí 
nhan vật, nhưng chù yêu diễn tả tính cách bảng hành vi và biểu 
hiện bên ngoài, không cỏ khá năng nhập sâu vào dời sống bên 
trong nhàn vạt đổ quan sát, phân tích, mô ta một cách trực tiếp. 
Nó co dựng dược đỏi thoại. Nhưng chưa biết dùng dộc thoại nội 
tàm. Và như dà nói, truyện xưa không coi trọng nhàn vật bằng 
cốt truyện, và tính cách nhãn vặt nói chung dơn giàn. Thường là 
con người của dạo đức thiện ác, của đạo lí trung hiếu tiết nghĩa. 
0 nơi cung đình thì gian thần hay nịnh thán, á trường tình ái thì 
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là giai nhân, tài tử, trai anh hùng, gái thuyên quyên, 0 nơi thôn 
dà, lâm tuyên thì là ngư, tiều, canh, mục... Đó là tì hững con 
người sám vai này, vai nọ theo ước lệ hơn là những tính cách, 
những cá tính, những con người thật sự có tính bí ẩn cấn khám 
phá. 

Trong chuyện cổ, tuy nhân vật thường sống nhiều với thiên 
nhiên và rất gắn bó với thiên nhiên. Nhưng cảnh thiên nhiên ú 
khi được mỏ tà với tất cả vẻ đẹp của bản thtin nó. Thiên nhiên 
chưa phải là mọt khách thể độc lập có giá trị tự thần, chân lí tự 
thân, vẻ dẹp tư thân trong ý thức của người xưa. 

Do những lí do trên, truyện xưa (ờ ta chủ yếu là truyện tho 
Nỏm) có thể vay mượn truyện của người khác, thời khác, nước 
khác mà cả người viết lẫn người đọc đểu không hể áy náy. ăn 
năn hay vướng mắc gì. Quan niệm thẩm mĩ của người xưa chấp 
nhận những điểu mà nhà tiểu thuyết hiện đại không thể chịu 
được. 

Tiếu thuyết Tư lực vãn đoàn đã không chịu được những 
điểu đó. Kể ra, ngay từ 1910, tác giả Hoàng Tổ Anh hàm oan đã 
thấy hạn chế cùa lối truyện cổ (Lời tựa cùa tác giả Trần Thiện 
Chung). Đến 1922 thì Hoàng Ngọc Phách dă sáng tạo thành 
công một cuốn tiểu thuyết hiện đại: To Tâm. Nhưng Tự lực ván 
đoàn thì đã mơ ra cả một xu hướng tiểu thuyết thạt sự hiện dại, 
với tác phẩm đáu tiên là Hồn Bướm mơ tiên (1933) và tiếp đo, 
từ 1934-1936, là những Gánh hàng hoa, Nửa chừng xuân, Đoạn 
tuyệt, Tiêu Sơn tráng sĩ, Lạnh lùng, Dời mưa gió... 

Khác với lối truyện cổ, tiểu thuyết Tự lực vãn đoàn lấy sự 
kiện tính cách, tAm hổn nhân vật làm trung tâm hứng thú. Do 
dó nó có nhiều khám phá về đời sống nội tAm của con người, 
đặc biệt là trong tình yêu, tình bạn, tình dối với đất nước, quê 
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hưr-ng, với thién nhiên, nicin khao khá! hanh phúc của tuổi trẻ, 
nhũng ước vọng, những vui buón... Nhiều Irang tiêu thuyêt 
phân tích và diẻn lả một cách rít tinh tế những cảm giác, cám 
xúc hết sức mong manh, mơ hổ của con người. 

Ây là những nhàn vật không phải được thể hiện một cách 
tiừn tượng như những biếu tượng cùa thiện ác, trung nịnh, hay 
tiung hiếu tiết nghía, mà như những con người thật sự của đời 
son g. 

Nhà văn V.Huygô khi phất cao lá cờ của chủ nghĩa lãng 
mạn trong vãn học Pháp đã nhân danh Tự nhiên và Chân lí. 

Các nhà tiêu thuyết Tự lực cũng muốn tác phẩm của mình 
gắn tự nhiên hơn. Họ tự giải phóng khỏi lối tiểu thuyết chương 
hồi, kiểu bỏ' cục theo công thức “gạp gỡ - li tán- đoàn tụ", lỏi 
kết thúc có hậu, khuynh hướng giáo huấn lộ liễu... Với con mắt 
cùa hội hoạ hiện đại, họ dựng được những bức tranh thiên nhicn 
đẩy tài hoa và những bức chân dung thiếu nữ đầy nghệ thuật. 

Câu vãn xuôi của các nhà tiểu thuyết Tự lực vãn đoàn cũng 
hiện dại và trong sáng, gần tự nhiên hơn câu văn Hồ Biểu 
chánh, Tàn Đà. Nó thoát hẳn lối biến ngẫu, lối pha chữ Hán 
một cách cẩu kì và tối nghĩa, lối xen vào những câu vãn vần 
“du dương” một cách kiểu cách mà Nguyễn Bá Học, Phạm Duy 
Tỏu, Hoàng Ngọc Phách, Tương Phố... vẫn còn vướng mắc... 

Tuy nhiên dù đóng góp của tiếu thuyết Tự lực vãn đoàn cho 
cuộ»c cách tan văn xuôi có lớn thế nào, đó vẫn chỉ là một bước, 
dù là quan trọng, trong công cuộc này mà thôi. Đẩy cuộc cách 
tan lén cao hơn nữa là các cây bút như Nguyễn Công Hoan, Vù 
Trọng Phụng, Nguyền Tuân, Nam Cao, Tô Hoài. Phải nói 
1 1 uvện ngắn, truyện dài, câu vãn xuôi Việt Nam, đến Nam Cao, 
mới thật sự hiện đại. 
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Bài 2. NAM CAO 
(Trích) 


I. Cuộc sông và quan điểm sáng tác cua Nam Cao 

Nam Cao là con mội gia đình trung nông ờ Hà Nam giữa 
đống háng Bắc Bộ. Trong các truyện ngán và tiểu thuyét của 
anh luôn luôn hiện lên cái làng lam lũ ờ ven sòng, quanh năm 
gan như không có tiếng hát, nhà nọ cách xa nhà kia, rài rác 
trong những khu vườn “hèo lánh tựa bai tha ma". Bãt dáu biết 
suy nghi, Nam Cao hiểu một cách sâu xa sự hà hiếp cún bọn 
cường hào. Anh đâ tháy những “óng Bá Kiến sai trói mọt lúc 
mười bảy người và đánh một người lòi một mát", những canh 
thuế má hóp háu bóp cổ mỏi năm lại diẻn ra, và những người 
dân cùng khổ càng ngày càng khổ mai. Đang đi học, bị bẹnh 
phù và đau tim. Nam Cao bỏ học, vào miền Nam. o Sài Gòn, 
Nam Cao tham dư những cuộc biểu tình rám rộ cùa phong trào 
bình dàn. và như lời anh tự thuật trong cuốn Sống mòn 

"V kiêm ăn bảng rất nhiều nghé, kế cả những nghề mà 
những người tự xưng là trí thức không làm. Y trà trộn với phu 
phen, với thợ thuyền. Y mặc đồ bà ba di chích thuốc thi ờ nhầ 
thương. Còn chút thì giờ thừa nào. y học rât châm. Tạng người 
y không cho y cầm súng, cám gươm. Y sè cầm bút mà chiến 
đấu...” 

May năm sau trớ về quê, gia đình anh da khánh kiệt, sông 
vát và túng đói. Làng anh “vẫn như xưa, khổ hơn xưa. Vài Tày 
rẻ như bèo, nghể dệt cơ sớ của làng chết hán rổi”. Nam Cao ra 
Hà Nỏi làm nghề dạy học tư và cứ luôn luôn, cuộc dời tung 
thiêu, tù hâm. quấn chật lấy anh, không buông tha lúc nào. 



Nam Cao bát (lau bước tháng vào nghé văn khoang Id4(), 
giữa lúc phát xít Nhạt dà dặt chân lên Đóng Dương, phát xít 
Pháp Pê-tanh càng bóp nghẹt dất nước Việt Nam. Ty kiếm 
duyệt Pháp, sờ hiên binh Nhật nuôi những tờ báo tòng tiền, ca 
tung Pê-tanh, Đờ-cu, “Cách mạng quốc gia”, Thiên hoàng, phi 
cõng Nhạt, rượu xa-kc và gái điếm Phù Tang. Trong ván 
chương cóng khai, bọn thống trị phát xít chi còn cho tồn tại 
nhùng tiếu thuyết làng mạn cuối mùa, đưa ra những “chàng, 
nàng' trường giá chen với những “ngươi hùng” trắng trợn con 
dỏ, hay những kẻ chán đời than vãn, ca lụng quan lại, ước ao 
“trật tự, dạo lí, cái đẹp” phong kiên trử lại. 

Nam Cao đà không chiu khuất phục với cái chế độ ngạt thờ 
ấy. Nhà vãn mành khanh thư sinh án nói ỏn tổn nhiêu khi đến 
rut rè. mòi lúc lai dò mật, mà kì thực mang trong lòng một sự 
phan kháng mảnh liệt. Anh thù ghét những sách phù phiếm, nói 
nhưng chuyện rác rối cua những kẻ ân no ngồi rỏi, khống biết 
làm gì cá. Anh nhìn rò cái chế độ nó đày đoạ và làm trụy lạc 
con người. Anh muốn phá tung ra, vạch cho mọi người thấy cái 
kho dang vây kín chung quanh, nó len lòi cà vào đến những chỏ 
sâu nhất, tốt đẹp nhất của tâm hổn. Anh nguyền rua cái vàn 
chương thì vi hóa cái khổ. cùa bon nhà văn tư sàn “cúi minh 
xuóng dan chung”. 

II. (ỉiá trị hiện thưc và nhân đạo trong ngòi bút cùa 
Nam Cao 

Trong nền văn học hiện thực đang lỉm đường và đang chiến 
đàu với các xu hướng phản dộng bấy giờ, thiên truyện Chí Phèo 
cứa Nam Cao nổi bật lên, thật xuất sắc. Chi Phèo đà nói những 
cái khổ cùng cực cùa thôn quê dưới ách cường hào ờ trước mắt, 
với quan lại và thực dãn ờ phía sau. Anh cùng đinh liều mạng 
Chí Phèo giày giụa giữa những người nòng dân bị bóc đến cái 



khố không còn, càng d'ẻ bảo càng bị giúi cổ xuống, giii cho 
đến khổng còn thờ được cung chưa thỏi, suốt đời sổng khtng ra 
con người, chưa biết đến đời thuở nào mới thoát được cái n.inh 
vuốt cùa sự nghèo đói, ngu tối, nó hành hạ bóp rúm ngíời ta 
lại, hoặc đẩy người ta đến Sở mộ phu, đón điền cao su và ĩihứng 
tội ác cùng đường. 

Cuối năm 1944, Nam Cao viết xong Sống mòn . Tập tiểu 
thuyết ấy quang di ném lại, không lọt qua dược lưới kiểm duyệt 
đế xuất bản, tuy rằng soi từng chữ không có chỗ nào lắt bẻ 
được. Sống mòn tả cuộc sống thiểu não, quẩn quanh, nhò nhen 
của mấy người trí thức tiểu tư sản nghèo, một cuộc sốĩg mù 
xám cứ “mốc lẻn, rỉ đi, mòn ra, mục ra" không có lối hoát. 
Rộng hơn là vận mệnh mấy con người ấy, ta thấy đặt n một 
cách ám ảnh vấn dé vận mệnh chung cùa cá một xã hội chua 
xót, dau đớn, buồn thảm, tủi nhục, trong dó đời sống không còn 
ý nghĩa, quay vé phía nào cùng thấy'dựng lên những bức ường 
bế tắc. 

Văn Nam Cao, ngay trong nhừng tác phẩm dầu, đà thic sắc 
sào. Anh nhìn sâu vào sự thật một cách sắc cạnh, nhiều kli mia 
mai. Không ve vuốt ngay bản thân mình và giai cấp mìni như 
một vài nhà văn tiểu tư sản tìm an ủi trong một triết lý hàng 
phục chế độ đương thời, anh tạo dược những điển hình ghi cấp 
thật sống và cảm dỏng. Trong lúc văn lãng mạn tư sản đã ;a ròi 
lời ân tiếng nói của nhân dàn, viết lai tây như vãn dịch, càng 
ngày càng trống rỗng, hình thức, anh dà tạo cho mình m)t lói 
văn mới, đàm dà ban sắc bình dân, nhưng không rơi vào chỏ thô 
tục. Và qua những lời phẫn uất, cũng dông thời thấy biẽt bao 
thương yêu. Nam Cao yêu trìu mến cái làng khổ sờ của anh. 
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anh yêu những hen đi) hiên lành, những buổi sáng, buổi trưa 
cua (hon quê Viẹt Nam Mồi khi nói đèn những cái ngốc dại. 
quanh quán cùa những người đau khổ quằn quại, biết bao nhiêu 
xót xa (lộ lượng trong câu van anh. 

Trong những tâm hổn chất phác, bị nghèo khổ làm cho mụ 
nộ cán cỏi, ngay trong một con người u mê cục súc như Chí 
phèo, Nam Cao tìm ra những rung động trong sáng của tình 
yẽi , của niềm khát khao dược sống cho ra người - những rung 
động ày dột ngột hc lèn từng lúc rổi lai bị dời sống vùi dập. Đó 
la chất thư quý háu nhát, cảm động nhất trong các truyện tả 
thực cùa anh. Đó cùng là cái làm chúng ta càng cảm thấy thấm 
thìa sự tàn bạo cua chê độ cũ. Nam Cao chưa hiểu sức mạnh bị 
cùm trói cua những con người cùng khố, nhưng chính những 
ánh ý thức đó làm cho truyện cùa anh không đen tối, tuyệt vọng 
và vượt qua cả ý định cùa người viết mà hứa hẹn nìột sự thay 
đôi tương lai, như một ánh hình minh còn xa mờ. Nhờ biết quý 
trọng dời sống làm lung vất vả, nên Nam Cao biết nhìn rõ 
nhìrng chuyện nhò mọn hàng ngày trong cuộc đời đầu tắt mặt 
tỏi cua bao nhiêu người chung quanh, và làm nổi rõ lên cho ta 
thây tíìt cả những sự vỏ lí của một chế độ thỏi nát trong những 
chuyện tầm thường lặng lõ nhất. 

III. Nổi bế tác và con đường giải thoát cùa Nam Cao 

Nhưng cái xã hội ngột ngạt ấy đi tới đâu. ai sẽ phá tan nó, 
phả thô nào và phá rối thì làm gì, những câu hỏi ấy Nam Cao 
chua dặt dược rõ và chưa trả lời được. Nam Cao nhìn thấy người 
nhà quê nghèo khổ ngu muội, bị đè nén muôn đời, anh chưa 
nhìn thây người nóng dân có thê vùng dây đạp đổ bọn thông trị. 


16- VBI) 


121 



Anh nhìn sự ỉhẠl phũ phàng bằng con mắt cùa một người đang 
bị giày xéo, anh chưa nhìn được vào sự IhẠI áy bằng con mắt 
một người lãnh đạo nó, thay đổi được nó. Nhừng khát khao 
trong các truyện ngắn và tiểu thuyết của Nam Cao hổi đó Iìhư 
những tiếng kêu gào xc ruột, nhưng hi vọng còn leo lắt làm 
sao! Mấy trảm trang uất ức và đau xót của Sông mòn , cuối cùng 
mới hé ra một tia sáng nhỏ bé. Bom nổ trong phố Hà Nội, thành 
phố tàn cư. Thứ, vai chính trong truyộn, cùng rời cái trường tư 
của anh để về quê. Trên tàu hòa chật chội, mọi người nhà quê 
đoc báo, nhiều tin chiến tranh. 

“Bao nhiêu người chết! Bao nhiêu thành phô nát tan! Cái 
thảm sòng máu núi thây thật là rùng rợn. Nhan loại lên cơn sót 
rét, đang quằn quại nhãn nhó, rên la, tự mình lại cản mình, tự 
mình lại xé mình để đổi thay. Cái gì sẽ trồi ra?... Lòng Thứ (lột 
nhiên hé ra một tia sáng mong manh, Thứ lại thấy hi vọng một 
cách vu vơ. Sau cuộc chiến tranh này, có lẽ cuộc sòng sẽ dề 
dàng hơn, công bình hơn, đẹp đẽ hơn... Nhưng y lại dò mặt 
ngay. Người ta chi hường được cái gì mình đáng hướng mà thòi. 
Y đã làm gì chưa?...” 

Cách mạng đã chìa tay đón lấy tia hi vọng thác mác ấy của 
Nam Cao, và chi rõ cho anh thấy tương lai. Chiến tranh trở nên 
ác liệt, xã hội Việt Nam lay chuyến. Đời sống càng cùng khốn 
đến kinh khủng. Những người chết đói nam la liệt ngoài hè phố, 
“Người chưa chết hẳn bị đẩy xuống hố cùng với những xác chết 
cho tiện chuyến chôn". Nạn dói lan tới bè bạn Nam Cao, de doạ 
bân thản anh. Vợ anh viết thư cho anh: “Con Hường, thằng 
Thiên ãn cháo hơn một tháng nay rồi. Ba hôm nữa cháo cùng 



không có mà ăn. Trỏng thây chúng nó cứ là dán, em dứí ruột 

Nhưng giữa cành lường chừng như tuyệt vọng ấy, Nam Cao 
dã đọc ỉ)é cươnx vùn hóa cùa đáng Cộng sàn Đỏng Dương và 
vào hoai động trong Hội Vãn hóa cứu quốc, học chương trinh 
huấn luyện Việt Minh. Giừa canh chết chóc ghê gớm chưa từng 
tluìy, anh trông rỏ sư sống đang dào lén vũ hao. Và không phải 
một mình anh trỏng thấy. Ca nhân dân Việt Nam đã trông thày 
ánh sáng. Cờ đỏ sao vàng mọc ra khâp nơi. Những con người 
khốn khổ, xưa nay ngậm hột thị, “hèn quá là hèn. ngu quá là 
ngu”, mà bây giờ làm nhưng chuyện Nam Cao khổng thể tướng 
tượng dược. Nam Cao đà bừng thấy sức mạnh cùa nhân dân, và 
trong dường sống cùa dân tộc đa tìm tháy đường sống cùa 
mình. Cuộc đấu tranh gay gắt và rộng lớn đẩy anh đi lên, mở 
dường cho anh. Lán đầu tiên, Nam Cao thấy đời sống có ý 
nghĩa và hiểu rõ mình phải làm gì (...) 


Tháng 2-1952 
NGUYỄN ĐÌNH THI 

(Mấy ván đế vàn học, NXB Vãn Hóa, 1958) 


Bài 3. GIỚI THIỆU NHẬT KÍ TRONG TÙ 

l. Hoàn cánh ra đời 

Ngày 8-2-1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, 
Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng giải 
phóng dân tộc. Ngày 13-8-1942, lấy tên Hồ Chí Minh, Người 
lên đường đi Trung Quốc với danh nghĩa đại biểu của Việt Nam 
độc lập đổng minh (tức Việt Minh do Người thành lập ờ Pắc Pó, 
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1941) và Phân bộ quốc tế phản xâm krợc cùa Việt Nan, đê 
tranh thù sự viện trợ cùa thế giới. Sau nửa tháng đi bộ, ngà’ 29 
8, vừa tới 'rúc Vinh, một thị trán thuộc huyện Tỉnh Tây, tinh 
Quảng Tây thì bị bọn Quốc dân đảng Trung Quốc bắt giiữ 
Chúng giam cẩm và đày đoạ Người rất dã man trong mưvi ba 
tháng, giải qua giải lại gần ba mươi nhà giam cùa nur<i ba 
huyện. 

Trong thời gian này, không có điểu kiện hoạt dộng ;átch 
mạng, Người phải làm thơ để giải trí cho đở sốt ruột: 

Ngâm thơ ta vốn không ham. 

Nhưng vi trong ngục biết lùm chi dày. 

Ngày dài ngâm ngợi chơ khuây, 

Vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do. 

(Mà dù li tập Nhật kí) 

II. Nhật kí trong tù , một tập thơ lớn 

I. Nhật kỷ trong tù là một tập nhật kí 

Tính nhật kí thể hiện ở sự ghi chép những điều mắt thấ’ t.ai 
nghe hàng ngày ờ trong nhà tù và trên dường đi đày từ nhi laiO 
này đến nhà lao khác, tạo nên ở tập thơ yếu tồ tự sư và ínih 
hướng ngoại. Nhờ tính chất nhật kí này mà tác phẩm đà tái liệm 
được bộ mật đen tối cùa nhà tù chính quyén Quốc dán (ảnig 
Trung Quốc rất ti mi, chi tiết, như một cuốn phim tư liệu cósíức 
phê phán mạnh mẽ. Rộng hơn nữa, người ta còn thấy được ruột 
phần của tình trạng xã hội Trung Quốc những năm 1942, 1913.. 

Ở đây bút pháp châm biếm được sử dụng rông rãi với niiềĩu 
cung bậc và giọng điệu khác nhau: khi thẳng thừng bốp Ciáit, 
khi giễu cợt nhẹ nhàng, khi mỉa mai, chua chát, khi cười Jấíy 
mà cay đáng, đau xót... Nhìn chung nhà thư không dùng lối Jato 
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to bún lớn. nhưng những đòn chàm bicm thường rất sau sắc, 
tỉứiin thìa: 

Ba tì trưởng nhà lao ( huyên (lanh hạc, 

Giải người, cảnh trưởng kiếm ủn quanh. 

Chong đèn, huyện trưởng lùm công việc, 

Trời đất Lai Tân vẫn thải hình. 

(Lai Tân) 

Oa ..!Oa...!Oa...a...! 

Cha sự sung quán cứu nước nhủ. 

Nên nỗi than em vừa nửa tuổi. 

Oi 7 theo mẹ đen ở nhà pha. 

{Cháu hé trong ngục Tân Dương) 

Nghĩ việc trên dời kì lự thật, 

Cùm chán sau trước cùng tranh nhau 

(Cái cùm ị 

Tự (Ịo, thừ hỏi dâu Iủ'! 

Lính canh trỏ lôi thẳng ra công dường. 

(Tiết thanh minh) 

2. Tập nhật kí nhưng lại là một tập thơ 

Cho nên nó chù yếu ghi chép tâm sự của tác giả -một thứ 
nhật kí trữ tình, độc dáo, tính hướng nội sáu sắc. Nhờ vậy, qua 
tập thơ, người đọc thấy hiện lẻn thật rỏ nét bức chan dung tự 
hoạ của Hồ Chí Minh - đây mới là hình tượng chính của tập 
thơ. 
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a) Đó là một tâm gương nghị lực phi thường, một han linlì 
thép vĩ đại, không gì có thể lung lạc được, diíng là Thán thê ờ 
trong lao, Tinh thẩn ở ngoài lao”. 

Một con người có thế vượt lén rất cao trẽn mọi dau đớn thể 
xác, tâm hổn ung dung thanh thoát, thậm chí tươi tắn, tre trung 
trong mọi tình huống: 

Tron# tù không rượu cũng không hoa, 

Cà tì lì (ỉ ( ầ Ị t dèm nay khó hững hờ. 

Người ngắm trảng soi ngoài cửa sô, 

Trâng nhòm khe cửa ngắm nhủ thơ. 

(Ngắm trăng) 

Hòm nay xiềng sắt thay dày trói, 

Môi hước leng keng tiếng ngọc rung. 

Tuy hi tình nghị lủ gián diệp. 

Mà như khanh tướng vẻ ung dung. 

(Di Nam Ninh) 

Tinh thần ấy tạo nên những bài thơ chuyển mạnh bát ngờ 
và thú vị: câu đầu, phán dầu là “Thân thể ờ trong lao” là người 
tù; câu sau, phần sau là “Tinh thần ờ ngoài lao”, là thi sĩ. 

Đáp thuyền thẳng xuống huyện Ung Ninh , 

Lùng lẳng chân treo tựa giảo hình. 

Làng xóm ven sông dông đúc thế, 

Thuyền càu rể sóng nhẹ thênh thênh. 

(Giữa đường đáp thuyên cti Ung Ninh) 
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b) Dó cũng là một tam hổn khao khát tự do (“Đau khổ chi 
bang mat tự do") thực chát là khao khát chiến dàu (“Xót mình 
giam hăm trong tù Iỉgục, chưa được xong ra giữa trận liền"). 

I rong những ngày tháng trong lù, con người áy khống lúc 
nào không hướng về Tổ quốc, luồn luôn tính đôn thời gian 
"("Rốn tháng rói, “Tám tháng hao mòn với xích gỏng", “Ngày 
đi bạn tien đốn bén sông. Hẹn bạn về khi lúa đỏ dòng") mà Tiếc 
ngày giở, mà đau đớn, bực bội. Nhiểu dèm thức trắng: Không 
ngủ dược Dâm không ngủ.. Người làm thơ đê đờ sốt ruột, 
nhưng nhìn những bài thơ như những tờ lịch bóc ra hết ngày 
nay đen ngày khác, lai càng sốt ruột hơn nữa: 

Thăm ĩ hãm dem dài không ngủ dược. 

Trong ì ù viết (lã ĩ rám hùi thơ. 

Moi hài viết (loan, ta dừng hút. 

Cửa tigục nhìn ra: trời tự do! 

c ) Đó cùng Ià một tàm hổn nghệ sĩ tài hoa. mọt trí tuệ linh 
hoạt và nhọn sác, một mật rất nhạy cảm đối với vé đẹp cùa 
thiên nhiên và dẻ xúc dộng trước những cảnh ngộ thương tàm 
cua con người, một mật từ nhưng chi tiết thông thường cùa dời 
sõng, có thế nhìn ra biết bao mau thuần hài hước của một chế 
độ xa hội thỏi nát đê tạo nên những tiếng cười đầy trí tuệ trong 
thơ (Lời hòi. Cơm tù. Cái cùm, Chia nước, Danh hạc. Dây trói, 
Gia quyến người hi hắt lính, Pha trò, Cảnh hình khiêng lợn 
cùng (li, Cấm hút thuốc lú. Ghẻ, Cháu bé trong ngục Tân 
l)ỉí<ffig. Tiền dèn. Lai Tân, Tiên vào nhủ giam, Thanh minh...Ị 

d) Nhưng bao trùm lên tất cả là tấm lòng yêu thương bao la 
dối với nhan loại cần lao, dối vơi cuộc sống nơi trần thế còn 
nhiều dau khổ này. Ay là tấm lòng nhân dạo dạt đến mức độ 
quên minh: một mặt ít quan tâm đến nỗi khổ rát lớn của mình. 
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mặt khác hết sức nhạy cám và sán lòng chia sé với moi vui 
buón sướng khố, dù nhỏ nhặt của người xung quanh. Có thể nói 
tất cả những gì có lien quan đến con người, đến sự sống và lọi 
ích cua con người đểu không lọt qua con mắt chan chứa nhan 
tình của Bác Hồ: tình trạng lao động vất vả của người phu làm 
đường, cảnh nông dân được mùa hay hạn hán, một hàng cháo 
bên dường, một lò than rực hổng nơi xóm núi, một tiếng sáo 
buồn trong ngục, cảnh đun nấu trong tù, cảnh đói rét ghe lở của 
tù nhân, người ta tranh nhau cùm chan, một cháu bé bị giain 
trong tù, vợ một người tù đến thăm chổng, người tù bôi giấy 
làm chăn, một người tù trốn bị bắt trớ lại, một người tù chếỉ 
v.v... 

Thành ra tập nhật kí tâm tình trong ngục mà làm sống dạy 
cả một nhân loại với biết bao số phận cụ thê rất đáng thương. 
Và hình ảnh Bác Hồ hiện ra giữa cái nhân loại cùng khố ày 
không hể có chút gì phân biệt, trái lại chan hòa với họ trong 
tình bè bạn (nạn hữu) và như những người “cùng hội cung 
thuyên" (dồng chu cộng tế): 

Cùỉìg hội cùng thuyền nén phải giúp, 

Viết thay háo cáo dúm từ nan. 

(Viết hộ háo cáo cho các hạn tủ ị 

Người còn tỏ ra hết sức khoan hòa độ lượng khi tò thái độ 
trân trọng đối với cả những người trong hàng ngũ của kẻ thù 
nếu như họ vần giữ được đỏi chút ánh sáng trong tâm hổn: Sở 
trưởng Long An họ Lưu, Tiên sinh họ Quánh , Trưởng han họ 
Mạc: 

Trưởng han họ Mạc người hào hiệp, 

Dốc túi mua cơm giúp phạm nhân: 

Đêm đến cởi thừng cho họ ngủ, 
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Chằng (lủng quyên thê, chỉ dùng án. 

Tình thương của Người còn bao trùm cả đên những vật vô 
tri vô giác đã từng gắn bó với mình: xa thì nhớ, mất thì thương 
(Rụng mất một chiếc răng, Lính ngục đánh cáp mất chiếc gậy 
( ủcĩi ta...). 

Người ta thường nói đây là bức chân dung của một bậc đại 
nhốn, đại trí, đại dũng. Đúng là như thế. Nhưng phải thấy đại 
nhân là cái gốc, là cơ sở. 

3. Tác giả Nhật kí trong tù, một thi sĩ lớn 

“Hổ Chí Minh quả là người am hiểu nghệ thuật, đã đánh 
giá rất cao lao động nghệ thuật, vì thế Người bao giờ cũng giữ 
thái độ khiêm tốn trước danh hiệu thi sĩ. Nhưng thực tê Người 
đã tạo nén một “tác phẩm lớn” mà tác giả hình như chỉ “đánh 
rơi ’ vào kho tàng vân học, như một hành động ngẫu nhiên (...) 
nhu một câu chuyện vạn bất đắc dĩ (Đăng Thai Mai) ,ỉ \ 

Ây là một tập thơ độc đáo phong phú, đa dạng từ nội dung 
đến hình thức. Một tập thơ viết trước hết cho chính mình nên 
thể hiện sâu sắc tư tường và phong cách nghệ thuật của Người. 
Hộc đáo và phong phủ ở chỗ có nhiều điểu tưởng Iìhư trái 
ngược, lại được thống nhất lại và trở nên hài hòa. Chẳng hạn 
một tinh thần thép kiên cường lại đi với một chất thơ trữ tình 
đằm thắm, một thái độ ung dung thi sĩ lại kết hợp với một nhiệt 
tình sỏi nổi, một khí thế tháo cùi sổ lổng, một màu sắc cổ điển 
dậm đà lại chứa đựng tinh thần thời đại. Bút phấp thì hết sức đa 
dạng và linh hoạt: lãng mạn và hiện thực, tả thực và trữ tình... 
Nghệ thuật trào lông thì có đù sắc thái: đùa vui nhẹ nhàng, tự 
trào hóm hỉnh, mỉa mai chua chát, châm biếm sắc sảo, đả kích 
quyết liệt v.v... 

'' Nghiôn cứu học tập thơ vãn Hổ Chí Minh, NXB Khoa học xã hội, 1979, tr 
153 


17- VtìD 
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Nhật kí trong tù ra đời trờ thành một tập thơ lớn, với nhiều 
bài có phẩm chất nghệ thuật cao. Nhiểu trường hợp tuy mượn 
thi liệu cổ (thi pháp văn học cổ điển cho phép), Ithưng sự sáng 
tạo cấu trúc mới đã khiến tác giả thể hiện được tư tưởng mới, 
hồn thơ mới. Thơ là tiếng nói tâm hổn, là sự kết tinh những 
truyền thống văn hóa của dân tộc và nhân loại, những trải 
nghiệm phong phú của đời sống thực tế, trên cơ sở một cá tính 
sáng tạo với một tài năng nghệ thuật thật sự. Hồ Chí Minh có 
đầy đủ những điéu kiện ấy. Người lại chỉ sáng tác trong những 
giây phút có cảm hứng, nôn thơ đến với Người một cách rất tự 
nhiên như người xưa từng nói; “Cảnh không hẹn đến mà tự đến, 
nói không mong hay mà tự hay” (Lê Quý Đôn). 

Nhưng điều đáng quý nhất ở Nhật kí trong tù là vói tác 
phẩm này, người đọc trực tiếp tiếp cận với thế giới tinh thần 
phong phú, trong phần sâu thẳm nhất, của một người con vĩ đại 
của dân tộc trong thế kỉ này. 

(Dẫn từ SGK Vân học 12- Ban KHXH , NXB Giáo dục, 1995) 



CHƯƠNG IV 


MẨY VẤN ĐỂ VỀ KỶ NANG LÀM VẢN 


I. ĐẶC ĐIỂM CHƯƠNG TRÌNIỈ LÀM VÁN Ở CẤP TIỈCS 

Chương trình THCS giới thiệu với các em học sinh 2 loại 
vàn cơ bản. Loại thứ nhất học ở những năm đầu cấp (lớp 6 và 
lớp 7). Đó là văn miêu tả, văn tường thuật, kể chuyện, trần 
thuật... chúng ta tạm gọi là loại vãn sáng tác. Từ lớp 8 lên lớp 9 
các em bắt đầu làm quen và luyện tập một loại bài mới. Đó là 
ván nghị luận. Loại này rất khác với loại vãn sáng tác nhằm 
kích thích trí tưởng tượng, xây dựng óc quan sát tinh tế với 
những tình cảm chân thực, những khám phá hồn nhiên vé đời 
sống, gia đình và xã hội. ... thì văn nghị luận nhằm hình thành 
và phát triển khả năng lập luận chặt chẽ, trình bày những lý lẽ 
và dãn chứng một cách sáng sủa, giàu sức thuyết phục, diẻn tả 
những suy nghi và nêu những ý kiến riêng của mình về một vấn 
đổ nào đỏ trong cuộc sống hoặc trong văn học nghệ thuật. 

Để làm sáng tò điểu đó, các em hãy so sánh các đoạn vãn 
sau đây. 

Đoạn ỉ : Một hà lão mù nuôi con. 

“Bà lăo bỏ bát cơm xuống, vỗ hai tay làm hiệu cho thằng 
bé chạy lại. Bà vội quờ tay ra thì thấy nó vẫn ngồi chồm hỗm ở 
bC ‘11 cạnh. Bà xốc nó lên, móc ngón tay vào trong miệng nó. 
Miệng nó còn đầy ứ những cơm nhão... Nó không nuốt mà đầy 
phè cả hai bên mép. Bà lẩm bẩm: “Ngậm bung bủng như thế 
này. No rổi đấy”. Bà nuốt ực miếng cơm đang nhai trong 
miệng. Xong bà cúi xuống, chúm nheo mồm lại, hút đánh chụt 
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một cái thật mạnh vào mũi thằng bé. Bao nhiêu rớt rãi, nhoe 
nhoét ờ mủi thằng Kê tuột cả vào miệng bà Vang. Bà nhổ toẹt 
xuống đất, còn mực chạy đến liếm ngổm ngổm. Thằng bé bị bà 
nó liếm rát cả mũi, khóc tru lẽn một tiếng như tiếng còi rồi nín 
ngay". 

(Tò Hoài - Dẫn theo Nguyên Hiến Lê- 
Hương sắc trong vườn vãn, Sài Gòn, 1962) 

Đoạn 2: Chí thành {ì) 

' Thành nghĩa là gì? Nghĩa là thật lòng, không dối minh, 
dối người, khòng giả nhân, giả nghĩa. Việc phải dù là tính 
miệnh cùng không từ, việc phi nghĩa dù phú quý cùng không 
tưởng. 

Đem lòng thành ấy mà ở với cha mẹ thì nên con thảo, đem 
lòng thành ấy ờ với nước thì thành tôi trung. Suy ra anh ờ với 
em, vợ ờ với chổng, chúng bạn ờ với nhau, à với người đổng 
loại, ở với hết mọi loài cũng nên người có nhân, có nghĩa, có 
tín có huệ. Thánh hiển, tiên, phật cũng bời cái lòng chí thành 
áy mà nên. Người có tài mà hay khinh bạc lời nói vẫn hay, việc 
làm vẫn giỏi, đến khi hoạn nạn hay thay lòng, gặp lúc khinh 
quyển hay biến tiết, cung vì không có chí thành làm bản lĩnh. 

Chí thành cõng có lúc xử trí, có lúc dụng mưu. Nếu cứ chắc 
như đười ươi, thẳng tuột như ruột ngựa, như thế gọi là ngu 
thành, chỉ đủ cho người ta đánh lừa hay người ta nói dối... 

Người có chí thành mới là người có gía trị, như ông tượng 
gỗ vàng son rực rỡ là do trang sức bên ngoài mà thẩn minh cảm 


11 Hốt sức thành thực gọi là chí thành 
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ứng la do cái chí ihành ở bẽn trong. Nếu không có thẩn minh 
cám ứng, thì có ai thờ cho ông tượng gổ” 

(Nguyền Bá Học - Lời khuyên học trò - Nam phong tạp chí 

số 25) 

Khác với đoạn văn thứ nhất đoạn văn này là một đoạn văn 
nghi luận. Để thuyết phục người đọc về một số vấn đề dạo đức, 
đao 1Í T làm người là phải hết sức thành thực (chí thành), tác giả 
đít phải đưa ra những lý lẽ cùa mình, phân tích, binh giá nhằm 
làm sáng tò vấn dể. Đáu tiẻn óng giải thích : “thành” nghĩa là 
gì? Sau dó phân tích ý nghĩa và tác dụng của “tấm lòng thành” 
đối với con người và xã hội. Tác giả cũng chi ra cách thức hiểu 
và vận dụng lòng thành sao cho linh hoạt và uyển chuyển. Cuối 
cùng óng hình giá, khảng định vai trò và giá trì của chí thành 
bàng một so sánh thật dung dị mà vẫn sinh dộng, dẻ hiểu. 

Chắc các bạn đã thấy rõ, đoạn vãn thứ nhất là một đoạn 
vân miêu tả. Bằng những quan sát rất tinh tường, chọn lọc một 
sỏ chi tiết tiêu biểu, chính xác, nhà văn Tô Hoài đã dựng lại 
đƯỢc hình ảnh sống dộng vể cảnh bà lão mù nuôi con. Những 
câu văn ấy gợi lẻn trong lòng người đọc cảm giác vừa ghẻ, vừa 
thương xót cho tinh cảnh bà lào và đứa bé (đặc biệt những câu 
cuối) 

Vãn miêu rả được coi là hay là vãn mà tác giả chì dùng 
một vài chi tiết, một vài từ ngữ rria lột tả được thẩn thái của sự 
vật, gợi dược cảm giác, gợi được không khí và nhận xét dược 
đúng đặc diểm của sự vật, sự việc. Văn miêu tả vì thế rất cần 
cho nghệ thuật viết van (nhất là vãn sáng tác). Các bạn có thể 
tham khào thêm bài thơ sau dây tả cảnh tĩnh mịch ở một thôn 
quê trong buổi trưa hè. 
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TỊCH MỊCH 

Bàng Bá Lân. 


Lửa hc dốt bụi tre vàng 
Trưa hè ru ngủ xóm làng say sưa 
Khóm chuối lá bơ phờ nghĩ ngợi 
Rặng cau gáy nghển với trời cao 
Trong nhà ngoài ngõ quạnh hiu 
Đầu thêm con vện thiu thiu giấc nằm 
Trong nhà lá tối tảm lặng lẽ. 

Tiếng ngáy đều nhè nhẹ bay ra. 

Vỏng đay chậm chạp khẽ dưa 
Ru hai bà cháu say sưa mộng dài... 

Cháu bỗng cựa giãy hoài khóc dói 
Tinh giấc mơ bà vội hát lên: 

“À ơi” mấy tiếng. Rồi im 

Nhộn tường ôm trứng nằm yên mơ màng. 

Ruồi bay thong thả nhẹ nhàng 

Muỗi vo ve khóc bên màn thiết tha 

Hơi thở nóng luồn qua khe liếp 

Làm rùng mình mấy chiếc diểm sô. 

Bụi nằm lâu chán xà nhà 

Nhẹ nhàng rơi phủ bàn thờ buồn thiu! 
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Đê hình dung và nlìận bièt dược rõ hưn vé hai loại vãn nay, 
các han dọc kĩ hai loại (lé sau đây: 

Loai thứ nhất: 

Dề I: Hãy tà lại một trận mưa rào đáu mùa hạ. 

Dê 2: Hãy tường thuật lại buổi chào cờ đáu tuần của trường 

em. 

Dé 3: Em vừa được xem một bộ phim hay, em hãy kể lại 
cho các bạn trong lớp cùng nghe. 

Đề 4: Bạn em ử nơi xa gặp chuyện khỏng may. Em chưa 
biết rõ là chuyện gì, hăy viết thư gỉri bạn để thảm hòi và biết rỏ 
SƯ việc. 

Để 5: Dưạ vào cót truyện ngụ ngón Hai chú gấu tham án , 
em hay trần thuật sáng tạo lại câu chuyện ấy theo ý của mình. 

Loại thử hai: 

Đề 1: Bác Hồ nói: “Dân ta có một lòng nống nàn yêu nước. 
Đó là một truyền thống quý báu của dán tộc ta”. Em hãy làm 
sang tỏ ý kiến trên băng những hiểu biết cùa minh vé thực tế 
lịch sử và các tác phám vãn học. 

Để 2: Mày giải thích câu nói sau đây: 

“Tiền là một tên dđy tớ tốt, nhưng là một ông chủ xấu”. 

Đề 3: Hãy phàn tích vẻ đẹp tâm hổn của lào Hạc trong tác 
phẩm cùng tên cùa Nam Cao. 

Để 4: Tục ngừ có câu: “Tốt gổ hơn tốt nước sơn”. Em hay 
phát biểu những suy nghi cùa mình vẻ câu tục ngữ dó. 

Đổ 5: Bình giảng bài ca dao sau: 

Gió đưa cành trúc la dà 

Tiếng chuông Trấn Vù, canh gà Thọ Xương 
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Mịt mù khói toả cành sương 

Nhịp chày Yên Bái, mặt gương Tây Hổ. 

Một số để trôn đây, tuy chưa phải nêu hết các kiểu dạng Cụ 
thể, nhưng chúng là các dạng tiêu biểu của hai loại văn đã nêu 
ờ trên. 

Năm để dáu thuộc loại văn sáng tác (miêu tả, tường thuật, 
kể chuyện, viết thư, trần thuật sáng tạo). Năm dé sau thuộc loại 
văn nghị luận (chứng minh, giải thích, phân tích, bình luận, 
bình giảng). Nếu như loại đầu yéu cầu người viết phải huy đòng 
được trí tường tượng phong phú thỉ nhóm để thứ hai nhằm hình 
thành và phát triển tư duy luận lí với khả năng lập luận chật 
chẽ, giàu sức thuyết phục. Đặc điểm chung của nhóm dé thứ hai 
là: đề nào cùng nhằm yêu cầu người viết làm sáng tò một vấn 
đề nào đó, thuyết phục người đọc thấy dược cái đúng, cái hay, 
cái đẹp cũng như chi ra và phê phán cái sai, cái dở, cái sấu của 
các vấn đề dược bàn đến. Muốn thuyết phục người đọc thì các 
em phải dem ra những lí lẽ và các dẫn chứng cụ thể. Lí lẽ chạt 
chẽ, sáng sủa làm cho người đọc hiểu được vấn dể. Dẫn chứng 
cụ thể, sinh động, toàn diện làm người nghe tin vào những điển 
mình nói. Một khi ai đó (người đọc, người nghe) hiểu và tin rồi, 
thì tức là người ấy đã bị thuyết phục. 

Ví dụ ờ dể số 2 (loại để nghị luận) dã nêu. Vấn dể là làm 
sáng tỏ và thuyết phục được người đọc thấy rõ vai trò và ý 
nghĩa của dồng tiền dối với con người. Muốn thuyết phục đượẹ 
người dọc, trước hết các bạn phải cắt nghĩa dể họ hiểu, bằng 
cách dùng lí lẽ của mình để giải thích: Đẩy tớ là gì? Thế nào là 
tên đầy tớ tốt? Ông chủ là ai? Thế nào là một ông chủ xấu? Tại 
sao tiên là một “tôn dầy tớ tốt" và lại là “một ỏng chủ xấu”?... 
Sau khi làm cho người dọc hiểu những diêu đó, các bạn tiếp tục 
chứng minh điểu mình vừa giải thích ở trân là đúng sự thật, là 
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có Ihưc, tức là bạn phải làm cho người đọc tin những dẫn chứng 
cụ thể, sinh dộng đáy dủ và toàn diện. Những dẫn chứng ấy có 
thể lây từ trong thực tế đời sống, cũng có thể lấy từ sách báo 
mà bạn đã dọc dược. Những dẫn chứng ấy cần nôn theo một trật 
tư nào đó thích hợp với vấn đề mà bạn đang bàn tới. Trong quá 
tỉ ình viết bài, có thể vừa lạp luận, nêu lí lẽ, vừa dưa ra những 
dẫn chứng để làm sáng tỏ lí lẽ. Nhưng cũng có thể tách ra làm 
hai phấn: giải thích và chứng minh. 

Trong nhà trường phổ thông, nhìn chung không đặt ra việc 
học và dạy sáng tác vãn học. Tuy vậy để phù hợp với lứa tuổi, 
học sinh cáp I và các lớp dầu cấp II được làm giấu hình ảnh, 
người viết phai chân thật, có những khám phá hổn nhiên vé 
thiên nhiên, vé dời sông gia đình, xã hội...Đến các lớp cuối ấp 
các em chù yếu học và tập làm vãn nghị luận. 

Ngoài hai loại văn cơ bản đã nêu, chương trình tập làm vãn 
c.íp THCS còn giới thiệu với các em loại vãn hành chính-công 
vn. Đó là những van bản có tính cóng thức, khuôn mầu, ngắn 
gọn và có quy cách hình thức rất rỏ ràng. Loại văn này tuy dơn 
giản hơn hai loại cơ bản trên nhưng nếu khổng chú ý cùng dễ vi 
phạm những quy định và các phép tắc thòng thường. Nhiều bạn 
ra đời, trờ thành cán bộ nhà nước rói mà vẫn không biết làm 
một lá đơn, viết một biên bàn, trình bày một bản kiến nghị hay 
soạn thào một tờ trình cho dúng quy cách. Điều dó thật đáng 
buồn... 

Do tính chất cua cuốn sách và đối tượng bạn đọc, chúng tỏi 
không dc cộp nhiêu đến loại văn bản hành chính -(‘ông cụ trong 
sách này. 

Nhừng vẩn đề lí thuyết củng như hệ thông kĩ năng làm hai 
loại ván cơ bản trôn, các em học sinh cũng đã dược học tập và 
rèn luyện tương dôi kì ờ các giờ trên lớp; Mặt khác cùng đã có 
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rất nhiêu loại sách viết vé vấn đc này. Vì thế, chúng tôi khóng 
nhắc lại và coi như các em đã nắm được, ơ đây những người 
viết chi để cập đến một số vấn để thiết yếu mà một học sinh 
giỏi ván cấp THCS cần lưu ý để rèn luyện. 

II. NHÙNG YÊU CẨU CHUNG Đối VỚI BÀI VÃN CỦA HỌC 
SINH GIỎI 

I. Xác định dối tưựng và muc đích của bài viết 

Dù là loại vãn nào đi nữa (ván sáng tác hay vãn nghị luận), 
khi muốn viết một bài vãn có chất lượng, các bạn cũng cần phai 
lưu ý và xác định rõ một số vấn để như là những nguyên tắc 
chung chi phối cách viết, ơ đây có thể dẫn ra lời khuyên của 
Bác Hồ đối với các nhà báo nói riêng và những người cầm bút 
nói chung. Lời khuyên ấy. Người rút ra được từ chính cuộc đòi 
cám bút cùa mình. Khi đật bút viết một cái gì, Người đều tự dật 
cho mình các câu hỏi: “Viết cho ai?” “Viết dể làm gì?”, sau đó 
mới quyết định “Viết cái gì” và “Viết như thế nào?”. Bốn câu 
hòi tường như giản dơn nhưng thực ra đã hàm những vân đé ca 
bản cùa lí thuyết giao tiếp. “Viết cho ai?” chính là câu hỏi 
nhằm xác định dổi tượng phục vụ, “Viết để làm gì?” là thể hiện 
mục đích. Từ việc xác định rõ dôi tượng vù mục đích mới xác 
định được nội dung (Viết cái gì) và cách thức thể hiện (Viét 
như thế nào?) 

Như thế, đáu phải chỉ có khi viết mà ngay cả khi nói (văn 
nói), khi trình bày một vấn đề gì dó, các em cũng rất cần đặt ra 
cho mình bốn câu hỏi đó. 

Trong quá trình nói và viết, hình như các em chi mới chú ý 
tới hai câu hỏi (“Viết cái gì?” và “Viết như thế nào?”) trong khi 
hai câu hỏi này phụ thuộc vào hai câu đầu thì lại chưa được lưu 
ý. Tức là chưa chú ý tới đối tượng, chưa chú ý tới người nghe, 
người đọc, (người tiếp nhẠn). Chúng tôi thấy cđn phải nói rõ 


138 



hơn điếm này. Trong giao tiếp nói chung đối tượng khác nhau 
rát cán lưa chọn những nội dung và cách thức diễn đạt, trình 
bày khác nhau. Cuộc sống vốn rất phong phú, đa dạng; hàng 
ngày chúng ta gặp gỡ, trao đổi, giao tiếp với rất nhiều đối tượng 
khác nhau, nhưng khi học, khi tạp thuyết phục và trình bày một 
ván đề nào đó, chúng ta chi làm theo một mẫu nhất định, thành 
thử khi bước vào cuộc sống, tuy được học rồi nhưng ta vẫn rất 
lung túng trước nhưng tình huống cụ thể. Chính vì thế, khi viết 
(hoác nói) cán tìm hiểu kĩ đối tượng mình hướng tới bằng hàng 
loại câu hỏi như: Họ là ai? Họ muốn biết gì? Bạn muốn biết gì 
về họ? Mối quan hệ giữa bạn và người nghe, người đoc là gì? 
Nghề nghiệp của họ là gì? Tuổi tác? v.v... 

Trong quá trình rèn luyện viết những bài văn loại sáng tác, 
các bạn đã được tập dượt đóng vai, nhập vào nhiều vai để viết 
như: 

Dựa vào bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ, hãy thay lời con hổ 
bị nhốt trong vườn bách thú nói lại những tâm sự nhớ nhưng và 
buồn chán cùa mình. 

Hoặc: Em hãy viết hộ bà mẹ cùa một anh bộ đội đang đóng 
quân ớ đảo xa, bức thư báo tin về một niềm vui của mẹ ở quê 
n hà. 

Hoặc: Chiểu nay trong giờ ra chơi, một bạn đã nghịch 
ngợm bẻ gãy cành bàng ở sân trường. Hãy thay lời cây bàng nói 
Iihừng lời tâm sự với em sau giờ tan học. 

Trong ba ví du (thực ra là ba đề vãn) ở trên, khi viết ta phải 
dóng vai khi thì con hổ bị nhốt trong cũi sắt, khi thì bà mẹ của 
anh bộ dội công tác ờ đảo xa, khi lại phải “nhập vai” vào cây 
bàng để nói lên nỗi niềm tâm sự. Như thế là chúng ta đâ chú ý 
tới yếu tố người viết giả định. 

Yếu tố này rất quan trọng đối với người viết vãn nói chung. 
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đặc biệt là văn sáng tác. Nó giúp người viết “nhập vai”, “hoá 
thân”, đật mình vào vị thế của nhiêu đối tượng khác nhau mà 
suy nghĩ và diẻn đạt cho đúng. 

Tuy nhiên đối lượng cần hướng tới đổ trả lời cAu hỏi “\ iết 
cho ai? không phải là yếu tố người viết giả định mà là người 
đọc giả định như trẽn đã nói. Trong ba ví dụ trốn, hai ví dụ san 
nêu rất rõ đối tượng cần hướng tới. Đó là viết thư cho anh hộ 
đội dang ở dảo xa và cây bàng tâm sự với em (một học sinh, 
bạn cùng lớp, cùng trường). 

Bây giờ các bạn thừ thay đổi đối tượng hướng tới của bàị 
viết xem nội dung và cách viết có cần thay đổi không? 

Ví dụ: Đỏi tượng nhận bức thư ờ trên không phải là người 
con ( anh hộ dội) mà là người hạn già đã có một thời gian gần 
gũi, gắn bó thuờ thiếu thời; hoặc đối tượng ắy lại là ông chổng 
của hà đang di nghỉ mất ở một nơi xa chẳng hạn hay bà lại 
muốn viết thư cho thầy giáo cũ mà bà rất kính trọng hồi còn 
học phổ thông... Như thế, mỗi một đối tượng cụ thể mà bà định 
hướng tới dể báo tin vể một niềm vui sẽ quy định nội dung của 
niêm vui mà bạn phải “viết hộ”. Ví dụ: Nếu là báo tin cho con 
trai ờ dảo thì niểm vui có thể là vụ mùa hội thu. Nhưng nếu là 
gửi thư cho hạn già ở xã thì niêm vui có thể là cuộc gập lại 
thầy giáo cù của cả hai người. Ngược lại nếu là gửi thư cho 
thầy giáo cũ thì niêm vui ấy có thể là sự trưởng thành của con 
bà (học giỏi, ngoan), chẳng hạn... Việc xác định dối tượng cũng 
quyết định hình thức mà bạn phải lựa chọn để trình bày (rõ nhất 
là thể hiện ở cách xưng hô và dùng đại từ). 

Cũng như vẠy ờ ví dụ 3, đối tượng cAy bàng hướng tới tâm 
sự có thể thay đổi như: cây bàng tủm sự với cày phượng; cây 
bàng tâm sự với hác háo vệ-lao công của trường; cAy bàng tám 
sự với thầy hiệu trưởng nhà trường hoặc cũng có thể cây bàng 
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tám sự với chínli cây hàng ('chính bản thân nó)... Khi các đối 
tượng ây thay đổi, chắc chắn trong nội dung và cách í hổ lộ nỗi 
niềm tâm sự cùa cây bàng cũng phải thay đổi cho phù hợp. 

Trong quá trình luyện tập viết bài, các em cẩn đật ra nhiều 
tình huống, đật mình vào nhiểu vị trí của người viết (người nói) 
giả định cũng như người đọc (người nghe) giả dinh để định ra 
nhùng nội dung và cách viết cho phù hợp. Luyện tập như thế 
nội dung và cách viết sẽ rất linh hoạt, không cứng nhắc, rập 
khuôn, máy móc. 

Với cách luyện tập ấy khi bước vào cuộc sổng các em sẽ 
rát chủ động, không bờ ngờ và lúng -túng trước những tình 
huòng và các dối tượng thay dổi khác nhau. 

Vấn dể dối tượng (viết cho ai) ờ loại văn sáng tác trong nhà 
trường THCS đã được dật ra và chú ý tới. Nhưng ở loại vãn nghị 
luận thì chưa dược chú ý đúng mức. Thường thường, trước một 
đề văn nghị luận, người viết cũng cần phải dật ra ít nhất 2 câu 
hỏi: 

- Người viết bàinàylà ai? 

- Ai là người dọc nó? 

Chúng ta thường xác định (tuy không nói rỏ ra) rằng người 
viết ờ đây là học sinh còn người dọc là thầy, cô giáo của các 
em. Vì luôn nghĩ như thế, nôn nhiều thầy, cỏ giáo rất bực mình 
khi chấm bài văn thấy học sinh cứ xưng “bạn” với mình. Ví dụ 
(Thanh Hải) có học sinh viết: “Đọc bài thơ cùa Thanh Hải hạn 
cỏ thấy không tiếng lòng ỏng đang thầm thì mà náo nức; hạn có 
nghe khỏng một tiếng nói khiêm nhường nhỏ nhẹ, da diết và 
sAu làng biết bao nhiêu?. Thực ra, nếu tháy cỏ nào bực mình thì 
cũng thật oan cho học sinh. Bời vì, người viết hoàn toàn có thể 
dỏng vai một ui dó và hướng tới thuyết phục một người nào dó, 
miẻn là trong mỏt bài vãn, người viết trung thành và nhất quán 
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với xư xác định người viết và đối tượng viêt. 

Cung do việc xác định người viết chỉ là học sinh và người 
đọc chỉ là thầy, cô giáo nên rất nhiều bạn hiểu nhầm mục dích 
của việc viết bài làm vãn. Viết để làm gì? Thượng thường ta cứ 
nghĩ viết để cho thầy giáo, cô giáo đọc, hoặc cụ thể hơn, viết để 
thầy, cỏ giáo chấm điểm cho mình. Nói như vậy, ờ một khía 
cạnh nào đó không sai, nhưng cũng chưa trúng mục đích của 
việc viết bài vãn. 

Trong nhà trường, đối với người học sinh, viết bài vãn 
nhằm hai mục đích cụ the: Một là; Tập trung làm sáng tỏ một 
vấn đề gì dó về nội dung theo yêu cầu của đề. Hai là: Hình 
thành và rèn luyện cách trình hủy, cách thê hiện , cách thuyết 
phục một dối tượng nào đó về nội (lung mà dê yéu câu. 

Như vậy khi bắt tay viết một bài vãn, các bạn phải xác định 
được hai cái đích ấy: 

Nội dung cần trình bày và làm sáng tỏ là gì? 

- Cách thức trình bày và làm sáng tó? 

Ví dụ 1: 

Đề hủi: Em hãy tả lại một cơn mưa đầu mùa hạ. 

Nội dung cần trình bày và làm sáng tò ở đây là“ Cơn niưtị 
dầu mùa hạ ấy như thế nào? Cách thức trình bày là miêu tả. 

Ví dụ 2: 

Dề hái; Ông cha ta thường nói: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn’. 
Em hiểu câu nói đó như thế nào? 

Ớ dc này nội dung cần trình bày và làm sáng tò là: “77?/ gổ 
hơn tất nước sơn, nghĩa là như thể nào? Còn cách thức trình 
bày là giai thích. 


142 



Vi dụ 3: Em hãy viết rnột bức thư tà cảnh mùa thu ở Hà 
Nội c ho một bạn ờ thành phó Hố Chí Minh chưa một lẩn được 
ra miền Bắc. 

() đề này, nội dung cán trình bày là cảnh thu Hà Nội. Cách 
thức trinh bày: hình thức một hức thư dùng vãn miêu tủ hướng 
tới doi tượng là một hạn ớ thành phố Hổ Chí Minh chưa hê biết 
Hù Nội có vẻ đẹp và chất thơ rát riêng khi mùa thu tới. 

2. Hai phương diện tạo nên bài vãn của học sinh giỏi 

Thế nào là một bài văn hay của học sinh giòi? Chúng tói 
cho rằng bài văn ấy phải kết hợp được hài hòa hai phương diện 
(cùng là 2 yôu cầu) cơ bàn sau đây: 

Thử nhứt: Bài vãn ấy phải cỏ ỷ (yêu cầu về ý). 

Thứ hai: Bài viết ấy plìài có chất van (yêu cầu vé vãn) 

Yêu cầu ý nghiêng về nội dung (tìm tòi, lựa chọn, phát 
hiện và nêu lên những nội dung). 

Yêu cẩu văn nghiêng về cách trình bày, diễn đạt. (Nói 
Nghiêng có nghĩa là không phải chỉ có hình thức trình hày> 
diễn đạt. Thực ra cái gốc cùa chất vãn là nội dung tình cảm, 
c ảm xúc thám mĩ. Vãn sáng tác đã đành là như thế, nhưng văn 
nghị luận văn học cũng cần có nội dung ấy ở một chừng mực 
Iihất định). Trong thực tế, có những bài viết rất đủ ý, thậm chí 
có những phát hiện mới mẻ về nội dung, nhưng vãn viết lại 
chưa hay. Ngược lại, có những bài viết đọc lên thấy hay nhưng 
suy nghĩ kT thì chẳng có ý gì sâu sắc và mới mé. Ý nghiêng về 
việc tác động tới lí trí, vân nghiêng về việc tác động tới tình 
cảm. Có ý mà thiếu chất văn, bài viết đôi khi nặng nề, khô 
khan, thiếu truyền cảm... Có vân mà ý nông cạn, hời hợt hoặc 
chẳng có ý gì, bài viết dễ rơi vào mòn sáo “làm xiếc ngôn từ”... 

Một bài vãn hay là bài vãn có những ý tứ sâu sắc, mới mè 
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lại được diẻn đạt bàng những lời vãn, câu văn hay, giàu hình 
ảnh, tự nhiên, giản dị mà có sức truyền cảm mạnh mẽ. 

Trong việc viết bài văn nói chung, có dược một sự mới mẻ 
và sâu sắc của riêng mình là rất khó. Ngày cả đối với những 
người cầm bút lâu năm cũng không phải dễ dàng tìm ngay được 
những ý tứ thẩn kì độc đáo. Chính vì thố mặc dù chúng ta 
không hạn chế những phát hiện, những khám phá sâu sắc của 
học sinh, nhưng cũng cần giới hạn yêu cáu về ý của một bài văn 
cho phù hợp, nghĩa là vừa sức đối với các em. 

Có thể nêu lên hai mức độ biểu hiện vể ý của một bài vãn 

hay. 

Mức thứ nhất: Người viết biết tiếp thu, học hòi ý kiến của 
người khác vể một vấn đề nào đó, lựa chọn và trình bày các ý 
ấy theo cách của mình để làm sáng tỏ yêu cáu cùa để ra. 

Mức thứ hai: Suy nghĩ, tìm tòi, phát hiện và nêu được 
những ý cùa riêng mình. 

Đối với học sinh cấp THCS, mức độ thứ nhất thường thấy ò 
những bài viết vé một vấn đề vãn học sử hoặc là khi phân tích 
bình giảng một TPVH hay và quen thuộc nào dó. Bời vì, đối với 
học sinh ván học sừ, lí luận văn học, là những vấn để các em 
khó có thể nêu dược những phát hiện mới mè mà chủ yếu chi là 
hiểu và thuộc bài, nắm được ý của người khác rồi tâp hựp và 
trình bày lại theo cách cùa mình. Những tác phẩm nổi tiếng và 
quen thuộc phần thì các em đã được học, phán thì đã được dọc 
các bài viết của người khác qua tài liệu, sách báo.... Chính vi 
thế yêu cáu các em có dược những ý riêng của mình cũng rất 
khó. Tất nhiên diêu dó không loại trừ những bài viết xuất sắc 
có những ý mới mẻ của học sinh. 



ơ mức độ tlúr hai. các em có điểu kiện bộc lô cái riêng, 
độc dáo, mới mè cùa mình thường lã loại vãn kiêu sáng tác như 
tìĩiẻu tả. ké chuyện, vict thư , tran thuật súng tạo... hoặc phân 
tích, hình giông một sò TPVH không có trong chương trình và 
còn Í 1 những bài viết (lể cập dến. Chính vì thế khi muốn đánh 
giá cho thật khách quan, chính xác năng lực hiểu và cảm thụ 
TPVH của học sinh, một trong những cách tốt nhất là để các em 
phân tích, bình giảng, chỉ ra được cái hay, cái đẹp của một 
TPVH nào đó còn mới mẻ đối với các em. Nhiêu bạn học sinh 
khi đứng trước các tác phẩm “xa lạ“ như thế rất dẻ lúng túng, vì 
chưa được hoc, chưa được nghe người ta đánh giá, xếp hạng. 
Nhưng nếu các bạn có một nũng lực ccìnì thụ tốt, lại chú ý qua 
cac bài giang của thay, cò, nắm được cách phân tích hình giảng 
một TPVH, thì bạn hoàn loàn có thể làm chủ được bài viết, 
thậm chí khi đó bạn cảm thấy có niềm vui náo nức, say sưa 
trong tìm tòi, khám phá vẻ dẹp của các tác phẩm ấy. Điều này 
giải thích được vì sao trong một số kì thi học sinh giòi, nhiểu 
ban trúng hẳn dc, hoặc gặp toàn những tác phẩm rất quen 
thuộc, đã học... thế nhưng kết quả bài làm vẫn rất thấp. Chính 
vì những tác phẩm âv quen thuộc, ta lại dọc được rất nhiều bài 
phân tích, bình giang về nó, thành ra những điểu mình viết ra 
rât khó “nổi hứng” vì thường bị lệ thuộc vào ý kiến của người 
khác. 

Sau khi đã có ý rối, thì vấn để quan trọng hơn cả là biết 
diễn đạt hay. Tức là diễn dạt một cách khéo léo những ý của bài 
viết thành lời vãn cụ thể. Nhiổu khi cũng một ý, nhưng do cách 
điển dạt khác nhau mà một đằng thì hay, còn một dàng thì chi 
bình thường. Có rât nhiêu yếu tô tạo nên những lời vãn hay, 
những càu vãn đẹp. Sau dây, chúng tôi xin dược điểm qua một 
sô yếu tô ây. 


ig-VBD 
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3. Bảy yêu tố giúp em diền dạt hay 

Thử nhứt: Từ ngữ và lựa chọn tử ngữ 

Biết lựa chọn và sử dụng từ ngữ một cách chính xác lì một 
trong những yếu tố quyết định để có cách diẻn đạt hay. )ÌI là 
loại văn sáng tác hay văn nghị luận, nếu dó là một hài vãi hay 
đọc lẻn chúng ta đéu thấy người viết có vón từ ngữ rất phong 
phú và đặc biệt họ sử dụng rất chính xác và linh hoạt. Tr ngứ 
dùng đúng lúc, dúng chỗ sẽ lột tả được thần thái của sự v\t, sự 
việc... làm cho người dọc khoái chí thấy mình không th* viết 
được như vậy, phải thốt lên thám lời cảm phục. Hày thr dọc 
một đoạn văn cùa Trần Cư tả cảnh xuống phà ban đêm, ii trên 
Tiêu thuyết thứ húy, 1944: “Bến dò Trà cổ. Hai bờ sông, lai ke 
đá sừng sững như hai vết hoang tàn cùa một chiếc cáu lớn Mặt 
trăng xế mãi non Đoài chiếu xuống dòng sông hơi gựn sổng 
một (lài lung linh như nắm tơ vàng ngâm lơ lửng. Xe ngừig lại, 
đỗ lù lù trén cánh dồng vắng, đợi con (ỉò chập choạng hơi sang. 
Bốn bể im lặng, chi nghe tiếng ánh trâng lơ dờ trói dưới sổng 
khuya và tiếng mái chèo vỗ nước cùa con đò lẻ. Đò san; đến 
giữa dòng thì mặt trăng còn cách chân trời hơn một hước, 
chiếu dài một vệt rực lên như vùng ( háy, phàng phất giổnị một 
chữ I run rẩy chết giữa dòng sông, đang chơi vơi cố ngả lén 
với lấy dấu chấm vàng là mành trang treo lạnh lùng ờ châi trời. 
Con dò lữ dữ nhập vào cái vòng ánh sáng vàng rực ấy. 

Xe sửa soạn xuống phà. Phải nghe tiếng ướt vờ lạnh 1(0 của 
xích sắt vừa vớt dưới sông lên bị kéo lê trên bờ dá khiọa lẫn 
với tiếng máy chạy đểu đểu của chiếc xe nằm đợi giữa đổng 
không, rồi tiếng mở máy rè rè như người buồn ngủ tiếng >hanh 
rít lúc xe xuống phà; phải trông thấy những bóng đen hành 
khách vội vã hoạt dộng trong cái vòng sáng vàng vọt củachiiếc 
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dờn pha ó ló chiếu yêu ớt Irẻn mặl sông; phải hường tất cà các 
thú vi ấy mới biết cái buồn của chuyến đò đêm, cái vội vù cùa 
kiếp sống hố lận dận. 

Chiếc phà lại buông ra giữa dòng. Người lài xế cần kiệm 
tất máy di thành ra chuyến sang ngang âm thấm quá. Chi nghe 
thày tiêng cây sao lớn chọc bì bõm xuống dòng sông, đẩy chiếc 
phà lộng lè lướt di và ghé vào bến đá có một ngọn đèn còn thức 
leo lét trong túp lén canh. Lại lịch kịch lén bộ". 

(Theo Nguyễn Hiến Lé- Hương sắc trong vườn văn. Sài 

Gòn, /962) 

Còn đây là một đoạn vãn nghị luận cùa Nguyền Tuân trong 
bài đé tựa tiểu thuyết Tắt dè/ỉ: 

“Chương XI11 rất dì è n không khác gì một cái lòng chảo đà 
nguội đi, đă váng dọng lại một thứ bùn lưu niên t trên đó oằn 
lèn một sô sinh vật. Sinh vật Nghị Què chồng . sinh vật Nghị 
Qnc vợ mà lòng tham dà hết tính người. Sinh vật Lí trương và 
lũ sai nha đốc thuê người, dã tan hoang di cái râm người. Và 
trcn cái sư mạc nhãn tâm đó không còn tia nước nguồn thương 
nao cả... Ớ chương này. ca chị Dậu quý mến của tác giá, cùa 
dộc giả cũng chi là một con sinh vật mà thỏi. Thật được làm 
người với cái tối thiểu phẩm cách lủm người thì có đời nào chị 
Dậu phải di doa lục nhân phẩm mình đến mức phải dưa con bán 
di nhơ một hiện vật cũ ở chỗ ( hự giời, chợ người. 

(Lời tựa tntyện Tát dèn cùa Ngỏ Tút Tô in trong tập Tắt 
dcn % NXB Vãn hóa , H... 1962) 

Hai đoạn vãn ờ trên, đoạn đầu là văn miêu tả, đoan sau là 
vãn nghị luận , đọc lớn ta đểu thấy rất có ấn tượng và hay. Tạo 
nốn iYn tượng sâu đậm ấy là do các tác giả dã lựa chọn dược một 
sd từ ngữ rất dộc dáo. Những từ ngữ trong đoạn vãn của Trán 
Cư như: con dò chập choạng hơi sang, tiếng (inh trâng lở dờ 
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tròi' một vệt rực lên như vàng cháy, phàng phất giỏng mật chữ I 
run rẩy chết giữa giỏng sông, con dò lừ (lừ, cúi vội và của kiêp 
sông hồ lận dận, một ngọn đền cỏn thức leo lét... những từ Iigử 
ây không chỉ giúp tác giả tả cảnh chuyến đò đêm một cátch sinh 
động, chính xác mà còn như ghi lại được cảm giác và án tương 
rất sâu cùa chính tác giả khi chứng kiến chuyến đò đêm ấy. 

Ò đoạn văn thứ hai, nhà văn Nguyền Tuân cũng dùng hàng 
loạt từ ngữ rất độc đáo, có những từ dường như chi có ông dùng 
mới dược như : sinh vật Nghị Quế chồng, sinh vật Nghị Quà vợ, 
sa mục nhân tâm hoặc "đoa lạc nhún phửtn' V.V.. .Chính những 
từ ngữ rất hi đó đã tạo nên giọng vân riêng của ỏng, và dồng 
thời cũng lột tả được bản chất hiện thực xã hội khốc liệt trong 
tác phám Tắt dèn, 

Từ độc đáo mang tính hai mật: SỪ dụng đúng lúc, đtúng chỗ 
ta có đoạn văn hay, câu văn hay, người lại dẻ Tơi vào sáio rống, 
khoe chừ. Đó là chưa kể nhiều bạn học sinh không hiểu đứng 
mà vẫn dùng bừa, dùng ẩu. 

Thứ hai: Viết câu phải linh hoạt. 

Bài vãn này là bài văn biết vận dụng tất cả các loại câu 
một cách linh hoạt. Tức là tùy vào từng lúc, từng nơi, đúng lúc, 
dứng chồ, tùy vào giọng văn của từng đoạn mà có những loại 
câu cho phù hợp. 

Khi cần tái hiện lại phút đối mật quyết liệt giữa Chí phèo 
và Bá Kiến, Nam Cao dùng hàng loạt câu rất ngắn, vcti nhiều 
loại dấu câu để mô tả, thể hiện. Ngược lại Thanh Tịnh lại dùng 
các câu vãn dài “lê thê" đê tái hiện lại cái cảm giác 4 mtơn man 
của buổi tựu trường" (Tôi di học). Chúng tôi dà phàn tích kĩ 
điểu đó ờ chương 11 cua sách này. Với vãn nghị luận cĩăng thố. 
Để trực tiếp diễn dạt tình cảm, thái dỏ cùa mình, người ta 
thường dùng câu cám thán. Xuân Diệu viết: “Trời đất ơi ! Tú Bà 
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nói không đáy nửa phút mà nước bọt của mụ vãng ra mãi tới 
ngàn Mâm" (Nguyễn Du - báo Vãn nghệ sổ 8-I95X). 

Khi muốn gây sự chú ý của người dọc, ta có thế dùng câu 
nghi vàn như Hoài Thanh dã viết: 

“Ân thì đâ vậy, còn oán? Thực ra Nguyễn Du không biết 
oán ai...". Có lúc cáu nghi vấn lại dược đặt ờ cuối đoạn, cuối 
bài nhâm tăng sự lỏi cuốn và buộc người dọc tiếp tục suy nghĩ, 
ví dụ: “Nguyên Hỏng dà sống hơn 60 năm, dà viét hơn 40 năm, 
ai mà biết dược ỏng dà dổ ra bao nhiêu nước mất cho dời và cho 
nghệ thuật. Bây giờ nằm dưới ba thước dất, nguồn nước mát ày 
liệu có bao giờ khò cạn được chủng T'(Thương tiếc nhà vãn 
Nynxcn I lồnỵ-N ynxcn tìihìỊị Mạnh). 

Loại câu có hai mệnh để (hô - ứng) củng có nhiều tác dụng 
làm thay dổi giọng vãn, làm cho bài viết phong phú. Khi viết 
các loại câu này các bạn chú ý dùng dẩy dù cà hai vế hò và ứng 
thì cAu mới đầy đu, trọn vẹn: càng.-.cang...: không những... mà 
còn; vì... cho nen; tuy...nhưng.. Ví du: Cuôi cùng vốn từ càng 
giàu có ông càng câm thây rỏ hơn sư biít lực. Càng cảm thay 
bất lưc, ỏng càng ra sức vùng vẫy, tìm mọi lối đê thoát khỏi cái 
vòng kim cô đầy sức mạnh, nhưng cũng dấy hạn chê của 
phương tiện ngồn từ. 

Viết câu chi có một vế là một lỗi khá phổ biến cùa các em 
học sinh. Một học sinh viết: “Tuy bài thơ dược Bác sáng tác 
trong hoàn cảnh ngục tù. Nhưng chúng ta van thấy tràn dầy một 
tinh than lạc quan", có học sinh lại viết: “Bài thơ không chỉ hay 
vẻ nghệ thuật mà còn sổc sào vé ngôn từ". Loại cáu thứ hai này 
khỏng sai về ngừ pháp nhưng sai về logic. Tức là hình thức hỏ 
ưng không sai nhưng lồgic ngữ nghĩa không đúng, ơ câu vừa 
dâh, thực chát vẫn chi là một thông báo: bài thơ hay vể nghẹ 
tlniại (vì ngôn từ chính là một biểu hiện của nghệ thuật). Nêu 
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muốn biểu đạt kiểu hô ứng thì phài là: “Bài thơ không chi hay 
vể nghệ thuật mà còn rất sâu sắc vể nội dung"'. 

Khi dùng loại câu khẳng định hoặc phủ định, cán chú ý 
tránh cách diễn đạt tuyệt đối. Tức là phải uyển chuyên, có mức 
độ trong nhộn xét, đánh giá. Nhiều khi bài viết của các bạn vần 
rơi vào tình trạng: khen thì hết lời (dùng hàng loạt tính từ chỉ 
sự tuyệt đối), chẻ thì chê hết mức. Có bạn viết: “C/t/ cỏ vùn họi 
mới đem lại niềm vui và hạnh phúc cho con người”. Lẽ ra chi 
nên viết: “Vãn học đà thực sự góp phần đem lại niểm vui va 
hạnh phúc cho con người'*. 

Ở những câu đánh giá mang tính khái quát trên, để biểu 
hiện sự thận trọng, chín chắn trong suy nghĩ, người ta thường 
viết những câu mờ đáu bàng các cụm từ như; nhìn chung, vê cơ 
ban, về một phương diện nào đó, thường thường, hầu hết, dai 
đa sô, phần lớn, về đại thê v.v.... 

Trong nhiều trường hợp câu khẳng định được diễn dạt bằng 
càu phù định cùa phù định nhầm nhấn mạnh vào sư khảng định 
Câu: “Nhà vãn nhất đinh phải phản ánh trong sáng tác cùa mình 
những sự kiện ...“được viết lại là " Nhà vần không thể không 
phản ánh trong sáng tác của minh Iìhừng sự kiện...” thì sự 
khẳng định dược nhấn mạnh hơn nhiều. 

Thứ ba: Vân viết phải giàu hình ảnh 

Đối với loại vân sáng tác, đặc biệt là miêu tci, tường 
thuật, kể chuyện, ai cũng thấy là cần phải giàu hình ảnh. Bơi vì, 
chỉ có dùng hình ảnh mới dựng lên dược bức tranh cụ thể sinh 
động về cuộc sống, cong người và sự vật. Nói băng binh ảnh 
phàn ánh và thể hiện cuộc sống thông qua hình ảnh, chính là 
dặc trưng của tư duy hình tượng. Đó củng chính là sức hấp hản, 
cái hay, cái đẹp của tác phẩm nghệ thuật nói chung của văn 
sáng tác nói riêng. 


150 



Bình thường trong cuộc sống nếu thấy lào Hạc khóc có lẽ 
chúng ta cùng chi nêu được một vài nhận xét, đại loại: “Lão 
Hạc khóc, “tròng đau khổ quá” hoặc: “Lão khóc nom thật khốn 
khổ, tội nghiệp”... Nhưng đọc tác phẩm cùa Nam Cao, chúng ta 
thấy nhà vãn tả lão Hạc khóc sinh động, cụ thể và gợi cảm hơn 
nhiều. 

“Lão cổ làm ra vẻ vui vẻ. Nhưng trỏng lão cười như mếu và 
đôi mát ầng ậc nước. Mật lão đột nhiên co rúm lại. Những vết 
nhản xổ lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão 
ngẹo vé một bén và cái miệng móm mém của lão mếu như con 
nít. Lào hu hu khóc...” (Nam Cao -Liìo Hục) 

Còn đây là đoạn văn của Thạch Lam tà lại cái “giờ khắc 
cua một ngày tàn”* ớ một phố huyộn nghèo: “Tiếng trống thu 
không trẽn cái chòi của huyện nhò, từng tiếng một vang ra để 
gọi buổi chiểu phương Tây, đỏ rực như lửa cháy và những đám 
mảy ánh hổng như hòn tan sắp tàn. Dãy tre làng trước mặt đen 
lại và cắt hình rỏ rệt trên nén trời. 

Chiều, chiều rồi. Một chiểu êm ả như ru, vãng vẳng tiếng 
éch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong 
cửa hàng hơi tối, muồi đâ bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bẽn 
Itiấy quả thuốc sơn đen, đôi mắt chị bóng tối ngập đầy dần và 
cái buổn cùa buổi chiểu quê thấm thìa vào tâm hổn ngây thơ 
của chị; Liên không hiểu sao, nhưng chị thấy lòng buồn man 
mác trước cái giờ khắc của ngày tàn” (Hai dứa trẻ - Thạch 
Lam). 

Rõ ràng ở hai đoạn văn miêu tả (tả người và tả cảnh) vừa 
nêu, sờ dĩ chúng ta thấy thấm thìa, thấy hay, vì các tác giả dã 
biêt lựa chọn những chi tiết và hình ảnh rất tiêu biểu, có hổn. 
Chính những hình ảnh ấy dã gợi lên trong ta một bức tranh rất 
cụ thể, sinh dộng và gợi cảm, chứ không trần trụi, khô khan và 



đơn diệu như những phán doán, những nhận xét hàng ngày. Dọc 
những đoạn văn trên, chắc nhiều bạn nghĩ rằng đó là vãn cúa 
các nhà vãn nên mới hay thế và chúng ta làm sao bắt chước 
dược. Thực ra thì không phải vậy, ở lứa tuổi các em, sự ttươi trỏ, 
trí tường tượng rất bay bổng, tình cảm rất trong sáng, hồ n nhiên 
đến mức ngAy thơ... những phẩm chất ấy có lợi cho việc viết 
một bài vân giàu hình ảnh. Trong thực tế nhiều bạn đà viết 
được những đoạn vãn hay không kém các nhà vãn chuyên 
nghiệp. Chúng ta thử đọc doạn vãn sau, bạn Trần Ngọc Anh 
Thư (lớp 6 Văn, Trường BDGD Biên Hòa) tả cảnh bicn lúc 
hoàng hôn: 

“Hoàng hỏn dần buỏng xuống. Cảnh biển trỏng thãit nguy 
nga và tráng lệ. 

Ông mặt trời đô rực từ từ hạ thấp xuống mặt biển. Liúc này, 
trông ỏng mới đẹp làm sao. Ông ngồi đó uy nghi trẽn làm nước 
êm ả, lãn tăn vài gợn sóng, tựa như đang say sưa ngắm nhìn trời 
biển. Và biển, và trời cũng tươi đẹp không kém. Bầu trời trong 
xanh ban nãy bổng nhiên sặc sỡ hơn. Những dải mây mểm mại 
cùng dầy đủ sẳc màu. Đây màu tím pha xanh; dây mà.u vàng 
tươi thanh nhã... Chim chóc ờ đâu kéo vé thật dóng đảo. Chúng 
bay hôi hả, hối hả bay. Rồi chúng kêu inh ỏi làm cho cảnth biển 
thêm náo nhiệt, ồn ào... Cà một vùng nước mông mênh nhu 
dược trải một tấm thảm màu đỏ, trong sáng, lung linh,ómg ánh 
như dát bạc...” (30 hài làm vãn chọn lọc lớp 6, NXB GiátO dục, 
1995) 

Một vấn dể đạt ra: Viết vàn sáng tác cần giàu himh ảnh. 
Vạy vàn nghị luận thì sao? 

Văn nghị luận nói chung là loại văn của tư duy khái niệm, 
cùa duy lí lôgíc. Ý tứ cán chật chẽ, sáng sủa lẠp luận phả i chắc 
chắn, bảo đảm độ chính xác cao, giàu sức thuyết phục diối với 
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trí tuệ- Tuy nhiên nói như thế không cớ nghĩa la loai vãn này từ 
chối mọi câm xúc, hình ảnh. Ngón ngữ vãn nghi luận cũng cán 
hấp dẫn, lòi cuốn hãng từ ngữ có hình tượng và có sức gợi cảm 
cao. Vân nghị luận cùng can sự mềm mại, tươi mát theo cách 
riêng cùa mình. Bài ván nghị luận hay là bài vãn vừa giàu sức 
thuyct phục luận lí, vừa giàu hình ảnh. Mình ánh làm tăng sức 
thuyết phục, làm cho chân lí vừa sáng tỏ, vừa thấm thìa. Biện 
phiip cơ han nhất để tạo nên bài viết có hình ảnh là ngươi viết 
dùng phép so sánh, liên hệ, đối chiếu, ơ dày những tư tường 
trừu tượng, khái quất, khỏ khan được minh hoạ, diển đạt bằng 
cách so sánh với hàng loat hình ảnh cu thể, sinh dộng tao ncn 
khoái cảm cho người đọc không kém gì vân sáng tác. Những so 
sánh hay là những so sánh vừa chính xác, đích dáng, vừa bất 
ngời thú vị. So sánh hay bao giờ cũng gợi cảm, gợi trí tưởng 
tượng và những lién tưởng phong phú trong lòng người dọc. 

Đánh giá vị trí và ý nghĩa dộc đáo của thơ Hàn Mặc Tử, 
Chế Lan Viên viết: “Trước không có ai sau không có ai, Hàn 
Mặc Từ như ngòi sao chổi xoẹt qua báu trời Việt Nam với cái 
duồi lòa chói rực cùa mình*’ (Tuyển tập Hùn Mậr Tử - Sđd) 

Nguyễn Tuân viết vể Tsêkhôp: 

“Tsêkhồp là con chim linh điểu của buổi tịnh dương trên 
đồng cỏ dại nước Nga xưa. Tsẻkhỏp là cái diểu sáo vĩ đại trên 
đôi cánh âm vang tiếng nói của hiện thực và nhịp thở của lãng 
mạn”. 

(Dọc Tsẻkhôp , báo Văn nghộ, 10-1957). 

Có khi cũng là so sánh - liên hộ nhưng dược trình bày như 
một ân dụ nghệ thuật. Bình luận vể bản lĩnh ngòi bút của Nam 
Cao khi phải xử lý “những tình thế cheo leo nơi ranh giới giữa 
con người và thú vẠt“ có nhà phê bình viết: 
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“Người đọc lầm lúc có câm giác như đứa trẻ trong rạp Xiếc 
lo láng nhìn bước chân người tài tử diẻn trò leo dây giữa 
khoảng khỏng. Nam Cao không làm xiếc ngón từ, klìỏng lim 
trò kĩ thuật, anh tự thử thách mình vé tư tường, bằng cách buộc 
mình di lại một cách mạo hiểm bên bờ vực thăm. Trên này là 
chủ nghĩa nhân đạo, dưới kia là thái độ nhục mạ con người; trên 
này là chủ nghĩa hiện thực, dưói kia là chù nghĩa tự nhit '11 
Đúng là nhiều phen Nam Cao đã tò ra nghiêng ngả, thậm chỉ 
muốn sa chân, hụt bước. Nhưng người đọc sau những phút giày 
hồi hộp cảng thẳng, càng cảm thấy khoan khái, thấy anh cuối 
cùng vẫn đứng vững được trén bờ”. 

(Nhớ Nam Cao - Suy nghĩ vê những hủi học sáng (ác í lìa 
anh, háo Van nghệ sô 47-Ị9-1Ị-1997) 

Thứ tư: So sánh vân học 

Ở mục “Vãn viết cần có hình ảnh”, chúng tỏi đã nói tới so 
sánh. Nhưng so sánh ờ đó được coi như là những biên pháp tu 
từ đẻ tạo cho câu vàn, đoạn vãn có hình ảnh. So sánh ờ dây 
được trình bày như là một cách thức làm bài văn nhằm làm nổi 
rõ chỏ giống nhau và khác nhau, soi sáng mật kế thừa và mặt 
dổi mới, hoặc đánh giá những chuyển biến hay tài năng biến 
hóa phong phú của một cây bút trong những tác phàm viết 
chung về một đề tài, một đối tượng ở nhiều thời điểm khác 
nhau... như thế so sánh ờ dây chú yếu là vận dụng cho ván nghị 
luận, khác với liên hệ so sánh để tạo hình ảnh trong vàn sáng 
tác đã trình bày ờ mục thứ ba. 

Người ta có thể so sánh hai nển văn học, hai giai đoạn vãn 
học, hai thời kỳ, hai tác già, hai tác phẩm, hai phong cách, hai 
chi tiết nghệ thuật... (nói là hai, nhưng có thể so sánh 3,4 hoặc 
Iìhiểu hơn). Trong quá trình làm bài vãn, nếu gạp Iihừng đề ghi 
rỏ yêu cầu “so sánh” thì khỏng nói làm gì. Điểu đáng lưu ý là 
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ngay cá những để bài không yêu cầu như thế, người viết cũng 
cán phai vận dung so sánh vãn học thường xuyên như một biện 
pháp “lợi hại", có tác dụng rất lớn trong việc diễn dạt và làm 
sáng tỏ vấn để mà mình càn trao đổi. 

Vận dung biện pháp so sánh văn học, một mặt để làm sáng 
tỏ dược vấn dề, mật khác nó chứng tỏ người viết có kiến thức 
phong phú, rộng rãi. Phân tích những bài thơ chữ Hán cùa Chù 
tích Hô Chí Minh chẳng han, nhiều người thường liên hệ với 
các bài thơ Đường, thơ Tổng, so sánh để thấy rỏ thơ Người “rất 
Đường mà lại không Đường một tí nào cả" (Hoàng Trung 
Thông). Viết về cái đói và miếng ăn trong tác phẩm của Nam 
Cao, có người dã so sánh cách viết của nhà vãn này với các nhà 
vãn khác như Ngỏ Tất Tố, Nguyễn Tuân, Nguyên Hóng, Vũ 
Bằng, là những nhà vãn cũng viết về cái đói và miếng ăn; để 
thây rằng “Nam Cao vẩn là cây bút viết về vấn đé trỏn một cách 
sâu rắc, đắng cay day dứt hơn cả”. Hoài Thanh bình bài thơ 
Sáng tháng Nãm của Tố Hữu đà so sánh cách tả giọng nói của 
Bác Hồ trong bài thơ này với cách tả giọng nói của Người trong 
bài thơ Hồ Chí Minh cũng là của Tố Hữu viết trước đó. Hoặc 
ong còn so sánh hình ảnh “mái tóc bạc” của Bác trong bốn bài 
thơ khác nhau của Tố Hữu dể thấy “Tô Hữu viết nhiều vể Bác 
không lán nào giống lần nào, nhưng lần nào cũng giống Bác” 
(Hoài Thanh). 

Bình giảng bài Tống hiệt' hành của Thanh Tám, có thể liên 
hệ đến để tài chia tay trong ca dao, chia li trong Truyện Kiều 
(Nguyền Du), trong Chinh phụ ngâm (Đặng Trần Côn), trong 
Thâm lúa (Trần Hữu Thung), Chìa tay trong đêm Hà Nội, 
(Nguyẻn Đình Thi), Cuộc chia li màu đỏ (Nguyễn Mi) v.v... 

Như thế, để liên hệ so sánh vản học, người viết phải có vốn 
tri thức rất rộng về vãn chương. Tuy vậy cán chú ý, so sánh cốt 
là dể làm nổi bật cái hay, cái đẹp cùa tác phẩm được phân tích. 



hình giảng chứ không phải để phô trương kiến thức, rơi vào lan 
man, mất trọng tám, trọng điểm, khiến bài viết tản mạn, lạc đé, 
gây cảm giác khó chịu cho người dọc... Những so sánh hay là 
những so sánh làm cho người đọc thấy tự nhiên, không gương 
ép mà vấn đe lại được nổi bật. Đây là một đoạn vản so sấnh như 
thế: 

‘Thế giới nghệ thuật cùa Nguyên Hồng có một cái gì rất 
gần gùi với thần thoại, cổ tích, truyện Tàu, lại giông giông thế 
giới đầy giông bão của những trường ca, những thiên truyện 
ngắn lãng mạn chủ nghĩa của Macxim Gorki hay tiểu thuyẻt 
cùa Victo Huygô, trong đó có sự đối lập dữ dội giữa ánh sang 
và bóng tối, giữa bão táp và nắng vàng, giữa quỷ dừ và thiên 
thần, giữa địa ngục và lò lửa... Có những nhàn vật như cụ Ước, 
cụ Cam, cụ Vi, hùng vĩ và quắc thước, những người đàn bà như 
mẹ La, mẹ Nghĩa, Gái Đen táo tợn ngang tàng khiến người tii 
liên tưởng đến nhưng tiên ỏng, phật tổ, những Quan Công, Điển 
Vi, những Tôn Nhị Nương, Cố Đại Tẩu... Lại có những nhân vật 
như cậu Khôi, bõ Quý - hình thù cổ quái như lạc đến từ một thố 
giới nào khiến người đọc nghĩ đến hình ảnh Cadimôđỏ trong 
Nhà thờ Đức Bà Pari của Victo Huygô...” 

(Nguyên Hồng- con người vù sự nghiệp, trích từ Chán dung 
ván học , Huẻ\ 1990) 

Thứ nám: Lập luận như một cuộc dôi thoại ngầm 

Viết văn nói chung và làm văn trong nhà trường nói riêng 
thực chất đểu là những cuộc đối thoại ngầm. Đối thoại giữa 
người viết (tác giả) và người đọc (một đối tượng giả định nào 
đo). 

Trong loại văn sáng tác, nhiều khi người viết phải dựng lại 
cả những cuộc đối thoại và không phải ngău nhiên mà trước dAy 
môn làm văn trong nhà trường dạy cả vãn dôi thoại (đối thoại 
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luận- Dissertation Diaiogue) và vãn búl chicn (hút chiến luận - 
Die sscrtation Polémique) như một thể loại. Ở những loại vãn 
này, người viết phải được rèn luyện về cách lập luận chật chẽ, 
sĩtc sảo, những đối thoại thông minh, nhanh nhạy. Điểu đó rất 
gan gùi và thiết thực trong cuộc sống và do vậy rất cán thiết. 
Xin giới thiệu với các em một cáu chuyện, trong đó chủ yếu là 
cuộc đối thoại giữa Khuất Nguyên và ỏng lao đánh cá: 


SAV. TINH, ĐỤC, TRONG 

Khuất Nguyên làm quan dại phu cho vua Hoài Vương nước 
sớ, bị kẻ sàm báng mà phài bài chức, Mặt mày tiều tụy, hình 
dạng khò kéo, Khuất Nguyên vừa đi, vừa hát ừ trên bờ đầm. Có 
ỏng lão đánh cá trỏng thay hòi rằng: “Ỏng có phài là Tam tư 
đại phu đó khống? Sao mà đến nỗi khốn khổ như vậy?” 

Khuất Nguyên nói: “Ca đời đục, một mình ta trong, mọi 
người say cả, một mình ta tỉnh, bới vậy cho nên ta phải bãi 
chức...” 

Ông lão đánh cá nói; “Thánh nhân không câu nệ việc gì, lại 
hay tùy thời, cỏ phải dời đục cả, sao khống khuấy thêm bùn, vổ 
thêm sóng cho dục một thể. Loài người say cả, sao óng không 
àn cả men, húp cả bă cho say một thể? Việc gì mà phải lo xa, 
nghĩ sâu, để cho đến nồi phải bãi chức?" 

Khuất Nguyên nói: “Tôi nghe: Mới gội đầu tất phải chải 
niũ, mới tắm ra tất phải thay áo, có đâu lại chịu mang cái thân 
trong sạch mà để cho vật dơ bẩn dính vào mình được? Chẳng 
thà nhảy xuống sông Tương, vùi xác vào trong bụng cá, chớ sao 
đang trắng lôm lốp, lại dê giây bụi dơ“. 

Óng lão đánh cá nghe nói, tủm tim cười, quay bơi chèo đi 
rỏi hát rằng: 
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Sồng Tương nước chày trong veo 
Thì ta đem giật cúi lèo mủ ta 
Sông Thương nước dục chày ra, 

Thì ta lội xu ông dể mà rửa chân. 

Hát xong đi thẳng không nói gì nữa. 

(Khuất Nguyên) 

(Theo Nguyẻn Vàn Ngọc và Trần Lê Nhân - cổ học tinh 
hoa, NXB Tre, 1992, tr. 110) 

Trong văn nghị luận, lập luận là sự tổ chức các lí lẽ và dẫn 
chứng nhằm làm sáng tỏ vấn đổ, để người đọc hiểu, tin và đổng 
tình với mình. Muốn lập luận cho chật chẽ, kín cạnh, khi viết 
nén đặt mình vào địa vị người đọc và giả định nếu người đọc 
không cùng một ý nghĩ với mình, để lập luận cho hết nhẽ. Vì 
thế lập luận trong văn nghị luận thường như một cuộc đối thoại 
ngầm về một vấn để nào đấy, với một người nào đấy. Trường 
hợp muốn đưa ra một ý mới mẻ lại càng phải lưu ý đến kinh 
nghiệm trên. Đoạn văn sau đây là một ví dụ; “Trong Truyền 
Kiều , cái gì quy định sự thể hiện các nhân vật? Cái gì làm cho 
sự miẻu tả các nhân vật như Kim Trọng, Từ Hải, Đạm Tiên 
khác với các nhân vật như Sở Khanh, Tú Bà, Mã Giám Sinh? 
Phải chăng là một đằng đà bước sang chù nghĩa hiện thực còn 
đằng kia chưa thoát khòi sự trói buộc của mĩ học phong kiến? 
Nhưng nếu như vậy thì tại sao chỏ này thoát khỏi còn chỗ kia 
thì bó tay? Ở đây có môt quan niệm nghệ thuật gắn liền với 
hình thức mỏ tả đó. Kiểu, Kim Trọng... là loại người được tĩìCị 
tả như là những “đấng”, “bậc” trong xã hội {đấng anh hùng, 
dâng tài hoa, bậc tài danh, bậc bố kinh...). Mà đà là đấng, bậc 
thì không thể mô tả như những người phàm tục và phải tuân thù 
theo các máu mực có sẩn. Còn bọn Tú, Mã, Sờ... thực tế là quân 
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vỏ loài. mà dã là vò loiu thì còn có quy tắc chuan mực nào ràng 
buộc dược? Mâu mực duy nhất để miêu tà chúng là hiện thực, 
do lác giả quan sát, khái quát trực tiếp". 

(Trán Đình Sử. Thi pháp thơ Tỏ Hữu, NXB Tác phẩm mới, 
1987). • 

Đoạn vãn trên rõ ràng chứa đựng một cuộc đối thoại, một 
cuộc tranh luận thực sư chung quanh cái “lí của hình thức nghệ 
thuật'' trong Truyện Kiều. 

Do yéu cáu cùa lập luận, vãn nghị luận ít dùng những loại 
cáu mỏ tá, trần thuật “kể lc" sự việc mà chù yếu dùng loai cáu 
kháng định và phủ định với nội dung hầu hết là các phán đoán 
hoặc những nhàn xét, đánh giá sâu sãc. Ví dụ: “Đời Kiểu là 
một tấm gương oan khổ, một câu chuyện thê thảm vể vận mệnh 
con người trong xã hội cũ. Dựng lên một con người và một cuộc 
đời như vậy là một cách Nguyẻn Du phát biểu ý kiến của mình 
trước những vấn đề của thời đại. Lời phát biểu ấy trước hết là 
một tiêng kêu thương. Một tiếng kêu não nùng, đau đớn, suốt 
trong quyển truyện không lúc nào không vảng vảng bcn tai". 

(Hoài Thanh. Nguyên Du: Một trái tim, một nghệ sĩ lớn, 
NXB Giáo dục, 1973). 

Cũng do nhu cầu lộp luận người viết thường phải dùng đến 
phừng từ ngữ như: tại sao, vì thế, cho nên , thật vậy, tuy thế, 
không chỉ.,., mù còn có nghĩa là, giả sử, nếu như, trước hết, sau 
cùng, một mật... mật kllìác, nói chung, tóm lại, tuy nhiên, hên 
cạnh dỏ... cỏ thẻ gọi chung lù hệ thông từ lập luận. Trong quá 
trình lập luận cần tránh một sớ lỗi như: lập luận thiêu lôgic, 
luẠn điểm không rõ ràng, luận cứ thiếu chính xác, dẫn chứng 
không đáng tin cây v.v... 
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Thứ sáu: Dán chứng vù trình hùy dân chứng. 

Nếu vãn sáng tác, trong khuôn khổ chương trình THCS, 
dùng các thù pháp thuật kể và mô tà để dựng lên nhửng phong 
cảnh, những cAu chuyện, những chân dung đáy chi tiết cụ thể 
sinh dộng, thì vãn nghị luận là những li lể , những dẫn ch ừng. 
Nếu văn sáng tác trước hết tác động về tình cảm, cảm xúc thẩm 
mĩ thì vãn nghị luận trước hết tác động tới lí trí, trí tuệ ngươi 
dọc nó dùng lí lẽ và dẫn chứng để dạt mục đích đó. Lí lẽ làm 
cho người ta hiểu, dẫn chứng làm cho người ta tin. Một khi dã 
hiểu và tin tức là đã hi thuyết phục. Nếu văn sáng tác, khi mo tà 
cuộc song, khi dựng người dựng cảnh, phải lựa chọn chi tiốt 
tiêu biểu điên hình, thì vãn nghị luận cũng phải chọn lựa dẫn 
chứng cho đích đáng. Đà có nhiêu tài liệu nói rất kỹ vé vàn dề 
dẫn chứng trong bài ván nghị luận. Chúng tòi chỉ nói thêm một 
só điểm cán lưu ý để học sinh trình bày và làm sáng tò những ỷ 
mà mình đã xác định như thế nào. 

1'rước hết cần phân biệt loại dẫn chứng hất buộc và dẫn chưng 
mỏ rộng. Dẫn chứng bắt buộc là dản chứng nằm trong phạm vị 
yêu cầu của dể về tư liệu. Còn dẫn chứng mở rộng là loại dản 
chứng ngoài phạm vi trên do người viết tự viện dẫn ra đê liên 
hệ, đối chiếu, so sánh nhằm làm sáng tỏ thêm ý dang dược bàn 
bạc. 

Ví dụ: Phân tích nhân vật chị Dậu trong tiểu thuyết Tắt 
Đèn của Ngô Tất Tố và nhân vật lão Hạc trong chuyện ngắn 
cùng tên của Nam Cao để làm nổi bật sớ phận và tích cách của 
người nỏng dan trong xã hội thực dân nửa phong kiến. 

(Đổ thi học sinh giỏi THCS toàn quốc năm học 1996 - 1997 
bảng B). 

ơ đé văn trên, dẫn chứng hắt buộc là những dẫn chứng lAy 
từ tiểu thuyết Tất đèn của Ngô Tất Tó và truyện Lão Hục của 


160 



Nam Cao. ỉ uy nhiên trong quá trình phàn tích hai nhân vặt này. 
de ‘lam nổi bật số phận và tính cách người nong dân trong xã 
hột 1 1 1 ực* dãn nửa phong kiến", người viết có thể dẫn thêm mọt 
số nhãn vật nông dãn khác trong vãn học hiện thực trước cách 
mạng tháng tấm 1945 cũng như có thể dẫn ra hình ảnh người 
nông dàn trong vãn học giai đoạn sau để so sánh và làm sáng tò 
thêm vàn dề. Những nhãn vật liên hệ thêm ngoài chị Dậu và 
1 ào Hạc đéu là những dan chứng mỏ l ộng. Như vậy vé nguyên 
tac, những dẫn chứng mờ rộng này có thể ờ nhiéu cấp độ. Nếu 
dẫn chứng bát buộc là một đoạn trích, thì dẫn chứng mờ rộng 
có the là những đoạn trích khác trong cùng tác phẩm dó hoặc 
trong những tác phẩm khác của cùng một nhà vân, hay trong 
những tác phẩm của nhà văn khác (cùng thời, trước và sau, 
trong nước, ngoài nước, văn học dân gian, vãn học viết...) 

Phàn biệt hai loại dan chứng như thế để người viết chú ý 
tuân thù quy tác sau đáy: Phái coi trọng và tập trung chính vào 
dan chứng hắt buộc tránh tình trạng dần chứng mở rộng lại 
nhiều hơn, coi trọng hơn, làm át cả dẫn chứng bắt buộc. Nghĩa 
là dẫn chứng mờ rộng chỉ là để làm sáng tỏ thêm cho dẫn chứng 
bắt buộc. Dẩn chứng hắt buộc cho người đọc thấy bể sâu cùa 
người phân tích còn qua dần chứng mỏ rộng thấy được bể rộng 
trong tầm kiến văn của người ấy. 

Trong thực tế có những đề văn yêu cầu người viết hoàn 
toàn tự xác định lấy phạm vi và mức độ dẫn chứng, hoặc có dể 
khoáng giới hạn quá lớn thành thử người viết cung phải tự xác 
định lấy đâu là dẫn chứng bắt buộc, đâu là dản chứng mờ rộng. 

\7 dụ: Để bài: Có một đoàn học sinh Việt Nam sinh ra và 
lớn lén ờ nước ngoài lán đầu tiên vể thăm đát nước và đến thám 
trường. Em hăy giới thiệu với các bạn về đất nước và con người 
Việt Nam qua thơ ca. 


21- VBD 
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(Đẽ thi học sinh giòi THCS toàn quốc Dâm học 1996 - 199/ 
bàng A). 

Ò để trên phạm vi lấy dẫn chứng rất rộng, đòi hỏi người 
viết phải có tấm bao quát rộng khắp suốt cà nén văn học Việt 
Nam, lựa chọn dược những dẫn chứng tiêu biểu ờ mọi bộ phạn, 
mọi giai đoạn vàn học và mọi loại hình sang tác (thơ, văn xuôi, 
kịch, dàn ca, chèo...) trong nền vãn học dân tộc Việt Nam, tác 
phẩm nào mà chảng viết về đất nước và con người. Thành ra 
vấn đề chọn dược tác phẩm tiêu biếu, toàn diện đã là một nâng 
lực văn học khá vững vàng. Dẫn chứng mờ rộng ờ dây nếu cán, 
có lẽ chi có thê là một số kiến thức về vãn học nước ngoài dưa 
ra để so sánh với vãn học Việt Nam ở chỗ này, chỏ khác. 

Trong quá trình viết bài cùng cẩn chú ý tới ti lệ giữa dần 
chứng và lí lẽ. Bài viết nêu chỉ có lí lẽ sẽ trờ nên khỏ khan, tạo 
cảm giác nặng nề cho người đọc. Trái Jại nếu bài viết chỉ toàn 
dẫn chứng hoậc ít lí lẽ, bài văn sẽ hời hợt, nhạt nhẽo gây cho 
người đọc cảm giác nhàm và thiếu sâu sác. Tất nhicn phái dúng 
và từng vấn đề cụ thổ mà xác định ti lệ này cho phù hợp. Như 
vậy phải thật linh hoạt trong việc xác định dẫn chứng, cùng như 
cách đưa dẫn chứng, vài từ, vài chi tiết tiêu biểu, nhưng có chỗ 
phải dẫn ra cả đoạn dài. 

Cùng cần phải nói thêm ràng, dẫn chứng phải được phân 
tích cho hay và gắn bó với lí lẽ mà nó cán làm sáng tỏ. Một bài 
văn có nhiều dần chứng la liệt chỉ mới tỏ ra người viết chăm 
học, nhớ nhiều chứ chưa nói được gì về trình dộ nhận thức, 
Iìãng khiếu thẩm mĩ và tài hoa. Người đọc bài, chấm bài văn sẽ 
nhận ra được trình độ và nâng lực này nhờ nhưng lời phân tích, 
bình giá, bình luẠn các dẫn chứng cùa người viết. 

Muốn làm tốt được bài văn. xét ờ góc độ dẫn chứng, người 
học sinh cán phải tích luỹ cho mình một gia tài dẫn chứng 
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phong phú da dạng Men nhiều phương diện. Nhưng diêu quan 
trọng hơn là cán suy nghi cách pliiìn tích, bình giá. cách SƯ 
dụng các dẫn chưng áy sao cho có hệ thống và dạt dược hiệu 
tịiuì cao. 

Thử h(iy: GọitiỊ Vthì hirn ( (im. một ven tô tạo nén ( hút vãn 

Trong một bài ván nói chung, người viết bao giờ cùng the 
hiện thái độ, tình cam, tư tường cua minh trước một vân dề mà 
mình dang quan lâm miêu tà hoặc thảo luận. Giọng vãn là sự 
thề hiện màu sắc biêu câm dó. Qua bài van, người đọc nhận ra 
dưưc người viết tán thành hay phản doi, ngợi ca hay châm 
bièm, kính cán hay suồng sa. buồn rầu hay vui sướng, thất vọng 
hay hi vọng, tin tường... 

Dối với loại vãn sáng tác, thái độ và tình cám, tư tường cua 
người viết thể hiện rát rỏ trong cách mỏ tà, tường thuật, cách 
lựa chọn các chi tiết tiêu biêu, điển hình, cách dùng các dại từ 
nliMn xưng... 0 chương II, chúng tôi dà dẫn ra hai đoạn ván. 
Một đoạn của Ngỏ Tất Tô miêu tả chân dung Nghị Quế trong 
lúc ãn và một đoạn trong Lão Hạc của Nam Cao. Qua hai đoạn 
vãn áy, tuy không “xuất dấu lộ diện*' nhưng người đọc vẫn thấy 
rò nhái độ và tình cảm cùa người viết đôi với nhàn vật của mình 
như thẻ nào. Một bên là thái dọ châm biếm, gịẻu cợt, quyết lột 
trán bản chất dốt nát, vò học, trọc phú cùa Nghị Quế. Còn bên 
kia là thái độ đầy câm thòng, thương yêu, đau xót của nhà vãn 
Na n Cao đối với Lào Hạc. 

Bây giờ, các cm thử dọc và suy nghĩ vé đoạn văn sau đây. 

Trong đoạn vàn này Nguyễn Tuân vừa như tà lại vừa như kê 
chuyên cho ta nghe vế tâm lòng của người chị thương em. 

“Cỏ Tú cười, nét cười rất dè dặt lẫn có mùi vị của hi sinh. 
Vón cỏ Tú, cuộc dời da hết tất cả sán lạn rổi. Bời vì dời dã sớm 
dòi hôi cô nhiều vé bổn phận, cỏ nhất định khống di lấy chóng 
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và vui sồng vậy cho đến lúc nào cậu C hiêu em đi (hi đưạc vù 
làm nên được. 0 trong cành côi cút với sự thanh hạch, cô Iu 
ngày dệt vài, khâu thuê vá mướn cho người xóm làng và những 
lúc rời tay kim, tay thoi thì cò lại lên tiêng ngán ngà đến người 
em lúc quên mặt chứ sách hay là bò dờ một trang quyển bài 
viết. Cái bây giờ của cô Tú dã là không dáng kế và cô chi sông 
bằng mong chờ về cái mai sau của cậu Chiêu... 

Cò Tú ít tuổi mà đã có khuôn mặt của người quả phụ phải 
nuôi con nhỏ. Tròng cô hỏm nay già thêm. Lòng tường nhó 
vong linh cha, thương em và tùi cho mình, ờ người có, chiều 
nay oằn oại nổi lên nhiều hơn tất cả bao giờ. Thình thoảng có 
quay mật ra ngoài, khẽ hỉ mũi kín dáo. Rồi có lấy dải yếm dưa 
qua cập mắt dò hoe*' (Truyện Ngôi mả cũ in trong tập Vang 
hỏng một thời). 

Đọc doạn văn trên, qua cách tả, cách kể, qua giọng vãn 
nhỏ nhẹ, đều đều tưởng như khách quan vô tình ấy người đọc 
nhận ra dược tấm lòng cảm thòng, sự yêu mến lẫn với nỗi xót 
thương và thái dỏ đầy trân trọng, cảm phục của tác giả đôi VỚI 
dức hy sinh cùa người con gái tuổi còn trẻ, “mà dời đà sớm dòi 
hỏi cô nhiều vể bổn phận’ 1 . 

Gần như ngược lại với thái độ và tình cảm trên của Nguyễn 
Tuân, các em thử xem giọng vãn của Vũ Trọng Phụng trong 
đoạn văn sau dây nói gì về thái độ của ỏng đối với nhân vật của 
mình. 

CHỊ DOÃN 

Chị Doãn là một người đàn bà có cái nhan sắc của một 
người đàn ông không đẹp giai. Hai con mắt nhỏ, gò má cao, cặp 
mỏi phàm phũ, dáng người thò tục, những ngón tay tròn và dài 
như những quả chuối ngự. 

Như vộy mà lại đi ân mặc tân thời! Răng trắng nửa trời ạ! 



Cai áo ciài lưới thướt m.m xanh, cái quán nhiêu tráng trai lơ. dõi 
giày cao gót có quai kiêu gái nhảy, với mẫu khàn vành rây, 
ngán ay thứ lại càng lam lộ cái mĩ miẻu của sự thô tục, lại càng 
tăng cái choáng lộn của sự kệch CỠ1Ĩ1 

Đa thê, trong khi chuyện trò, thính thoảng lại chêm vào 
một vai cáu tiếng lay, ra ý khoe khoang mình vốn là nữ học 
sinh. Tỏi hổng có cái cam tường man mác rằng, người đàn bà 
này, những lúc váng nhà, hằn đà huýt còi như một ỏng lính Tây 
say rượu... 

(Vũ Trọng Phung. Lây vợ .xâu. Đỏng Dương tạp chí 18-9- 

1937). 

Có lẽ khổng cán phân tích nhiêu, chúng ta cũng thấy rỏ 
giọng vãn ở trẽn là giọtìg clutm biếm rát sắc bén. Giọng vãn ấy 
thể hiện sự khinh bi, thái độ giễu cợt vì căm ghét cái thỏi nhố 
nhãng kệch cỡ, đua đòi không phải lối của những cỏ gái trong 
cái phong trào gọi là Âu hóa trước Cách mạng tháng Tám. Thực 
ra trong cuộc sống không ít những cô gái không đẹp. Nhưng đà 
xâu mà lại đua đòi, đỏng đảnh, bắt chước kệch CỜIIÌ... mới là 
đối tượng đê Vũ Trọng Phụng châm biếm. Tú Xương trước Vù 
Trọng Phung củng dã từng châm biếm hạng người này. 

Chí chít chi chát khua giầy dép 

Đen thủi ảen thui cũng lượt lủ. 

Vì thê, khi đọc đoạn vàn trên của Vũ Trọng Phụng các bạn 
chú ý đoạn đầu (từ đáu đến... chuối ngự) tác giả tả cái xấu 
khách quan, xấu do trời sinh ra và bắt chịu cái đó, Chị Doãn 
không có lỏi. Nhưng từ đoạn hai trở đi là cái xấu, cái ngố, cái 
kệch cỡm... do chính chị Doãn đua đòi, vớ lấy mà dắp vào 
mình. Cho nên tác già rất có ý thức dùng những từ ngữ: “Như 
vậy mà lại..." “Đã thế..." Dường như không chịu nổi ỏng phải 
thốt lên, vang trời: " Ràng trắng nữa trời ạ ! " Phụ nữ thời ấy 
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ván theo truyén thống nhuộm răng đen (cho đốn tận ngày kháng 
chiến chống Pháp ta vân gặp “Những cò hàng xén rãnig đcn - 
Cười như mùa thu tòa nắng" trong thơ Hoàng Cầm). Ây thê mà 
những nãm ba mươi chị Doãn lại đua đòi cạo ráng trâng cha la 
,vẻ tàn thời. 

Trong vãn nghị luận, tuy tư duy suy lí, lỏgíc, nhtưng vần 
cẩn màu sác biểu cảm đê bộc lộ thái độ và tình cảm cìua ngươi 
viết dối với vấn đề dược bàn luận. Giọng văn cùa bài văn nghị 
luận cung cần phải thay đổi, linh hoạt tránh kiểu viêt một 
giọng, đểu đều từ đầu chí cuối tạo câm giác dơn điệu. M uỏn thế 
trước hết cần sử dụng linh hoạt hệ thống tờ nhún xưn g. Khác 
với ngồn ngữ một số nước, từ xưng hỏ trong tiếng Việt giàu 
màu sắc biểu cảm và hết sức phong phú. Để diễn dạt án tượng 
chủ quan của riêng mình, người viết thường xưng tỏi. \ ị dụ: 
“Đọc những câu thơ trẽn, không hiểu sao tôi lại hình diung dẻn 
một dòng sông đang lặng lẽ chảy”... Khi biểu thị ý kiên cùa 
riêng mình, người ta thường viết: tôi chơ ráng, tỏi nghĩ rằng... 
theo ( hồ tôi được biết r.v.v... Nhưng đổ lòi kéo sự đổing tình, 
đồng cảm để vấn đề đang bàn bạc trở nên khách qu.an hơn, 
người viết thường xưng: chúng tỏi, chúng ta, như mọi ngạtời đêu 
biết , như dã thấy, ai cũng biết bằng , không ai không ngihĩ rằng, 
ơi cũng thừa nhận rằng v.v... Khi viết về ngôi thứ ba (vắ.ng mặt) 
như phân tích một nhân vật, gọi tên một tác giả nào đó, cẩn xác 
định một đại từ cho phù hợp và tránh sự đơn điệu, lập lạii. Muốn 
như vậy, vốn từ đồng nghĩa phải thật phong phú. Phân tíich nhân 
vật Chí Phèo chẳng hạn, lúc có thể gọi: y, gã, hắn, Chií Phèo, 
nó, con quý làng Vũ Đại, thằng chuyên rạch mật ăn vại, thằng 
cùng nhất trong đám cùng đinh..v.v.v... Nhưng khi nói tới một 
Chí Phèo lương thiệt thì có thể dùng anh, anh ta... 

Nhiêu học sinh suốt từ đầu bài đến cuối bài vãn, chồ nào 
ôĩíng chỉ thấy xưng nhủ thơ, nhà thơ hoặc túc gid, túc gia nìà 
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không biết thay đổi cách gọi. Viết về Bác Hổ chảng hạn. có rất 
nhiêu cách gọi: í ha {Ị ị ã dàn tộc, chù tịch llô Chi Minh, Bác H(K 
túc giá Nxuyên Ai Qìtdc, Người' người cộng sàn Hồ Chi Minh, 
nhà vãn hóa Ho Chi Minh, túc giả Ngục trung nhật kí .. 

Trong một số trường hợp. đổ tăng sự trân trọng và <|iiý 
méưi. người viết chi gọi họ cứa tấc giả. chang hạn viết về 
Nginyẻn Tuán, ta có thế gọi Nguyễn. Vi dụ: Tỏi có trích một 
đoạ 1 dài trong bài cỏ Tò để một mật tháy Nguỵẻn dang đua tài 
với tạo hóa. mặt khác cũng để thấy lời thú nhận bát lực cua õng 
rât dồi hồn nhiên. 

Có khi dế biểu thị sư thân tình, tăng sắc thái thán mật bạn 
bì*, người viết chi gọi tôn cùa tác giả. Chẳng hạn khi Chế Lan 
Viên viết về Hàn Mạc Từ: “Khi chưa bị bệnh, Tử đà viết vể 
trán g: 

Mở cửa nhìn tràng , trăng túi mạt 

Khép phòng dôt nên. nến rơi chân 

rói: “Tòi phải giải thích cho Từ. Này nhé, Tử bao là thi sĩ của 
Thitcn chúa giáo, sao Tử viết..." (Lời lưa Tuyền tập Hùn Mặc 
Từ) 

Trong bài vãn nghị luận, khi chưa xác định được lứa tuổi 
và vị thế của tác già thì tót nhát dùng danh từ de gọi như: nhủ 
ván . nhà thơ, túc gid... tránh trường hợp dùng đại từ không 
cliír-ìh xác, gọi ngược, tạo cảm giác khó chịu và buổn cười cho 
ngư<òi đọc. Ví dụ, một học sinh phổ thòng khi viết về Tố Hữu 
hoặ‘C Nguyễn Tuân van dùng: “Đọc tác phẩm của anh...” Trái 
lại, khi phân tích, bình giảng, bài thơ cùa một tác gia còn rất 
trẻ nào dó lại viết: “Thơ của ỏng mang nặng cảm xúc...”. 

Khống phải chi ờ cách dùng từ xưng hô, giọng văn linh 
hoạn còn thể hiện ờ cách dùng các tiểu từ như: vâng, đúng thế. 
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thặy vậy, không điểu ấy đã rỏ, như vậy, như thế, chẳng lẽ,., 
Những từ này tạo nén ấn tượng như người viết đang đối noại 
hay tranh luận với người đọc. Ví dụ: Cứ như cái tén của no thì 
tác phẩm muốn nói về cách nhìn, về vấn dé quan điểm. Điểét iỉ'y 
dà rõ, nhưng nói chặt chẻ hơn, căn cư vào nội dung hình tiiựng 
thì trước hết là vấn dé lập trường. Đúng thể... Hoặc dùng từ phủ 
định, ví dụ: “Phải chàng là Nam Cao cố ý mạt sát con người 
qua hình tượng Thị Nở? Không, hoàn toàn không! 

Tạo nên giọng vản có vai trò hết sức quan trọng của âm 
thanh, nhịp điệu cùa ngôn ngữ: giọng đùa vui, giọng lạc quan 
giọng xót thương, giọng sôi nổi hãm hờ, giọng dinh đạc nghiêm 
trang, giọng khách quan dừng dưng v.v... Có khi khóng phụ 
thuộc vào ngừ nghĩa mà phụ thuộc vào ngữ Am, ngữ điêu. Xuân 
Diệu cho rẳng câu thơ tự họa của Nguyền Trãi: “Tuổi cao dâu 
bạc, cái râu bạc” nếu đổi chừ cúi thành chữ chòm thì nghĩa tuy 
không khác nhưng giọng thì khác hẳn. 

Trong quá trình viết bài nghị luận cũng không nên chỉ 
dùng một loại thao tác tư duy. Khi thì dùng quy nạp (từ cụ thẻ 
đến khái quát), khi thì dùng diễn dịch ( từ khái quát đến cụ thể 
), khi thì phân tích lí lẽ rồi đưa dẫn chứng, khi thì đưa dẫn 
chứng ra phân tích, bình chú sau, khi thì liên hệ, khi thì So 
sánh, đối chiếu.. Cũng là để bài viết có giọng văn sinh động, 
phong phú, không một chiều, đơn điệu. 

III. HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGIIIỆM 

Như các bạn đểu biết, đánh giá đúng dược người có năng 
lực văn học là điểu tường như dể mà lại rất khỏ. Chúng tôi đã 
trình bày vấn dề này ờ chương I. ở đây xin dược nói thẻm một 
cách vắn tắt nội dung, mục đích và ý nghĩa của hệ thống bài rập 
trắc nghiệm mà chúng tỏi nẻu ra ờ sách này, đế các em đọc 
(nhất là lớp 8 và lớp 9) suy nghĩ và vận dụng trong quá trình 
học tập. 
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1. Mục đích và ý nghĩa 

Xuất phát từ những yêu cầu cơ bản của một học sinh có 
nàng lực vãn học (xem chương I) hệ thống bài tập trắc nghiệm 
này nhằm cụ thể hóa các phương diện cần chú ý rèn luyện, bổi 
dưỡng để học sinh có được một năng lực vãn học toàn diện. Từ 
hệ thống bài tập này, người giáo viên có thể xây dựng và cấu 
tạo thành những bài kiểm tra đánh giá (đánh giá thường xuyên 
hay kiểm tra cuối chương, cuối học kỳ, cuối lớp, cuối 
cAp... v. V. ) Hệ thống bài tập trắc nghiệm này được biên soạn 
theo tinh thần sau: 

Thứ nhất: Giúp học sinh rèn luyện bàng việc kiểm tra một 
cách rất toàn diện 5 yêu cầu về năng lực vãn học. 

- Trình độ cảm thụ và hiểu tác phẩm văn học. 

- Trình độ nám vững kiến thức vãn học sử. 

- Trình độ nắm các kiến thức lí luận vàn học. 

- Trình độ nắm vững kiến thức về tác phẩm vãn học cụ thể. 

- Trình độ và kĩ nàng viết các bài văn bản trong nhà 
trường. 

Thứ hai: Cố gắng cụ thể và tường minh hóa những yêu cầu 
trên bằng một hệ thống câu hỏi mà kết quả trả lời có thể đo 
đếm được tương đối chính xác. Học sinh có thể tự mình xác 
định được kết quả đúng sai sau khi đã làm bài và có thể kiểm 
tra được kết quả ấy. 

Thứ hơ: Hình thức xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiêm - 
đánh giá này kết hợp cả hình thức hỏi - trả lời đúng sai, hòi - tự 
luận và yôu cầu thể hiện năng lực cảm thụ nghệ thuật cũng như 
kỹ năng viết vãn, vé mức độ có những câu hòi thử đồ khó, 
nhưng cùng có câu kiểm tra kiến thức thông thường. 
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Hệ thống bài tập trắc nghiệm mà chúng tôi giới thiệu ở đây 
chù yếu là cho học sinh lớp 9, nhưng các bạn ờ các lớp khác 
đểu có thể tham khảo và làm được. Điểu quan trọng là qua hệ 
thống này các bạn nhận ra dược phương hướng và cách thức rèn 
luyện cho mình trong quá trình học tập môn văn. Đôi với các 
thầy giáo, hệ thống bài tập này là những gợi ý và tài liệu tham 
khảo dề từ đây, các thầy các cô có thể suy nghĩ kết hợp với 
kinh nghiệm dạy học văn học của bản thân đê có thể cải tiến và 
tự biên soạn cho mình một hệ thống bài tập cũng như các bài 
kiểm tra đánh giá theo tinh thần nói trên một cách tốt hơn, dầy 
đù và toàn diện hơn. Theo ý nghĩa ây hệ thống câu hòi, bài tập 
và mô hình bài kiểm tra, đánh giá cùa chúng tôi nêu ra ở sách 
này chi là những ví dụ, nhằm sáng tỏ quan niệm của mình. 

2. Mẫu bài kiểm tra đánh giá năng lực vãn học của học 
sinh THCS 

Trong những mẫu sau đủy, chúng tôi nêu 5 câu hỏi cho một 
học sinh nhằm đánh giá được năng lực văn học cùa học sinh dó 
Như trên đã nói, 5 câu này nhằm vào 5 yêu cầu về các mặt biểu 
hiên trình độ vản học của người trả lời. Thời gian cho mỗi bài 
kiểm tra ấy là từ 45 phút đến 60 phút. 

Mẫu bài kiểm tra ấy như sau: 

Bài sô' 1 

Họ và^ên: 

Lớp: 

TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG Lực VÃN HỌC 
CỦA HỌC SINH LỚP 9 PHỔ THÔNG 

1. Hãy gạch dưới tên các tác giả văn học thuộc giai đoan tù 
1930 - 1945 thời kì từ đầu những năm 30 đến 1945. 

Tản Đà, Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Thành Long , 
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Nam ( Ito, Huy ( án, Nguyền Ai Qudc - Ho ( lu Minh, Thạch 
Lam, Ị ran Tuân Khai, Tè Hanh, Nguyên Duy. Nguyên Hóng, 
Nguyên lluv Tu'(hig, Thanh Tịnh. 

2. Ilay dánh (làu (X) vào những nhặn xét mà em cho là 
(.lúng trong những nhận xét sau dây. 

- Dã là tác phàm vãn học thì phải có cót truyện. 

Dà là tác phàm ván học thì phái có nhàn vật. 

- Dà là thơ thì phái cỏ ván. 

- Dà là vãn xuôi thì phải có chi tiết. 

- Có những truyện có cốt truyện và có những truyện khống 
có cốt truyện. 

- Tác phấni ván học bao gồm vãn xuòi và thơ. 

- Một câu ca dao cũng là một tác phàm vãn học. 

Trong dúm gi dẹp hằng sen 
La xanh hông trắng lại chen nhị vàng 
Nhị vàng hông trắng lá xanh 
Cân hùn mà chẳng hòi tanh mùi hùn. 

( ách mỏ ta hoa sen của tác giả dàn gian có gì đặc biệt? 
(chi nói ỉ ,2 càu vàn tát). 

Ỷ nghĩa cua cách mò lã ày à chỏ nào? (nói ngân gọn trong 
vông 2-3 câu). 

4 Cho một ý sau day làm câu chù dề cho một đoạn vần 
"Qua Lào Hạc, ta thấy Nam Cao rất tin ớ con người” lim hãy 
vict nêp s câu thanh một doan vãn dế làm sáng ló ý này. Khi 
vièt nen sứ dung Ciic cụm từ sau dây dế mô (láu các câu: "Nêu 
không Un ơ con ngươi...” "Chang lè do khổng phái...” "Không 
tin ỡ con người sao Nam Cao...” "Dó chang phái là...” 
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5. Hãy liệt kẽ các nhân vật chính diện dỏng thời là nhân 
vật chính trong Truyện Kiểu. 

Chép ra chính xác 4 câu cuối trong hài Mùa MUÌ/I ( liiti của 
Hàn Mặc Từ. 

Bài sỏ 2 

I lọ và tên: 

Lớp: 

TRÁC NGHIỆM KIẾM TRA ĐẢNH GIA NÀNG I.UC VÃN Hoc 

CỦA HỌC SINH LỚP 9 

1. Hây dánh dấu vào 2 bộ phận vãn học lớn dà tạo nên nén 
ván học dân tộc: 

- Vãn học yêu nước 

- Văn học trào phúng 

- Vàn học làng mạn 

- Vãn học dàn gian 

- Văn học san cách mạng tháng Tám 

- Vãn học kháng chiến chòng Mĩ 

- Vãn học viết 

- Vãn học cổ điển 

2. Đánh dấu vào nhận xét dúng trong các nhận xét sau dây: 

- Ca dao là một thê thơ lục bát 

- Thơ lục hát chính là ca dao 

- Trong ca dao cỏ vận dụng thơ lục bát 

- Ca dao là thơ lục bát ngày xưa. 

+ Dấn ra 2 câu ca dao: 

+ Dán ra 2 càu thư lục bát: 
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3. Hãy dẵn ra chính xác 4 dòng thơ miêu tả cảnh cô dơn, 
bnóii bã của ông đổ trong bài thơ cùng tên cùa Vủ Đình Liên. 

4 Chi tiết nào trong truyện ngắn Lào Hạc của Nam Cao 
kliicn người đọc phải bùng linh trước nhcln cách trong sạch cùa 
lào? Chi tiết ấy chứng tỏ tài nâng xây dưng tình huống truyện 
cua Nam Cao ờ chò nào?(viết ngán gọn bàng cách gạch đẩu 
dỏng). 

5. Nếu phải triển khai ý lớn sau đày thì em sẽ nêu những ý 
nhỏ nào? 

- Ý lớn: Tiểu thuyết Tắt Đèn cùa Ngỏ Tất Tố tràn đầy một 
tinh thần nhân dạo. 

Bài sỏ 3 

Học và tên: 

Lớp: 

TRẮC NCilUỆM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NÀNCi Lực VĂN HỌC 
CÙA HỌC SINH LỚP 9 PHỐ THÔNG 

1. Đánh dấu (x) vào câu diền đạt đúng nhất trong các câu 

sau: 

a. Lê Lợi dã cùng Nguyễn Trãi lãnh dạo cuộc kháng 
chion chống quân Minh và viết Đại cáo hình Ngô. 

b. Vừa cùng Lỏ Lợi lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
quân Minh, Nguyễn Trãi vừa viết Dại cáo hình Ngô. 

c. Nguyễn Trãi đã cùng với Lê Lợi viết Đụi cáo hình 
Ngỏ khi đánh tan quân Minh. 

d. Sau khi cùng Lê Lợi lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 
quân Minh thắng lợi Nguyền Trãi'dã thay mặt vị chù tướng viết 
Dại cáo hình ngỏ 

e. Cả a, b, c, d, đéu sai. 
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2. Hãy đánh dấu vào nhận xét mà em cho là đúng tiohg 
nhặn xét sau: 

a. Thơ Đường luật là loại thơ tứ tuyệt ( 4 câu). 

b. Thơ Đường luật là loại thơ thất ngôn bát cú (bây chữ 
tám câu). 

c. Thơ Đường luật là loại thơ làm theo các thể thơ đời 
Đường ở Trung Quớc. 

d. Thơ Đường luật là loại thơ của dời Đường, Trung 
Quốc ngày xưa. 

e. Chỉ có câu b là đúng. 

3. Hãy liệt kê ra 2 chi tiết nói lẽn thái độ cùa phan Bại 
Châu trong truyện Varert vá Phan Bội Châu của Nguyền Ai 
Quốc đối với toàn quyền Varen ở cuối cuộc gặp gờ. 

- Chi tiết 1: 

- Chi tiết 2: 

4. Câu thơ sau đây của nhà thơ XuAn Diệu đem lại cho em 
cảm giác gì? Yếu tố nào mang lại cảm giác đó? (trả lời thật 
ngắn gọn) 

Những luồng run rẩy rung rinh lá 
Dôi cánh khô gầy xương mỏng manh 

(Đầy mùa ỉ hu tới) 

5. Em hãy thay lời con hổ diễn xuôi đoạn thơ sau trong bài 
Nhớ rừng của Thế Lữ. Mỗi câu thơ chuyển sang một câu văn 
xuôi. 

Nào dâu những đêm vùng hên bờ suôi 
Ta say mồi dửng uổng ánh tràng tan? 
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Dâu những ngày mưa chuyển hon phương ngàn 
Ta lặng ngấm giang sơn ĩa dổi rnới ' } 

Dâu những hình minh cây xanh nang gội 
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng hừng? 

Đáu những chiêu lai láng máu sau rửng 
Ta Ìậììg ngổm mảnh mặt trời sấp tắt? 

3. Một sò cảu hổi trác nghiêm đánh giá năng lực vãn 
học cùa học sinh lớp 9 

i. KIỂM TRA KIÊN THỨC VÃN HỌC SỬ(VHS) 

Ị. Những yêu cầu tỏi thiêu cấn nắm 

- Nắm được diện mạo chung của nền vãn học dân tộc: có 
hai bộ phận vãn học là vãn học dân gian và vãn học viết. Vãn 
học dân gian có từ xa xưa, văn học viết có từ thế kỷ X. Lịch sử 
vãn học dan tộc ta là tấm gương phản chiếu lịch sử xã hội, 
phong hóa, tâm hồn của con người Việt Nam. 

- Vân học viết Việt Nam có thê chia làm 3 giai đoạn lớn: 
ván học từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIX, vãn học từ đáu thế kỷ 
XX đến 1945 và từ 1945 đến 1975. 

- Trong mỗi giai đoạn trẽn lại có nhiều thời kì (nhiều 
chặng) và nhiêu trào lưu (xu hướng) khác nhau. Trong mỗi thời 
ki, mỗi trào lưu lại có nhiều tác giả và tác phẩm khác nhau. 
Học sinh không được lẫn lộn các tác giả, tác phẩm cung như 
các thời kì và các giai đoạn khác nhau. 

- Tuy chương trình Văn lớp 9 chỉ học giai đoạn văn học 
Việt Nam từ thế kỷ X đến cuối thể kỷ XIX và một phần vãn học 
hiện dại nhưng do các năm trước (lớp 6, 7, 8) đã học vể các giai 
đoạn khác nên đến lớp 9 học sinh cần có một cái nhìn chung, 
hệ thống về lịch sử văn học dân tộc theo một trình tự trước sau 


175 



và các đơn vị kiến thức cơ bản ờ mỗi dạng văn học SỪ nhu: dặc 
điểm lịch sử, các giai đoạn các thời kỳ, các tác giả, cac tác 
phẩm, những nội dung bao trùm, những thành tựu nghệ thuật 
tiêu biểu... 

- Đối với học sinh lớp 9 không dật ra việc kiểm tra kiên 
thức lịch sử văn học nước ngoài ( chỉ kiểm tra phần kiến thức 
tác phẩm cụ thể) 

2. Hệ thông cáu hỏi kiềm tra cụ thế 

2.1 Hày đánh dấu (x) vào 2 trong các bộ phận vần học lớn 
liệt kê dưới đ;ìy để thấy 2 bộ phận ấy tạo nên nển vản học dân 
tộc Việt Nam 

- Văn học yêu nước 

- Văn học trào phúng 

- Văn học lãng mạn 

- Vàn học dân gian 

- Văn học sau Cách mạng tháng Tám 

- Văn học kháng chiến chống Mĩ 

- Văn học viết 

- Vần học cổ điển 

2.2. Hày gạch dưới tên các tác giả thuộc giai đoạn văn học 
từ thế kỷ X đôn cuối thế kỷ XI X. 

Phan Bội Châu, Tản Đà, Nam Cao, Nguyễn Du, Hồ Xuân 
Hương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Tít Tố, Trán Tế Xương, 
Xuân Quỳnh, Nguyên Đình Chiểu, Phan Chu Trinh, Bà huyện 
Thanh Quan, Nguyễn Khuyến. 

2.3 Hãy đánh dấu (x) vào 2 nội dung cơ bản xuyên suốt 
nển văn học dân tộc Việt Nam. 
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- Yêu nước - Yéu thiên nhiên 

- Cu ngợi lòng chung thu ỷ - Tinh thần chống xâm lâng 

- Nhân dạo - Ca ngợi Bác Hồ 

- Số phận người phu nữ - Hình tượng anh bộ đội 

2.4. Hãy đánh dấu (x) vào những tác phẩm viết theo trào 
lưu hiện thực chủ nghĩa trong giai đoạn 1900 đến 1945. 

- ông đổ (Vũ Đình Liên) 

- Sống chết mặc hay (Phạm Duy Tốn) 

- Lão Hạc (Nam Cao) 

- Gió tạnh đầu mùa (Thạch Lam) 

- Dóng hào có ma (Nguyễn Công Hoan) 

- Tôi di học (Thanh Tịnh) 

2.5. Đánh dấu (x) vào câu diễn dạt đúng nhất trong các câu 

sau; 

- Lê Lợi đã cùng với Nguyễn Trãi lành đạo cuộc kháng 
chiên chống quân Minh và viết Dại cảo hình Ngô. 

- Nguyễn Trãi dã cùng với Lê Lợi lãnh đạo cuộc kháng 
chiến chống quân Minh, và viết Đại cáo hình Ngỏ. 

Cùng với Lê Lợi lãnh dạo cuộc kháng chiến chống quân 
Minh, sau đó Nguyền Trãi thay mật viết Đại cáo hình Ngỏ. 

- Sau khi cùng với Lẽ Lợi lãnh đạo thành cồng cuộc kháng 
chiến chống quán Minh, Nguyền Trãi đã thay mật Lê Lợi viết 
Dụi Cáo hình Ngó. 

- Vừa cùng với Lô Lợi lành đạo cuộc kháng chiến chông 
(|u;\n Minh Nguyễn Trãi vừa viết Đại cáo hình Ngô. 


23- VBD 
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2.6. Đánh dấu (x) vào câu viết sai trong câu sau dây: 

- Tác phẩm Đoan dường tán thanh còn gọi là Truyện Kiêu 
đă được Nguyễn Du viết ra bằng cả tấm lòng mình. 

- Tác phẩm Truyện Kiều còn gọi là Đoạn dường tủn thanh 
đã được Nguyễn Du viết ra bằng cả tấm lòng mình. 

- Tác phẩm Đoạn dường tân thanh (Truyện Kiều) đã đuợc 
Nguyền Du viết ra bằng cả tấm lòng mình. 

2.7 Đánh dấu (x) vào câu diẻn đạt đúng nhất trong các câu 

sau: 

- Mượn cốt truyện cùa Thanh Tâm Tài Nhân, Nguyễn Du 
dã phóng tác ra Truyện Kiều. 

- Mượn cốt truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, Nguyền Du 
đã diễn đạt ra thành thơ Truyện Kiểu . 

• Mượn cốt truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, Nguyễn Du 
đã sáng tạo ra Truyện Kiều. 

- Mượn cốt truyện của Thanh Tâm Tài Nhàn, Nguyễn Du 
đã dịch ra Truyện Kiều bằng thơ. 

2.8 Đánh dấu (x) vào nhận định đúng nhất trong các nhận 
định sau đây: 

- Nguyễn Du sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn mà che 
độ phong kiến bắt đẩu suy tàn, mâu thuẫn nội bộ bắt đầu'căng 
thẳng, quyết liệt. 

- Nguyên Du sống vào thời mà chế dỏ phong kiến Việt 
Nam khùng hoảng trầm trọng: giai cấp thông trị thối nát, (tời 
sống xã hội đen tỏi, nông dân khởi nghĩa khắp nơi. 

- Nguyễn Du sống vào thời mà chế độ phong kiến đà suy 


178 



lim, nước mất nhà tan, đời sòng lám than, khổ sờ, vua quan bán 
nước, lòng dân li tán. 

2.9 Đánh dấu (x) vào nhộn định đúng nhất trong các nhận 
định sau đây khi viết vế quan điểm vãn nghệ của Bác Hổ. 

- Tuy không phải la nhà vấn, nhà thơ, nhưng Chù tịch Hổ 
c hi Minh rất hiếu vai trò và tác dụng của vãn nghệ dối với cách 
mạng. 

- Tuy bận trảm công ngàn việc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh vẫn rat hay làm vãn, làm thơ vì Người hiếu rất rõ vai trò 
và lấc dụng cùa văn nghệ đôi với cách mạng. 

2.10 Hãy dánh dấu (x) vào nhận định mà em cho là đúng về 
nội dung Nhật kỹ trong tù: 

- Toàn bộ Nhật kỷ trong tù là bức tranh về nhà tù và xã hội 
Trung Quốc hết sức đen tối dưới chính quyền Tưởng Giới 
Thạch. 

- Nìuìt kỷ trong tù là bức tranh vể nhà tù và xã hội Trung 
Quốc hết sức đen tỏi dưới chế độ chính quyền Tưởng Giới 
Thạch. 

- Nhật kỷ trong tù vừa là bức tranh ghi lại những sự thật 
den tối vể chế độ nhà tù và một phần xã hội Trung Quốc dưới 
chinh quyền Tưởng Giới Thạch, vừa là bức chân dung tự họa 
của nhà cách mạng vĩ đại và nhà thơ lớn Hồ Chí Minh. 

II. KIỂM TRA KIẾN THỨC LÍ LUẬN VÃN HỌC (LLVH) 

/. Đặc điểm và những yêu câu tối thiểu cần nắm 

Lí luận văn học là “một bộ môn cùa khoa nghiên cứu vàn 
học có nhiệm vụ nghiên cứu bản chất, chức nàng xà hội và 
thẩm mĩ, quy luật phát triển cùa sáng tác văn học, có tác dụng. 
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xác định phương pháp luận và phương pháp phân tích vãì học 
(Từ điển thuật ngữ vãn học - NXB Giáo dục 1992). 

Lí luận vãn học trong chương trình THCS không đưọ; học 
thành hài. Mãi đến lớp 9 học sinh mới dược giới thiệu sc lược 
một sớ khái niệm thuật ngữ lí luận vãn học. Tuy vẠy dị tiếp 
nhận và phân tích tốt những vấn đề vãn học, học sinh khôrg thể 
không có những hiểu biết nhất định về lí luận vãn học. Nói một 
cách khác, một học sinh được coi là có năng lực văn học hoặc 
có trình độ phổ thỏng về món văn cũng cẩn phải nắm được một 
sò kiến thức cơ bản, tối thiểu về lí luận văn học. 

Sau đây là một số kiến thức lý luận ván học cần traig bị 
qua các tiết học vãn học và bài kiểm tra: 

- Nắm dược khái niệm sơ lược vê một số vấn đề như Thế 
nào là tác phẩm vãn học? Thế nào là tự sự, trừ tình, kịch * T hế 
nào là nhân vật, cốt truyện, chi tiết? Thế nào là ván, nhịp rong 
thơ? Thế nào là đề tài, chủ để v.v... 

- Nám được dạc điểm của một số thể loại văn học: truyện 
cười, cổ tích, ngụ ngôn, tục ngữ, thần thoại, truyền thuyớ, ca 
dao, đổng dao, truyện ngắn, thơ, tiểu thuyết, ký, thơ Đrờng 
luận, thơ lục bát và một số thể loại văn cổ như kịch, cáo vãn 
tế... 

- Nắm dược một số biện pháp tu từ như: so sánh, ẩ! dụ. 
nhân hóa, tượng trưng... 

Tất nhiên ờ đây không thể yêu cầu cao kiến thức mi chi 
đòi hỏi hiểu biết sơ lược nhưng cơ bản và chính xác. 

2. Câu hói trắc nghiệm đánh giá kiến thức lý luận văr h ọc 
của học sinh lớp 9 (cuối cấp THCS) 

2.1. Đánh dấu (x) vào nhận định mà em cho là đúng tomg 
các nhận định sau: 
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- TPVH có thế viố! về người, có thể viết về vật, như thế tác 
giá vịét Ta không chỉ nói với con người. 

-TPVH có thể viết về con người, có thê viết vé sự vật, con 
vật hay các vị thần thánh, tiên bụt... nhưng vẫn là để nói với 
con người. 

- TPVH có thể viết vể con người, có thê viết vể sự vật, con 
vật hoặc thánh thán, tiên, bụt... nhưng cuối cùng cũng là để nói 
vc con người và nói với con người. 

2.2. Hãy đãnh dấu (x) vào những nhận xét đúng trong các 
nhận xét sau đây: 

- Đă là TPVH thì đểu phải có cót truyện. 

- Đă là thơ thì phải có vần. 

- Có những truyện ngán có cốt truyện và có những truyện 
ngắn khtông có cốt truyện. 

- M ột câu ca dao cũng là một TPVH. 

- V ăn nghị luận thuyết phục người dọc bằng hình tượng 
nghệ thuật. 

2.3. Đánh dấu vào những nhận xét mà em cho là đúng 
trong các nhận xét sau: 

- Nhân vật trong TPVH đểu là con người. 

- Nhân vật trong TPVH có thể là vật (con vật, sự vật). 

- Nhân vật trong TPVH có thể coi là bác nông dân có thể là 
chiêc nồi dồng hay cây chuối. 

- Nhan vật là những chù thể gây ra hành động trong TPVH. 

2.4. Đánh dấu vào những nhận xét sai trong các nhận xét 

sau: 

- Đ3 là nhân vật chính diện thì đều là nhân vạt chính trong 
TPVH. 
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- Nhân vật phản diện có thể là nhân vậỉ chính, có thể là 
nhân vật phụ. 

- Chỉ có những nhân vật tích cực, chính diện mới có thể 
xây dựng nhân vật điển hình. 

- Có những nhân vật vừa tích cực, vừa tiêu cực. 

2.5. Hãy gạch chân tên các nhân vật trong Truyện Kiều vìra 
là nhân vât chính diộn vừa là nhân vật chính trong số các nhân 
vật dưới đây: 

Mã Giám Sinh, Kiểu, Từ Hải, Tú Bà, Bạc Bà, Kim Trọng, 
Thúc Sinh, mụ mối, Vương Quan, Thúy Vân, Hồ Tôn Hiên, văị 
Giác Duyên. 

2.6. Hãy đánh dấu (x) vào nhận xét mà em cho là đúng 
trong các nhận xết sau: 

- Thơ Đường luật là loại thơ tứ tuyệt (4 câu). 

- Thơ Đường luật là loại thơ thất ngỏn tứ tuyệt (4 câu, mói 
câu bảy chữ). 

- Thơ Đường luật là loại thơ làm theo các thể thơ đời 
Đường (Trung Quốc). 

- Thơ Đường luật là loại thơ thất ngôn bát cú (tám câu, mói 
câu bảy chữ). 

- Thơ Đường luật là loại thơ chi có ờ dời Đường (Trung 
Quốc). 

2.7. Hãy dẫn ra một câu lục bát không phải là ca dao, rntít 
câu lục bát là ca dao và một câu ca dao khồng theo thể lục bát : 

- Câu ca dao nhưng khồng theo thể lục bát: 

- Câu lục bát không phải là ca dao: 

- Câu lục bát dồng thời là ca dao: 
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2.8. Đánh dâu (x) vào nhận xét mà em cho là đúng trong 
các nhận xét sau: 

- Truyện ngụ ngón là loại truyện chi có trong văn học dân 
gian. 

- Truyện ngụ ngôn là loại truyện mượn chuyện loài vật mà 
nói chuyện con người, rân dạy con người. 

-Truyện ngụ ngôn là loại truyện thườĩig nhAn một sự vật, sự 
việc clể néu lên những bài học luân lí hoặc những triết lí dưới 
một hình thức kín đáo nhăm răn dạy con người. 

2.9. Hãy ghi tên biện pháp tu từ vào mồi ví dụ sau dây : 

- cỏn trời còn nước còn non 

Còn cỏ hán rượu anh còn say sưa (ca dao) 

Biện pháp:... 

- Hỏi trang dẹp loạn rày dâu vắng 

Nỡ dê dân đen mắc nạn này? (Nguyền Đình Chiểu) 

Biện pháp:... 

- Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 
Ngàn dâu xanh ngắt một màu 

Lòng chàng ỷ thiếp ai sáu hơn ai (Đoàn Thị Điểm) 

Biện pháp:... 

- Ảo chùm dưa hu Ổi phân li 

Cấm tay nhau hiết nói gì hôm nay (Tố Hữu) 

Biện pháp:... 
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2.10. Đánh dấu vào nhận xét mà em cho là diễn đạt đũng 
nhất vai trò, tác dụng của vãn học trong cuộc sống. 

- Chỉ có văn học mới đem lại cho con người niềm in và 
nghị lực dể sống giữa cuộc đời đẩy dông bão này. 

- Không có văn học, cuộc sống như thiếu ánh mặ trời, 
thiếu không khí, thiếu sự sống. 

- Vãn học chân chính đã giúp con người sống cao dẹp hơn, 
làm cho tâm hồn ta trong sịng hơn, giúp ta có thêm nghị ực để 
sống giữa cuộc đời. 

- Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, thơ vân đã 
giúp dân tộc ta đi qua bão lửa và chiến thắng kẻ thù. 

III. KIỂM TRA KIẾN THỨC TPVH 

7. Đặc điểm và yêu cầu tối thiểu cần nắm 

Kiến thức về tác phẩm là một phương diện rất quan trọng 
để đánh giá trình -độ một học sinh. Tất cả những lí thuyết về 
lịch sử văn học, những nguyên tắc, nguyên lí lí luân vãn học. . 
Sẽ trở nên trống rổng, khô khan, thiếu sinh động... nếu thông 
được xem xét khái quát từ thực tế phong phú cụ thể của sáng 
tác vãn học. Người học sinh không nắm được TPVH với ihững 
yêu cầu tối thiểu thì cũng coi như không có năng lực vãi học. 
Kiến thức về TPVH thể hiện khả năng đọc nhiều hay ít, cọc kĩ 
hay qua loa đại khái, trí nhớ tốt hay không tốt, thuộc nhiểư hay 
thuộc ít, biết có hệ thống hay không có hệ thống... Yêi cầu 
chung đối với tất cả mọi học sinh về kĩ năng nắm được một 
TPVH là: 

- Đối với thơ: Phải thuộc, có thể cả bài, một số đoạn hoặc 
những câu hay. Nắm được chủ đề của bài thơ đó. 

- Đối với văn xuôi: Phải nắm được cốt truyện, mạci văn 
nhân vật (hệ thống nhân vật) và những chi tiết tiêu biểt, đặc 
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sác. Nắm được chú đé IƯ tưởng của tác phẩm đó. 

Ỵcu cáu cu thổ vé sò lượng tác phẩm cần nắm: 

Tối thiểu là phải nắm được những tác phẩm dã học trong 
chương trình khoá (dã được nghe giảng trên lớp) gổm cả vãn 
học Việt Nam và vãn học nước ngoài. Đối với học sinh lớp 9 , 
vi là lớp cuối cấp, do yêu cầu thi cử, nôn có thê kiểm tra kiến 
thức tác phẩm cả ở những lớp dưới (đã học) nếu thấy quan 
trong và cấn thiết. Đổ phục vụ và đánh giá dược những học sinh 
khá giỏi, những câu hỏi trác nghiệm này mờ rộng ra cả những 
tác phẩm đọc thêm và những tác phẩm ngoài chương trình. Vì 
sô lượng TPVH rất phong phú. nên chúng tôi chi soạn một số 
câu hòi tiêu biểu dể làm ví dụ, giáo viên có thể tự biẽn soạn 
thêm cho đa dạng, dẩy dù và phong phú. 

2. Cứu hói trắc nghiệm kiến thức tác phẩm vân học học 
sinh lớp 9 

2 I. Bài Hịch tướng sĩ có một đoạn nói rất cảm động về tấm 
lòng yêu nước câm thù giặc của vị chủ tướng, dó là đoạn nào? 
Em hãy chép ra một cách chính xác đoạn đó theo bản dịch 
trong SGK 

2.2. Bài Bình Ngô dại cáo, SGK 9 (chỉnh lý) chia làm 4 
đoạn có đánh số từng đoạn. Em hãy ghi ra các đoạn đó (chỉ cán 
ghi vài chữ đầu) và nêu đại ý của đoạn bằng một câu ngắn gọn. 

- Đoạn 1: từ .... 

Đại ý:.. 

- Đoạn 2: từ... 

Đại ý... 

V.V.... 

2 3. Ghi tên các tác giả và tác phẩm vào sau các câu trích sau: 



- Đừng tưởng xuân tàn hoa rạng hết 
Đêm qua sân trước một nhành mai 

(Tác giả:.... Tác phẩm:... 

Trong tiêng cuốc kêu xuân dã muộn 
Đẩy sân mưa hụi nở hoa xoan. 

(Tác giả: ....Tác phẩm:... 

- Bùi một tấm lòng ưu úi cũ 

Đêm ngày cuồn cuộn nước triều dông 
(Tác giả.Tác phẩm... 

2.4. Truyện Người con gái Nam Xươĩìg có những nhìn vật 
nào? Ai là nhân vật chính? Chi tiết nào quan trọng nhất tạo liên 
thiên truyện này? 

- Các nhân vật:. 

- Nhân vật chính:. 

- Chi tiết quan trọng nhất. 

2.5. Ghi tên các nhân vật vào sau mỏi câu Kiều sau đâ/: 

- Hoa ghen thua thám, liều hờn kém xanh (.) 

- Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao (.) 

- Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da (.) 

Nhác trông nhờn nhợt màu da 

Ản gì to lớn dẫy dà làm sao ( . ) 

- Sông làm vợ khấp người ta 

Hai thay thúc xuống làm ma không chồng ( . ) 

Ở ân thì nết cùng hay 
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ì 


Nói lời ràng huộc thì tay cũng già ( 

Giang hỗ quen thỏi vảy vùng 

Gươm dàn nửa gánh non sông một ( hèo ( . ) 

Trỏng lên mặt sàĩ den xì ( . ) 

Một tay he hiếỉ hao cành phù dung ( . ) 

2.6. Khoan khoan ngói dỏ chớ ra 

Nâng lủ phận gái ta lủ phận trai . 

Hai câu thơ trên của ai? Trích à tác phẩm nào? Đỏ là lời 
cùa nhản vật nào? Nói trong tình huống nào ? 

2.7. Kiệt kẻ những bài thơ của Nguyên Khuyến và Trán Tế 
Xương đà được học trong chương trình. Ghi lại chính xác 2 cáu 
mờ dấu bài Thu Điêu, 2 câu kết bài thương vợ, 2 cảu đầu của 
Thu Vịnh và 2 câu kết cùa bài Sông Lấp, 

2.8. Điển thêm vào cho đầy đù và chính xác đoạn thơ sau 

- . ghú' ngủ hình yên 

Giữa một vầng . 

. xanh là mãi mãi 

Mà sao nghe . (Viển Phương) 

- Mua xuân người . 

. quanh lưng 

Mùa xuân người . 

Tất cả . 

. xôn xao (Thanh Hải) 
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2.9. Trong chuyện ngắn Làng , Kim LAn cho ông Hai lói 
chữ, Iìhưng dùng chữ lại không chính xác. Câu ỏng Hai nói sai 
là câu nào? Hày ghi lại nguyên vãn càu ấy và theo em phài lói 
thế nào mới đúng. 

- Ông Hai nói:. 

- Lẽ ra phải nói:. 

2.10. Trong chương trình lớp 9 các em dược học 2 nhà thơ 
nổi tiếng đời Đường (Trung Quốc) dó là những nhà thơ nào? 
Hãy ghi tên các bài thơ em được học trong chương trình cùa 2 
nhà thơ đó và chép lại chính xác 4 câu thơ trong bài Xa ngà in 
thác núi Lư. 

IV. CÂU HÒI TRÁC NGHIỆM KHÁ NÀNG HIỂU VÀ CAM THỤ 
VÃN HỌC 

/. Đặc điểm và yêu cấu 

Như phần đẩu đã trình bày, việc kiểm tra đánh giá trình đọ 
cảm thụ vãn học là một việc làm rất khó. Lâu nay trong nha 
trường qua các kì thi cử, kiểm tra hầu hết chi bằng một hinh 
thức thi viết bài, với một nội dung: phân tích, hoặc bình giáng 
một TPVH nào đó. Đà đành là hình thức kiểm tra này có vai trò 
ý nghĩa của chúng, tuy vậy nó cũng để lại khá nhiều nhược 
điểm. Hạn chế lớn nhất của hình thức này là do bài viết của 
nhiều học sinh dài dòng, ý tứ lại không rõ, hình thức trình bày, 
chữ viết cẩu thả, khó đọc.... người chấm rất khó theo dỏi và xác 
định mức độ tốt xấu một cách chuẩn xác. Nhất là khi phải chấm 
nhiều bài như ò các cuộc thi đại trà, phổ thông (thi tốt nghiệp 
dại học, cao đẳng...). Thêm vào đó cùng phải thấy một thực t (ị 
là mặc dù để thi nào trước khi chấm củng dược người ra đẻ phd 
biến đáp án cụ thể, tuy vậy việc chấm phẩn lớn vẫn phụ thuộc 
cảm tính của người chấm. Có thể nói, cuối cùng, bao nhiêu 
người chấm, có bấy nhiêu đáp án. Thậm chí ngay một người 
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chấm ở các thời diêm khác nhau, cũng có nhiều đáp án khác 
nhau về cùng một dể thi. Mạt khác trình độ giáo viên lại không 
đỏng đéu, nên nhiều khi kết quả rất khác nhau. Việc kiểm tra 
đánh giá năng lực hiểu và cảm thụ TPVH cùa học sinh dưới 
dạng trắc nghiệm cũng không ít khó khăn. Vì cảm thu thẩm mĩ 
là vãn đề định tính rất tinh vi, tế nhị. Vạy làm thế nào để đưa ra 
được những câu hỏi thật ngắn gọn, tiện lợi cho việc trả lời của 
các em mà vẫn dánh giá đúng dược khả năng hiểu và cảm thụ 
TPVH của học sinh là tốt hay không tốt. Điểu này đòi hỏi 
những người biên soạn bộ để trắc nghiệm này phải thật cồng 
phu, sáng tạo, nêu được nhiều tình huống buộc học sinh khó thể 
hiện. Chúng tỏi cho rằng các câu hỏi ấy nhìn chung nên đa 
dạng, phong phú nhưng tập trung vào 2 vấn đề lớn: 

a. Thây dược giá trị của TPVH (cái hay, cái đẹp của nội 
dung và nghệ thuật: 

b. Lí giải được các giá trị dó đúng những nguyên tắc tiếp 
nhận và phàn tích nghệ thuật. 

Yêu cầu tôi thiểu dối với học sinh ò phương diện này là: 

- Trình bày được sự hiểu biết và cảm nhận đúng đắn của 
mình về TPVH. 

- Có nhừng lí giải vể giá trị của tác phẩm dó, tuy có thể 
chưn sâu sắc, chưa toàn diện, đẩy đủ... nhưng đủng và tỏ ra nắm 
được nguyên tắc tiếp nhận và phân tích TPVH. 

- Không có những suy diễn thô thiển, những áp dặt vụng 
vc, tùy tiện, cứng nhắc, rập khuôn cả vể nội dung và nghệ thuật 
của TPCH 

Việc trình bày những hiểu biết và cảm nhộn vé TPVH có 
thẻ dưa vào những kiến thức dã học và đã dọc dược, nhưng cố 
gồng trình bày bàng ngôn ngữ và cách thức cùa riêng mình. 
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2 .Câu hỏi trắc nghiệm khá nâng hiểu và cảm nhận rrv H 
của học sinh 9 

2.1. Dẫn ra một đoạn có nhịp điộu dồn dập, nhanh mạnh 
nhất trong bài Bình Ngô dụi cáo. Chỉ ra tác dụng của nhịp điệu 
ấy. 

2.2. Đọc bài Thuật hứng của Nguyễn Trãi có 2 ý kiến vé 
cảm hứng chủ đạo: 

a. Ca ngợi cuộc sống nhàn tản, vui giữa thiên nhiên. 

b. Tràn đầy một tấm lòng lo nước thương đời. 

Hãy đánh dấu vào ý kiến mà em tán thành. 

2.3. So với cách mỏ tả mùa xuân trong thơ văn cổ, tli hình 
ảnh “Đầy sân mưa bụi, nở hoa xoan” trong bài Cuối xuân tức sự 
của Nguyễn Trãi có gì đạc sắc? 

2.4. Trong TPVH, có những chi tiết rất quan trọng, chôĩig 
có chi tiết đó, cốt truyện không phát triển được. Em hãy chi ra 
một chi tiết như thế trong truyện ngắn Người con gái Nam 
Xương của Nguyễn Dữ và trong tiểu thuyết Tắt đèn của Nịô Tất 
Tố. 

2.5. Bốn đoạn thơ sau đây là gương mật của 4 nhìn vạt 
trong Truyện Kiệu : 

- Làn thu thủy nét xuân sơn 

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh (Kiều) 

- Quá niên trạc ngoại tứ tuần 

Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao 

Trước thầy, sau tớ xôn xao (Mã Giám Sinh) 

- Nhác trông nhờn nhợt màu da 

An gì to lớn đầy dà làm sao (Tú bà) 
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- Rủ li hùm hùm én mày ngài 

Vai nùm Ị hước rộng ỉ hãn mười thước cao (Từ Hải) 

Hãy nêu nhận xét cùa mình vé cách tả ngoại hình nhân vặt 
chính diện và phản diện của Nguyễn Du có gì khác nhau? 

2-6. Hãy dãnh dấu (x) vào nhận xét mà em cho là không 
chính xác về bài thư Qua dẻo Ngang của Bà huyện Thanh 
Qua Ĩ1. 

- Bài thơ là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, sơn thủy 
him tình cùa một vùng quê hương đất nước. 

- Bài thơ miêu tả một cảnh thiên nhiên buồn bã, hoang 
vãiiỉg dể kí thác một mảnh tình riêng của Bà huyện Thanh Quan. 

Bài Qua dẻo Ngang và bài Bạn đến chơi nhà của bà huyện 
Thanh Quan và Nguyễn Khuyến đểu kết thúc bằng 3 chữ: ỉa với 
ỉa, nhưng ý nghĩa không giống nhau. Hãy chỉ ra ý nghĩa khác 
nham của chúng. 

2.7. Nào dâu những đêm vàng hên bờ suối 
Ta say mồi dứng uống ánh trâng tan? 

Dán những ngày mưa chuyền bốn phương ngàn 
Ta lạng ngắm giang san ta dổi mới? 

Đâu những bình minh cây xanh nắng gội 
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng? 

Đâu những chiêu lênh láng máu sau rửng 
Tơ dợi chết mảnh mật trời gay gắt 
Đê chiêm lấy riêng phần bí mật? 

Than ôi: Thời oanh liệt nay còn dâu? 

(Thế Lữ- Nhớ rừng) 
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Trong đoạn thơ trên nhà thơ Thế Lữ đã sử dụng nhữn ị biện 
pháp tu từ nào? Hãy chi ra vai trò và tác dụng của mộ biện 
pháp mà em cho là nổi bật trong đoạn thơ ây. 

2.8. Trong đám gì đẹp bằng sen 

Lá xanh hỏng trắng lụi chen nhị vàng 

Nhị vàng hông trắng lá xanh 

Gần hùn mà chằng hôi tanh mùi bùn 

Cách mỏ tả hoa sen của tác giả dân gian có gì đặc bệt? Ý 
nghĩa của cách tả ấy là gì? 

2.9. Chi tiết nào trong truyện ngắn Lão Hạc của Nan Cao 
khiến người đọc vờ lè ra vể nhân cách trong sạch cùa Lào Hạc? 
Chi tiết ấy chứng tò tài năng xây dựng tình huống truyệi của 
Nam Cao ờ chỗ nào? 

2.10. Nhận xét âm hưởng đoạn thơ kết thúc bài Dỡàn 
thuyền đánh cú của Huy Cận. Hãy chỉ ra yếu tó nào tạo ntn âm 
hường ấy: 

...Cữu hát càng buồm với gió khơi 
Đoàn thuyền chạy dua cùng mặt trời 
Mật trời đội hiền nhổ màu mới 
Mắt cá huy hoảng muôn dặm phơi 

2.1 1. Câu thơ sau đây của Xuân Diệu dem lại cho en cảm 
giác gì? Yếu tố nào cùa câu thơ đã mang lại cảm giác đó? 

Những luồng run rẩy rung rinh lá 

Đôi nhánh khô gầy xương móng manh 

2.12. Hãy diẻn xuôi ý của hai câu thơ trong bài Ihứtìg 
Long thành hoài cổ của Bà huyện Thanh Quan: 
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Lỏi xưa xe ngựa hổn thu thảo 
Nén cũ láu dài hóng tịch dương 

Câu tho: Sáng ra hờ suôi tối vào hang 

Cháo hẹ rau mãng vẫn san sàng ” 
cùa Chù tịch Hồ Chí Minh có 2 cách hiểu: 

- “Sắn sàng” ở đây là Bác vẫn sẩn sàng tinh thần cách 
mạng. 

- “Sẩn sàng” ở đây là cháo bẹ rau măng vẫn luồn luôn sẵn 
cu. Em hiểu theo cách nào' 7 Tại sao lại hiểu như thế? 

V. KIỂM TRA KĨ NÀNG VIẾT VÃN 

/. Dộc điểm và yêu cáu 

Tuy dã có kiến thức, đã hiếu về một vấn đề nào đó của vãn 
học (4 vốn để trên chẳng hạn), nhưng viết ra, diễn đạt ra cho 
Iìgười khac cùng hiểu, cùng thưởng thức như mình băng một 
van bảni là cá một khoảng cách khá xa. Làm được việc đó đòi 
hoi phải có một năng lực nhất định, thậm thí còn là một năng 
lực đạc b ệt. Nhà trường phổ thông gọi đó là kĩ năng viết vãn. 
Viết vãin ờ dây được hiểu là viết một bài văn nghị luận (từ cuối 
cấp TH cs trở đi) hoặc một bài vãn miêu tả, tường thuật, kể 
chuyện sang tạo hay viết thư V.V.... (đối với học sinh từ lớp 7 
trỏ xuốmg). Các kiểu văn bản khác trong loại văn hành chính 
cOn,g cụi (bièn bản, tờ trình, hợp đổng, đơn từ...) chủ yếu là kỹ 
níln.g trini bày đúng quy cách, tập dượt theo đúng các kiểu 
ti m h bà y có tính khuôn mẫu cố định vể bố cục văn bản. 

Riê ng loại văn nghị luận (văn học hoặc xã hội), mà mặc dù 
tron g nlnà trường cũng dé ra việc rèn luyện theo một kiểu nghị 
luận nà <0 Jó như giải thích, chứng minh, phân tích, bình luận... 
như-ng nộ dung, không hạn chế và hình thức trình bày dược tự 
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do phóng khoáng hơn nhiều. Cái đích cuối cùng cùa bài viêì la 
thuyết phục dược người dọc, hiểu và tin vào những gì ni nh 
trình bày. Muốn thế bài viết phải đặt ra 2 yêu cầu: 

- Bài viết phải có ý 

- Bài viết phải có văn (chất văn, lời văn) 

Yêu cầu tôi thiểu vể kĩ năng viết văn dối với học sinh lớp 9 

là: 

- Về ý: trình bày lại được đúng những nội dung đã được 
học về một vấn dẻ vãn học nào đó. 

- Về vãn: biết diển đạt đúng ý mà mình dinh trình bày 
trong bài theo một yêu cầu về hình thức nào dó. Cụ thể là 
không dùng từ sai, không viết câu sai, biết cách viết một đoạn 
văn hoàn chinh và nắm được yêu cầu của một bài ván hoàn 
chỉnh theo một kiểu bài nào đó. 

2. Câu hòi trắc nghiệm kiểm trư kĩ núng viết văn của học 
sinh lớp 9 

2.1. Hãy nêu cách sửa (có thể nêu nhiều cách khác nhau, 
nhưng phải bảo đảm dúng ý của cảu để đưa ra cho các câu văn 
sau đây: 

- “Con người ờ dó không chỉ khổ mà còn rất dẹp". 

- “Bất khuất trước kẻ thù còn dễ hiếu nhưng bất khuất trước 
mình mới thật khó". 

-“200 bạc vỏ tri mà thủ phạm". 

- “Hiên thực Nam Cao không nặng tổ cáo mà khơi gợi, 
ngẫm nghĩ". 

- “Kể và chuyển hóa từ mình qua nhân vật, người có mặt 
dến ké khuất mật, bên ngoài đen bên trong". 
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2 2. Phán tích tinh thán nhân dạo của Nam Cao qua truyện 
ngan Lào Hạc . hạn cm dưa ra 3 dề cương (dàn ý) cư bán sau 

dAy: 

Dàn ỷ I: 

ỉ . Truyện Lão Học lố cáo chế độ phong kiến thối nát. 

2. Truyện Lào Hục nêu bạt nỗi khổ cua người nông dân. 

3. Truyện Lão Hạc tỏ rõ lòng căm thù cùa Nam Cao đỏi với 
xã hội cũ. 

Dàn V //; 

|. Truyện Lão Hại thể hiện lòng thông cảm sâu sác cùa 
Nam Cao đôi với người nông dân nghèo. 

2. Truyện Lão Hạc thỏ hiện sự quý trọng của Nam Cao dối 
với người nông dân. 

3. Truyện Lão Hục thể hiện sự bất bình của Nam Cao đối 
với xà hội cữ. 

Dàn ỷ ỈU: 

1. Truyện Lão Hạc thể hiện rõ niểm xót thương và tin yêu 
dôi với người nông dân cùa Nam Cao. 

2. Truyện Lão Hạc ca ngợi nhân cách cao đẹp, trong sáng 
của người dân lao động cùng khổ. 

3. Qua Lào Hục Nam Cao đâ gián tiếp tố cáo một xã hội 
tlìói nát, khốn cùng. 

4. Qua Lão Hục Nam Cao đã dạy ta bài học vể cách nhìn 
nhẠn hàn chất một con người. 

Hãy dọc kĩ 3 dàn ý trên và chọn một. Sau khi chọn xong, 
hãy phát triển một ý lớn trong dàn ý dỏ thành các ý nhỏ hơn. 



2.3. Cho một ý sau đây làm câu chủ để cho một đoại ván: 
“Qua Lào Hạc , ta thấy Nam Cao rất tin ờ con người”. En hãy 
viết 5 cảu tiếp theo để làm sáng tỏ ý này. Khi viết nên sử dụng 
các cụm từ mờ đầu câu như: 

- Nếu không tin ơ con người... 

- Chảng lẽ dó không phải.... 

- Không tin ở con người sao Nam Cao... 

- Đó chẳng phải là...? 

2.4. Nếu phải triển khai ý lớn sau dây, em sẽ nêu nhĩng ý 
nhò nào? 

Ý lớn: Đọc Nhật kí trong tù của Bác, thấy bài nào cùig lấp 
lánh chất thép. 

2.5. Hãy viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 cáu) diễn ti tâm 
trạng của nàng Kiều “Trước lầu ngưng Bích”. Trong đoại văn 
đó hãy sử dụng các từ sau đây sao cho thích hợp: 

Thất vọng, hoảng loạn, tuyệt vọng, hơ vơ, thăm thảm chơi 
vơi, mịt mù, đằng dẵng, rợn ngợp, kinh hoàng, lênh đêm, Vo 
định. 

2.6. Nếu phải viết bài vãn phân tích tinh thần nhân dạ) của 
Nguyễn Du trong Truyện Kiểu em sẽ triển khai những ý lới nào 
của bài viết? Ghi các luận điểm (ý lớn) mà em sẽ viết ỏ thân 
bài theo thứ tự hợp lí: 

Thán hài 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 
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2.7. Đảy là một đoạrì vãn bản em phân tích vai trò của vãn 
học đối với cuộc sòng con người. Em hãy đọc và phát hiện xem 
có chỗ nào chưa dúng hoặc can phải diễn đạt lại. Sau đó viết lại 
đoạn vãn này theo ý của mình (độ dài như nhau). 

“.... Thật khó mà nói hết vai trò tác dụng của vãn học đối 
với cuộc dời này. Chi có văn học vói nghệ thuật mới đem lại 
cho con người niềm tin và hi vọng. Vân học là tấm gương phản 
chiêu cuộc sống xà hội. Nó bắt nguồn từ cuộc sống phong phú 
da dạng cua con người. Nó luôn hướng tới mô tả cuộc sống của 
con người. Không có con người thì không có vãn học". 

2.8. Trong bài thơ dài Theo chân Bác, khi tả cảnh ngôi nhà 
cua Bác Hồ ở làng Kim Liên (Nghệ An) nhà thơ Tố Hữu viết: 

Bu gian nhà trống không hương khói 

Một chiếc giường tre chiểu chẳng lành 

Một thời gian sau, nhà thơ chữa lại: 

Bu giun nhà trông nổtn đưa võng 
Một chiếc giường tre chiếu mòng manh 

Em hãy viết một đoạn vãn ngắn (5-7 câu) phản tích ý nghĩa 
cưa sự thay đổi ấy. 

2.9. Đoạn vân sau đây da bị lược bò các dấu chấm câu, em 
hãy đọc và chấm câu lại cho đúng. 

“Cuốn tiểu thuyết bỏ dờ à chương thứ 3 bóng tối còn dày 
đặc bầu trời Trung Nghĩa nhưng ngọn lửa vĩ đại của cách mạng 
đà dược chuẩn bị không phai ở đâu xa mà ngay trong cái tâm 
trạng u uất cùa anh Hai Rỏ trong cái tư thế dứ dội của ồng Tư 
Trầm trước mặt thảng cảnh sát trong cái giọng nói dẻ dàng mà 
đ.ío đe của chị Nám Bưởi trong lời ru con lửng lơ mà hàm ý de 
doạ của chị Hai Khê đối với thằng đại diện “mai kia phượng 
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đáo về đình”... trong những câu chuyện ba lơn có tính chất như 
một thứ tiếu lâm hiện đại của ông Ba Lung và cái hành vi ngang 
ngược cũng rất tiếu lâm của ông khuấy động giấc ngủ của vợ 
chồng Ba Sồi và củng khuấy động luôn cả vào cái trật tự của 
chế độ Mĩ - Nguy...” 

2.10. Hãy gạch dưới chân những từ ngữ mà em cho là độc 
đáo và hay trong đoạn vãn sau đây: 

“Mở đầu Vân chiêu hồn là một cái nhìn rất bi thiết vé cuộc 
dời. Một cõi dương ảm đảm, một thế giới vắng lặng, mênh 
mông. Toàn một màu chết. “Màu bạc của ngàn lau, màu vàng 
của lá rụng, tiếng sương sa lác đác, tiếng mưa khóc không thỏi” 
(Hoài Thanh-V’ữ/7 chiêu hồn của Nguyễn Du). 

Chọn 2 từ mà em cho là đặc sắc nhất trong đoạn vãn trên, 
sau đó hãy đặt với 2 từ đó (mỗi từ thành một câu). 

2.1 1. Hãy viết 3 mờ bài khác nhau cho đề văn sau đây (mồi 
mở bài chỉ 5 câu): 

Đề: Nhật kí trong tù là bức chân dung tự họa của Chù tịch 
Hổ Chí Minh. Em hiểu điều đó như thế nào, hãy làm sáng tỏ ý 
kiến của mình qua việc phân tích câu thơ trên của Bác. 
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PI1Ụ LỤC. IX BÁI VÁN THAM KHẢO 


Đê các bạn có điều kiện tham kháo, chủng tôi giới thiệu 
trong sách này một so bài vãn tham khảo. Các bài vãn này đa 
dạng phong phú, bao gôm van trán thuật sáng tạo, vàn miêu tả, 
vãn viết thư, vãn nghi luận. Trong vãn miêu tà lợi có tà cành, 
tả vật. tà người. tù cây cỏi• hoa quà. tà cỏn trùng, tà khi tượng, 
tủ loài vật ... Trong vãn nghị luận thì có nghị luận xă hội (để 
14) và nghị luận vãn học (de 15 đến đề 18). Trong nghị luận 
vàn hạc thì có đề yêu cầu đi sâu vào phân tích mặt phương diện 
tài năng nghệ thuật (nghệ thuật miêu tà và khắc họa tính các 
nhân vật của Nguyễn Du (để 15) nhưng lại có đề rất khái quát 
(để 17); có bài chi gốm I cầu, nhưng có dể gồm 2 câu (để 16): 
cỏ dề kiếm tra năng lực cảm thụ văn học (đc 18 hoặc đề 16 (câu 
2)) và cung có đề kiểm tra kiến thức vãn học sử vé tác giả như 
Nguyễn Trai, Nguyền Khuyến (đề 16 câu 1 hoặc đề 17) v.v... 

Những bài vãn trén dược lấy từ nhiểu tài liệu khác nhau, 
nhưng chủ yếu là các cuôĩi sách sau đây: 

1) Việt luận. Nghiêm Toan, Nhà sách khai trí, Sài Gòn, 
1964 (in lẩn 7). 

2) Hương sác trong vườn vãn, Nguyễn Hiến Lê, Sài Gòn. 
1962. 

3) 30 hủi làm vàn chọn lọc, lớp 6. Nguyền Sĩ Bá- Vù Khắc 
Tuân, NXB Giáo dục, 1L, 1995. 

4) Những hài thi chọn học sinh giỏi văn 9 toàn quốc 
Nguyổn Sĩ Bá - Nguyên Hữu Kiều - Vù Nho- Nguyên Quốc 
Vãn, NXB Giáo dục, 1996. 


199 



I. KIỂU VÁN SÁNG TÁC 
Bài I 

ĐỀ: Trần thuật sáng tạo truyện Sự tích hanh chưng, hám giày. 

BÀI LÀM 

Một hôm, sau khi tan triều, hoàng tử Lang Liêu về rhà với 
nét mặt không được vui. Tôi là người hầu cận Lang Liêu, liến nói: 

- Có việc gì mà hoàng tử buồn vậy? 

Lang Liêu nói: 

- Vua cha ta đa già, muốn truyền ngôi cho anh em ta, nhưng 
không biết chọn ai cho xứng đáng. Cha ta muốn chọn một người 
nối chí của cha và không nhất thiết là con trường. Nhàn i! Tiện 
Vương, hể ai làm vừa ý của cha thì Người sẽ truyền ng)i cho 
người ấy, có Ti ớn Vương chứng giám. Nhưng ta lại không c* gì dể 
làm lễ, nên ta rất buồn. 

Lang Liêu là hoàng tử thứ mười tám. Mẹ ông trước kia bị vua 
ghẻ lạnh, ốm mà chết. So với anh em, ông là người thiệt thò nhât. 
Bấy giờ, nhìn quanh nhà ông, chỉ thấy khoai và lúa là nhiồi. Toi 
nghĩ cách để giúp Lang Liêu nhưng cũng không được. 

Sáng hỏm sau, tôi dậy thật sớm nhưng đã tháy Lang Lim dây 
rồi, đang vo gạo, tôi lién hỏi: 

- Hoàng tử làm gì mà dậy sớm vậy? 

- Hôm qua, ta mơ thấy thần báo mộng. Thần bảo: l Troig trời 
đất không có thứ gì quý bằng hạt gạo. Chí có hạt gạo IT1Ó nuói 
sống con người và an không bao giờ chán. Các thứ khác tu) ngon 
nhưng hiếm, mà con người không làm ra dược. Còn lúa gạothi tự 
tay ta trổng lấy, trồng nhiêu thì được nhiêu. Hãy lÁy gạo làn bánh 
mà lẻ Tiên Vương”. 

Nghe xong tôi liển cùng với hoàng tử Lang Liêu bắt tíy vào 
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chọn thứ gao nếp thơm lừng, tráng tinh, hạt nào hạt nấy tròn máy, 
đem vo thật sạch, lấy dậu xanh, thịt lợn làm nhân, dùng lá dong 
trong vươn đùm lại thành hình vuông, nấu một ngày một đêm thật 
nhừ. Đe đổi vị, chúng tồi cũng lấy thứ gạo ấy, đồ lên, giã nhuyễn, 
nặn hình tròn. Đến ngày lé Tiên Vương, tôi cùng Lang Licu mang 
chồng bánh vào cung, tồi thấy các ông Lang ai cũng mang đầy 
những sơn hào hai vị tới: nem còng chả phượng, chẳng thiếu thứ 
gì. Thưc ra, lúc ấy tôi cung rất lo cho Lang Liêu, vì sợ bánh của 
Lang Liêu không được vua đổ ý. Nhưng khi xua xem qua một lượt 
rối (lừng lại trước chồng bánh cùa Lang Liêu, rất vừa ý, vua bèn 
gọi lên hỏi. Lang Liêu đem giấc mộng gặp thần ra kể lại. Vua cha 
ngảtn nghĩ rất lâu. rồi cho hai thứ bánh đem tế Trời Đất cùng Tiên 
Vương. Lề xong, vua dem bánh ra ãn cùng với quần thần. Ai cũng 
tăm tắc khen ngon. Vua họp mọi người lại, nói: 

- Bánh hình tròn là tượng Trời, đặt tên là bánh giầy. Bánh 
hình vuông là tượng Đất, các thứ thịt mờ, đậu xanh, lá dong là 
tuợng cầm thú, cây cỏ, muốn loài, đặt tên là bánh chưng. Lá bọc 
ngoài, Iììĩ vị để trong lá ngụ ý đùm bọc lẫn nhau. Lang Liêu đã 
dang lẻ vật hợp ý ta. Lang Liêu sê nối ngôi ta, xin Tién Vương 
chứng giám. 

Từ đó trờ đi nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi và mới 
co tục ngày Tết làm bánh chưng, bánh giầy. Thiếu bánh chưng, 
banh giầy là thiếu hẳn hương vị ngày Tết. 

Qua đây, em cũng thấy quý trọng hạt gạo và mừng cho Lang 
Liêu là một hoàng tử mà sớm đã phải sống riêng và thiệt thòi nhất 
trong các anh em, ông cũng không lấy đó làm niềm bất hạnh của 
mình. Ong phải tự động trổng trọt để kiếm àn, biết quý trọng hạt 
gao và nhờ đó mà ông được cha truyền ngôi cho. 

TRÂN CHÂU LỘC 

Lớp 6- Trường PTCS Hùng Vương Biên - Hòa 


2f- VBD 


201 



Bài 2. LÁ RUNG 


I. Trời cuối đông, vàng úa nhuộm màu buồn vỏ hại. Một 
luồng gió lạnh thổi qua: mấy chiếc lá rụng. 

< II. Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tân tình 
riêng, một cảm giác riêng. Có chiếc tựa mũi tên nhọn, tr cành 
cây rơi cám phạp xuống đất như cho xong chuyện, chc xong 
một đời lạnh lùng thản nhiên, không thương tiếc, không do dự 
vẩn vơ. Có chiếc lá như con chim bị lảo đảo mấy vòn; trên 
không, rồi cố gượng ngoi đầu lên, hay giữ thăng bàng chcchậm 
tới cái giây nằm phơi trên mật đất. Có chiếc lá nhẹ ìhàng 
khoan khoái đùa bỡn, múa may với làn gió thoảng, nhu thầm 
bảo rằng sự dẹp cùa vạn vật chỉ ờ hiên tại: cà một quá kiứ dái 
dẳng dặc cùa chiếc lá trên cành cây không bằng vài giÉy bay 
lượn nếu sự bay lượn ấy có vẻ dẹp ngây thơ. Có chiếc lá thư sợ 
hãi ngần ngại rụt rè, rồi khi gần tới mặt đất còn cất mình muôn 
bay trờ lẻn cành. Có chiếc lá đầy âu yếm rơi bám vào mộ bông 
hoa thơm, hay đến mơn trớn một ngọn cỏ xanh mểm mại. 

III. Mỗi chiếc lá rụng là một biểu hiện cho một cảm biệt 
li. Vậy thì sự biệt li không chỉ có một nghĩa buốn rầu, kiổ sớ. 
Sao ta không ngắm sự biệt li theo tâm hổn một chiếc tí nhẹ 
nhàng rơi? 

Theo KHÁI HƯNG 
(Phong hóa sô 171) 



Rùi 3. HOA MAI 


I. Hoa Mai thậi có vè đẹp thanh tao. Hoa nãm cánh nhò 
\inlj xắn, trắng phau, gốc và cành khúc khuỷu. Hoa mai thường 
nờ đểu một loạt, đậu chì được trong vòng nửa tháng rổi tàn. 
Nếu dược ánh nấng Đỏng soi rọi vào City mai đương nở hoa, thì 
trỏng có vẻ trong trắng vô ngần, bắt ta phải liên tường đến 
tuyết sạch, giá trong. 

II. Nếu được hương sắc, hoa mai thật là một danh hoa. Hoa 
mai nở độ mười lãm ngày thì tàn. Mà cái cảnh hoa mai rụng 
cũng thật là có ỷ nghĩa. Chi một cơn gió thoảng qua cũng đủ 
làm cho bao nhicu cành hoa trắng, rất nhẹ nhàng êm ái bay theo 
gió là là rơi xuống đất. Chừng như hoa mai đã nở thì cố giữ 
được tâm thân cho trong tráng, mà lúc phải tàn tạ thì coi cái 
chét như không. 

THỤY CHI 

(Ngày nay số 2) 


Bài 4. CON LỪA 

1 Giống lừa không phải là giống ngựa thoái hóa. Đã đành 
lừa kém phần quý phái nhưng dòng giống cùng cổ xưa, cũng tốt 
không kém gì ngựa. Vậy tại sao chung ta lại nỡ khinh hỉ con 
vật hiền lành nhẫn lại, khảnh ăn và có ích tận tâm giúp đỡ 
chúng ta. 

II. Ta dạy ngựa, săn sóc ngựa, cho ngựa tập tành còn lừa 
thì bị bỏ quên, phó mặc trong tay bọn đầy tớ hung tàn hay lũ 
trẻ con tinh nghịch. 

Con lừa làm đổ chơi làm trò cười cho người nhà quẽ tàn 
nhăn, sai khiến I 1 Ó chỉ bằng gậy gộc. Chúng ta quên mất rằng 
trong dời sống nếu không có ngựa thì lừa sẽ dẹp nhất, cao nhã, 
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thanh tao nhất và đứng đầu gia súc; ấy chì vì bị so sánh ntn lừa 
phải chịu lu mờ. 

III. Ngựa kiêu hãnh, hung han, nóng nay bao nhiêu thì lừa 
nhũn nhận, nhản nại, yên lặng bấy nhiêu, lừa chịu dựng sụ hành 
hạ, đánh độp với một đức kiên gan, can đảm dị thường, ìó ăn 
uống xuểnh xoàng và không có tính háu hay tham, chỉ một ít cỏ 
gày, cò xâu cũng là xong bữa. Nhưng đến nước thì lừa ất kĩ 
tính. Nó chỉ uống nước trong, ờ những dòng sổng thường quen 
biết, mà uống ít lắm, khổng bao giờ hục mũi xuống, Iigiời ta 
bảo rằng: “tại nó sợ bóng hai tai'*. 

IV. Lúc thiếu niên nó cũng đẹp và khá vui tươi, thưng 
những vẻ ấy mất dần khi tuổi nó ngày một già và khi bị 'ất vả 
quanh năm: nó trờ nén chậm chạp khó bảo và bướng binh. 

Theo BƯPTON 


Bài 5. CON SÂU 

Nó tránh nắng dưới đám cỏ xanh, bây giờ nó mới bò n. N<> 
vượt con đường rải cát một cách vội vàng, những khúc mìih co 
duỗi đểu nhau rập rờn như sóng gợn. 

Đến những dãy cây dâu tây, nó dừng lại nghi, ngẩn£ mũi 
lên dánh hơi: nghiêng tả nghiêng hữu, rồi nó lại bắt đầi bò, 
dưới lá này trên lá khác... nó đã nhận thấy lối di. 

Con sâu mới đẹp làm sao! Đã mọng lại rậm lỏng, lô»ng 
mượt mà dài, màu nâu nâu, lốm đốm chấm vàng, hai mắ đíen 
lay láy. 

Vừa bò, vừa đánh hơi thăm lối, nó oằn oại cựa quậy nihư 
đám lông mày rậm đang cau lại; nó dừng ở dưới chân cây ìổing 
bạch, nó khẽ lấy những chân nhỏ xíu sờ vào vò cây sù s rán 
chắc, nó lác lư cái dầu như đầu chó con chưa mờ mắt, ni jnổ 



quà Cịuyêt leo lẻn. 

Nó leo, lúc chậm như sợ lạc dường* lúc nhanh như biết 
chảc lối đì* nó leo trên lá* nó ờ dưới cành* lá chĩu xuống, nó 
chuyền sang cành bôn, nó vể tới đích; nó cuốn mình quanh dưới 
vành cánh bỏng hống mơn mởn như cỏ con gái; cỏ dà quấn vào 
cổ mình một cái khan quàng màu nâu bang da thú, lỏng mượt, 
cô có dè đâu chiếc khản quàng ấy lại là một con sâu hổ mang. 

Theo TRENARD 


Bài 6. cồ MÍT 

l- Cụ Bá sinh một người con gái không biết tên là gì, người 
ta thường gọi nôm là có Mít. 

II. Mặt tròn* má phình, chân tay mũm mĩm, da nhò, tóc dài, 
đứng lên còn chàm đất. cỏ không đẹp lắm nhưng có duyên. 
Cười rất tươi, má lúm dồng tiền tròn xoay. 

III. Cô thích dội khăn vuông mỏ quạ. Tứ thời* lúc rét cũng 
như lúc nóng, cô thích trùm khăn để khói rám đôi má phình. Cô 
không ờ tinh nhưng cũng mặc quần sói* thát lưng tam giang* 
yêm cổ xây* buông thõng hai cái dải dụa trắng. Vui nhất là lúc 
cồ buộc thắt lưng và dái ra đằng sau. Hai vạt áo nâu non phất 
phới đằng trước* khăn vuông thâm xuống tận gáy che nửa mái 
tóc mây. Miệng ăn gỉáu cắn chi, phò ra hai hàm răng nhỏ, den 
nhánh. 

IV. Bờ tre xanh, dâm bụt đỏ, ánh mặt giời vàng, cô đứng 
câu lá cày nói chuyện qua rào với bạn, thật là khóm hoa tầm 
xuân phất phơ bên luỹ tre bờ lúa. 

V. Mít người xinh* và là con cụ Bá nên trai làng nhiều 
người ngáp nghé* nhưng cô chưa bằng lòng ai mà cụ Bá cũng 
kén chưa được rể hién. 

Theo Song An HOÀNG NGỌC PHÁCH 
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Bài 7. CAI Tứ 


I. Cai Tứ là một người đàn ông thấp và gầy, tuổi cb bốn 
lãm, năm mươi. Mặt lão vuông nhưng hai má hóp lại. Dươi cặp 
lỏng mày lổm chôm trôn gò xương, lấp lánh đói mắt gian nùng. 
Mùi lão gờ sống mương dòm xuống bộ râu mép lúc nào cũng 
hình như cố giấu giếm dậy điệm, cái mồm toe toét tối on như 
cửa hang, trong dó dỏm dáng mấy chiếc răng vàng hợm của. 

II. Khi nào lão mặc ta, đầu đội khăn xếp, chân đi giỉy Gia 
Định, bít tất trắng thì người ta có thể lầm lào với một tay ại già 
thâm hiểm. Còn những khi lão di dâu như ăn khách, cai lứ hay 
diện Tây, mũ rộng vành, quần vòi voi, áo cũn cỡn thì ai thoạt 
nhìn cùng biết ngay lão là một tay thầu mỏ hay hợm của và 
khỏi hài một cách thảm đạm. 

III. Đối với gái, lào vung tiền qua cửa sổ để chuốc lốy mọt 
tiếng hào phóng vụng về, nhưng dối với cu li dưới quyén lão, 
với những ké khó khăn hằng ngày vẫn làm giàu cho lão hì Cai 
Tứ trái lại rất nghiệt ngạo. Ra chỗ xã giao lão huếch hoác khiên 
người ta cười thầm bao nhiêu thì ở chỗ cóng việc lão ậir oẹ ta 
đây khiến bọn đàn em bực mình bấy nhiêu. Lão hay cúpcỡng, 
hay bắt nạt nên khống ai ưa lão. 

IV. Tuy vậy lão cũng thường vui tính dáo để, những úc ííy 
là lúc lão say rượu. Lão cười sằng, lão to tiếng bỡn cợt 'ới bíít 
cứ ai một khi trong chai còn có rượu. 

LAN KHAI 
(Lầm í han) 


206 



Bài X. NÚI VÁN DÚ 


I. Kể từ châu Kao Lồm ở phía đông và miền bản Slay ờ 
phíaTay mà đến, từ man hàn Bắc đi xuống và từ bản Hạ trở lên, 
cách non mười dặm chung quanh, chỉ có quả núi đá Văn Dú là 
cao lớn nhất. 

1 

II. a) Sừng sững giữa trời, bao quát đổi cây gò đất, núi ấy 
tròng dường bệ hách dịch như đứng làm chúa tể cho cả một 
vũng phong cành hoang vu. Dân Thổ ờ các làng gần dó, ngày 
nào củng tròng thấy ngọn núi mù mù lam tím, nhỏ lên trên 
những hàng rừng xanh chi chít um tùm. 

Nhưng buổi hoàng hôn bóng chiều soi riêng một phía, cũng 
như các ngày li dột ãm u. Vãn Dii lại hiện ra vẻ riêng, oai linh 
và màu nhiệm. 

b) Đôi với ngọn núi lớn, người Thổ không chi có tám lòng 
kinh cẩn phảng phất đối với mọi cảnh bát ngát cao cả. Họ còn 
sự hai Vãn Du như một vẠt có tri giác, có quyền phép làm hại 
được người. Ỏ miền quanh đó và trong thời bấy giờ, ai nói đông 
tói Van Dú là một sự gò lạ. Họ chỉ gọi đến tên quả núi trong 
khi tức giận nhau mà chửi rủa, hay những khi thể bồi. Một 
người say rượu lớn tiếng xúc phạm đến Văn Dú cũng làm cho 
khắp cả một châu biết đến tên mình; họ thuật lại lời nói và cử 
chỉ cùa anh ta một cách e dè, nhưng chuyện anh ta lại là thứ 
chuyên họ ưa kể nhất. 

III. a) Núi Vãn Dú có một cái hang lớn. Đó là nơi chứa 
những tai họa ghê gớm cho giỏng người Thổ và là cái nguồn 
những sự khủng khiếp và những chuyện kinh hoàng. Người ta 
gọi hang Áy là hang Thẩn, vì đó là chỗ Thần núi ở. 

b) Thán núi Văn Dú linh thiêng lắm, lại rất độc ác và hay 
nghi ngờ. Người nào hoặc vô tình hoạc cả gan đến gần núi là bị 
Thần hang bắt vào giết đi. Cho nên từ Văn Dú trở ra chừng hai 
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ba dặm chì toàn thấy rừng xác, đất hoang; người Thổ không 
dám đến khai phá dế cày cấy. 

IV. a) Trong một năm có nhiêu khi trời đất đang yêt bổng 
đùng đùng một cơn sấm sét. Trèn không khí gió vù, chớp lcáng 
như gươm thiêng vung tít, cây cối vật vã tan nát, người vậ la sợ 
mất hồn. Khắp mọi nhà đều khua gõ inh ỏi cùng với các hà 
then, thầy pháp kêu khấn cho đến khi nguôi cơn. Như tlế TKVi 
đở tai hại. 

b) Lại nhiều khi, sau khi một hồi giông tỏ dữ dội m<y den 
biến hết, ánh nắng lại soi xuống, bấy giờ trên đinh nú chập 
chờn một tầng khói phù dẩn dán bay đi. Trong đám hơi tráng 
mà người ta bảo là nộ khí của Thần hang, cỏ người nó ràng 
thường trỏng thấy những hình bóng kì dị. 

V. Trong trí tưởng tượng của người Thổ thì cửa hanp Thẩn 
trông như mồm một con yêu hay con hồ quái gở. Cái mun ây 
phun ra những hơi độc làm thành dịch tễ gió bão để phí huỷ 
các làng. Trước cửa hang Thần, người thì bảo có toàn đái lâu, 
người thì bảo có đú các thứ rắn rết. Lại có người khoe rềng đã 
nằm mơ dược vào tận lòng hang xem: qua khỏi những chc nguy 
hiểm hết sức nói thì đến nơi ruộng nương tươi tốt, suối chảy 
thong dong, cây lá rườm rà, bò lợn từng đám ăn trên lãi cò 
xanh non, lại có các nàng tiên nhờn nhơ chăn dắt. Song Cii tấm 
ảnh Đào nguyên kia, người tả ra cũng cho là một cảnh m*ị mỉa 
không thể làm dịu dược vẻ độc ác cùa núi Văn Dú gây nín bải 
những chuyện phao truyền từ trước đến giờ. 

VI. Những người già cả trong làng thì cho rằng hang Thần 
hóa thiêng là vì trong đó chổng chất không biết bao nhiêt thây 
của quân giặc Khách. Bọn giặc này sang tàn phá nước Nan khi 
trước, bị quan quân đuổi riết, túng thế ẩn vào Văn Dú ổi bị 
hãm chết đói trong hang. Đứa nào cũng mang theo rất ihiền 
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vàng dã cướp được cùa những người dài) làng. Nay những của 
ấy h.ìy còn nhưng chúng thành Thần đê giữ lấy. 

TIIẾ Lữ 

(Vàng vủ mán j 


Bùi 9. ĐÊM TRẢNG CllOl Hổ TÀY 

I. Iiời tháng tám nhân buổi đêm trăng, dát một vài anh em, 
bơi mọt chiếc thuyền nhò dong chơi trong hố. 

II Iló về thu, nước trong vắt, bốn mật mênh móng. Trâng 
tỏa ánh sáng, rọi vào các gợn sóng lăn tân tựa hổ hàng muôn 
ngàn con rán vàng bò trên mặt nước. Thuyền ra khỏi bờ độ vài 
ba con sào thì có hây hây gió động, sóng vỏ rập rình. 

MỘI lát, thuyên đây vé phía tây bắc, vào gán một đám sen, 
háy giờ sen tuy dà hổ tan, nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đoá hoa nờ 
muộn, mà lá vẫn còn tươi tốt. Mùi hương dưa theo chiều gió 
ngào ngạt trong thuyền, khiến cho lòng người càng thêm bát 
ngát. Trong khi tlìừa hứng mà lại thêm có mùi hương thì cảnh 
khoái lạc biết là dường nào? 

III. Đêm gán khuya, trâng đà xế ngang dấu, anh em cùng di 
cạn hứng, muốn vể lìghi. Tỏi tiếc cái thú đêm trăng dó, bào 
buông lái cho thuyền tự ý đi vung một lúc rồi hãy về. 

IV. Thuyền theo gió, từ từ mà đi, ra tới giữa khoảng mênh 
mông, tôi đứng trên đáu thuyền ngó quanh tả hữu. Đêm thanh 
canh vắng, bốn bể lặng ngát như tờ. Chi còn nghe mấy tiêng cá 
“lác tấc" ờ dưới đám rong, mấy tiếng chim nước kêu “oác oác” 
ò trong bụi niễng, cũng là vãng vầng tiếng chó sủa, tiếng gà 
gay ờ mấy nơi chòm xóm quanh hồ mà thôi. Trông về dông- 
nam, kia đến Quan Thánh, dó chùa Trấn Quốc, trông về tAy- 
b.tc, dày dinh Võng Thị, nọ vãn chi Tây hổ, cây cối vài dám um 
lùm, làu đài mấy tòa ẩn hiện, mặt nước phảng lì tứ phía, da trời 
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xanh ngắt một màu, xcm phong cánh đó có khác gì bức tr*nli 
sơn thuỷ của tạo hóa treo ờ trước mắt ta không? 

V. Tôi ngắm đi ngắm lại, lấy làm thích chí, song cũng V| 
cảnh tĩnh mịch mà lại sinh ra ý ngại ngùng, lòng ngao ngan, và 
nỗi buồn tanh... 

PHAN KẾ BÍNH 

(Đông Dương tạp chí). 


Bùi 10. MẬT TRỜI MỌC 

I. Những tia lừa tỏa ra ờ đằng Đông báo hiệu mặt trời sắp 
mọc. Đám cháy ngày càng lớn; chân trời đò rực những lia 
Người ta đợi... vừng Thái dương chưa xuất hiện, mài sau 
“chiêng” lửa mới lừng lừng nhò lên. 

II. a) Một điểm sáng như chớp nhoáng tung ra và bao trùm 
mọi vật trong khoảng đất, trời; tấm màn đen tối bị cuốn hẳn đi 
Chủng nhân lại thấy rõ cảnh vật quanh mình có vẻ sinh tươi vì 
ảnh triều dương tô điểm. 

b) Sau một đêm mát mẻ cây cỏ tăng thêm sinh lực; nhờ ánh 
sáng sớm mai và muôn vàn tia vàng soi rọi, hoa, lá đượm một 
làn sương mòng mảnh, các hạt sương như kim cương lóng lánh 
phản chiếu trăm sắc ngàn màu. 

c) Loài cầm hợp tấu khúc Thái dương thiểu để chào đón 
Đòng quân; lúc ấy không con nào chịu im lặng; bản nhạc du 
dương biểu lộ hết sự sảng khoái nhẹ nhàng trong buổi mai em 
dịu. 

III. Tất cả sự vật ấy đem lại cho tôi một ấn tượng mát mẻ 
tràn ngập vào tâm hổn làm cho tôi như mỏ li vì khoái cảm; giờ 
phút này không một ai có thể lãnh đạm trước cảnh sắc thiên 
nhiên hùng vĩ, mĩ lô huy hoàng. 

Phỏng theo J.J.ROUSSEAU 
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Bùi II. MÁT TRỜI l.AN 


1 Mật trời mất hốt tia sáng; những tia lửa ấy rời ra, rơi 
xuống mật nước, chìm vào trong làn biếc, dập dờn theo lớp 
sóng chiểu. 

Vừng dương thấp xuống từ từ, cuốn theo màu hỏng vừa tô 
K*|| khoáng trời xanh, và ánh sáng lùi đến đâu thì màu xám nhợt 
cua đêm cũng tiến dán, tỏa ra trong khắp vòm trời cao rộng. 

n. Chợt, mặt trời dã nằm trên sóng, “chiêng” lửa bị gậm 
một góc. rói một nửa, có một lúc cắt hẳn làm hai mảnh, mảnh 
trên không đông đậy, mảnh dưới rung rinh theo nước và duỗi 
dài ra. 

III. Một lúc sau, ứ chồ vừng dương đã lạn hắn rói, khi phàn 
quang cùa nó không còn nương sóng rung rinh, thì cơ hổ toàn 
thẻ biển khơi đượm một vẻ buồn vô hạn. 

Phỏng theo GUISTAVE PLAUDERT 

Bài 12. THƯ GUI CHO EM GÁI 

N.Đ ngày 10-3-1936 

Em Sơn ! 

I. Chị thường nói vói em hai chữ lí tường, song hai chữ ấy 
|ầ chữ mới, chưa chắc em đà hiểu là gì, chị muốn định rõ nghĩa 
cho em, nhàn tiện chỉ cho em một chỗ nguy cần phải tránh. 

II. Lí tưởng là gì? Thường dèm em nằm trong buông nhìn 
c|Ua song cửa sổ, trỏng lên nóc nhà hàng xóm có ngôi sao nhấp 
nhánh, nhìn em như mim cười; ngòi sao ấy có ve thân ái đối với 
em hình như là bạn cùa em. gửi một tia sáng vào tâm hổn em 
trong bóng tối. Nếu em tìm cho tới ngôi sao “bạn em” dó, thì 
sao của em sẽ lui ra đâu ờ dinh đổi, em đuổi theo vừa tới chân 



dổi, sao đã chạy lẽn dầu ngọn núi ờ nơi ch An trời xa t) . Em 
trèo lên núi, sao của em chạy xa ra bờ bể, em đuổi ra tới b:, sao 
em bồng đã lừng lơ giữa chốn không gian... Rổi trong chôn ba 
đào muôn nghìn làn sóng xanh biết đen xì dón dập dám vào 
chiếc thuyền của em, chiếc thuyền em lên xuống không chừng, 
song mắt em cứ dăm dăm trông thẳng vào sao của em đế chong 
với phong ba; em không sợ lạc dường mà em có thế cứ li, đi 
mãi. 

Ây ờ đời, em cũng như con thuyên lênh đênh trên mu bế, 
ngôi sao kia lí tường của em thờ. Lí tường là một điều hẹp với 
chân lí, nó như tia sáng soi khắp lòng ta, như Bắc Đẩi chì 
dường cho khách bộ hành, như kim la bàn của người hoi tiêu 
giữa bề. Lí tường chỉ rõ hết mọi sự hành động của ta và bắt ta 
phải theo riêng một khuôn khổ. Song Lí tường chỉ là cái đích 
cùa ta theo đuổi mà không hể bao giờ đạt tới, như ngòi SỈO kia 
chi rõ lối ta di và đích cỉta ta theo mà chưa bao giờ ta tìm dược 
đến gần. Lí tường rất quan hệ đến dời ta vì giá tri dời ngu'fi có 
chỏ dùng dời người làm việc gì, dùng dời làm việc cao th đời 
đáng giá ngàn vàng, dùng đòi làm việc ti tiện thì đời nhu đám 
dát đen, mà những công việc ở đời cao hay thấp, trong sạci hay 
ti ô đều là do lí tường. Đặt lí tưởng cao thì việc đời hay nu đờị 
có giá, đặt lí tường thấp thì việc đời dờ mà đời cùng vất d. Cô 
hạng người lí tường không ngoài mấy chữ sung sướng, nên việc 
làm chỉ cầu cơm no, áo ấm, đời ấy là dời " giá áo túi cơm” có 
người lí tưởng là Ái là Nhân, việc làm chỉ cố giúp ích cho 
người, đời ấy mới thật là dời Quân tử. Hiện nay chị nhìI đến 
bọn thiếu niên phán nhiều vô huyết tinh, hoậc thờ nhữig li 
tường khốn nạn, hoặc không có lí tưởng gì, chẳng qua ãn .‘ổi ỏ 
thì, như ván mục chốn bế khơi hay máy bụi trong luồng gió 

III. a) Chị lo cho em lắm, vì em còn ngây thơ dại dột, t omg 
một quang thời gian xa lác, em phải một mình lãn lộn với dc.fi. 
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em vắng chị chẳng qua mất một cái cột trụ vê liinh thức mà 
thoi, em không có lí tưởng mới là một dicu chị ngày đêm e sợ. 

Không có lí tưởng nên việc đời làm dẻ lầm, dẻ lẫn, không 
có li tướng nên những nang lực giời phú cho không còn biết 
dùng lam việc gì. 

b) Đã bao phen chị nói với em rặng sống ờ dời là dế phán 
đấu cạnh tranh, mong có ích cho người di sau, chớ không phải 
ăn sung mặc sướng, dù làm thân trâu, thân ngựa. 

e) Ở đời phải khố. phái ba chìm bày nổi, song cái khổ đó 
chính làm lãng giá trị con người; nhưng phải phân biệt cái khổ 
vó ý thức (như cái khổ vì tinh) cùng cái khổ thanh cao (như cái 
khổ vế nghĩa vụ). Mỏi khi em thấy em khổ, em nên tự hỏi vì 
sao em khổ? Vì vật dụng không thoả man chăng? Nếu thế là cái 
khổ con lợn khổng đủ cái ăn, con chim không dủ lông che rét, 
khổ như thế tức là khổ nhục cùng như cái khổ của trai gái mé 
nhau không dược thoả lòng! ... Trái lại, khổ vì nghĩa vụ, khổ vì 
theo lí tường thì khổ làm táng giá trị người lên. vì mối khi mình 
tự hòi mình, em có thế tư mỉm cười an ủi cho em: em hơn dời vì 
en! biết khổ! “Em vì người mà chịu khổ. em khổ để gỡ bớt cái 
khổ cho người khác!” em nghĩ thế rồi lại hãng hái tiến, mong 
theo đuổi lí tưòng dã dạy em biết thế nào là khổ “vị tha”. 

IV. Em nên dọc đi dọc lại cho kĩ bức thư này, may ra nó sê 
nâng dờ cho em và giúp em vơi bớt nỗi đau thương khi găp việc 
đời dáng nàn, dáng buồn. Thỏi chị chỉ dận thêm một điểu: em 
hây cố lên! cố giống hệt như em Sơn ờ trong tâm hồn chị lúc 
nào cùng hằng tường tượng. 

Sau đày có lúc chị đạt một cái hôn lên trán em khi chị em 
ta xum họp, chị mong em cỏ thể nói được rằng vé phương diện 
nào cùng vậy, em dã xứng đáng làm người! 

Chị yêu em 
NGUYỆT 
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Bài 13. 


ĐỂ: Mội đêm thanh vắng, em ngôi học bài. 

Kim đổng hổ hối hả điểm từng bước đi của thời giin. Em 
hãy tả lại cảnh dó và tưởng tượng qua tiếng tích tắc, tí:h tắc, 
chiếc đồng hổ muốn nói với em điều gì? 

BÀI LÀM 

“Vua Hùng Vương thứ mười túm có một người con ĩáì rất 
dẹp tên là Mi Nương.. 

Tôi cầm quyền sách, đứng nghiêm và đọc rõ ràng. Tôi 
tường như mình dang đứng trước lớp trong giờ giảng vãì ngày 
mai. Mới tám giờ tỏi cả nhà còn thức cả. Bé Minh, đứa >m lên 
bốn của tôi, chốc chốc lại nhảy lên la lớn: 

- Anh Phương đọc hay quá!... 

Chiếc đồng hồ trên nóc tủ kêu lên những tiếng tích tic nho 
nhỏ “Tốt....Tốt... Tốt...” - Không hiểu sao, tỏi lại nghe tiếng 
đồng hố nói vậy. “Tốt... Tốt” nghe giống tiếng thấy giio mỗi 
lần khen chúng tôi. Tỏi mỉm cười và đọc say sưa. 

Mười giờ. 

Cả nhà đi ngủ, chi còn một mình tối với ngọn đèn cđu leo 
lét. Gió từ cánh đổng sau nhà thổi tới: ngọn đèn nghiêng qua, 
nghiêng lại, có lúc như chi còn là một sợi chi xanh lét. lôi vội 
vàng chạy ra dóng cửa. Ôi mệt quá!”. Một làn gió mùa tlổi tơi. 
Tôi hít căng lồng ngực. Một khoảng không gian nho nhc trong 
cơ thổ tôi chứa đầy hương thơm ngòn ngọt, man mát của ceri hồ 
và mùi nồng nông, ngai ngái của đất bùn... Tất cả quym lây 
nhau, tạo thành hương vị riêng của đồng nội. Trời dầy :ao và. 
khòng gian tràn ngập hơi nước. Tỏi khép cửa lại mà lòig liru 
luyến. 
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Toi lại ngồi hàn và cố quen đi mấy tiếng ếch đang ộp oạp ớ 
ben ngoài vọng tới. Những tiếng đồng hồ trên tủ thì tôi nghe 
mồn một: 

“Thời gian- vùng hạc ... Thời gian- vàng hạc ". 

Toi bực mình: 

- Thời gian là vàng bạc thì anh hãy để tôi yên. Tòi còn làm 
bài chứ. 

Chợt tôi nghe một giọng nói Ồm Ồm cất lẻn: 

- Ta nghe cháu đọc hay quá. Ta cũng muốn kể chuyện cùa 
ta. 

- Ai nói? - Tòi nhìn quanh, không thấy một bóng người. 
Cái giọng ấy lại vang lên. 

- Ta là cáĩ đồng hồ đây. Cháu đừng sợ, đừng sợ. 

- Cháu ạ - Bác lại lên tiếng - Thời gian có quá khứ, hiện tại 
và tương lai. 

Ta già, nên ta biết nhiều chuyện quá khứ. Cháu đã nghe ai 
kể chuyện Sơn Tinh- Thủy Tinh phản hai chưa? 

Thì ra truyện Sơn Tinh-Thủy tinh tòi đọc lúc này gợi cho 
bác đổng hồ nhớ tới câu chuyện khác. Nhưng làm gì có truyện 
Sơn Tinh-Thủy Tinh phơn hai ? Lạ quá! Thôi hãy nghe bác đồng 
hổ nói gì. 

Mười nãm... Hai mươi năm... Một trăm năm... đụng độ nẩy 
lửa giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh tưởng theo thời gian mà dẫn 
đốn bị quên đi. Người ta tưởng mối hiểm khích xưa đã lùi vào 
dì văng. Nhưng càng ngày nó càng dữ dội. Đã bao lần vua Thùy 
Tổ xuất quân mà thua vẫn hoàn thua. Nhà vua ức lắm. Lần này, 
ngài lại ra quân. Đứng trước ba quân, nhà vua hét lớn: 

- Hơi ba quân ! Chúng ta phải sinh tử một phen cuối cùng 
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với Sơn Tinh!. Ta và chúa Tản Viên không thể đội trời chuu! 

- Muôn tâu bệ hạ! Chúng ta không nên nóng vội. - Một 
tiếng trầm trám nhưng rắn chắc vang lên. 

Thủy Tể quắc mắt, vung gươm. Tiếng gươm xé gió lur cả 
mặt nước sủi bọt, sóng đánh ầm ẩm: 

- Ai? Có phải quan vãn Cá Chuối đó không? - Ngài qiát 

- Tâu bệ hạ! Ta ra đi lần này phần thua là nắm chắc. Chi 
bằng ta hãy dùng kế hiểm. 

Mật Thùy Tinh dịu lại, phán: 

- Vậy kế chi, nói thử ta xem: 

Quan vãn Cá Chuối rạp mình; ghé tai vua nói nhỏ hci lâu. 
Mặt Thủy Tinh sáng lên, ra lệnh bãi cháu, mạc cho tưeng sĩ 
ngạc nhiên không hiểu. 

Lại nói về Sơn Tinh. 

Một nảm... Hai năm... Ba năm... Vẫn không tháy Thủy 
Tinh động tĩnh gì. Sơn Tinh tự nhủ: “Có lỗ y sợ chết khié*> rồi, 
chảng còn dám bén mảng đến đây nữa*’. 

Rồi vua nghĩ đến Iìhừng trận thắng huy hoàng thuở rước. 
Ngày này qua ngày khác, nhà vua chi nằm bên chén rượi, bàn 
cờ mà mơ mơ màng màng. Đây là trận thắng đáu tiên, tỉ đem 
MỊ Nương vé. A ha! Người cứ nổi sóng, nổi gió nữa đi! 'a điĩ 
hóa phép cho đỉnh núi cao chạm mây. Suốt dời mi không thể 
dâng nổi ngọn sóng lên tới đây được. Sơn Tinh chi sống vci quá 
khứ vàng son, quên mất việc luyện binh, luyện phép. Thâi thể 
cường tráng của ngài bỗng chốc trở nên lọm khọm. Bệnh ựt đà 
đến với ngài. Triổu đình sợ phép ngài không dám nói mộ lời 
Duy chỉ có quan tể tướng tên gọi “Voi dộc ngà" là khòrg sợ. 
tâu lén: 
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Tâu đại vương, Thủy Tẽ không đánh, chắc có độc kế của 
y. Oại vương không lo liệu việc quủn, chỉ nghĩ đến quá khứ 
vàng son, đến khi Thủy Té kéo đến, lúc đó liệu quá khứ huy 
hoàng cỏ thể giết nòi quân t lì ũ không? 

Chi nghe có thế. Sơn Tinh đà quát lên: 

- Ten quan kia. mi định dạy khỏn ta ư? Ta trọng mi có chút 
tài vậy mà... 

Quan tể tướng biết mình không lay chuyển nổi Sơn Tinh, 
cáo lui ra vé với rừng sáu, ngày dem chiêu mộ quân sĩ, luyện 
tập tung tên. 

Thấm thoát dã gần mười năm tròi qua. Trong mười năm ấy 
Sơn Tinh ngồi ycn quên luyện tập quên đất nước: cùng thời 
gian dó Thủy tinh dã làm bao nhiêu việc: thành lập thêm những 
dơi quàn cảm tử vỏ cùng tinh nhuệ, học thêm được nhiều phép 
hơ phong hoán vũ v.v... và nhất là đã mua chuộc dược họ hàng 
nhà mối, làm nội ứng. 

Ngày ra quân đà điểm. Thủy Tể cưỡi trên con sóng bạc đáu 
dần đáu đội quan diệp điệp, trùng trùng đến chân núi Tản, Thủy 
Té thét lớn: 

- Hởi tên chúa núi Tàn Viên! Đà đến ngày ta hòi tối mi 

đây! 

Sơn Tinh bước ra, từ trên cao nhìn xuống, cố hét, nhưng 
đáu cơn cái âm vang dội đất trời thuờ xưa nữa: 

- Ta báo cho người hay, nếu muốn vẹn toàn, hãy lui quán. 
Người còn nhớ những trận giao chiến ngày trước chứ! 

Đến lúc vận nước ngàn cân treo sợi tóc mà Sơn Tinh ván 
côn sồng với quá khứ và không biết gì đến hiện tại. 

Khổng dê cho Sơn Tinh dứt lời. Thủy Tinh hổ lớn: 
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- Ba quân! Đánh! 

Và thế là đất trời chuyển động. Nước dâng cao, còn nái vần 
đứng nguyên khổng động cựa. Sơn Tinh giờ phép thần thông 
nhưng không còn linh nghiệm. Ngài định nhắc ngọn núị phía 
tay, ngọn núi phía tây không nhúc nhích. Ngài lại định lê hòn 
núi phía đỏng, I1Ó vẫn đứng trơ trơ. Ngài hô quân sĩ, ch nghe 
lác đác vài ba tiếng dạ vủng lập cập của bọn cảnh vệ. Ngài hoi 
hận, luống cuống, nhưng đã muộn rồi. Ngài nhắm mắt chò chết. 

Nhưng bỗng Ngài nghe tiếng động ầm ám. Ngài mở nắt và 
thấy một cảnh tượng lạ lùng. Dưới nước màu đỏ ngầu, ìhững 
tên tướng, những đám tàn binh cùa Thủy Tề đang dầm Xic lẻn 
nhau chạy trốn. Đất đá trén núi vẫn ầm ầm lao xuống, Sơi T inh 
không tin ờ mắt mình nữa. Ngài dụi mắt. Đúng! Kia là Tể ướng 
“Voi độc ngà" đang đứng trước đoàn quan hùng dũng. Vci tiên 
lại bẽn Ngài và quỳ lạy. Dưới nước. Thủy Tinh dốc sức đáy con 
sông cuối cùng dể phá đổ dãy núi. Nhưng Thủy Tinh dă thít bại 
vì họ hàng nhà mối đã bị quan Tể tướng phát hiện và tríng trị 
khi chúng thực hiện ám mưu bán nước. 

Trời lại lạng, nước lại trong xanh, một màu xanh hiểi hòa 
như chưa hề có trận kịch chiến vừa mới xảy ra. 

Sơn Tinh hói hận, nước mắt tuồn rơi, miệng nói: 

- Ôi ! Ta chi sống với quá khứ mà không biết nghi đếĩ hiện 
tại và tương lai. Nếu chẳng may Thủy Tinh thực hiện được ý đò 
thì ta ân hận suốt đời. 

Bác dồng hồ kể thuyên xong và khuyên tôi: 

- Bác biết cháu học tốt những 11 ÍÌĨ 11 vừa qua. Nhưng chai ơi, 
dừng có ỏm ấp lấy quá khứ vàng son của mình mà chủ pi an 
kiêu ngạo. Cháu phải nhớ luôn luôn vươn lên trong hiện tii và 
trong tương lai. Vươn lên không ngừng cháu ạ: bởi vì thời gi an 
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là vo un, ai đoán được lương lai sẽ dừng lại ờ lúc nào? 

Xong câu chuyện, bác (lổng hổ lại trở vế công việc thám 
lặng cùa mình. “Tích tắc... tích tắc". 

Toi nghe âm thanh áy như nghe lời bấc nhản với người dời 

sau: 

“làm việc, làm nửa, làm mãi! Học, học nữa, học mãi !" 

Bi ì của Nguyễn Thị Hài Yến học sinh ì rường TIỈCS Dinh 
Tiên I oàng, Hài Phòng. Bài dược giải nhì kì thi chọn học sinh 
giỏi \ ín lớp 9 toàn (ỊUÒC nã nì /987-1988. 

II KIỂU VÁN NGHỊ LUẬN 

Bài 14 

Di. Hãy bình luận về chí anh hùng của tuổi trẻ trong câu ca 

dao: 

Lủm trai cho dóng nên trai 

Xuống Dõng, Dỏng tỉnh lên Đoài, Đoài yên, 

va troig bốn câu trong bài Chí anh hùng của Nguyên Công Trứ: 

Vòng trời dát dọc ngang, ngang dọc 

Nợ tang hổng vay gid, giá vay 

Chí làm trai nam hắc dông tây 

Cho phì sức vẩy vùng trong hổn hể... 

Kĩy trình bày quan niệm của em về chí anh hùng của thanh 
niên t ong thời đại ngày nay. 

BÀI LÀM 

Sí sống dang vỏ nhịp không ngớt vào từng cuộc đời. Đôi 
khi nc lăn tăn âu yếm, đòi khi nó cuồn cuộn như muốn nghiền 
nát tá cà. Chính những lúc ấy, khi mà cuộc sống trờ nên không 
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chịu được nữa, khi mà phong ba bão táp diên cuồng kiêi hãnh 
với tất cả, thì cũng chính là khi người ta cán đến một sức mạnh 
tột đỉnh, một ý thức chịu đựng cao. Đối với chúng ta, quàigđài 
mà ta đã tô lên nó màu xanh ước mơ và màu đỏ khát vọng, 
quàng đời ta vùng lỏn mãnh liệt nhất để chống chọi với bio táp, 
đó chính là những chuỗi ngày ở tuổi thanh xuân, và nhất là đối 
với nam nhi, lớp người có thể làm “mùa xuân của dân tộ" thì 
sự hi sinh của họ mới thật sự là một ý thức anh hùng tuyệ vời. 

Làm trai cho dáng nên trai 

Xuống Đông, Đông tĩnh lẻn Đoài, Đoài yên 

Bắt nguồn từ câu ca dao cúa dân tộc, sau này Nguyẻi Còng 
Trứ cũng từng quan niệm một cách khá phóng khoáng trơig bài 
Chi anh hùng về người nam nhi: 

Vòng trời dấĩ dọc ngang, ngang dọc 

Nợ tang hồng vay giả, giả vay 

Chí làm trai nam hắc đông tày 

Cho phỉ sức vẩy vùng trong hôn hê... 

Giờ đây không phải là lúc ta ngồi bên nhau để viết câm ha 
càu về nội dung và quan niệm đối với ý chí của người thanh 
niên. Nhưng rỏ ràng không ai phủ nhân rằng muốn làn nén 
“mùa xuân” trên đất nước này, muốn vực dậy cả một hờ hệ 
thanh niên đã im lìm sau mười mấy năm giải phóng, tlì việc 
đắu tiôn dó là phải xác định lại vị trí của người thanh niéì, làm 
sáng tỏ giá trị của quãng đời tuổi trẻ mà ai cũng từng trảiqua. 

Trước hết, chí anh hùng của tuổi trẻ trong hai câu :a dao 
dã dược khẳng định rỏ ràng. Làm trai phải biết và hiểt đúng 
đắn sức mạnh của giới tính. Tuổi trẻ cr đâu thì phải yên tĩnh ở 
đó. Tuổi trẻ ờ dâu phải gieo dược mầm hạnh phúc và bìnhyôn ở 
dó. Đc\y là một quan niệm dúng đan và sAu sắc. Khổng n>i đến 
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ý thức hệ của giai đoạn phát sinh câu ca dao, ta thấy cái nhìn 
cua ngươi xưa mang tính xà hội cao. Rõ ràng người thanh niên 
bao giờ cũng là trụ cột từ trong gia dinh đến ngoài xã hội. Một 
cu già, một chị phụ nữ yếu ớt không thể vững vàng đứng mũi 
chịu sào như một người thanh niên. Sự phát triển sinh lí bình 
thường của người nam cũng đã nói lên điểu đó. Như vậy, từ 
thực tiễn dể đi đến nhận xét, tổng kết ngắn ngọn, ông bà ta đã 
khẳng định phần nào tầm vóc giá trị của người con trai, đồng 
thời nêu được một quan niệm rỏ rệt về chí anh hùng của người 
quân tử. 

Nhưng phải đến Nguyễn Công Trứ, thì quan niệm ấy được 
khắc họa rõ hơn và mang ít nhiều sắc thái quan điểm Nho học: 
“Nợ tang bổng vay giả, giả vay Nguyễn Còng Trứ dã biên cái 
nhìn bao quát của người xưa thành một ý thức về chí anh hùng 
cua người quân tử. Đối với ỏng, người con trai phải tung hoành 
giữa đất trời, nghĩa là mờ rộng lên cả vũ trụ, bao trùm lên hết 
cuộc sống. Người con trai phải biết xoay đất chuyển trời, vùng 
vày khắp nam bắc đông tây, đem hết sức lực để cải tạo và xây 
dựng cuộc sống, cời bò những quan niệm khắt khe của lốt Nho 
học, ngoại trừ khả năng riêng của giới tính, thì ý thức về nhiệm 
vu cùa người thanh niên trong mấy câu thơ cùa Nguyền Công 
Trứ thật tuyệt vời. Chưa bao giờ hình ảnh người thanh niên 
được nhân lên tẩm cao đối với thời đại đẹp đẽ đến thế! Thanh 
niên lúc này không thể “thế gia ở xó cửa" được. Thanh niên chỉ 
có một con đường, đó là dùng sức lực và trí tuệ để cải tạo cuộc 
sống. 

Từ thực tế, ta có thể thấy lời của nhà thơ là đúng đan. 
Nguyên Công Trứ, ở cuộc đời bên ngoài, cũng là một nhân tố 
tích cực trong những nam tuổi trẻ. Ông làm quan vào Iiãm đã 
trôn bốn mươi tuổi, nhưng cả tuổi tre, ông đã hiến dâng trọn 
vẹn sức lực và trái tim cho cổng cuộc xây dựng đât nước. Và à 



thời đại hôm nay, có ai quên được người thanh Iiiẽn ra (li tìm 
đường cứu nước khi mới hai mươi mót tuổi vói hai bin tay 
trắng: anh Ba, người làm bếp trcn tàu năm xưa ấy cũng lì Bác 
Hổ kính yêu của chúng ta. Phải ! Bác dày! Người dã đtm cà 
tuổi thanh xuân của mình dổi lấy mùa xuân cho dân tộ;. Rỏ 
ràng, ngay cá trong cuộc sống thực tại, quan niệm của Nguyẻn 
Công Trứ cũng dúng dán vồ cùng. 

Nhưng không phai chí có riêng cuộc sống bên ngoài chấp 
nhận cái quan niệm ấy mà cả tấm gương vãn học cũng công 
nhận. Cái gì đa làm ta yêu mến Paven? Bời tám vóc tư ường 
lớn lao ư? Hay chính bởi một ngọn lửa tuổi tré luôn luôn nong 
chảy: “Đời người chi sống có một lán. Phải sống sao cho khỏi 
ân hạn vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khôi hò 
thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để đến khi ìhắm 
mắt xuôi tay, ta có thê nói rẳng: tất cả đời la, ta đã hiến dâng 
cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp dấu tranl giai 
phóng loài người” (Nhicôlai Ôxtơrỏpxki). Quan niệm về cuộc 
sống và ý thức vươn lên dấu tranh với những giông tố của cuộc 
dời, theo nhà vản Ôxtơròpxki có gì là khác với cái thú vảy vùng 
ngang dọc của Nguyễn Cóng Trứ? Khỏng! 0 một khía cạm nào 
dó, hai tư tưởng này vẫn gập được nhau. Sự gập nhau troìg tư 
tường của họ là điều mà chúng ta cần suy nghĩ. 

Trờ lại với câu ca dao từ ngàn xưa để di đến cái nhìi của 
Nguyễn Công Trứ, ta có thể khẳng định yếu tố đúng đắn rong 
những câu thơ. ấy, hay đúng hơn là những quan niệm ấy Tất 
nhiên ta phải loại trừ khả năng hơi lệch về người con trai rong 
quan điểm Nho học vì ta đang nói tới chí anh hùng của tu<i trẻ 
biểu hiện trong ý thơ. 

Quãng mình vào mặt biển mênh mông của thực tại, mỗi 
chúng ta có lẽ bất giác giật mình. Đã lâu lắm rói, ta chảng côn 
thấy những sự bùng lên mạnh mẽ trong bầu nhiệt huyết của 
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thanh niên nữa. Hình ánh những cô gái chàng trai ben đèo mây. 
trên tring núi đá không còn là sự thường xuyên nữa. Mà cuộc 
sòng thì bao giờ cùng đi lên phía trước. 0 thời đại hôm nay, chí 
anh hùng của người thanh niên thật ra khống mang trọn vẹn 
những quan niệm mà chúng ta vừa nổi đến. Nhưng “chí anh 
hung" cùa tuổi trẻ hóm nay vần xuất phát từ tinh thần ấy. Tát 
nhien, giặc ngoại xâm giờ cũng chẳng còn đế ta có thế dẹp yên 
hay “phi sức anh hùng trong bổn bẽ" nhưng sự lạc hậu trì trệ 
COI1 nguy hiểm hơn nhiều. Người thanh niên hôm nay anh hùng, 
đó không phải chỉ là cầm cây súng bảo vệ Tổ quốc mà còn là sự 
dũng cảm chiến đấu với những sai lệch cùa thực tế và của chính 
mình. Vì có san sàng chiến đấu với những cái sai trái thì mới 
có Ihc xác định được vị trí của mình trong cuộc sống, mới biết 
“mình là ai?" Nhất là trong những khoảnh khắc thời gian nóng 
bóng cùa lúc này, khi con dường tiên lẻn xã hội chủ nghĩa dà 
d;ìy rảy nhọc nhằn và chông gai, thì “chí anh hùng" của người 
thanh niên, mơi thực sự quan trọng. 

Ngtrời thanh niên mới giờ đây phải xông ra dể điều chinh 
cán can còng lí và báo vệ công bằng xã hội. Cũng như Phan Bội 
Châu từng khuyên: “Ghé vai vào gánh vác cựu giang sơn". Cái 
“ghé vai" của người thanh nicn phai thể hiện đầy đu ý thức 
phục vụ và trách nhiệm của mình. Do khổng phái là cái "ghé 
vai" thường tình mà phái mang sức nặng của cuộc sống, phải 
làm cho người thanh niên ấy đổ mổ hôi, “sôi trái tim" và hừng 
hực một tình ycu q 110 hương mành liệt. Có như thế lớp trẻ ngày 
nay mới đuổi kịp đàn anh đi trước - lớp người đà từng một thời 
vé Vang trong khói lửa chiến đấu. 

Nói tóm lại, di từ quan niệm của người xưa về người con 
trai, đến quan niệm của Nguyền Cồng Trứ về chí anh hùng của 
người quân tử, ta có thể có một khái niệm tròn trịa vc ý chí và 
SƯC manh chiến đấu cùa người con trai nói riêng, cùa tuổi trẻ 


223 



nói chung. Và với khái niệm ấy, ta có thế hình thành một q-ian 
niệm đúng đàn vé chí anh hùng của tuổi trẻ trong thòi đại hòm 
nay. Một ngày chúng ta còn cất tiếng hát: “là thanh niên thé hệ 
Hồ Chí Minh" thì chúng ta còn phải chiến đấu, bằng tất cả sức 
lực tuổi thanh xuân, bàng trí tuệ của những con người đến đọ 
tung hoành để xứng đáng với tấm áo choàng rực rờ Hổ Chí 
Minh mà thanh niên ta đang mang; để đừng bao giờ hổ thẹn 
ràng: ta đă đô tuổi trẻ đi qua thật vỏ ích. Riêng em, em nghĩ 
rằng cuộc sống tỏi luyện cho con người ta ngày một dạn dày 
chính là khi đang ờ tuổi thanh xuân. Em sẽ cố gắng vừng vàng 
vươn lén đê một ngày ở trên tầm cao cùa thời đại cm và tất cả 
lớp thanh niên hôm nay sẽ tự hào mà nói rằng: “Tuổi trẻ là mùa 
xuân của xã hội”. 

Bài của LÊ THỊ THANH TÂM học sinh lớp 9 TIỈCS tỉnh Hậu 
Giang ị cũ) - Giải nhất bảng A, năm 1989-1990. 


Bài 15 

ĐỀ: Qua các đoạn trích trong sách Văn 9, tập một và những 
hiểu biết cùa em vể Truyện Kiều , hãy trình bày nghệ thuật miêu 
tả và khắc hoạ tính cách nhân vật của Nguyền Du. 

BÀI LÀM 

Xanhbơvơ dă nói, đại ý nếu chọn nhà vãn tiêu biểu cho 
từng nước, nước Anh sẽ không ngần ngại chọn Sêcxpia, nước 
Phấp - Môlie và nước Đức - Gớt. Còn tôi, nếu có quyền được 
chọn, tồi sẽ không đắn đo nêu tên Nguyên Du cùng kiột tác 
Đoạn trường tàn thanh. Đó là một trong những đỉnh cao chói 
ngời của nền văn học thế giới. Làm nén giá trị bất hủ cùa tác 
phẩm này có nhiéu nguyên nhân song một điều không ai có thể 
phù nhận là tài nghệ miêu tả và khác hoạ tính cách nhàn vật sắc 
sảo đến mức các nhà viết tiểu thuyết hiên đại cùng khó lòng 



theo ki|) cu Nguyền Du. 

Tiước hết nói vể nghệ thuật miêu tá cùa cụ Tiên Đicn vì 
ngoai hình một con người hao giờ cùng là cái đập vào mất, đến 
với nhân thức chúng ta đâu tiên. Một điểu rát dễ nhận thấy là sự 
khác hiệt trong cách miêu tá nhân vật chính diện và nhiìn vạt 
phản diện của Nguyễn Du. Trong quan niệm của Tố Như- một 
con người cùng như bao nho sì đương thời chịu ảnh hường sâu 
sắc của vãn hóa Trung Quốc - các nhân vật mang trong mình 
đinh cao cùa chân, thiện, mĩ đều được khắc họa bằng hàng loạt 
điển cố với bút pháp trớc lệ. Với chị em Kiều là “Mai cốt cách, 
tuyết tinh thắn”, Kim Trọng phải là: 

Tuyết in sắc ngựa cáu giòn 

Cò pha màu áo nhuộm non da trời. 

Còn Từ Hải - người anh hùng cái thế? Ta lại bắt gập “Râu 
hùm hàm én, mày ngài; Vai năm tấc rộng, thân mười thước 
cao” - Những tiêu chuẩn, những kích thước điển hình của một 
trang hảo hán. Ngược lại, ờ những nhân vẠt phản diện, bút pháp 
cùa Nguyên Du lại thực tế, sinh động dến mức trần trụi. Mã 
Giám Sinh là con buỏn và cũng là trai lơ, hắn cần vẻ ngoài chải 
chuốt, diêm dúa ư? Thì đây “Mày râu nhẩn nhụi, áo quán bánh 
bao *\ Còn Sở Khanh, kè bạc tình nổi tiếng lầu xanh. Nguyễn 
Du khoác cho nó cái “Hình dung chải chuốt áo khăn dịu dàng” 
đỏ di quycn rũ những ‘cành phù dung”. Tuy khác nhau nhưng 
Nguyễn Du vẫn khắc họa rất điển hình, chọn lọc chi tiết dến 
mức gắt gao để làm nổi bật lên dáng vẻ của từng hạng người. 
Tú Bà- mụ “gái làng chơi đã về già hết duyên” nghê nghiệp của 
mụ tạo cho mụ cuộc sống lấy đêm làm ngày, nó đẻ lại, không 
sao xóa nổi nước da “nhờn nhợt” xanh bủng xanh beo của mụ. 
Và Tú Bà- chù nhà chứa, quen “ân gì” nếu không phải là những 
đổng tiến nhày nhụa, ăn chạn của chị em sau những đêm tiếp 
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khách, ních chật câng đến “đẫy đà làm sao"... Hoạn Bà ầ một 
tể tướng phu nhân được Nguyễn Du thắp sáp cho mụ, biứì mụ 
thành một pho tường bệ vệ, quăng bịch xuống cái “giường thít 
bảo", giữa cái nhà “ban ngày sáp tháp" kia. Đậc biệt, làn cho 
bạn đọc bao thế hệ không ngớt khâm phục là cái tài rả người 
mà dường như dự báo cho cả cuộc đời nhan vật ở Nguyền Du. 
Khi tả Thúy Vân: 

Khuôn trâng dầy dận nét ngài nà nang. 


Mây thua nước tóc , tuyết nhường màn da 

và khi tả Thúy Kiểu dẹp đến mức “Hoa ghen thua thắm liiẻi hờn 
kém xanh" Nguyễn Du đểu có dụng ý cả. Trên thì "hua”, 
“nhường” sắc trung chi hiển dưới lại “ghen”, “hờn” sẩic trung 
chi thánh, tả sắc mà đến bậc thánh, hién thì quả là Nguiym Du 
đã khổ tủm hun đúc, chọn chữ đề tả ra cho rành. Ai đẫ mhiĩì xét 
như vậy, quả là chí lí. Chẳng trách sau này, khi cảnh nhà nguy 
biến, trong khi Kiểu “Dầu trong tráng dĩa lệ tràn thấm :hán“ 
bời “nổi mình", “nỗi nhà" thì Vân vẫn ngon lành giấic cuân; 
trong khi Kiểu lênh đênh trong bể đoạn trường thì Vân Vin đề 
hué sông cùng Kim Trọng. Tả người mà đến mức đó hòii a hơn 
được Nguyễn Du? 

“Vân” dong càng lắc càng đầy! Đi sang góc độ khắ! họa 
tính cách nhân vật mới thấy hết “tay tiên” của Nguyền Du “gió 
táp mưa sa” đến mức nào. Đi vào tính cách, vào nội t.ân con 
người đâu phải là chuyện giản đơn nhưng Nguyễn Du (đã vượt 
qua thử thách đó tưởng chừng rất nhẹ nhàng, dơn giản. 

Tả tính cách mà giới thiệu thẳng như khi tả Hoạn thư 
ơ ân thì nết cùng hay 
Nói di cu ràng hu ộc thì tay câng già 
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Nẽu chi có thế thi Trmcn Kicu cũng dà sống dược với 
chùng la dén hôm nay. Chúng ta hày cùng khám phá cội nguồn 
làm cho vàn Kiêu còn dào dạt tuôn chảy đến muôn đời. 

Trước hết, mượn ngay hút pháp miêu tà, Nguyên Du dã 
klỉảc hoa rất thành cõng tính cách nhân vật. Nhà phê bình Xuân 
Diệu dà từng tam dác với chừ “thoi’' trong bức chán dung nàng 
V ân: 

Hoa cười ngọt thốt (Ịoan tran# 

Qua nếu thay “thốt" báng nói thì thành ra Vân cười nói 
suốt ngày, còn dâu vẽ “doan trang" nữa. Còn “thốt" là thinh 
thoang mới nói, cán thì nói. nói đúng lúc. Có thế mới thấy cái 
dung cong tột bậc cua Tiên Điền. Còn Sở Khanh, đàn óng gì mà 
“hình dung chài chuốt áo khán dịu dàng". Mã Giám Sinh, đấng 
mày râu gì mà “màv râu nhấn nhụi". Theo cái nhẩn nhụi ấy, 
theo cái chái chuốt dến trơn tuột cua lụa là mà cùng tuột luôn 
di mát cái tính cách cùa “diíng trượng phu", chi còn lại một gã 
lái buôn, một kẻ bạc tình. 

Cũng chi cần vài hành động điên hình thỏi. Nguyền Du đã 
giúp người dọc di guốc vào bụng nhân vật. Với hành dộng đầy 
mờ ám “Rẽ song đã thấy Sờ Khanh lẻn vào" có khó gì không 
đoán được tàm địa phản trác dầy âm mưu đen tối của Sở Khanh. 
Còn Kiêu, nếu có di theo hẳn chi là “Cũng liều nhắm mắt đưa 
chân’’ trong cơn tuyệt vọng cùng cực của cô tiểu thư lá ngọc 
cành vàng bị xà hội vứt xuống bùn đen mà thôi. Rỏ nhất là ở Từ 
Hải. Dường như sự xuất hiện cùa con người này luôn luôn đột 
ngột, bâ't ngờ: 

Bổn# (tủn có khách hiên đình sang chơi . 

Sau này, trong lời kể cùa viên lại họ Đỏ vể Từ Hải cho 
chàng Kim, ông cũng dùng từ “bồng". Chàng dến, chàng đi dột 
ngột như cơn lốc, quét hết mọi dơ bẩn, dưa lại hạnh phúc cho 
con người. Từ Hài là thế đó. Chàng như ánh sao bâng vụt loé 
sáng, xé rách màn đêm trong “đèm trường dạ tối tăm trời đất". 
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“Bồng đâu'’ văn Truyện Kiều bừng sáng sau bao nhiêu ‘cung 
gió thảm mưa sầu”. 

Ngôn ngữ cũng được Nguyễn Du dụng cóng tối đa cể làm 
bật lên tính cách nhân vật. Chi đọc những dòng “ghi ân" lài 
Hoạn Thư: 

Làm cho cho mệt cho mê 
Làm cho đau đớn ê ché cho coi 

cũng phải sởn gai ốc vì cái giọng đay nghiến như muốn dí đầu 
người ta xuống, róc thịt người ta ra. Và giọng lưỡi Tú Bà: 

Màu hồ dã mất di rồi 

Thỏi thôi vốn liếng di dời nhà ma 

Những bài học vờ lòng trong làng chơi mà mụ truy én cho 
Kiều dã khiến Xuân Diệu cảm thấy “mụ chỉ nói trong mấv phiit 
mà bọt mép của mụ văng đến nghìn năm”. Có lẽ, đối với ìhững 
con sư tử Hà Đỏng đó thì ngôn ngữ lại là cây bút rất tốt, để ve 
lên tâm địa của chúng. Và Nguyễn Du đà rất thành công. 

Một phương pháp điển hình trong nghệ thuật khắc họi tính 
cách nhân vật, một bút pháp quen thuộc của các nhà viết tiểu 
thuyết, truyện ngắn: đặt nhân vật vào hoàn cảnh điển hình. 
Kiều là nhân vật được khắc họa đạt nhất bằng bút phíp đo. 
Nàng là con gái, là phụ nữ. Không gì điển hình hơn kìi đặt 
Kiều trong thế đối lập với lỗ giáo phong kiến trước tìm yêu 
chớm nở với Kim Trọng. Lễ giáo phong kiến nghiêm klắc và 
nghiệt ngã. “nam nữ thụ thụ bất thân”. Nhưng Kiều vẫì chủ 
động đến với Kim Trọng “Vì hoa nên phải đánh đườm tìm 
hoa”, đêm về vẫn mơ tưởng: 

Người dâu gập gỡ làm chi 

Trãtn nam biết có duyên gì hay không 

Cách xử thế áy đã làm bao nhà nho xưa chau mày bặm 
môi, và ngay cà đến bây giờ cũng chưa hết khiến chúng ta bàng 
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hoàng. Cũng phái (lặt con người “lìiéu trọng tình tliAm" ấy giữa 
mot bôn là cha và em đang chịu canh “Giường cao rút ngược 
dây oan" vói một bẽn là mối tinh đầu chớm nờ mới thấy hết giá 
trị, sức nặng của càu nói dấy nước mắt: “Dỗ cho để thiếp bán 
mình chuộc cha" cùa Kiéu, mới thấy hết hiếu nghĩa ở người 
con. Dáy cũng là con người sống có trước có sau. Làm sao quên 
dược hình ảnh “Từ cóng sánh với phu nhàn cùng ngói"? Khi có 
quyên hành trong tay, Kiêu bỏ ra bao bạc vàng gấm vóc đến ơn 
và kiên quyết tuyên án gia hình “Những phường bạc ác tinh 
ma" dã dẩy nàng xuống bùn đen. Chưa bao giờ Kiểu hiện lên 
sắt đá, quyết đoán dến thế. Thật là con người tình, hiếu, nghĩa 
vụ vẹn toàn! Đạc biệt, Từ Hải là anh hùng nhưng cũng là con 
người biết rung dộng trước cái đẹp, trước sự yếu ớt. Không gì 
hơn khi dặt chàng trong cuộc gặp gỡ với Kiểu nơi lầu xanh chứ 
không phải trong cuộc chiến dấu nơi trận tién để khắc hoạ tấm 
lòng cao quý của người anh hùng ây. Đó là cái độc đáo, và 
cũng là sáng tạo rất thành công của Nguyễn Du. 

Điều làm ta ngờ ngàng nhất là “bút pháp phàn tích tâm lí 
tàn nhẫn" - theo cách gọi của Phan Ngọc - ở Nguyễn Du, nhân 
vật của ỏng hiện lên rất người. Trong Truyện Kiến, còn ai được 
ông yêu thương hơn Thúy Kiều và Từ Hải. Thế nhưng Nguyền 
Du vẫn làm chủ dược ngòi bút của mình. Cái gì phải đến nó sẻ 
đến. Con người bao giờ cũng là con người với tát cà mạnh, yếu 
cua mình. Đến một lúc nào dó, nàng Kiều sau bao nhiêu “gió 
đ:íp sóng va" sẽ phải mệt mỏi, hãi hùng, phải “xiêu" trước “lể 
nhiều nói ngọt", trước bá vinh hoa mà Hồ Tòn Hiến đưa ra dể 
khuyên Từ Hải hàng. Và Từ Hải, con người hùng ấy, trước kia 
đã từng xiêu lòng “tấm lòng nhi nữ", giờ nghe vợ ti tê tha thiết 
đến thế cũng phai lơi lòng việc quân và cuối cùng ra hàng là 
điểu dẻ hiểu. Chúng ta chảng trách họ, con người chứ có phải 
gò dií dâu. Và ta càng thêm phục Nguyẻn Du. 
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Có người khi nhãn xét bức tranh ve ngựa có nói: ‘Từ chi có 
con Iìgựa ấy thì trên đời không còn gì đáng gọi là ngựa nưa \ 
Cũng có thể nói, từ khi các nhân vật luyện Kiều ra d?i, nó 
mang lính điển hình đến mức hẻ nói đến anh chàng hạc tinh là 
nói “Sờ Khanh đã rẽ dây cương lối nào”, và “máu ghen Hoạn 
Thư” cũng trở thành thành ngữ cố định. 

Nét bút Nguyễn Dư, nghệ thuật miêu tả và khắc họi tính 
cách nhân vật của Nguyễn Du sẽ làm cho Truyện Kiều sóng 
mãi. 

Bài của TRẤN THỊ CẨM THANH, học sinh lớp 9 Tường 
THCS Trưng Nhi -Hà Nội. Giải nhì kì tlìi học sinh giỏi toàn 
quốc nam học 1990-1991. 


Bài 16 

ĐỂ : Câu 1: Thơ vãn Nguyền Trãi phản ánh tâm hồn rong 
sáng của tác giả cũng như thiên nhiên tươi đẹp của đất nưó_' ta. 

Với những tác phẩm của Nguyễn Trai mà em dã hcc, đả 
đọc, hãy làm rỏ nhận định trên. 

Câu 2. Hây phân tích đoạn thơ sau: 

Bỗng nhận ra hương ổi 
Phả vào gió se 
Sương chùng chình qua ngõ 
Hình như thu đã về 
Sông được lúc dềnh dàng 
Chim hắt đầu vội vã 
Củ dám mây mùa hạ 
Vắt nửa mình sang thu. 

(Sưng thu- Hữu Thinh) 
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BÀí LÀM 

Câu I 

Nguyên Trãi là nhà thơ cổ điển nổi tiếng trong dòng vàn 
học co Việt Nam. Ông dê lại cho dời nhiéu tác phẩm thơ vãn cỏ 
gi;í t rỊ. Sự nghiệp vãn chương cao quý của Ưc Trai lả con người 
ỏng và những gì đẹp nhát của non sông đất nước. Quả thật 
không sai khi có người nhận định: “Thơ ván Nguyền Trãi phản 
ánh tâm hổn trong sáng của tác giả củng như thiên nhiên tươi 
đẹp của đất nước ta". 

Trước hết, thơ van Nguyễn Trãi là tấm gương phàn chiếu 
tâm hổn trong sáng cùa tác giả. 

Hàn Mặc Tử có cáu “Người thơ phong vận như thơ ấy". Với 
Ngu yén Trãi câu nói đỏ rất hợp. 

Đời Nguyễn Trài không lấy gì làm suôn sé. Mẹ mất. Cha 
lììất ờ nước ngoai. Anh em li tán. Gia đình bén ngoại háu như 
klìỏing còn ai. Bán thân ỏng là người có chí lớn. Ông luôn ỏm 
áp rrnóng lớn, mong cho dân “khăp thôn cùng xóm váng không 
co t iếng hờn giận, oán sầu", đát nước được thái bình vững chắc 
muôrn thuở. Lí tưởng ấy mạnh mẽ, thường trực “Đêm ngịiy cuồn 
euộin mrớc triều Đông" và son sắt, thủy chung, trọn vẹn đến 
mức* “mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen". 

Nhtrng đáng tiếc thay lòng ưu dân, ái quốc cao cả đó lại 
khỏmg dược thực hiện vì bọn người lộng hành luôn ghen ghét, 
đo kị người tài giỏi. Nhiều người là bạn tâm phúc với Nguyên 
Tiãi bị giết hại (Phạm Vãn Xáo, Trán Nguyên Hãn). Có lúc, 
chímh Nguyên Trài cìing đà bị nghi kị và bị tống ngục. Một tAm 
hon yếu đuối có thể bị gục ngã ngay. Không! Nguyễn Trãi vần 
đưn g vững như trúc chắn gió giữa triều đình, như cây tùng chọc 
trời chán bão. Mặc dù cuộc đời nghiệt ngã: 
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Miệng thế nhọn hơn chỏng mác nhọn 
Lòng người (Ịnanh tựa nước non quanh. 

Song Nguyên Trãi 1 úc nào cũng tự bảo với mình cuộc sông 
thật thanh bạch, trong sáng. “Lưng khôn uốn, lộc nên từ" Tin ở 
mình, tin vào cuộc đời. Nguyễn Trãi khảng định: 

Nguyệt xuyên há dể thấu lòng trúc. 

Nước chày âu khôn xiết hóng non 

Dù trong hoàn cảnh nào, tâm hồn Nguyền Trài vẫn trong 
sáng vằng vặc tựa ánh sao Khuê, thủy chung sắt son vét dân, 
với nước, một tàm hổn yêu đòi mãnh liệt, một lòng nhìn hậu 
bao dung với cò cây, hoa lá, với tạo vật, thiên nhiên. Nguyền 
Trãi không lúc nào nguôi trong mình nỗi “tiên ưu” canh Cinh. 

Ngay từ thời đi thi, ông đã không mong như các nho sĩ là 
đồ đạt để làm quan, để lưu danh muôn thuở, để “võng inh di 
trước, võng nàng theo sau”, mà ý nguyện của ông là V việc 
nước: 

Quân thân chưa háo lòng canh cánh 
(...) Một thân lẩn quất đường khoa mục 
Hai chỉ? mơ màng việc quốc gia. 

Đến khi theo Lê Lợi cầm gươm đi kháng chiến ỏn> vẫn 
mang theo nồi niém ấy. Nỗi niềm thương dân, lo nước. N^a> cả 
những khi bi đát nhất, Nguyễn Trãi vản không hể than the, yếu 
đuối, tâm hổn luôn trong sáng và giàu tình thân ái. 

Ông nhân hậu, nhân tình với mổ mả tổ tiên: 

Mà mồ nghìn dậm khôn thăm viếng 

Thân cựu mười nãm thảy rụng rơi. 

Thì ra, một Nguyền Trài anh hùng khí phách cũng li nnột 
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Nguyền rrăi rất nhân hậu rát thiết tha tình câm với qué hương, 
với tổ tiên. Mười nám trời còn lưu lục, không vể thảm quẽ 
hương mù ong cảm thấy day dứt, trân trở và hòi hận. Ong dằn 
vặt mình trong càu thơ nghẹn ngào nước mắt. Ycu thì yêu thật, 
song không bao giờ Nguyễn Trãi bị xúc động làm mểm yếu con 
tim. 

Với con người thì đảm thắm thict tha, với cảnh vật càng 
thêm gán gùi, chan hòa: 

Núi láng giêng, chim hầu hạn 

Mây khách khứa, nguyệt anh tam. 

Ông coi thiên nhiên như là bạn, óng trân trọng, nâng niu nó 
như là một cái gì đỏ có ý thức và biết suy nghĩ. 

Đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén 

Ngày vắng xem hoa bợ cày. 

Cả cuộc đời ỏng chưa hể bợ đờ ai, bợ đờ người nào, nhưng 
giờ ta thấy ông bự hoa. Cao Bá Quát cũng dà có lần như vậy, 
cm đầu trước một dóa hoa mai “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa". 
Khỏng yêu thương cảnh vật, không thương mến cảnh vật thì 
làm sao cỏ được cái sợ rất thi sĩ: 

Nước còn nguyệt hiện sá thôi chèo 

Ông không dám động mái chèo, sợ làm sao vở ánh trâng 
trên nước. “Rừng tiếc chim về ngại phát cây", ông cũng chẳng 
dám chặt cây sợ chim không về hót nữa. Để váng trăng được 
nguyên khỏi hơn. Nguyễn Trãi phải nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng 
với chúng. Hình như tình yẽu thiên nhiên đã trờ thành như là 
máu thịt trong ông. 

Có những tình cảm tha thiết với thiên nhiên bởi Nguyễn 
Trài cỏ một hổn thơ thanh tao, cao khiết. Nhiều khi ta thấy ông 


ao- VBO 
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rất buồn. Cô độc, lẻ loi, thơ ông củng dã nhiều lán nhácdến ý 
đó. Một con đò gối đầu giữa mênh mông sóng nước “Có chu 
trân nhật các sa miên". 

Nhiều lán ta gặp con dò trong thơ Nguyễn Trãi. Khi tìì: 

Nước biếc ỈÌOỈÌ xanh thuyền gỏi hài 

lúc lại: “Làm ôm lúc nhúc thuyền đậu bãi". Nhưng chia khi 
nào gặp con đò cỏ độc như con đò này. Phủi chảng Nguyẽi Trài 
muốn tìm một điểm tĩnh lặng giữa cõi vô biên để tĩnh tương 
tâm hồn? Hay ông muốn tìm sự vắng lặng của bến đò để lói sự 
có độc của mình? Hay chăng con đò kia là mảnh hổn ông đang 
chan hòa với cảnh sắc thiên nhiên? 

Tất nhiên ngoài con đò dậu nơi bến vắng, con dò C)n kí 
thác nhiều tâm sự của tác giả. Nếu như ở Bến dò xuân dát trại 
tâm hỏn ức Trai tan vào trong sác cỏ, thấm vào trong mưa 
xuân, thì ở Cuối xuân tức sự lòng ức Trai củng bàng bạc thấm 
vào cánh vật. 

Ông xa chốn triều dinh, xa chớn tường đào ngõ mận lể về 
sống với thiên nhiên tươi đẹp. Khép cửa ngồi trong phòngsấch 
nhưng Nguyễn Trài nào đAu có hờ hững với cuộc đời. Một chút 
xao động của tiếng cuốc, một tiếng rơi nhẹ của hoa xoan rũng 
đã làm cho úc Trai rung dộng: 

Trong tiếng cuốc kêu xuân dã muộn 

Đầy sán mưa hụi nở hoa xoan 

Tiếng xuân muộn mà Nguyễn Trãi nghe dược là tiếngruốe 
gọi hè. Tiếng cuốc hay là tâm trạng u buồn, luyến nhớ ctn ức 
Trai về một thời dà qua. Dảu sao thì sắc cuối xuân vẫn toing 
sáng và dẹp đẽ như tâm hồn nhà thơ. Những bỏng xoan nờ.áitìg 
bừng vườn nhà thi sĩ. sắc xoan tím. Cánh xoan mềm. Và hrơing 
của nó... Tất cả tụ lại, một điểm sáng long lanh của bàithiơ. 


234 



Mot sự so sánh từ khãp khiêng và có vấn bát hợp li, song đọc 
càu thít: “Đây sân mưa bụi nờ hoa xoan không hiểu sao ta 
bỗng nghi tới Nguyên Trai. May chang chính óng là bỏng xoan 
quẽ mộc mạc do dang tòa hương lặng lẽ, dang dâng đầy vị ngọt 
cho dời mà mọi người quên làng*' Nếu thế thì lòng úc Trai 
trong tréo biết nhường nào, cao khiết biết nhường nào. Có lẽ vì 
vậy ma Xuân Diệu dánh giá “ức Trai có cái dẹp thường trực 
trong tâm hổn nên khi gập cái dẹp trong vũ trụ thì tương ứng 
ngay, thốt ra thơ dẹp" chủng? 

Chẳng những thế, qua thơ vãn Nguyễn Trãi ta còn thấy 
duợc vẻ dẹp tươi tắn cùa thiên nhiên dát nước ta. 

Nếu sau này Nguyễn Khuyến nổi liếng với ba bài thơ thu: 
Thi (liều, Thu (ỉm, Thu vịnh và được ca ngợi là “nhà thơ cùa 
làng cánh Việt Nam thì trước và sau Nguyền Trài rất láu ít ai có 
dược những vần thơ thiên nlìiẽn hay như Nguyên Trài, có dược 
tình ỵcu què hương dằm tham như ỏng. 

Luc bấy giờ vãn chương trung dại thường có tính chát sùng 
có. Các nhà thơ thường coi vãn chương Trung Quốc là khuôn 
vàng thước ngọc, bời thế hình anh thơ thường là đẹp, cao, sang. 
Đến như kiệt tác Truyện Kiều cũng còn mượn “rừng phong 
thư", Chinh phụ ngám mượn hàng dương liều, bến Tiêu Tương 
cia Trung Quốc. Riêng Nguyễn Trãi, ỏng tìm cho mình một 
phong cách ngôn ngữ diễn dạt riêng, khá độc đáo. 

Đọc thơ Nguyễn Trài ra thấy hiện lên rất quen thuộc hình 
ủrh làng quê dân dã cùa Việt Nam. 

Co lẽ trong các nhà thơ Việt Nam xưa chưa có ai nói vé rau 
ct\ sản vật quê hương một cách thắm thiết nhơ Nguyền Trài: 

Tù lòng vị núc núc 

Vun đất (ii luông mùng tơi 


23S 



Hay là: 

Ao quan thả gửi hai hè muống 
Đất hụt ương nhờ một luông mùng 

Bè rau muống. Luông mùng tơi. Câu núc nác. Mâ/ dọc 
mùng. Toàn là hương vị quen thuộc của quê nhà. Không hiểu là 
Nguyên Trãi có lấy y câu ca dao: “Anh đi anh nhớ qué nhà, 
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương" hay không mà nghe 
gán gũi quá, dân dà quá. Đọc những câu thơ mộc mạc của ỏng 
không hiểu sao ta lại thêm một bát canh rau ngày thường ngọt 
sắc với quả cà ròn tan. Không chỉ dân da , bình dị, thơ Nguyễn 
Trãi còn là vẻ dẹp hoành tráng, hùng vĩ của non sồng gấn vóc 
Việt Nam. 

Là một nhà thơ đổng thời là nhà quân sự nên Nguyềi Trãi 
có nhiêu bài thơ gắn liền với lịch sử, với tên núi, tên sôíg Tổ 
quốc. Dòng sông Bạch Đằng là dòng sông đã ghi dấu ìhiều 
chiến công oanh liệt. Nếu Trương Hán Siêu nổi tiếng vớ Phú 
sông Bạch Dằng thì Nguyễn Trải cúng gắn bó với cửa hiển 
Bạch Đằng. 

Tuy vậy, là một nghệ sĩ đích thực, Nguyền Trãi khôn* bao 
giờ dẫm lại dấu chân của người xưa. Ỏng tìm cho mình rnột 
phong cách riêng. Đến biển Bạch Đằng vào một buổi trci gió 
bấc, con thuyên thơ của tác giả lướt nhanh: 

Biển lùa gió bấc thôi bâng hãng 

Nhẹ kéo buồm thơ vượt Bạch Đằng 

Ngạc chặt kình hãm non lởm chỏm 

Giáo chìm gương gây hãi (lang (lãng. 

Cánh núi ờ Bạch Đàng không giống với núi ở Vân Đổn 
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Muôn hộc Minh om tóc mượt máu 

Cũng giong với núi ờ cửa biển Thân Phù: 

Giáp hờ ngủn ngọn hủy ra như mủng ngọc trổ. 

Nhà thơ không viết là núi bị chật như cá ngạc bị chặt, cá 
kình bị hãm, bài dăng như giáo chìm gươm gãy mà lại viết đảo 
lại. Dây không phái dơn thuần là chuyện câu chữ, là có chủ 
díc h sáng tạo của tấc giả. Nguyễn Trãi muốn dưng lại được bãi 
chiếu trường nám xưa, dựng lại hào khí sỏi nổi của một thời 
chiến chinh oanh liệt. Hoành tráng, hùng vì nhưng cùng rất thơ 
mộng. Núi Dục Thúy là bức tranh thiên nhiên như thế: 

Như Ị òa sen nói lén mật nước 

Như cánh ỉ ị én rớt nước trán gian. 

Cả một vùng trời đất bỗng sáng ra nhờ câu thơ của Nguyên 
Trai. Nó soi rọi vào ta một cảm giác mới mẻ, như vừa bắt gặp 
lần dầu. Vừa tươi tắn nhưng củng dợm hơi ấm tình đời, mảng 
thơ viết vể thiên nhicn cùa ức Trai thể hiện sinh động điều đó. 
Có một con đò gối dầu ngủ giữa khoáng dạt trời xuân. Có một 
vòm xoan sáng bừng sắc tím và có một cây chuôi đầy sức xuân 
thì dù biết thiên nhiên tươi đẹp đến chừng nào. 

Nhắc đến bòng xoan ta nhớ đến cành mai của Mãn Giác 
như là thoáng bát chợt: 

Đêm qua sân trước nở nhành mai 

Hay là sắc trắng hoa lên giữa xanh tươi thảm cỏ: 

Cỏ non xanh (lợn chân trời 

Cành lê trang diêm một vài hông hoa 

Cũng như bông hoa rụng đêm qua của thơ Mạnh Hạo 
Nhiên: 

% 
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Đêm qua trời mưa gió 
Làm rơi mấy (lóa hoa 

Song !a vẫn thèm một mùi hương đồng nội của bông hoa 
xoan dân qué bình dị: “Đẩy sân mưa bụi nờ hoa xoan". 

Đứng cạnh các loài hoa bác học cổ điển, hoa mai. hoa lô, 
bỏng hoa xoan chân quê của Nguyễn Trãi vẫn sáng dẹp, vần 
tươi trẻ tình quô. Cám ơn nhà thơ đã trân trọng, nâng niu 'ho ta 
hái một bông xoan trong vườn thơ cổ điển Việt Nam. 

Tại sao Nguyỗn Trãi thể hiện dược tíìm hồn và thiên nhiên 
dát nước một cách da dạng, phong phú như vậy? Có lẽ mộ phán 
là tác động của gia đình, cùa quê hương dất nước và ca) hơn 
nửa là cái tình và cái tài cùa nhà thơ. Tinh cùa tác già đi biết. 
Còn cái tài đó là một bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa. Nọt sự 
khổ luyện của tâm hồn cao đẹp. 

Nguyễn Trãi là kết tinh của tinh hoa và khí phách dáì tộc. 
Nguyẻn Trãi không sợ thời gian và thơ ông là “cây dci mai 
xanh tươi”. 

Càu 2 

Nếu mùa xuân là mùa hội tụ của những bàn tay nghệ sĩ tài 
hoa thì mùa thu bước vào thơ ca củng tự nhiên và gầi gũi. 
Trước đây Nguyên Khuyên nổi tiếng với ba bài thơ thu Thu 
diếu, Thu vịnh, Thu ẩm , sau này Xuân Diệu có Đây mùa thi tới. 
Nhỏ nhẹ, khiêm nhường Hữu Thinh cũng góp phần vào ch) mùa 
thu đất nước một góc quê hương sang thu: 

Bổng nhận ra hương Ổi 

Plìấ vào trong giỏ se 

Sương chùng chình qua ngõ 

Hình như thu dã vê 
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Sông dược hu dè tì lì dang 
Chim bắt dầu VỘI vã 
Có dám máy mùa hạ 
vắt nửa minh sang thu 

Đoạn thơ có cái hương vị ấm nồng của chớm thu ờ một 
nìién qué nhò. Tín hiệu đáu tiên đê tác giá nhặn ra là hương ổi 
phá trong gió. Mùi hương quê nhà mộc mạc được gió đưa troiìg 
không gian cứ lan tỏa, thoang thoảng bay. Cảm giác bất chợt 
đẻn với nhà thơ “Bỏng nhận ra". Một sự bất ngờ mà như đã đợi 
sẩn, đoi từ lâu rói, để giờ đày có dịp là buông ra ngay. Trong sổ 
chúng ta chác chán không ai chưa một lẩn nếm vị ổi giòng 
ngọt, chua chua nơi đáu lưỡi. Cái dư vị cùa hương thơm dó cứ 
vân vít vương lại trong ta khi chợt đọc câu thơ cùa Hữu Thinh. 
Cỏ hương ổi. Và gió. Và sương. Mùa thu lại về. Mùa thu mang 
theo hương quê và mang theo sương mờ ướt lạnh. Dường như có 
thèm sương nên thu dề nhận hơn. “Sương chùng chinh qua 
ngõ'*: “Chùng chình*' hay là đợi chờ gì dây?Cứ dần như thế, cứ 
nhẹ nhàng, mém mại như thế, thu đến tự lúc nào không hay. 
“Hình như thu đã về". Nhà thơ giật mình, hơi bối rối. Tự baơ 
giờ nhi? Thu về? Từ hương hay từ gió, hay từ sương? Hữu 
Thinh cung hơi ngỡ ngàng trước thoáng di bất chợt của mùa 
thu. Thu về , thu lại vể trên quê hương, trên những con đường 
bò dế và trôn cả những con sông, cánh chim trời. 

Cái bỡ ngỡ ban đầu vụt tan biến di nhường chỗ cho sự rung 
cám mãnh liệt trước mùa thu: 

Sông dược lúc dềnh dùng 

Chim hắt ddu vội và 

Cỏ dám mây mùa hạ 

Vắt nửa mình sang thu. 
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Con sông quê hương dềnh nước cho mùa ihu. Nhìrnj cánh 
chim bay đi vội và. Tất cả đều hổi hả, xôn xao khi thu về. 
Không còn cái gay gắt của mùa hè nóng nực, chi còn hi mọt 
bầu không gian ầm ướt và se se lạnh. Một thoáng rối leng để 
rồi nhường lại cho thu. Mùa thu vừa mới chớm rất nhẹ, rú dịu, 
rất êm, mơ hổ như cả đất tròi đang rùng mình thay áo mớ. Hữu 
Thỉnh không tả trời đất dang rùng mình thay áo mới Hữu 
Thỉnh không tả trời thu “xanh ngắt mấy từng cao” như Nịuyẻn 
Khuyến mà chỉ điểm vào bức tranh thu một chút mây vưcng lụi 
của mùa hè vừa qua: 

Có dám mày mùa ha 

Vắt nửa mình sang thu 

Mây trời vắt nửa mình sang thu. Lối diễn dạt của nlằ thơ 
thật độc đáo. Hình như trong đám mây dó còn lại một vù lần 
hắng ấm mùa hè nên mới “vắt nửa mình”. Thu vể làm cho bao 
cảnh vật dổi thay và đám mây cùng khác lạ. 

Với một đoạn thơ ngắn vẻn vẹn hai khổ mà nhà tìơ dã 
dựng lại một bức tranh thu nồng đượm hơi ấm cuộc dời, híi ấm 
quẻ nhà. Những hình ảnh sang thu thân quen, giản dị mi tươi 
tắn, sống động. Với những từ ngừ lấp láy; chùng chình, dểnh 
dàng, vội vã và một giọng thơ vừa có thoáng ngcì ngànị, vừa 
vui sướng, Hữu Thỉnh dã dưa ta về một miềm quẽ dãn dã nà ấm 
áp tình người. Sang Thu- một hình ảnh quê hương tự nó cã tòn 
thêm vỏ đẹp cho đất nước , cho quẽ nhà, cho dông quẻ trong 
mùa thu chung của cả đất trời Việt Nam. 

Bài của NGUYÊN THỊ ANH TRÚC - Học sinh lớp 9 tìường 
THCS năng khiếu Hà Tĩnh - Giải nhất, hảng A, nám 1991-1)92 . 

Bài 17 

ĐỀ: Quê hương, đất nước Việt Nam trong thơ Nguyễn Trai, 
Nguyễn Khuyến và những nhà thơ khác. 
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BÀI LÀM 

Đất nước Việt Nam tươi đẹp với mỗi tên đất tên làng đều 
gân với một chiến còng oanh liệt chống giặc ngoại xâm. Đó 
cúng là những cảnh vật nên thơ cho nguồn cảm hứng cùa các 
thi nhân. 

Đề tài quê hương đất nước luôn là niềm say mê của các thi 
nhân từ xưa đến nay. Có thể nói hiếm có nhà thơ nào lại không 
co một sáng tấc về thiên nhiên đất nước. Trong cả một để tài 
rộng lớn dó, vãn học Việt Nam phải kể đến hai gương mặt nổi 
bẠt. Đó là hai nhà thơ Nguyễn Trãi và Nguyễn Khuyến. Ngoài 
ra, còn có những tác giả như Trán Lâu, Phạm Sư Mạnh, Bà 
huyện Thanh Quan, Hồ Chí Minh v.v... Các sáng tác của họ 
cung là những đóng góp không nhỏ cho nền vãn học nước nhà. 

Tuy sống ở hai giai đoạn lịch sử khác nhau nhưng hai nhà 
thơ Nguyễn Trãi và Nguyền Khuyến đều gặp nhau ờ một điếm 
chung. Cả hai đều là những ông quan thanh liêm, trong sạch 
đứng trước cuộc đời đen bạc, họ quay về làm bầu bạn với thiên 
nhiên, vui thú điền viên, lãm tuyển. Có thể nói phần lớn các 
sáng tấc của hai nhà thơ đều tập trung vào một đề tài đó là hình 
ảnh qué hương, đất nước.Những trang thơ viết về cảnh làng quê 
cíia hai người thật sinh động, vừa gần gũi bình dị, vừa thơ 
mộng, đẹp đẽ. Hình ảnh quê hương trong thơ Nguyễn Trãi hiện 
lén với một thảm cò trải dài suốt triền đê, với màn mưa xuân 
giăng đáy mọi lối; với con dường đồng mềm mại vắt qua đổng 
lua vắng teo không một bóng người qua lại; với một con đò gối 
d.iu trên bãi cát ngủ triển miên. Một tiếng cuốc kêu, một cơn 
mưu bụi làm rơi những cánh hoa xoan nhò. Những cảnh ấy 
tưởng chừng quá quen thuộc với mỗi người dân quê, vậy mà dối 
với Nguyễn Trãi cũng thành thơ, rất thơ là đẳng khác: 

Trong tiếng cuốc kêu xuân đã muộn 

Dầy sản mưa bụi nở hoa xoan 

(Cuối xuân tức sự) 
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Tiếng cuốc kêu vẳng đến thư phòng cùa tác giải. Khíc với 
nhiều nhà thơ, liếng cuốc trong thơ Nguyên Trãi không g ù ìẻn 
chút gì bi thương, khắc khoải. Tiếng cuốc trong thơ ỏng à một 
âm thanh quen thuộc của làng quê. Và lần này cỏ dặc biệ hơn: 
Tiếng cuốc báo hiệu xuân đã đi qua và hạ sắp đến. Một ngày 
xuân muộn ở làng quê sao mà yên tĩnh, vắng vẻ quá chừnz. Chỉ 
có tiếng cuốc kêu trong không gian, âm thanh nhỏ nhưng vẫn 
chiếm lĩnh cả một khoảng không rộng lớn. Nhưng đó chỉ là sự 
yên tĩnh của bẻn ngoài, còn thiên nhiên bén trong vẩn có sự 
hoạt động biến chuyển không ngừng. Mùa xuân đang dài Jần 
chuyên sang mùa hạ, ban đầu là tiếng cuốc và sau đó lì hoa 
xoan và dần dán những tín hiệu của mùa hè sẽ thay thế cảah vật 
mùa xuân. Tác giả như đang lắng nghe những bước ciuỵển 
mình của thiên nhiên, dù rất nhò thỏi trong khoảng khỏnị gian 
yên ắng. Nhà thơ đã phát hiện ra nét đẹp thật tinh tế củi loài 
hoa bình dị, dơn sơ. Một cơn mưa nho nhỏ đến nỗi ngrời ta 
khỏng cảm nhàn dược những giọt mưa mà chỉ thấy được ihững 
nụ xoan dần dần hé nở, sáng bừng rồi theo cơn mưa rải ỉuống 
từng đợt, từng dợt trắng sân nhà. Tường chừng dó là inộ trận 
mưa cùa hoa xoan. Tả mùa xuân đã tàn, và dù vẫn có cám hoa 
rụng nhưng tác giả không gợi cho người dọc cảm giác của sự 
tàn úa mà vẫn gieo vào lòng người đọc một niểm vui. Mùa xuân 
đã qua di và một mùa mới sắp tới. Tám hồn của tác giả cũng 
vậy, vẫn có nổi bản khoản của một viên quan ờ ẩn định tio lập 
cho mình một thế giới riêng, thoạt đầu là “Suốt ngày nhài nhã 
khép phòng văn” nhưng sau đó, thiên nhiên bôn ngoài đi vẫy 
gọi tác giả khiến cho ồng không cưỡng nổi, phải mờ tung cánh 
cửa cho thiên nhiên ùa vào trong mắt mình. Không giai nhò 
của thi nhAn dã hòa nhập vào trong không gian lớn của vũ rụ. 

Nếu Nguyẻn Trãi nức tiếng nhất với những bài tho mùa 
xuân ờ làng quê thì Nguyễn Khuyến lại nổi liêng với nhữrg bài 
thơ thu của vùng dổng chiêm trung. Những bức tranh ấy đ*u có 
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vé '-lẹp nén thơ, mơ mộng nhưng cũng là khung cánh thu bình 
di, rất thực của thiên nhiên làng quê. Một cái ao nhò nước trong 
suốt đến tận đáy, trên mặt nước dạu một chiếc thuyên câu. 
rủng là mặt ao dó nhưng màn xương phù dày trên mạt nước khi 
biK>! sáng, hay một mặt ao lóng lánh ánh trăng vàng trong đêm 
tráng. Nhừng khung cảnh dẩy thi vị đó dà được thu nhận vào 
tám mắt cùn tác gia. Và cũng giỏng như Nguyễn Trãi bức tranh 
ấy rát tĩnh lặng, một ám thanh nhỏ cũng làm xao dộng cùa 
không gian rộng lớn: 

Súng biếc theo làn hơi gợn ỉ ị 

Lú vàng trước gió khe dưa vèo 

Tang mây lơ lửng trời xanh ngắt 

Ngỏ trúc quanh co khách váng teo 

Tựa gói ôm can lâu chẳng dược. 

Cá dâu dớp dộng dưới chân bèo. 

(Câu cú mùa thu) 

Bức tranh vẽ bằng những nét phác thảo dơn sơ và thật khác 
lạ. Mùa thu trong thơ thường là màu vàng cùa lá rụng, nhưng 
mùa thu của nhà thơ Nguyễn Khuyến lại bao trùm bởi một màu 
xanh; xanh áo, xanh bèo, xanh bờ, xanh sóng, màu xanh biếc 
cùa tre trúc trên bờ và màu xanh thảm thẳm đến không cùng 
của bầu trời thu. Duy nhất chỉ có màu vàng đâm ngang của 
chiếc lá rơi. Bức tranh ày có nét xao động cùa những vòng sóng 
nhỏ điểm trôn mặt ao, có ilm thanh của tiếng cá quảy nghe mơ 
hổ như trong tiềm thức, chỉ mơ hồ vẳng đến, vậy mà cùng như 
ngự trị cả một khổng gian bao la, chiểu cao của bức tranh mờ ra 
đến không cùng với thăm thẳm của bầu trời ờ trên đẩu và một 
báu trời in dưới đáy nước. Chiểu ngang lại bó hẹp trong một 
chiếc ỏ nhỏ, rộng hơn chút nữa là mấy ngõ trúc xung quanh. 
Chiếc thuyên câu cá của tác giả như chơi vơi giữa một không 
gian sâu tham. 
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Nếu mùa thu trong thơ Nguyễn Khuyên Ếm dịu, mc màng, 
thì mùa hè trong thơ ông tràn đầy âm thanh, chói chaig màu 
sắc: 

Sen nõn hên ao đêm trước nhú 
SonỊỊ mai thoắt dã chớm hẻ sang 
Lưng trời gió vút diệu ngán vẳng 
Khắp chôn cành cao chim ríu ran 

(Đẩu mùa hạ) 

Mới chớm hè sang đất trời như trẻ lại và mới nẻ, con 
người cùng chộn rộn trong lòng khi dứng giữa không gan C'ó 
hương thơm của những đóa sen, sau tiếng sáo diều ngái nga, 
tiếng chim ca rộn rã. Với những dòng thơ này, Nguyễn Huiyốn 
đã đưa ta về với một không khí yên ả thanh bình của m*t làng 
quê. 

Cảnh quê hương vốn đẹp đẽ như thế nhưng cũng có lic xác 
xơ tiêu điều trong cơn hoạn nạn. Hai nhà thơ cũng có nhừig bài 
thơ nói về những cảnh này. Tránh sao khỏi buôn đau kh đứng 
trước thiẻn nhiên đẹp đẽ, giờ hoang tàn, xơ xác: 

Mười năm xa cách chôn non nhà 

Tùng cúc quay về nửa xúc xơ 

(Sau loạn đến Côn Sơn cảm ác) 

Đó cũng là tảm trạng của Nguyên Khuyến khi ỏng dứng 
trước cảnh quê hương lụt lội. 

Bóng thuyền thấp 'thoáng vờn trên vách 

Tiếng sóng long hong vỗ khắp nhà 

(Vịnh lụt) 

Đã bao lần chứng kiến cảnh quê hương lụt lội nhưn; nhà 
thơ vẫn không tránh khỏi nỗi kinh hoàng trước sức mạni của 
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Thúy nán. Dòng nước lũ cỉã cuốn phăng tát cà những gì trên 
mĩit dõi, hung hãn nuòt chửng những mái nhà lợp rạ yếu ớt. 
Khung canh bi thương ảm dam trùm lên trẽn quê hương ông. 

Qiê hương, (Jất nước còn là hình ảnh cùa những miền quẻ 
xa. những danh lam thảng cành của đất nước. Trước Nguyễn 
Trãi đì có nlìicu nhà thơ viết về những danh lam thắng cành 
tuyệt d?p: 

Ta đến dây niu ẩn dầm ngòi bút dê thơ 
Phải lay c ả sông xuân làm nghiên mực 

(Phạm Sư Mạnh - Đề Thạch Môn Sơn) 

Đing trước cảnh sác đất trời mùa xuân, nguồn cảm hứng 
cùa nhi thơ dâng trào. Phải lây cả một dòng xuân làm nghiên 
mưc nối co thê diễn tả hết nguồn cảm hứng ấy. Hẳn là phong 
cành xing quanh đẹp khôn ta xiết. 

Trin Làu, một nhà thơ đời Hổ có một bài thơ nổi tiếng viết 
vé cửa Hàm Tử, nơi diên ra trận chiến đấu oanh liệt giữa quân 
nhà ĩrỉn và giặc Nguyên: 

Triều lén dồn dập, trỏng chiêng rộn 

Tre ngủ dung dưa cờ quạt bay 

(Qua cửa Hàm Tử) 

Đ/ng giữa cửa Hàm Tử, ngắm phong cảnh mà tác giả tưởng 
nlur m nh dang đứng giữa trộn tiền năm xưa. Những đợt sóng vỗ 
không ngừng vào bờ đá gợi cho tác giả liên tường tới tiếng 
tnúig trận năm xưa còn đang rộn rã. Hai bên bờ, những hàng tre 
du đưi nghiêng ngả theo chiểu gió, tác gia tường như dó là 
những dăy cờ xí rợp trời năm xưa. Thiên nhiên nơi dây còn ẩn 
giấu vú tích của trộn thủy chiến oanh liệt. Quá khứ và hiện tại 
hòa tron. Đọc bài thơ, ta như nghe được tiếng gươm khua, tiếng 
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trống trận. Chi bằng mấy câu thơ ngắn nhưng tác giả că làm 
sống lại trận thư hùng năm xưa giữa ta và dịch, thất bại thảm 
hại của kẻ thù và chiến thắng oanh liệt của quân dán nhà Trán. 

Bạch Đằng, nơi đã diẻn ra bao trận dánh vang dội trong 
lịch sử của dân tộc, đã bao lần đi vào trong thơ ca, cũng Ca một 
lần đi vào thơ Nguyễn Trãi với vé đẹp vừa hùng vĩ, via thơ 
mộng: 

Biển lùa gió bấc thổi bảng bủng 
Nhẹ kéo buồm thư vượt Bạch Dằng 

(Cửa biển Bạch Đằng) 

Chỉ với hai câu thơ, tác giả dà tạo cho người đọc mộtniểm 
hứng thú. Theo con thuyền thơ lướt nhẹ ra cửa biển, nhà thơ 
đưa chúng ta đến với Bạch Đằng. Cũng bằng hai câu thơ â/, tác 
giả đã gợi cho người đọc bao sự liên tương kì thú. Mộ: con 
thuyền thơ nếu so vơi đại dương bao la thì thật là nhỏ bé, ihưng 
trong thơ Nguyễn Trãi, con thuyên ấy không hể nhò nhú, co 
độc mà nó lướt băng bảng giữa trời biển bao la. Con ngườ trên 
con thuyền ẫy hoàn toàn sảng khoái giữa biển trời lổng lộro. 

Bạch Đằng dưới ngòi bút của tác giả hiện lên thật hùnị vĩ: 
Ngạc chất kình hõm non làm chởm 
Giáo chìm gương gãy hãi dăng dâng 

Thiên nhiên nơi đây cũng ẩn giấu những vết tích cùa trận 
chiến xưa. Núi non lờm chởm, đứt đoạn như con cá kìih Cil 
ngạc bị chặt đứt thành từng khúc. Những bãi cát ven bc k;hi 
triều lên rứt xuống chi còn những lớp cát lô xò thành ihiểu 
hình thù kì dị gợi cho tác giả nhớ tới những ngọn giáo ciù.m, 
gươm gãy ờ khúc sông này. Địa thế thật là hiểm trờ, tác gi; n ây 
ra một suy nghĩ thật lí tlui: Phải chăng thiên nhiên đà biệ dài 
nước Nam lộp nên địa thế này cho những nhân tài nước vỉaiiti 
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dựa vào dó làm nén sư nghiệp. 

Cửa ải Quang Trị cũng là một địa danh nổi tiếng đã đi vào 
trong thơ Nguyẻn Khuyến: 

Nhật Lệ dá ỉi^dm tlònx xiết mạnh 

Đó Máu li lim nước núi hao quanh 

Tác giá da vẽ ra một quang cảnh thật hùng vĩ mà cũng thật 
kì thú. Dòng sóng Nhật Lệ chảy xiết giữa bao tảng đá ngầm 
lởm chờm. Đò Mâu dâm nước cỏ núi quây quanh tạo thành một 
cảnh tuyệt đẹp. 

Sáng tác về quê hương dất nước, đã trờ thành một truyển 
thỏng của nén vãn học Việt Nam từ xưa đến nay. Để tài đó càng 
ngày càng phát triển và đạt được những thành tựu rực rỡ. 

Nguyễn Trãi và Nguyền Khuyến là hai nhà thơ sống ờ hai 
giai doạn khác nhau nhưng họ đa gặp nhau ờ một điểm chung. 
Đó là niém yêu mến những làng quê bình dị, những phong cảnh 
đẹp trên đất nước. Nhưng khác với Nguyễn Trài và một số nhà 
thơ' co khác, thơ Nguyễn Khuyên là sự kết hợp hài hòa giữa ước 
lẹ V.I tả thực nên cánh que hương đất nước trong thơ ỏng hiện 
lẻn với những nét đặc trưng không thể lẫn. Thơ ông mang đậm 
hơi thó của cuộc sống làng quê. Sau Nguyền Khuyến, có nhiều 
nhà thơ dã tiếp thu những nét nghệ thuật đặc sác của thơ cổ, kết 
hợp hài hòa giữa thơ cổ và thờ hiện đại, làm nên những bức 
tranh phong cảnh sống dỏng và đẹp đẽ. 

Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến và nhiều nhà thơ khác, bàng 
những trang thơ của mình dã gìri lại cho chúng ta những vẻ dẹp 
thuán khiết, tươi sáng của quê hương đất nước Việt Nam mà 
đen lìgày nay còn ít nơi giữ được. Được đọc những tác phẩm 
như thế ta càng thêm ycu quý tự hao về phong cảnh đất nước, 
\ừ truyền thống dan tộc. 
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Bài cua TRIÍƠNC; THỊ THỦY MAI r học sinh Trườn ĩ 7 rần 
Dâng Ninh, Nam Đinh. Gicỉi nhất, húng A nam 1992-199. 

Bài 18 

Để: Phân tích nét đặc sắc vể nội dung và nghệ thuậ trong 
hai bài thơ Qua đèo Ngang và Chiều hôm nhớ nhà úa Hà 
huyện Thanh Quan. 

BÀI LÀM 

Bà huyện Thanh Quan là một nữ thi sĩ nổi tiếng trog thế 
ki XVIII đầu thế kỷ XIX. Bà sáng tác thơ rát ít nhưng hu hết 
các tác phẩm cua bà đều có giá trị to lớn. Đặc biệt qua hi bài 
thơ Qua đèo Ngang vù Chiều hôm nhớ nhủ bà đã bộc lộ tài 
nâng dộc đáo của mình: sâu lắng, hoài cổ, buồn nhớ troig nòi 
niềm tâm sự và có nghệ thuật đặc sắc “tức cảnh si tình thật 
trang nhã, đáy hình tượng. 

Chúng ta hãy di sâu vào hai bài thơ để khám phá ra nt (đặc 
sắc về nội dung và nghệ thuật của thơ Bà huyện Thanh Qun. 

Trước hết, diểm nổi bật trong thơ Ba huyện Thanh Ọun., là 
nghệ thuật “tả cảnh ngụ tình" với ngôn ngữ thật quý phi mà 
đượm buồn, ơ cả hai bài thơ, ta đều bắt gập một quangcảinh 
đượm buón, hoang vắng, cô tịch. Đó là cảnh buổi hoàn hiôn 
tím sảm, cái khoảng không gian và thời gian gợi buổn, gc mhớ 
nhất trong một ngày. Cảnh Đèo Ngang bóng xế tà tịch mịc*i, rồi 
cảnh “trời bảng lảng bóng hoàng hôn". Nếu chứng kiếncảinh 
hoàng hôn ấy, ngay cả một người hời hợt nhất vẫn thấy tbáing 
buồn chứ đừng nói gì đến một nhà thơ nữ nhạy cảm nlr Bíi 
huyện Thanh Quan. Mà ờ đây, sự vật lại quá vắng vẻ, bamg 
lạnh, cô dơn. Nếu ờ dèo Ngang, tác giả chi tháy: 

Cò cây chen đủ, lú chen hoa 

thì (V cái buổi chiều hôm nhó nhà ấy củng vẫn hoang vãn; d«ến 
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lạnh lùng: 

Tiên ỉ* o< xa (lưa vdng\fróng dồn 

bó là âm thanh duy nhít gợi cho ta câm giác rõ rệt vé ám 
thanh. Ta nghe thấy "tiêng óc" nhưng nó lại quá xa xối: xa đưa 
lúc nhật lúc khoan nghe càng buốn tè. Cái âm thanh dó chi làm 
sáu thêm nồi lạnh leo của Bà huyện, ơ cả hai bài thơ. ta cùng 
Bà huyện chi thấy, chi nghe được cái quang cành buồn váng ây, 
cái ủm thanh mơ hổ ấy. gợi một nỗi u hoài mênh mang. 

Cả hai bài thơ dểu có hình ành con người nhưng chi thoáng 
bóng thôi, và quang canh chỉ có thế. Đó là những người dân lao 
động nghèo, vất và làm ân, sinh hoạt của nó thật tẻ nhạt, thiếu 
sinh dộng: 

Lom khom (lưới nùi tiêu vài chù 

Lác (lác hên sòng chợ mấy nhà 

(Qua Deo Ngang) 

Và: 

Gác múi ngư ông vê viển phô 
Gò sửng mục từ lọi cở thôn 

(Chiều hỏm nhớ nhủ) 

Nữ sĩ dà sử dụng biện pháp đảo ngữ ờ mức cao nhát nhầm 
làm nổi bật bóng dáng con người trong cảnh, nhưng cảnh vẫn 
buồn, vẫn cô tịch, vẫn đìu hiu. Bởi vì buổi hoàng hòn là lúc mọi 
hoạt dộng cùa con người đã lắng xuống, không còn sôi động 
như mọi thời điếrn khác. Vá lại, ở đây vắng ve quá, chi có “tiểu 
vài chú'chợ mấy nhày*’; ngư ông lại ở mài tận phố xa... Vì 
the Bà huvện Thanh Quan không thè vui vè, không thế hừng hờ 
trước cành dược. Mà vì “tức cành" bà dà bộc lộ nỗi niềm mành 
liệt nhát và sâu kín nhát trong tàm hổn bà. 
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Những nỗi niềm tâm sự đó là gì? Đó là nồi u hoài, inẻ nồi nt 
sâu lăng ẩn trong tâm hổn bà. Bà nhớ về thời xa xưa, Ith thời I 
vàng son cùa chế độ phong kiến, thời kì mà bà cho là ttố tốt đe 
Bà luôn hoài cổ để chối bò thực tại và bày tỏ sự chán ghié»hét thi 
tại. Đó là nỗi nhớ, nhớ nhà bà luôn giấu kín trong lòng’, g. Trư( 
cảnh vật quá phù hợp với tâm trạng mình, bà bộc lộ: 

Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc 

Thương nhà mỏi miệng cúi gia gia 

(Qua Đèo Ngang) 

Bước qua đèo Ngang, vào buổi chiều tĩnh mịch, boàbà ngl 
được tiếng cuốc kêu và cảm nhận nó ứng vơi tâm trạngg Ig mìn 
Phải chăng Bà huyện Thanh Quan cũng như ông vua nướớcớc Thi 
đã mất nước, luôn níu giữ những hoài niệm xưa. Tiếng cuuóuốc k* 
như cũng ứng với tiếng gọi tha thiết, mânh liệt nhất troonong tà 
tư tình cảm của bà, tiếng gọi gửi về đất nước? Còn tiếnnpng “g 
gia" như gợi nồi nhớ niềm thương gửi về cố hương xa xôòiôi~Nh 
là trước cảnh chiểu tà gợi nhớ này: 

Ngàn mai gió cuốn chim hay mỏi 

Dặm liễu sương sa khách hước dồn 

(Chiều hôm nhớ nlhààịà) 

Chiều xế bóng, mặt trời sắp từ giã trời xanh, ngay cả ả ả nhữn 
chú chim cũng mòi cánh, bay về tổ, những người đi điườrờrờng VI 
vã về nhà. Chỉ có Bà huyện Thanh Quan nhớ lắm, thươmgìgig lắm 
muốn gặp lại cố hương nhưng đành bất lực, bời vì: 

Kẻ chốn Chương Đài người lữ thứ 

Lấy ai mà kề nổi hàn ôn 

(Chiều hôm nhớ nhi à ả /à) 

Bà xa cách với quê hương quá, cũng như xa cách V<V(VỚÌ thì 
đại ngày xưa. Thế nên khi dừng chân lại xem cánh đèo) Ịs ^.Ngan; 
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bà dã thố lộ: 

Một nuinh tinh riêng ta với ta 

Mãnh lình riêng dỏ chí riêng bà và cánh biết thỏi. Bà và 
cành tuy hai mà một bởi vì cổ chung một tâm trạng. Trước 
cành, bà bộc lộ dược tâm sự cùa mình, một tàm sự hoài cổ, day 
nuối tiếc, muốn níu gifr những kí niệm xa xưa. Chính nét dặc 
sác dỏ vé nội dung cung như nghệ thuật “tức cảnh sinh tình” 
trong thơ bà dã nâng bà vượt lên, có một phong cách riêng, 
không thế lần vào dâu dược với những Hổ Xuân Hương dầy tran 
tục mà rất Việt Nam, Nguyền Du mang tư tường dịnh mệnh... 
'lom lại bà có một phong cách thơ rất dặc biệt. 

Qua hai tác phẩm Qua Đèo Ngang và Chiêu hôm nhớ nhà 
Bà huyện Thanh Quan dà khảng dinh tài hoa thơ phú của mình. 
Hai bài thơ chứa một niềm tàm sự hoài cổ, nuối tiếc thời xưa 
dược thể hiện qua nghệ thuật miêu tá cành dế bộc lộ tình cùa 
tác giả. Cá hai mặt nội dung và nghệ thuật hoà quyện vào nhau 
thật nhuán nhuyễn, diêu luyện, mang một sắc thái riêng biệt, 
dạc sắc. Điều đó giải thích vì sao tuy chí cỏ một ít tác phẩm dế 
lại, bà vần dược xép vào hàng ngũ những thi sì tài hoa nhất thời 
dại phong kiến, và cho dến nay, thơ bà vẩn láng dọng mãi trong 
lòng người dọc. 

Bài cùa NHUYỄN thị ảnh nhấn, học sinh lớp 9 trường 
THCS ỉloà An - Ciiải nhất báng B, năm 1992-1993. 
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